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NamoTassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Panamagathä 


Tilokekagarumnn Buddham, 
păyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosana1m, 
gacchami saranam aham. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 
Tassa sävakasamghañca, 
pufiiakkhettam aqnuttaram. 
ArahafIapriyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 


Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sadaram. 
Anattalakkhanasuttar, 

Imam gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dán chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phậit, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


Pháp của Ngài như linh duoc nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở ; phân đâu, giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khó. 


Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tủ-Phật, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lễ Tam-bảo, 
Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. 
Giảng giải về Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


Anattalakkhanasutta 
Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 


Soạn-giả: T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Ngày rằm tháng 6, đúng 2 tháng sau khi trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama, lần đầu tiên, Dirc- 
Phật thuyết giảng bài kinh Dhanunacakkappa- 
vattanasutta: Kinh Chuyển-Pháp-Luân tế độ 
nhóm 5 ty-khuu: Ngài Kondañña, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama, Ngài Assaji, 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi là lsipatana, 
gân kinh-thành Bārāņasī. 

Khi nghe bài kinh ấy, chỉ có Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondañna chứng-ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, trở 
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thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama, nên Đức-Phát gọi 
tên mới là “Aññasikondañña” (Kondañña đã 
chứng ngộ chân-]ý tử Thánh-để rôi!), đồng thời 
cùng với 180 triệu chư-thiên, chư phạm-thiên 
cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, ... 
Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia t)-khưu 
theo cách gọi: “Ehi bhikkhU!” Ngay khi ấy, 
Tam-báo: Đức-Phát-báo, Đúc-Pháp-báo, Dirc- 
Tăng-bảo lân đấu tiên xuất hiện trên thế gian, 
đúng vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch) ấy. 

- Ngày 16 tháng 6, Đức-Phật nhập hạ thứ 
nhất cùng với nhóm 5 tỳ-khưu tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Baranas1. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé chứng đắc 
Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi 
được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tp- 
khuu theo cách gọi răng: “Ehi bhikkhu!” 

- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 
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chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tp- 
khuu theo cách gọi rằng: “Ehi bhikkhu!” 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Maha- 
nama chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- -quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khuu theo cách gọi rằng: “Ehi bhikkhu!” 


- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assaji 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé chứng đắc 
Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tp- 
khuu theo cách gọi răng: “Ehi bhikkhu!” 

Như vậy, nhóm 5 tỳ-khưu đêu trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát 
Gotama. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Anattalakkhanasutta: Kinh trạng-thải vô- 
ngã, dé tế độ nhóm 5 vị t-khưu Thánh Nhập-lưu 
đếu trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Như vậy, có 5 bâc Thánh A-ra-hán thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thé gian. 
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Trong kinh Anattalakkhanasutta: Kinh trạng- 
thái vô-ngã, Đức-Phật thuyết giảng về ngũ-uân: 
sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uấn là pháp-vô-ngã (anatä): không phải ta, 
không phải của ta, không chiêu theo ÿ của di. 

* Ngũ-uẩn là những pháp nào? 

Ngũ-uẩn có 5 uán (nhóm) đó là: 

1- Sắc-uẩn có 28 sắc-pháp trong thân thể của 
con người, thuộc về sũc-pháp (rupadhamma). 

- Nếu là người nam thì có 27 sắc-pháp (trir 
sac nữ-tính). 

- Nếu là người nữ thì có 27 sắc-pháp (trừ sắc 
nam-tính). 

2- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở, có trạng-thải 
cảm thọ trong đổi-tượng, có 3 loại thọ là thọ 
khó, thọ lạc, thọ không khô không lạc (thọ xả). 

3- Tưởng-uẩn đó là trồng tâm-sở, có trạng-thảái 
tưởng nơi 6 đồi-tượng (săc-tưởng, thanh-tưởng, 
hương-tưởng, vị-tưởng, xuc-tưởng, pháp-tưởng). 

4- Hành-uẩn đó là 50 tâm-sở (trr thọ tâm-sở 
và tưởng tâm-sở), có trạng-thái tạo tác do tác-y 
tâm-sở dân dâu tạo ác-nghiệp, tạo thiện-nghiệp. 

5- Thức-uẩn đó là 89 hoặc 121 tâm, có 
trạng-thải biết 6 đôi-tượng (sac, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). 
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Thật ra, thọ-uẩn, trồng-uẩn, hành-uẩn luôn 
luôn nương nhờ nơi thức-uân, gọi là 4 danh-uán 
không thê tách rời nhau, thuộc về phán tâm. 

Mỗi người hiện hữu trong đời có thân và tâm 
nương nhờ lân nhau. Nêu khi tâm rời khỏi thân 
thì gọi là người chết, thân trở thành tu thi. 

Thân với tâm trong hạng phàm-nhân đó là gì? 

* Thân đó là sắc-uẫn gôm có 27 sắc-pháp. 

* Tâm đó là 81 tam-giởi-tâm gôm có 4 danh- 
uán là tho-uán, turong-uan, hanh-uán, thức-uán 
luôn luôn nương nhờ lân nhau, không thê tách 
rời nhau được. 

- Tho-uán đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 81 
tam-giới-tám. 

- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở đông sinh 
với Š Í tam-giới-tâm. 

- Hành-uẩn đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm-sở 
và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

- Thức-uẩn đó là 81 tam-giới-tâm. 

Tâm với tâm-sở không thể tách rời nhau 
được, bởi vì tâm-sở có 4 trạng-thái với tâm: 

l- Ekuppäda: Đông sinh với tâm. 

2- Ekanirodha: Đồng diệt với tâm. 

3- Ekarammana: Đồng đồi-tượng với tâm. 

4- Ekavatthuka: Đông nơi sinh với tâm. 


6 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 


Cho nên, môi tâm nào sinh dt có môt ső tâm- 
SỞ twong xung đồng sinh với tâm ấy để làm 
phận-sự của tâm ây, nghĩa là mỗi tâm nào sinh 
đêu có 4 danh-uán đó là thọ-uẫn, tưởng-uẩn, 
hành-uẫn, thức-uấn đồng sinh với nhau, không 
thể tách rời nhau được. 

4 danh-uẩn sinh do nương nhờ nơi sắc-uẩn. 


Như vậy, môi tâm sinh do nương nhờ sắc-uân 
gốm có đây đủ ngũ-uân luôn luôn nương nhờ 
lân nhau. 


Ngñũ-uẩn là đối-tượng nương nhờ của tà-kiến, 
tham-di, ngã-mạn như sau: 

- Tà-kién theo chấp ngã trong ngũ-uẩn cho là 
tự ngã của ta (eso me atta). 

- Tham-ái theo chấp ngã trong ngũ-uẩn cho là 
của ta (etam mama). 

- Ngã-mạn theo chấp ngã trong ngü-uán cho là 
ta (esohamasmi). 

Thật ra, khi hành-giả thực hành pháp-hành 
thiên tuệ dân dên phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ 
thay rõ, biết rõ thật-tnh cua ngũ-uân thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là pháp- 
vô-ngã (anatta), không phải ta, không phải của 
ta, không chiêu theo ý muốn của ai, cũng không 
phải người, không phải của người, không chiêu 
theo y của người nào cả. 
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Tiếp theo, trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của ngü-uán do nhân-duyên-sinh, 
do nhân-duyên-diệt; nên tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trạng-thải vô-ngã của 
ngũ-uẩn. 


Tiếp theo, trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của ngü-uán do nhân-duyên-diệt, 
thật dáng kinh sợ, đây tội chướng, thật dáng 
nhàm chán tột độ, muốn thoát ra khỏi ngũ-uẩn, 
mong chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khó của 
ngũ-uẩn. 


Tiy đến, tri-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
chứng ngộ chân-]} tứ Thánh-đế, chứng đắc 
nhu sau: 

- Chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được tà-kiến theo 
chấp-ngã không còn dư sót do năng lực của 
Nhập-lưu Thánh-dao-tuë (na meso atta). 

- Chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhát-lai 
Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được tham-ái 
theo chấp-ngã loại thô cõi dục-giới không còn 
dự sót do năng lực của Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ. 

- Chung đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái 
theo chấp-ngã loại vi-tễ cõi dục-giới không còn 
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dự sót do năng lực của Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ 
(netam mama). 


- Chứng đắc A-ra-hán T. hanh-dao, A-ra-hán 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được ngã-mạn 
theo chấp-ngã không còn dự sót do năng lực của 
A-ra-hún Thánh-đạo-tuệ (nesohamasmi). 


Quyển sách nhỏ Tìm Hiểu Kinh Anatta- 
lakkhanasutta: Kinh Trang-thdi vó-nga có 2 phán: 


* Phán T: Bài Kinh Anattalakkhanasuttapali 
và dich nghĩa toàn bài kinh, giảng giải nội dung 
của bài kinh Anattalakkhanasut1a. 

* Phần II: Những pháp cân biết đối với 
hành-giả: 

Sựụ-thật (sacca) trong đời có 2 loại: 

- Sammutisacca: Sự-thật ngôn-ngữ chê-định. 

- Paramafthasacca: Sự-thật chán-nghĩa-pháp. 


- Pháp che phủ thật-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới. 

- Sāmaññalakkhaņa: 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- 3 pháp che phu trạng-thải vô-thường, trang- 
thái khổ, trạng-thải vồ-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-gIới. 

- Bốn bậc Thánh-nhân. 


LỜI NÓI ĐẦU 9 


- Bốn Thánh-đạo-tệ diệt tận được các ác- 
pháp, v.v ... 

Các bài kinh nên biết. 

* Và đoạn cuối, từ-ngữ Pali trong bài Kinh 
Anattalakkhanasuttapali, dành cho những độc 
giả nào muôn học thuộc lòng bài kinh này, đồng 
thời hiệu rõ nghĩa từng chữ, từng câu trong bài 
kinh, để làm tăng trưởng đúc-tin sâu sắc và trí- 
tuệ sảng suốt của độc giả ấy. 


* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Kinh 
Anattalakkhanasuttapali: Kinh Trạng- Thái Vó- 
Ngã” mà Đức-Phật thuyết giảng ngũ-uẩn là 
pháp- vó-nga (anatta) có y nghĩa vô cùng sâu 
sắc. Bán sư đã có găng giảng giải tóm lược mội 
phán nào chỉ được bấy nhiêu thôi! 


Tuy bán sư có găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về bài kinh này, 
song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
tránh khỏi những điễu sơ sót, thậm chí còn có 
chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. 

Để lân sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y 
chân tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà môi người trong chúng ta, ai 
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cũng có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho 
soạn phẩm này được hoàn hao, hấu mong đem 
lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an- -lạc cho 
phân đông chúng ta. 

Bán sư kinh cán đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, 
và kính xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đáy lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 


* Quyến sách nhỏ “Tìm Hiểu Kinh 
Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng-Thảái Vô-Ngã” 
này được hoàn thành do nhờ nhiễu người giúp 
đỡ như là Dhammavara Samanera xem kỹ bản 
thảo, Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ 
lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển. sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 
Bán sư vô cùng hoan-hỷ biết ơn tất cả quý vị. 


Nhân dip này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmmsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hó-Nhán (chùa Thiên- 
Lâm, Hué) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
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về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phán phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miễn-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan-hÿ. 


Idam no ñatinam hotu, sukhita hontu 
ñatayo. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quỷ vị hoan-hý nhận phán 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dai. 


Imam puññābhāgam mata-pitu-acariya- 
ñati-mittanañceva sesasabbasattanañca dema, 
sabbepi te puññapattim laddhana sukhita 
hontu, dukkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phán 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-Hgục, q-su-ra, ngą-quy, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quý vị hoan-hỷ nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quy vị thoát 
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khỏi mọi cảnh khó, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dai trong khắp mọi nơi. 


lam me dhammadanam ñsavakkhayavaham 
hotu. 


Phuóc-thién pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
môi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện- nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đếu là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bao, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gân gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
có găng tinh-tán thực-hành theo lời gido-huán 
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của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng, 
quyết tâm tìm đến nơi ấy để hàu đảnh lễ Đức- 
Phật, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp, có gắng tỉnh-tấn 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để 
mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 T hánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong cho môi người chúng con luôn 
luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
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chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả báu ở cối người (manussasampdffi), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế nào, cũng không 
đắm say trong cối người; hoặc dù có được thành 
tựu quả báu ở cối trời (devasampdtii), hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào, cũng không đắm 
Say trong coi trời. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbana- 
sampati) mà thôi, để mong giải thoát khó tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 


lcchitam patthitam amha1m, 

khippameva samijjhatu. 

Điều mong óc, ý nguyện của chúng con 
Mong sớm được thành tựu như ý nguyên. 
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ĐOẠN KÉT 


Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Phần I 


Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 
(Anattalakkhanasutta) 


Đúc-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào 
ngày rằm tháng 4, dưới cội Đại-Bồ-đề tại khu 
rừng Uruvelä, nay gọi là Buddhagayã, nước An- 
Độ (India). 


Hai tháng sau, vào ngày rằm tháng 6 (âm- 
lịch), Đức-Phật Gotama thuyết pháp lần đầu tiên 
bài kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kinh 
Chuyển-pháp-luân, dé té độ nhóm 5 vị tỳ-khưu 
là Ngài Kondañna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahanama, Ngài Assaji tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành 
Baranasi. Khi nghe bài Kinh Chuyển-pháp-luân 
ấy, chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề đấu tiên y theo 
Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lựu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu đâu tiên, nên được Đức-Phật Gotama 
gọi tên mới là Aññasikondañña, đồng thời cùng 
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VỚI 180 triệu chư-thiên, chw phạm-thiên cũng 
chứng ngộ chân-lý tí Thánh-để, chứng đắc Nhập- 
lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bác Thánh Nhập-Ïưu. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Aññäsikondañña kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia sa-di tỳ-khưu. Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành #p-khiru theo 
cách gọi: “Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo, cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya. ” 
Ngay khi ấy, Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đúc- 
Pháp-bảo, Đúc-Tăng-bảo trọn vẹn lần đầu tiên 
xuất hiện trên thế gian vào ngày rằm tháng 6 ấy. 

- Ngày 16 tháng 6, Đức-Phật nhập hạ thứ 
nhất cùng với nhóm 5 tỳ-khưu, tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Baranast. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-dé chứng đắc 
Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh  „Nhâp-lwu, rôi 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khuu theo cách gọi: “Ehi bhikkhul!... ” 

- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-dé chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
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kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
tp-khuu theo cách gọi: “Ehi bhikkhu!... ” 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Maha- 
nama chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
t)-khưu. Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
tp-khuu theo cách gọi: “Ehi bhikkhu!... ” 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assaji 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính 
xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tp- 
khuu. Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi: “Ehi bhikkhul!... ” 

Như vậy, nhóm 5 tỳ-khưu đêu trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát 
Gotama. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
Kinh Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng-thải vô- 
ngã, đề té độ nhóm 5 vị t)-khưu Thánh Nhập-lưu 
dèu trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Như vậy, 5 bậc Thánh A-ra-hán thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian. 
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Kệ khai Kinh Trạng-thái vô-ngã 


Dhammacakkam pavaftefva, 
Asalhiyam hi punname. 

Nagare Baranasiyam, 
Isipatanavhaye vane. 
Papetvadiphalam nesam, 
anukkamena desayi. 

Yam tam pakkhassa pañcamyam, 
vimuttattham bhanãma he! 


Anattalakkhaņasutta eo 


l- Evam me sutam --- Ekam samayam 
Bhagava Baranasiyam viharati Isipatane 
migadaye. Tatra kho Bhagava pañcavaggiye 
bhikkhūü āmantesi “Bhikkhavo” ti. “Bhaddante” 
ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava 
etadavoca. 


2- Rupam bhikkhave anatta, rūpañca hidam 
bhikkhave attā abhavissa, nayidam rūpam 
abadhaya samvatteyya, labbhetha ca rūpe 
“evam me rūpam hotu, evam me rūpam mā 
ahosī” ti. Yasmā ca kho bhikkhave rupam 
anatta, tasma rupam abadhaya samvattati, na ca 
labbhati rūpe “evam me rūpam hotu, evam me 
rupam ma ahosī” ti. 


' Samyuttanikaya, Khandhavaggasamyutta, Anattalakkhanasutta. 
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3- Vedanā anatta, vedana ca hidam 
bhikkhave attā abhavissa nayidam vedana 
abadhaya samvafteyya, labbhetha ca vedanaya 
“evam me vedana hotu, evam me vedana mã 
ahosr” ti. Yasma ca kho bhikkhave vedanã 
anatta, tasma vedana abadhaya samvattati, na 
ca labbhati vedanaya “evam me vedana hotu, 
evam me vedana mã ahosT” ti. 


4- Sañña anatta, saññā ca hidam bhikkhave 
attā abhavissa, nayidam sañña abadhaya 
samvatteyya, labbhetha ca saññaya “evam me 
sañna hotu, evam me sañña mã ahost” ti. Yasma 
ca kho bhikkhave saññā anatta, tasma sañña 
abadhaya samvattati, na ca labbhati saññaya 
“evam me saññā hotu, evam me sañña ma 
ahosT” ti. 


5- Sankhara anatta, sankhard ca hidam 
bhikkhave attā abhavissamsu, nayidam 
sankhara abadhaya samvatteyyum, labbhetha ca 
sankharesu “evam me sankhãra hontu, evam me 
sankhda mã ahesun” ti. Yasma ca kho 
bhikkhave sankhara anatta, tasma sankhara 
abadhaya samwatfami na ca labbhafi 
sankharesu “evam me sankhaãra hontu, evam me 
sankhara mã ahesun ` tỉ. 


6- Vinñanam qnatt4 viññananca hidam 
bhikkhave atta abhavissa, nayidam viññanam 
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abadhaya samvafteyya, labbhetha ca viññane 
“evam me viññanam hotu, evam me viññanam 
mã ahost” ti. Yasma ca kho bhikkhave viññanam 
anatta, tasma vinñanam abadhaya samvattati, 
na ca labbhati viññane “evam me viññanam 
hotu, evam me viññanam mã ahost ti. 

7- Tam kim maññatha bhikkhave, 

- Rūüpam niccam vã aniccam vā ti. 

- Aniccam Bhante. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã ti. 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pananiccamn dukkham vipariama- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum 
“etam mama, esohamasmi, eso me attā” ti. 


- No hetam Bhante. 

- Vedand nicca va anicca va ti. 

- Anicca Bhante. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã TT. 

- Dukkham Bhante. 


- Yam pananiccam dukkham vipariama- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum 
“etam mama, esohamasmi, eso me attā” ti. 


- No hetam Bhante. 
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- Sañña nicca va anicca va ti. 

- Anicca Bhante. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã ti. 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pananiccam dukkham viparinama- 


dhammam, kallam nu tam samanupassitum 
“etam mama, esohamasmi, eso me atta” ti. 


- No hetam Bhante. 

- Sankhara nicca va anicca va ti. 

- Anicca Bhante. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã ti. 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pananiccam dukkham viparināma- 


dhammam, kallam nu tam samanupassitum 
“etam mama, esohamasmi, eso me atta” ti. 


- No hetam Bhante. 

- Viññanam niccam vã aniccam vā ti. 

- Aniccam Bhante. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã ti. 

- Dukkham Bhante. 
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- Yam pananiccam dukkham viparinama- 
dhammam, kallam nu tam samanupassitum 
“etam mama, esohamasmi, eso me attā” ti. 


- No hetam Bhante. 
8- 1asma tiha bhikkhave, 


* Yam kiñci rūpam atītāīnāgataąpaccuppannam 
ajjhattam va bahidha và olãrikam va sukhumam 
vã hmam va pantam va yam dūre sanfike va 
sabbam rūpaņm “netam mama, nesohamasmi, na 
meso atta” ti evametam yathabhutam sammap- 
panñaya datthabbam. 

* Ya kaci vedanā atītānāgatapaccuppannā 
ajjhattam va bahidha va olarika va sukhuma va 
hīnā vã panta vã ya dūre ” santike vã sabbā 
vedana “netam mama, nesohamasmi, na meso 
atta” tỉ evametam yathabhutam sammappañnaya 
datthabbam. 

* Ya kaci saññā atitanagatapaccuppanna 
ajjhattam va bahidha va olarika va sukhuma va 
hīnā va pantta va ya dūre santike va sabba saññā 
“netam mama, nesohamasmi, na meso atta” tỉ 
evametam yathabhutam sammappanñnaya 
datthabbam. 


* Ya kaci sañkhara atittanagatapaccuppanna 
ajjhattam va bahidha va olarika va sukhuma va 


' Dũre vã (Syama). 
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hma va panHã va ya dūre santike và sabbe 
sañkhara “netam mama, nesohamasmi, na meso 
atta” ti evametam yathabhutam sammappañnaya 
datthabbam. 

* Yam kiñci viññanam atrtanagatapaccup- 
pannam ajjhattam va bahidha va olarikam va 
sukhumam va hinam va pantam va yam dūre 
santike vã sabbam viññanam “netam mama, 
nesohamasmi, na meso atta” ti evametam yatha- 
bhutam sammappaññaya datthabbam. 


9- Evam passam bhikkhave sutava ariya- 
savako rūpasmimpi nibbindati, vedanāyapi 
nibbindati, sañfñayapi nibbindati, sankharesupi 
nibbindati, vinñanasmimpi nibbindati. Nibbindam 
virajjati,  virāgā vimuccati,  vimuttasmim 
“vimuttam” iti ñanam hoti, “khīnā jati, vusitam 
brahmacariyam, katam karanīyam, naparam 
itthattāyā” ti pajanatlti. 

Idamavoca Bhagavā, attamana pañcavaggiya 
bhikkhūü Bhagavato bhasitam abhinandum. 


Imasmim ca pana veyyakaranasmim 
bhaññamane pañcavaggiyanam bhikkhunam 
anupadaya asavehi cittāni vimuccimsuti. 


Anattalakkhanasuttam nitthitam. 
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Ý nghĩa kệ khai Kinh Trạng-thái vô-ngã 


Khu rừng yên tịnh nơi phóng sinh nai 

Tên gọi là Ï-si-pa-fa-na 

Gần kinh thành Ba-ra-na-xi ấy, 

Ngày rằm tháng sáu, trăng tròn sảng tỏ, 
Đức-Phật thuyết bài kinh Chuyển-pháp-luân, 
Ngài Kondafna trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
Tuần tự theo mỗi ngày, thêm một vị. 

Nhóm năm tỳ-khưu thành Thánh Nháp-lưu, 
Đến ngày 20 tuần trăng hạ huyền 

Đức-Phật thuyết kinh Trạng-thái vồ-ngã. 

Tế độ tỳ-khưu trở thành A-ra-hán. 

Này chư thiện-trí! Xin hãy lắng nghe 

Chúng tôi tụng kinh Trạng-thảái vô-ngã. 


Ý nghĩa bài Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 
(Anattalakkhanasutta) ° 
Lời của Ngài Trưởng-lão Ananda bạch với 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa răng: 
- Evam me sutam ... 
1- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
kassapa khả kính! Con là Ananda, được nghe 


' Samyuttanikãya, Khandhavaggasamyutta Anattalakkhanasutta. 
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bài Kinh Trạng-thái vô-ngã từ Đức-Thế-Tôn 
như vây: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là lsipatana (rước kia chư 
Phật Độc-Giác thường ngự xuống). Tại noi đây, 
Đức-Thế-Tôn bèn gọi nhóm 5 tỳ-khưu rằng: 


- Này chư t)-khưu! 

Chu tỳ-khưu đáp lời Đức-Thế-Tôn: 

- Dạ, kính bạch Đức- Thế- Tôn. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Kinh Trạng-thải- 
vó-nga như sau: 

Ngũ-uẫn là vô-ngã 

2- Sắc-uẩn là vô-ngã 

- Này chư tỳ-khưu! Sắc-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo y muốn của ai). 


- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu sắc-uẩn này 
là ta (ngã) thì sắc-uẩn này không bị vô-thường 
biến đổi, không bị bệnh khó thán, các con có thé 
mong muốn sắc-uẩn này ràng: 

“Sắc-uẩn của tôi được khỏe mạnh, đẹp dë 
như thé này. Sắc-uẩn của tôi đừng có bệnh khổ 
thân, xấu xí như thé kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì sắc-uẩn 
này là vồ-ngã, do đó, sắc-uẩn này bị vô-thường 
biến đồi, bị bệnh khổ thân. 
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Vì vậy, các con không thê mong muôn sắc- 
uán này răng: 

“Sàc-uân cua tôi được khỏe mạnh, đẹp dë 
như thê này. Săc-uán của tôi đừng có bệnh khô 
thân, xáu xí như thê kia. ” 

(Sac-uán nhw thê nào tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy theo y muôn cua ai.) 


3- Thọ-uẫn là vô-ngã 


- Này chư tỳ-khưu! Thọ-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo y muốn của ai). 

- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu thọ-uẩn này 
là ta (ngã) thì thọ-uẩn này không bị vô-thường 
biến đối, không bị bệnh khó thân, không bị bệnh 
khổ tâm, các con có thể mong muốn thọ-uẩẫn này 
rằng: 

“Tho-uẩn của tôi được an-lạc như thể này. 
Thọ-uẩn của tôi đừng khổ đau như thé kia. ” 

- Này chư t)-khưu! Sự thật, bởi vì thọ-uẩn này 
là vô-ngã, do đó thọ-uẩn này bị vô-thường biến 
đổi, bị bệnh khổ thân, bị bệnh khổ tâm. 

Vì vậy, các con không thể mong muốn thọ- 
uẫn này rằng: 

“Tho-uán của tôi được an-lạc như thé nay. 
Tho-uán của tôi đừng khó tâm như thé kia. ” 

(Thọ-uẩn như thé nào tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy thuộc theo ý muốn của ai.) 


Phần I: Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 13 


4- Tưởng-uẫn là vô-ngã 

- Này chư t)-khưu! Tưởng-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muôn của ai). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu tưởng-uẩn 
này là ta (ngã), thì trởng-uân này không bị vó- 
thường biến đổi, không bị bệnh khổ tâm, các con 
có thể mong muôn tưởng-uẩn này rằng: 

“Tưởng-uẩn của tôi trởng nhớ diéu tốt, điều 
thiện nhw thê này. Tưởng-uán cua tôi đừng 
tưởng nhớ điêu xâu, điêu ác nhu thê kia. ” 

- Này chư t)-khưu! Sự thật, bởi vì trởng-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, tưởng uâẩn này bị vô- 
thường biến đổi, bị bệnh khổ tâm. Vì vậy, các 
con không thể mong muốn tưởng-uẩn này răng: 

“Tưởng-uẩn của tôi trởng nhớ diéu tốt, điều 
thiện nhw thê này. Tưởng-uán cua tôi đừng 
tưởng nhớ điêu xâu, điêu ác nhu thê kia. ” 

(Tưởng-uẩn như thé nào tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy thuộc theo ý muôn của ai.) 

5- Hành-uẫn là vô-ngã 

- Này chư t)-khưu! Hành-uẩn này là vồ-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muốn cua ai). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu hành-uẩn 
nay là ta (ngã), thì hành-uân này không bị vô- 
thường biên đổi, không bị bệnh khô tâm, các con 
có thê mong muôn hành-uân này răng: 
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“Hành-uẩn của tôi hành thiện-nghiệp như thé 
này. Hanh-uán của tôi đừng hành ác-nghiệp nhu 
thê kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì hành-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, hành-uân này bị vô- 
thường biên đôi, bị bệnh khô tâm. 

Vì vậy, các con không thê mong muôn hành- 
uán này răng: 

“Hành-uẩn của tôi hành thiện-nghiệp như thé 
này. Hanh-uán của tôi đừng hành ác-nghiệp nhw 
thê kia. ” 

(Hành-uẩn như thế nào tùy thuộc vào nhân 
duyên, không tùy thuộc theo ý muôn của ai.) 


6- Thức-uân là vô-ngã 


- Này chư t)-khưu! Thức-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo y muốn của ai). 


- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu thức-uẩn 
này là ta (ngã), thì thic- uán này không bị vô- 
thường biến đổi, không bị bệnh khó tám, các con 
có thể mong muốn thức-uẩn này rằng: 

“Thức-uẩn của tôi biết điều tốt, diéu thiện 
nhw thé này. Thức-uẩn của tôi đừng biết điều 
xấu, điều ác như thế kia.” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì thức-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, thức-uẩn này bị vô-thường 
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biến đổi, bị bệnh khổ tâm. Vì vậy, các con không 
thể mong muốn thức-uẩn này rằng: 


“Thức-uẩn của tôi biết điều tốt, điểu thiện 
nhw thế này. Thức-uẩn của tôi đừng biết điều 
xấu, điều ác như thé kia. ” 

(Thức-uẩn như thế nào hoàn toàn tùy thuộc 
vào nhân-duyên, không tùy thuộc theo ý muốn 
của ai.) 


7- Ngũ-uẫn có 3 trạng-thái-chung 
* Sắc-uẩn có 3 trạng-thái-chung 


- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thé 
nào về điều này? 

- Sac-uán này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sắc-uẩn này sinh 
rồi diệt là vô-thường. 

- Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn nào là vô-thường, 
vậy săc-uán åy là khô hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sắc-uẩn nào sinh 
rồi diệt có trạng-thải vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên sac-uán ây là khó. 

- Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn nào có trạng-thải 
vô-thường, trạng-thải khô, có trạng-thải thường 
biển đôi, không theo ý của ai. Vậy, các con có 
nên theo cháp- thủ với tâm tham-ái, ngã-mạn, ta- 
kiến trong sắc-uẩn ấy rằng: 
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“Sắc- -uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), sắc- 
uấn ấy là ta (do tâm ngã-mạn), sắc-uẩn ấy là tự 
ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không?” 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo cháp-thu trong săc-uán áy nhu váy. 
Bạch Ngài. 

* Thọ-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thé 
nào về điều này? 

- Thọ-uẩn này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, thọ-uẩn này sinh 
rồi diệt là vô-thường. 

- Này chư t-khưu! Tho-uán nào là vô- 
thường, vậy thọ-uán åy là khô hay lạc? 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, thọ-uẩn nào sinh 
rồi diệt có trạng-thải vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên thọ-uán áy là khô. 

- Này chư tỳ-khưu! Thọ-uẩn nào có trạng-thái 
vô-thường, trạng-thải khô, có trạng-thải thường 
biên đổi, không chiêu theo y cua ai. Vậy, các 
con có nên theo cháp-thủ với tâm tham-di, ngã- 
mạn, ta-kién trong thọ-uân áy răng: 

“Tho-uán ấy là của ta (do tâm tham-ái), thọ- 
uán åy là ta (do tâm ngã-mạn), thọ-uân åy là tw 
ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không? ” 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo chấp-thủ trong thọ-uẩn ấy như vậy. 
Bạch Ngài. 


* Tưởng-uẫn có 3 trạng-thái-chung 


- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thé 
nào về điều này? 

- Tưởng-uân này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tưởng-uẩn này 
sinh rồi điệt là vô-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Tưởng-uẩn nào là vô- 
thường, vậy tưởng-uán ây là khô hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tuóng-uán nào 
sinh rôi điệt có trạng-thải vô-thường luôn luôn 
hành hạ, nên tưởng-uán áy là khô. 

- Này chư t)-khưu! Tưởng-uẩn nào có trang- 
thái vô-thường, trạng-thải khó, có trạng-thải 
thường biên đổi, không chiếu theo y của ai. Vậy, 
các con có nên theo chấp-thủ với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà- kiến rong trởng-uẩn ấy rằng: 


“T wóng-uân ấy là của ta (do tâm tham- ái), 


tưởng-uân ay là ta (do tâm ngã-mạn), tưởng-uẩn 
ấy là tự ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không?” 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo cháp-thú trong tưởng-uẩn ấy như vậy. 
Bạch Ngài. 
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* Hành-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư t)-khưu! Các con nhận thức thế 
nào về điều này? 

- Hành-uán này là thường hay vô-thường? 

- Kính bạch Đức- 1ì hế-Tôn, hành-uẩn này sinh 
rồi diệt là vô-thưởng. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-uán nào là vô- 
thường, vậy hành-uán áy là khó hay lạc? 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, hành-uẩn nào sinh 
rồi diệt có trạng-thái vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên hành-uán áy là khô. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-uẩn nào có trang- 
thái vô-thường, trạng-thải khó, có trạng-thải 
thường biên đổi, không chiếu theo y của ai. Vậy, 
các con có nên theo cháp-thủ với tâm tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiên trong hành-uân ây răng: 

“Hành-uán åy là của ta (do tâm tham-di), 
hành-uán ấy là ta (do tâm ngã-mạn), hành-uán 
ây là tự ngã của ta (do tám tà-kiên) hay không?” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo cháp-thủ trong hành-uân ay như vậy. 
Bạch Ngài. 

* Thức-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư tỳ-khưu! Các con nhận thức thé 
nào về điều này? 

- Thức-uán này là thường hay vô-thưởng? 
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- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, thức-uẩn này sinh 
rôi diệt là vồ-thường. 

- Này chư tỳ-khưu! Thức-uẩn nào là vô- 
thường, vậy thức-uẩn ấy là khó hay lạc? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thức-uẩn nào sinh 
rôi diệt có trạng-thái vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên thức-uẩn ấy là khổ. 

- Này chư t)-khưu! Thức-uẩn nào có trang- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, có trạng-thải 
thường biến đổi, không chiêu theo ý của ai. Vậy, 
các con có nên theo cháp-thú với tám tham-ái, 
ngã-mạn, tå- kiến trong thức-uẩn ấy rằng: 

“Thuc- -uán ấy là của ta (do tám tham-ái), 
thức-uẩn ấy là ta (do tâm ngã- -mạn), thức- -uẩn ấy 
là tự ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không?” 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo chấp-thủ trong thức-uẩn ấy như vậy. 
Bạch Ngài. 


8- Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong ngũ-uẫn 

*'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong sắc-uẫn 

- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, sắc-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại; hoặc sac-uán bên 
trong của mình, hoặc sàc-uân bên ngoài mình 
(của người khác), hoặc sắc-uẩn thô, hoặc sắc- uấn 
vi-t hoặc sắc-uẩn thấp hèn, hoặc sắc-uẩn cao 
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quý, hoặc sắc-uẩn nào sinh ở nơi xa, hoặc sắc- 
uán nào sinh ở nơi gắn, gồm 11 loại sắc-uẩn ấy, 
các con nên biết bằng trí-tuệ- thiên- tuệ thấy ro, 
biét ró đúng theo thật-tánh của sắc-uẩn ấy rằng: 


“Sắc- -uẩn ấy không phải là của ta (do tham- ái), 
săc- uấn ấy không phải là ta (do ngã-mạn), sắc- 
uán ấy không phải là tự ngã của ta (do tà-kiến). ” 


*'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong thọ-uẫn 


- Này chư t)-khưu! Vì vậy, thọ-uẩn nào đã sinh 
trong thời quá-khư, sẽ sinh trong thời vị-lai, đang 
sinh trong thời hiện-tại; hoặc thọ- uấn bên trong 
của mình, hoặc thọ- -uán bên ngoài mình (của 
người khác), hoặc thọ- -uẩn thô, hoặc thọ- -uẩn vi- 
té, hoặc thọ-uẩn thấp hèn, hoặc thọ-uẩn cao quy, 
hoặc tho-uán nào sinh ở nơi xa, hoặc tho-uán 
nào sinh ở nơi gân, gôm 11 loại thọ-uẩn ấy, các 
con nên biết bằng trí-tuệ- thiên- tuệ thấy ró, biét rõ 
đúng theo thật-tánh của tát cả thọ-uẩn ấy rằng: 


“Thọ-uẩn ấy không phải là của ta (do tham- 
ái), thọ-uán åy không phải là ta (do ngã-mạn), tho- 
uán ây không phải là tw ngã của ta (do tà-kiên). ” 

* 'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong tưởng-uẫn 
- Này chư t-khưu! Vi vậy, trởng-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại; hoặc tưởng-uán bên 
trong của mình, hoặc tưởng-uân bên ngoài mình 
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(của người khác), hoặc tuóng-uán thô, hoặc 
tuóng-uán vi-t hoặc tuóng-uán thấp hèn, hoặc 
tưởng-uẩn cao quy, hoặc tưởng-uẩn nào. sinh ở 
nơi xa, hoặc tuóng-uán nào sinh ở nơi gắn, góm 
11 loại Tưởng-uẩn ấy, các con nên biết bằng tri- 
tuệ- thiên- tuệ thấy ró, biét ró dung theo thát-tánh 
của tất cả tưởng-uân ấy rằng: 


“Tưởng-uẩn ấy không phải là của ta (do 
tham-ải), trởng-uẩn ấy không phải là ta (do ngã- 
mạn), trởng-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta 
(do tà-kiến). ” 


* 'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong hành-uẫn 


- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, hành-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại; hoặc hành-uẩn 
bên trong cua mình, hoặc hành- uán bên ngoài 
mình (của người khác), hoặc hành- -uán thô, hoặc 
hành-uân vi- -tể, hoặc hành-uẩn thấp hèn, hoặc 
hành-uẩn cao quỷ, hoặc hành-uán nào sinh ở 
nơi xa, hoặc hành- -uẩn nào sinh ở nơi gân, gôm 
11 loại hành-uẩn ấy, các con nên biết bằng trí- 
tué-thién-tué tháy ró, biét ró đúng theo thát-tánh 
của tất cả hành-uẩn ấy rằng: 

“Hành-uẩn ấy không phải là của ta (do tham- 
ái), hành-uẩn ấy không phải là ta (do ngã-mạn), 
hành-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta (do tà- 
kiên). ” 
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*'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ trong thức-uẫn 

- Này chư tỳ-khưu! Vi vậy, thức-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại; hoặc thức-uẩn bên 
trong của mình, hoặc thức- uán bén ngoqi minh 
(của người khác), hoặc thức- -uẩn thô, hoặc thức- 
uấn vi-tế, hoặc thức- -uẩn thấp hèn, hoặc thức-uẩn 
cao quý, hoặc thức- -uán nào sinh ở nơi xa, hoặc 
thức-uán nào sinh ở nơi sản, gồm 11 loại thức- 
uấn ấy, các con nên biết bằng trí-tuệ- thiển- tuệ 
thấy rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả 
thức-uẩn ấy rằng: 

“Thức-uẩn ấy không phải là của ta (do 
tham-ái), thức-uân áy không phải là ta (do ngã- 
mạn), thức-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta 
(do tà-kiển). ” 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chắn trong ngũ-uân 


- Này chư ty-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn đã lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, nên phát sinh trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn đúng theo 
thật-tánh, nên trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán trong 
sắc-uẩn, nhàm chán trong tho-uán, nham chan 
trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành-uẩn, 
nhàm chán trong thức-uẩn. 

Khi tri-tuệ-thiến-tuệ nhàm chán trong ngü- 
uấn nên tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái 
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nên chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-di, mọi phiên-não. Trí-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trâm-luân, không còn phải thực 
hành pháp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi phận-sự 
trong tứ Thánh-để đã được hoàn thành, phạm 
hạnh cao thượng đã được hoàn thiện. Kiếp này 
là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp nào nữa. 

Nhóm 5 tỳ-khưu trở thành bậc Thánh A-ra-hán 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài Kinh Trang- 
thái vô-ngã này xong, nhóm 5 f)-khưu phát sinh 
đại-duy-tác-tâm vô cùng hoan-hỷ với lời giáo 
huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh 
này, nhóm 5 tý-khwu thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đề, chứng đắc Nhắt-lai T hành-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn; Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn; đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hản Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiên- não trâm-luân, không 
côn chấp- -thú trong ngữ- uấn này nữa, trở thành 
bậc Thánh 4-ra-hản. 


(Xong bài Kinh Trạng-Thải Vô-Ngã.) 
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Phần giảng giải bài Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 

Chúng-sinh trong tam-giới 

Tất cả chúng-sinh trong tam-giới có ba loại: 

1- Chúng-sinh có ngũ-uẫn đó là sắc- uán, thọ- 
uán, tưởng-uẩn, hành-uân, thúc- -uẩn trong ll 


cối dục-giới, 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
(trừ tầng trời sắc-giới Vồ-tưởng-thiên). 


2- Chúng-sinh có ti-un đó là thọ-uẩn, tưởng- 
uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn (không có sắc-uẩn) 
trong 4 tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 

3- Chúng-sinh có nhất-uẩn dó là sắc-uẩn 
(không có 4 danh-uẩn) trong tầng trời sắc-giới 
'Vô-tưởng-thiên. 


Ngũ-uẫn (Pañcakkhandha) 


Khandha là un có nghĩa là “nhóm” gồm 
những phần có trạng-thái tương tự nhau, ghép 
chung vào một nhóm gọi là khandha: uán. 

Ví dụ: Con người có ngũ-uẩn. 

1- Sắc-uẩn đó là 28 sắc-pháp, mỗi sắc-pháp 
là mỗi uán thuộc về phần thân. 

2- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở. 

3- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở. 

4- Hành-uẩn đó là 50 tâm-sở nói chung (trir 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở). 

5- Thức-uẩn đô là 89 hay 121 tâm nói chung. 
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Thọ-uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn gồm 
4 danh-uán thuộc vê danh-pháp tam-giới nương 
nhờ lân nhau không thê tách rời nhau được, môi 
tâm là môi uân thuộc vê phán tám. Thân và tâm 
nương nhờ lân nhau duy trì sự sông còn của mỗi 
chúng-sinh. 

Nếu khi tám rời khỏi £hân thì thân trở thành 
tử thi. 

Phần Giải Thích 

1- Sắc-uẩn (Ripakkhandha) gồm có 28 sắc- 
pháp, chia thành hai loại: 

* Mahãbhitaripa: Sắc-tứ-đại có 4 sắc-pháp 
lớn là: 

- Địa-đại (Pathavi): Chất đất có trạng-thái 
cứng hoặc mêm. 

- Thúy-dąi (Apo): Chât nước có trạng-thái 
lỏng hoặc đông đặc. 

- Hỏa-đại (Tejo): Chât lửa có trạng-thái nóng 
hoặc lạnh. 

- Phong-đại (Vayo): Chât gió có trạng-thái 
lưu động, phông hoặc xep. 

* Upädãyarñpa: Săc-pháp phụ thuộc gồm có 
24 sắc-pháp, luôn luôn phụ thuộc vào 4 săc-tứ-đại: 

- 5 tịnh-sắc (Pasãdaripa): Nhãn tịnh-sắc, nhĩ 
tịnh-săc, tỷ tịnh-sắc, thiệt tinh-sac, thân tịnh-săc. 
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- 5 sắc đối-tượng ( Visayaripa): Đối- -tượng 
sắc, đối- tượng thanh, đối-tượng hương, dói- 
twong VỊ, đối- -ftỢng xúc & 

- 2 sắc-tính (Bhãvaripa): Sắc nam-tinh, sắc 
nữ-tính. 

- 1 hadayaripa: Sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm. 

- 1 sắc-mạng-chủ (Jīvitarūpa). 

- 1 sắc-vật-thực (Aharariüpa). 

- 1 sắc-chân-không (Paricchedaripa). 

- 2 săc-cử-động (Viñfñadiripa): Sác-thân cử 
động, sắc- khẩu cử động. 

- 3 sắc- chuyển- -bién (Vikararipa): Sắc-nhẹ- 
nhàng, sắc-mêm-mại, sắc-uyển-chuyển. 

- 4 sắc-trạng-thải (Lakkhanaripa): Sắc-sinh, 
sắc-liên-tục, sắc-già-đặn, sắc-vô-thường. 

Đó là 28 sắc-pháp bên trong thân, thuộc về 
sắc-uẩn. 

Một người bình thường, không bị khuyết tật, 
thân thê có đầy đủ 27 sắc-pháp. 

- Nếu là người nam thì trừ sắc nữ-tính. 

- Nếu là người nữ thì trừ sắc nam-tính. 

- Nếu người bị đui mù, câm điếc, thì người ấy 
có số lượng sắc-pháp giảm xuống theo bệnh tật. 


' Đối-tượng xúc gồm có 3 sắc: đất, lửa, gió, đã có trong phần 
tứ-đại. 
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2- Tho-uán (Vedanakkhandha) đó là thọ tâm- 
Sở có trạng-thái cảm thọ nơi đối-tượng. 

* Thọ tâm-sở (cảm thọ nơi đối-tượng) có ba 
loại thọ: 

- Thọ khó (dukkhavedanä) có trạng-thải khổ 
khó chịu. 

- Thọ lạc (sukhavedand) có trạng-thải lạc dễ chịu. 

- Thọ xả (upekkhavedana) có trạng-thải 
không khó, không lạc. 

* Thọ tâm-sở có 5 loại theo thân, tâm: 

- Thọ khổ (dukkhavedanäa) động sinh với 
thân-thức-tâm (khổ thân). 

- Thọ lạc (sukhavedanä) đông sinh với thân- 
thức-tâm (thân an-lạc). 

- Thọ hý (somanassavedanä) đồng sinh với ý- 
thức-tâm (tám an-lạc). 

- Thọ uu (domanassavedanä) đông sinh với 
sân-tâm (khổ tâm). 

- Thọ xả (upekkhävedanäa) đồng sinh với yý- 
thức-tâm (tâm không khổ, không lạc). 

Mỗi tho fâm-sở đồng sinh với tám åy thuộc về 
thọ-uẫn. 

3- Tưởng-uẩẫn (Saññakkhandha) đó là tưởng 
tâm-sở có trạng-thái tưởng nơi 6 dói-tuong. 

- Săc-twóng (ripasaññä) tưởng các đỗi- 
tượng sắc. 


28 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 


- Thanh-tưởng (saddasaññä) tưởng các đỗi- 
tượng âm thanh. 

- Hương-tưởng (gandhasaññä) tưởng các đỗi- 
tượng hương. 

- Vjị-tưởng (rasasaññä) tưởng các đỗi-tượng vị. 

- Xuúc-tưởng (pho{thabbasañna) tưởng các 
đối-tượng xúc. 

- Pháp-tưởng (dhammasaññä) tưởng các đỗi- 
tượng pháp. 

Mỗi tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy 
thuộc về øởng-uẩn. 

4- Hành-uẩn (Sankhärakkhandha) đỏ là 50 
tâm-sở (tre thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) có 
trạng-thái cầu tạo, tạo tác các pháp. Vì vậy. tác-ý 
tâm-sở (cetanäcetasika) dẫn đầu hành-uẫn. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 
bát-thiệntâm tạo nên båt-thiên-nghiêp (ác- 
nghiệp) do thân, khẩu, ý. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 
thiện-tâm tạo nên thiện-nghiệp do thân, khâu, ý. 

Số tâm-sở ấy đồng sinh với tám ít hoặc nhiều 
tùy theo năng lực của mỗi tâm. 

Ngoại trừ (họ fđm-sở và tưởng tâm-sở ra, các 
tâm-sở còn lại thuộc về hành-uẩm. 


5- Thức-uẫn (Viññãnakkhandha) gồm có 89 
hoặc 121 tâm có trạng-thái biệt 6 loại đôi-tượng. 
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Dói-tuone có 6 loại, nên tâm chia ra làm 6 
loại tâm: 

- Nhãn-thức-tâm (cakkhuviññana) có 2 tâm, 
làm phận sự nhìn thấy các đồi-tượng sắc. 

- Nhĩ-thức-tâm (sotaviñnana) có 2 tâm, làm 
phận sự nghe các đôi-tượng âm thanh. 

- Tỷ-thức-tâm (ghanaviññana) có 2 tâm, làm 
phận sự Đời các  dói-tuong huong. 
phận sự nếm các O vi. 

- Thán-thức-tâm (kayaviññana) có 2 tâm, làm 
phận sự xúc giác các đối-tượng xúc. 

- ƒ-thức-tâm (manoviññäna) có 79 hoặc 111 
tâm, có nhiều phận sự như biết các dói-tuong 
pháp ” tùy theo năng lực của mỗi ý-thức-tâm. 

Mỗi tâm thuộc về mỗi thức-uẩn. 

Thật ra, mỗi tâm phát sinh đều có một số tâm-sở 
ít hoặc nhiều đồng sinh tùy theo năng lực và phận 
sự của tâm ấy. 


Các tâm-sở này có 4 trạng-thái là đồng sinh 
với tâm, đông diệt với tâm, đồng đồi-tượng với 
tâm, đồng nơi sinh với tâm. Cho nên, khi mỗi 
tâm sinh rôi diệt nghĩa là 4 danh-uẩn đồng sinh, 
rôi 4 danh-uẩn đông diệt... 


' Đối- -tượng pháp có 6 loại là 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh- -sắc, 16 
sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 
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Chúng-sinh có ngũ-uân, khi 6 loại tâm phát 
sinh do nương nhờ nơi 6 noi sinh (vatthuripa) 
như sau: 

- Nhãn-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do 
nương nhờ nhãn-tịnh-sắc (cakkhuvatthu). 

- Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do nương 
nhờ nhï-tịnh-sắc (sotavatthu). 

- Tỷ-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do nương 
nhờ fÿ-tịnh-sắc (ghanavatthu). 

- Thiệt-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do nương 
nhờ fhiệ-tịnh-sắc (jivhavatthu). 

- Thân-thức-tâm có 2 tâm, phát sinh do nương 
nhờ /£hân-tịnh-sắc (kãyavatthu). 

- Ý-thức-tâm gồm có 75 tâm † (trừ 4 vô-sắc- 
giới quả-tâm không nương nhờ vafthuripa) phát 
sinh do nương nhờ hadayavatthuripa (sắc-pháp 
là nơi sinh của ÿ-thức-tám). 

Như vậy, mỗi tâm phát sinh có đủ ngñ-uẩn 
phát sinh. 

- Vatthurupa có 6 loại là nơi nương nhờ để 6 
loại tâm phát sinh, thuộc về săc-uẩn. 

- Tâm ây thuộc về thức-uẩm. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về 
thọ-uẩn. 


' 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc 
về trởng-uẩẫn. 

- SỐ fâm-sở còn lại (trừ thọ tâm-sở và tưởng 
tâm-sở) đồng sinh với tám ấy thuộc về hành-uẩm. 


* Mỗi tâm có 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn) sinh rồi diệt liên tục 
từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô 
số kiếp cho đến kiếp hiện-tại, mỗi tám sinh ròi 
diệt liên tục có phận sự lưu trữ mọi đại-thiện- 
nghiệp và cũng lưu trữ đầy đủ trọn vẹn zmọi ác- 
nghiệp, không hề mất mát một mày may nào cả. 
Cho nên, mỗi kiếp tử sinh luân-hồi của mỗi 
chúng-sinh chỉ có liên quan nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ây mà thôi. 

* Thân của mỗi chúng-sinh thuộc về sắc-uẩn, 
là quả của nghiệp, bị hạn chế chỉ trong kiếp 
hiện-tại của chúng-sinh mà thôi. Sau khi chúng- 
sinh ấy chết, thân bị tan rã, không có liên quan 
nào đến kiếp sau nữa. 


Ngũ-uẫn chấp-thủ (Pañcupädaänakkhandha) 

Ngũ-uẩn chấp-thủ nghĩa là ngũ-uẩn là đôi- 
tượng của 4 pháp cháp-thủ: 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 pháp đó là: 


l- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp, là 
đôi-tượng của pháp châp-thủ. 
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2- Tho-uán cháp-thú đó là thọ tâm-sở trong 
81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẫn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
trong 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ. 

4- Hành-uẫn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 81 tam-giới- 
tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn cháp-thü đó là 81 tam-giới-tâm 
là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

Bón pháp chấp-thủ 

- Kamupadana: Cháp-thú trong đối- -twong 
tham muôn trong cõi dục-giới, cõi săc-giới và cõi 
vô-sắc-giới, có chi-pháp là tham tâm-sở đồng 
sinh với 8 tham-tâm. 

- Ditthupadana: Chắp-thủ trong tà-kiến thấy 
sai chấp lâm (ngoài silabbatupädäna và atta- 
vādupādāna) có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kién. 

- Silabbatupadäana: Chấp-thủ trong pháp 
thường-hành sai lầm, có chi-pháp là tà-kiến tâm- 
sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

- Attavadupadana: Chấp-thủ trong ngũ-uẩn 
gọi là ta, có chi-pháp là fà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

Bốn pháp chấp-thủ này trong tam-giới: dục- 
giới, sắc-giới, vô-sắc-giới. 
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Giảng giải danh-từ anatta với attā 


Trong bài Kinh Anaffalakkhanasuta, Đúc- 
Phật thuyết giảng rằng: 

- “Rupam bhikkhave anatta, rupañca hidam 
bhikkhave attā abhavissa  nayidam rupam 
abadhaya samvvatteyya, labbhetha ca ripe 
“evam me rūpaņm hotu, evam me rupam mã 
ahost” ti. Yasma ca kho bhikkhave rupam anattā, 
tasmā rupam abadhaya samvvattati, na ca 
labbhati rūpe “evam me rūpamņ hotu, evam me 
rupamụ mã ahosī” ti. 


Săc-uân là vô-ngã 


- “Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn này là vồ-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo y muôn cúa ai). 

- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu sắc-uẩn này 
là ta (ngã) thì sắc-uẩn này không bị vő- thường 
biến đổi, không bị bệnh thân, các con có thể 
mong muốn sắc-uẩn này rằng: 

“Sắc-uẩn của tôi được khỏe mạnh, đẹp dë 
nhu thé này. Sắc-uẩn của tôi đừng có bệnh thân, 
xáu xí như thé kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì sắc-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, sắc-uẩn này bị vô-thường 
biến đồi, bị bệnh thân. 

Vì vậy, các con không thể mong muốn trong 
sắc-uẩn này rằng: 
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“Sắc-uấn của tôi được khỏe mạnh, đẹp dë 
như thê này. Săc-uân của tôi đừng có bệnh thân, 
xáu xí nhu thê kia. ” 

(Sac-uán nhu thê nào tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy theo y muôn của ai). 

Tương tự như sắc-uẩn, Đức-Phật thuyết 
giảng (họ-uán, tưởng-uán, hành-uân, thức-uân 
cũng là vô-ngã (không phải ta, không chiêu theo 
ý muôn của ai)... 

Ý nghĩa anattä 

Định nghĩa danh-từ anattā: 

Na at anatta, natthi attã etassa khandha- 
pañcakassa ti va anatta. 

Tất cả các pháp không phải ta, không phải 
của ta là pháp-vô-ngã, hay ngũ-uân ây không 
phải ta, không phải của ta cũng là pháp-vô-ngã. 

Y nghĩa Anattā: Vô-ngã ở đây là phủ định 
atta: ngã, ta và của ta. 

Trong bộ Tīkā ” giải thích danh-từ anatta: 
vô-ngã có 4 ý nghĩa sau: 

l- Avasavattanaffha: Vô-ngã nghĩa là không 
chiêu theo ý muôn của một ai. 

2- Asamikaftha: Wó-ngã nghĩa là vô chủ, 
không có ai là chủ. 


! Bộ SãratthadipanTfkã, kinh Anattalakkhanasuttavannanã. 
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3- Suñnñatattha: Vô-ngã nghĩa là không, 
không phải ta, không phải của ta. 

4- Attapafikkhepaftha: Vô-ngã nghĩa là phủ 
nhận cái ngä, cái ta, cái đại ngã theo quan niệm 
tà-kiến thấy sai chấp lầm. 


Trong bài Kinh Anattalakkhanasutta: Kinh 
trạng-thái vô-ngã, danh-từ andffã với atta có ý 
nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. 

* Anatta (Vô-ngã): Ngũ-uẩn này là vô-ngã, 
không phải ta, không chiêu theo ý muôn của ai. 

Sự-thật của ngü-uán này là vô-ngã, không 
phải ta, cũng không phải là chúng-sinh nào cả. 
Mỗi uân phát sinh do nhân-duyên của nó. 


Trong bộ Visuddhimagsa, phần Sankharupek- 
khañanakatha trinh bày tính chát của ngü-uán: 
sắc-uẩn, thọ- -uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn. 


Ngũ-uẫn có 12 tính chất 


l- Na sato: Ngũ-uẩn không phải là chúng-sinh. 

2- Na jwo: Ngũ-uẩn không phải là sinh-mạang 
vĩnh cứu theo nhóm ngoại đạo. 

3- Na naro: Ngũ-uẩn không phải là người. 

4- Na mãnavo: Ngũ-uẩn không phải là cậu 
trai trẻ. 

5- Na itthī: Ngũ-uẩn không phải là người nữ. 

6- Na puriso: Ngũ-uẩn không phải là người nam. 

7- Na atä: Ngũ-uẩn không phải ta. 
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8- Na attaniyam: Ngũ-uẩn không thuộc vê ta. 

9- Nãham: Ngũ-uẩn không phải là ta. 

10- Na mama: Ngũ-uẩn không phải là của ta. 

11- Na aññassa: Ngũ-uẩn không phải là của 
người khác. 

12- Na kassaci: Ngũ-uẩn không thuộc về của ai. 


Pháp-vô-ngã (Anattadhamma) 


Đức-Phật dạy răng: Sabbe dhammä anattā: 
Tất cả các pháp-hữu-vi, pháp-vó-vi déu là pháp- 
vó-nga (anaftadhamma). 

* Pháp-hữu-vi (Ankhatadhamma) đó là ngữ- 
uấn (khandha), 12 xứ (ãyatana), 18 tự-tánh 
(dhãtu), mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
là pháp bị câu tạo do bởi 4 nhân-duyên: nghiệp, 
(kamma), tám (citta), thòi-tiét (utu), vát-thực 
(ahara). Nên có sự sinh, sự diệt, có 3 trang-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã, đều là pháp-vô-ngã (anatta). 


* Pháp-vô-vi (Asankhatadhamma) đó là Niết- 
bàn, là pháp không bị cấu tạo do bởi 4 nhân 
duyên: nghiép, tâm, thời-tiết, vật-thực; và các 
chế-định-pháp (paññattidhamma) cũng là pháp 
không bị cấu tạo do bởi 4 nhân duyên: nghiêp, 
tâm, thời-tiết, vật-thực. Nên không có sự sinh, 
sự điệt, không có 3 trang-thái chung: trạng-thái 
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vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã, 
cũng là pháp-vồõ-ngã (anattā). 


Như Đức-Phật dạy trong Tạng-Luật, bộ 
Parivarapäll: 

“Anicca sabbe sankhara, 

dukkhanatta ca sankhata. 

Nibbanañceva pannatti, 

anatta iti vinicchayä. ” 0 

Tắt cả các pháp-hữu-vi, 

sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 

đêu có đủ ba trạng-thái, 

vô-thường, khổ, vô-ngã. 

Niết-bàn và chế-định-pháp, 

cũng thuộc về pháp-vồ-ngã. 

i Pháp-vô-ngã là những pháp nào? 

- Sắc- -uấn là pháp-vô-ngã, thọ- -uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn đều là pháp-vô-ngã; hay tất 
cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giởi là 
pháp-vô-ngã. Bởi vì không phải ta và không phải 
của ta, không có ai là chủ, không chiêu theo ÿ 
muốn của ai, các pháp này phát sinh do nhân- 
duyên, cho nên, các pháp ấy đêu là pháp-vô-ngã. 


1- Nhân-duyên phát sinh mỗi sắc-pháp 
Tư-odi-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, oai- 


: VinayapItaka, bộ Parivära, phần Samutthãänas1sasañkhepa. 
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nghỉ ngôi, oai-nghi năm, là sắc-pháp phát sinh 
do tâm (cittajarupa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 

Oai-nghi di phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biên đo nhiễu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “di”. 

- Do tâm nghĩ đi, nên làm cho phát sinh 
chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tâm ây làm cho toàn 
thân chuyên động. _ 

- Toàn thân di chuyên bước đi môi tư thê đi, 
dáng đi do năng lực của chát gió phát sinh do 
tâm ay. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc-đi” là sắc- 
pháp phái sinh do tâm (cittajarupa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biên do nhiêu nhân-đuyên liên tuc như sau: 

- Tâm nghĩ “dung”. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh 
chát giỏ. 

- Chất gió phát sinh do tâm åy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân dên đâu đứng yên theo 
môi tư thê đứng, môi dáng đứng do năng lực 
của chất gió phát sinh do tâm ay. 
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Vì vậy, gọi là “thân đứng ” hoặc “sắc-đứng ” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarūpa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn bién đo nhiễu nhân-duyên liên tuc như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân, thân : phán trên ngôi yên, thân 
phân dưới co theo mỗi tư thé ngồi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió ) phái sinh do tâm áy. 


Vì vậy, gọi là “thân ngôi” hoặc “sắc-ngôi ” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

* Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn bién đo nhiễu nhân-đduyên liên tuc như sau: 

- Tâm nghĩ “nàm”. 

- Do tâm nghĩ nằm nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân nằm trên mặt phẳng theo mỗi tu 
thé năm, mỗi dáng năm do năng lực của chất 
giỏ phát sinh do tâm ấy. 
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Vì vậy, gọi là “thân nằm ” hoặc “sắc-nằm ” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarūpa). 

Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên 
trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi 
chân ra, v.v... đều là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(cittajaripa). ” 

Đức-Phật ví “Sắc-£hân ” như “chiếc xe”, 

“Tâm” như “người lái xe”. 

Thật vậy, sắc-£hân này gồm có 27 sắc-pháp 
hoàn toàn không biết 6 đối-ượng, chỉ có thê ứiếp 
nhận được 6 đối-tượng làm duyên để cho tâm 
phát sinh mà thôi. 

Chiếc xe gồm có các bộ phận ráp lại với nhau 
không thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, 
ngừng lại, v.v... Sở dĩ chiếc xe có thể chạy mau, 
chạy chậm, rë phải, rẽ trái, ngừng lại, v.v... là 
do người lái xe điều khiển. 

Cũng như vậy, sắc-thân này không thê đi, 
đứng, ngồi, nằm, quay bên phải, quay bên trái, 
co tay vào, co chân vào, duĝi tay ra, duỗi chân 
Ta, V.V... 

Sở dĩ sắc-thân này có thể đi, đứng, ngồi, 
năm, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, 
co chân vào, duôi tay ra, duôi chân ra, v.v... là 
do tâm điều khiển. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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"Nêu trường hợp thiếu một nhân- duyên nào thì 
sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngôi, sắc-năm, ... không 
thể phát sinh được. 

Ví dụ: Một người bị bệnh tê liệt, dù tâm của 
họ muốn đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... như người 
bình thường cũng không thê được. Bởi vì chát 
gió (vāyodhātu) trong thân thê của họ không đủ 
năng lực làm cử động toàn thân thể của họ được 
vì chất đất (pathavidhatu) và chất nước 
(apodhatu) nặng nề trong thân. 

Cũng như vậy, nêu chiếc xe bị hư bộ phận nào 
thì dù người tài xế tài giỏi cũng không thể điều 
khiến chiếc xe ấy chạy theo ý của mình được. 

Vì vậy, fứ-oai-nghi: oai-nghi di là sắc- đi, 
odai-nghi đứng là sàc-đứng, oai-nghi ngôi là sắc- 
ngôi, oai- nghi nằm là sắc-năm, và các oai-nghi 
phụ đều là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittaja- 
ripa) qua quá trình diễn biến hội đủ nhán-duyén, 
nên thuộc về pháp-vô-ngã (anatta). 

2- Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 

Mỗi đanh-pháp tam-giới nào (tám với tâm- 
sở) phát sinh do hội tụ đủ nhân-duyên riêng biệt 
của chính đanh-pháp tam-giới ấy như sau: 

* Nhãn-tịnh-sắc (mát) tiếp nhận 4ói-tuong sắc, 
khi hội đủ 2 nhân-duyên ấy thì nãn-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự thy đối-tượng sắc. 
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Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhãn- 
thức-tám phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

l- Nhãn-tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị mù). 

2- Đôi-tượng sắc rõ ràng tiép xúc với nhãn- 
tịnh-sắc. 

3- Ảnh sảng đủ thấy được. : 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng sac. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên â áy thì 2 nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự ¿hấy đối-tượng sắc. 


* Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tiếp nhận đối-tượng 
thanh (âm thanh), khi hội đủ 2 nhân-duyên ây 
thì nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe 
đồi-tượng thanh. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

2- Dói- -tuong thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sắc. 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 nhĩ-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng thanh 
(âm thanh). 


* Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tiếp nhận đỗi-tượng 
hương (các mùi), khi hội đủ 2 nhân-duyên ây thì 
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tÿ-thức-tâm phát sinh làm phận sự ngửi đối- 
tượng hương. 

Theo bộ Vï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 tỷ-thức- 
tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

2- Dôi- -tượng hương rõ ràng tiếp xúc với tý- 
tịnh-sắc. 

3- Chất gió đưa mùi huong ‹ đến lỗ mũi. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
hương. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 Øj-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đổi-tượng hương 
(các mùi). 

* Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tiếp nhận đối-tượng 
vị (các vị), khi hội đủ 2 nhân-duyên à Ấy, thì thiêt- 
thức-tâm phát sinh làm phận sự nếm đối-tượng vị. 


Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thiệt-tịnh-sắc (luỡi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đối- -tuong vị rõ ràng tiếp xúc với thiệt- 
tịnh- -sắC. 

3- Chất nước miếng. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng vị. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 £hiệf-thức- 
tám phát sinh làm phận sự nếm đối-tượng vị 
(các vị). 
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* Thân-tịnh-sắc (thân) tiếp nhận dói-tuong 
xúc (cứng, mém, nóng, lanh, ...), khi hội đủ 2 
nhân-duyên ấy thì #hán-thire-tám phát sinh làm 
phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 


Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

2- Đối-tượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thân- 
tịnh-sắc. 

3- Chất đất cung, mém, chất lửa nóng, lạnh,... 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 £ân-fhức- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh, ...). 


* Hadayavafthuripa: Sắc-pháp là noi pah cúa 
ý-thức-tâm, tiếp nhận đối-tượng pháp ”, khi y- 
thức-tãm nào hội đủ nhần-duyên thì ý-thức-tâm 
ấy phát sinh làm phận sự biết đổi-tượng pháp ấy. 


Theo bộ V-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tâm ' phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 


' Đối- -tượng pháp gồm có 6 loại là 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh- 
sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
2 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc-giới-tâm + 8 vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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l- Hadayavathuripa: Săc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tám. 

2- Đối-tượng pháp ấy tiếp xúc với hadaya- 
vatthurupa. 

3- Ý-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
pháp ấy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ƒ-/c-fâm nào 
thì y-thire tâm ấy phát sinh làm phận sự b;ét đối- 
tượng pháp ấy. 


Như vậy, mỗi danh-pháp tam- -giới phát sinh 
do hội đủ nhân-duyên của nó, nếu thiếu nhân- 
duyên nào thì đanh-pháp (tám với tâm-sở) ấy 
không thê phát sinh được. 


Mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới phát 
sinh đều do nhân- duyên, nên mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới đều là pháp-vô-ngñ, không 
do một ai có khả năng tạo ra một sắc-pháp nào, 
một danh-pháp tam-giới nào được cả. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbe dhamma anatta. ” 

Tất cả các pháp-hữu-vi, pháp-vô-vi déu là 
pháp-vô-ngã. 

- Pháp-hữu-vi đó là ngũ-uẩn, mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới đêu là pháp-vô-ngã 
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(anatta) không phải ta (ngã), không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, 
không phải chúng-sinh, ... 

- Pháp-vô-vi đó là Niễt-bàn và chế-định-pháp 
đều là pháp-vô-ngã (anatt3). 

Như vậy, sự thật cái fa, cái ngã không có thát. 

Vậy, do đâu mà có cải ta, cải ngã? 

* Danh-từ attā tà-kiến 

Cái ta, cái ngã (affä) vón di không có thật. Sở 
di có cái ta, cái ngã là vì tà-kiên (difthi) thầy 
sai, châp lâm nơi sác-pháp cho là ta, là ngã 
hoặc nơi đanh-pháp tam-giới cho là ta, là ngã. 

Tà-kién đó là tà-kiến tâm-sở (difthicetasika) 
đồng sinh với 4 tham-tâm hop với tà-kiên thầy 
sai châp lâm nơi săc-pháp cho là ta, là ngã hoặc 
nơi danh-pháp tam-giói cho là ta, là ngã. 

* Trong bó Pafisambhidamagøa, phân DiHhi- 
katha trình bày sakkãyadiffhi: tà- kiến chấp ngã 
trong ngũ-uẩn chấp thủ có 20 loại như sau: 

* Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uẩn có 4 loại: 

- Sắc-uẩn là ta. - Ta có săc-uân. 

- Sdc-uán trong ta. - Ta trong sac-uán. 

* Tà-kiến chấp ngã trong thọ-uẫn có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- Thọ-uán trong ta. - Ta trong thọ-uáH. 


Phần I: Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã 47 


* Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẫn có 4 loại: 

-Tı tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uân trong ta. - Ta trong tuong-uán. 

* Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẫn có 4 loại: 

- Hành-uán là ta. - Ta có hành-uẩn. ' 

- Hành-uán trong ta. - Ta trong hanh-uán. 

* Tà-kiến chấp ngã trong tuóng-uán có 4 loại: 

-T hức-uấn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uán trong ta. - Ta trong thức-uán. 

Đó là 20 loại tà-kiến chấp ngã trong ngü-uán 
cháp thủ đôi với tât cả mọi chúng-sinh thuộc vê 
phàảm-nhân, chưa phải bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

* Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp 


- Khi thân di hoặc sắc đi, thì tâm tà-kiến thây 
sai, chấp lầm nơi thân đi hoặc sắc đi ấy cho là 
ta đi. 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, thì tâm tà- 
kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân đứng hoặc sắc 
đứng ấy cho là ta đứng. 

- Khi thân ngôi hoặc sắc ngôi, thì tâm tà- kiến 
thấy sai, chấp làm nơi thán ngôi hoặc sắc ngôi 
ây cho là ta ngôi. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nàm, thì tâm tà-kién 
thấy sai, chấp lầm nơi thân nằm hoặc sắc nằm 
ấy cho là ta nằm. 
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- Hoặc khi thân cứ động các oai-nghi phụ 
hoặc sắc cử động các oai-nghi phụ, thì tám ta- 
kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc cử động ấy cho 
là ta cứ động, v.v... 

* Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi danh-pháp 

- Khi nhãn-thức-tâm nhìn thấy đỗi-tượng sắc, 
hình dáng, thì tâm tà-kién thấy sai, chấp lầm nơi 
nhãn-thức-tâm thấy ấy cho là ta thấy. 

- Khi nhĩữ-thức-tâm nghe các đối-tượng âm 
thanh, thì tâm tà-kiển thåy sai, chấp lầm nơi nhĩ- 
thức-tâm nghe ấy cho là ta nghe. 

- Khi Øÿ-thức-tâm ngửi các đồi-tượng hương, 
thì âm fà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi fÿ-£hức- 
tâm ngửi ấy cho là ta ngửi. 

- Khi (hiệt-thức-tâm ném các đối-tượng vị, thì 
tâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi thiệt-thức- 
tâm nếm ấy cho là ta ném. 

- Khi /hân-thức-tâm xúc giác cứng mềm, nóng 
lanh, ... thì 7m ứà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi 
thân-thức-tâm xúc-giác ấy cho là ta xúc-giác. 

- Khi ý-thức-tâm biết các dói-tuong pháp ” 
thì tâm tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi ý-£hức- 
tâm biết, tâm suy nghĩ ấy cho là ta biẾt, ta suy 
nghi, v.v... 


' Đối- -tượng pháp có 6 loại: 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 
sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
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Như vậy, cái ta, cái ngã vón di không có thật, 
mà chỉ có tám fà-kiến là có thật mà thôi. 

Cho nên, không có pháp-hành diệt ngã, mà 
chỉ có pháp-hành thiên-tuệ diệt tận được tâm tà- 
kiên cháp ngã mà thôi. 

Trong bài kinh Anatftalakkhanasufta danh-từ 
qnaffa với danh-từ atta có y nghĩa hoàn toàn trái 
nghĩa nhau. 

- Danh-từ anattā có nghĩa là vô-ngã đó là 
ngū- uán: sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn là pháp-vô-ngũ (anatta) (không 
phải ta, không chiêu theo ý muốn của ai). 

- Danh-từ ø có nghĩa là ngã, là ta do tà- 
kiến chấp thủ nơi ngũ-uán: sac- uấn, thọ-uẩn, 
tưởng-uân, hành- -uẩn, thức- -uán cho là attā, là ta 
mong muốn neü-uán nảy rằng: 


“Mong ngĩũ- uấn của tôi được an-lạc như thể 
này! Mong ngũ-uẩn của tôi đừng khổ đau như 


thé kia!” 
Như vậy, atta này gọi là attā tà-kiễn. 
Tuy nhiên, ø/ còn có các ý nghĩa khác. 
Y nghĩa danh-từ attã 


* Theo trong bộ tự điển Pali Abhidhānap- 
padipika- Tự điện từ ngữ Pali câu kệ 861 danh- 
từ atta có nghĩa là: 
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“Citte kaye sabhäve ca, so atta paramattani. ” 

Danh-từ atta có 4 ý nghĩa là citta (tâm), kaya 
(hán), sabhava (thậttánh-pháp), paramatta 
(ngã tôi-thượng, đại-ngâ). 

Giải thích: 

l- Atta có nghĩa là citta: tám. VI dụ: 

- Attasammapanidhi: Dat để tâm đúng trong 
thiện-pháp, tâm mong muôn chán-chính. 

- Attamicchapanidhi: Đặt để tâm sai lâm 
trong ác-pháp, tâm mong muốn sai lâm. 

- “Sabbe safta bhavantu sukhitatta. ” 

- Mong tất cả chúng-sinh tâm thường được 
an-lạc. ” 
- “Atta hi kira duddamo. ” '? 
- Thật vậy, dạy được tâm mình là khó lắm! 
- “Attanam damayanti panditä. ” ® 

- Chư bậc thiện-trí rèn luyện, dạy tâm ” 

Atta ở đây có nghĩa là tám. 

2- Atta có nghĩa là kaya: thân thể. Ví dụ: 

Đức-Phật ban hành những điều-giới của tỳ- 
khuu-ni, trong đó có điêu-giới như: 


' Bộ Khu. Suttanipäta, trong kinh Mettasutta. 
2 Khu Bộ Dhammapadagatha, câu kệ thứ 159. 
3 Khu. Bộ Dhammapadagäthã, gãthã số 80. 
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- “Ya pana bhikkhunï attanam vadhifva 
vadhitvä rodheyya pacittiyam. ” ” 

- 1)-khưu-ni nào tự đâm vào thân cua minh, 
rôi khóc, t)-khưu-ni ây phạm ãpaffi pacittiya. 

- “Atta hi attano naHhi, 

kuto puttä kuto dhanam? ” 

- Chính thân này, con không phải của ta. 

Con của ta, của cải của ta từ đâu có được?... 

Atta ở đây có nghĩa là thân thể. 


(2) 


3- Atta có ý nghĩa là sabhava: thật-tánh-pháp 

Ví dụ: 

* “Atta hi attano natho, 
ko hi nãtho paro siya. ” ® 

- Chính thiện-pháp là nơi nương nhờ chân- 
chính của ta, ngoài thiện-pháp ra, có ai là nơi 
nương nhờ của ta được? 

*“Attadipa bhikkhave! viharatha aftasarana 
aqnaññasarana, dhammadipa  dhammasarana 
anaññasaranā. ” & 

- Này chư tf-khưu! Các con sông, chính 
thiện-pháp là hon đảo, chính thiện-pháp là nơi 
nương nhờ, không nên nương nhờ nơi nào khác; 


„ Tạng Luật, phần Bhikkhunipatimokkha. 
2 Khu. Bộ Dhammapadagäthã, gãthã só 62. 
3 Khu. Bộ Dhammapadagatha, gatha số 160. 
* Bộ Samyuttanikãya, phần Khandhavagga, kinh Attadipasutta. 
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cháảnh-pháp là hòn đảo, chánh pháp là nơi 
nương nhỏ, không nên nương nhờ nơi nào khác. 

Atta: Ta ở dày có nghĩa là thát-tánh-pháp đó 
là /am-giới thiện-pháp, siêu-tam-giới thiện-pháp, 
là nơi nương nhờ chán-chính của ta. 

4- Atta có ý nghĩa là parama attā: ngã tõi- 
thượng, đại-ngã, theo tà-kiên của ngoại đạo. 

Nhóm ngoại đạo có tà-kiến cho rằng: 

“Tất cả vạn vật, vũ trụ này do parama atta 
tạo ra, gọi là ngã tôi thượng, Đáng tạo-hóa. ” 

Parama attā: Ngã tối-thượng, đại-ngã theo 
tà-kiên của nhóm ngoại đạo này, trái nghĩa với 
anatta: vô-ngã trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Như vậy, trong 4 ý nghĩa của attā, có 3 ý 
nghĩa là tâm, thân, thật-túnh-pháp thuộc vê 
chánh-kiên. 

Còn Parama affã: Ngã tői- -thượng, Đại-ngã 
theo quan niệm ngoài Phật-giáo thuộc về ứà-kiễn. 


Trong bộ tự điển Pali Abhidhānappadīpikā: 
Tự điên từ ngữ Pali chương 3: Samaññakanda, 
phân 9: Anekatthavagøa. 

* Một chữ Pali có nhiều nghĩa 

Vi dụ: Câu kệ thứ 861: Atta có 4 ý nghĩa, câu 
kệ 784: dhamma có 14 ý nghĩa, v.v... 

Chương 1: Saggakanda: 
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* Một ý nghĩa có nhiều chữ Pali 

Ví dụ: Câu kệ thứ nhất đến thứ 5: ý nghĩa 
Đức-Phật có 32 danh-từ Pali đều có nghĩa là 
Đức-Phát. 

Câu kệ thứ 6 đến thứ 9: ý nghĩa Niét-bàn có 
46 danh-từ Pali đều có nghĩa là Niét-bàn, v.v... 

Cho nên, các hàng thanh-văn đệ-tử học Phát- 
ngôn Pali (Buddhavacanapdji), học Tam-tạng 
Pali (Tipitakapali) và Chú-giải Pali (Atthakatha- 
pali), cân phải học quyên tự điển Pali 
“Abhidhanappadipika” gôm có 1.203 câu kệ, 
để tránh khỏi nhằm lẫn chữ Pali với ý nghĩa, và 
ý nghĩa với chữ Pali, bởi vì một chữ Pali có 
nhiều ý nghĩa, một ý nghĩa có nhiều chữ Pali. 

- Affaädiffhi có nghĩa là tà- kiến thấy sai, cháp 
lám noi ngū- uán: SAC- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn bên trong cua mình cho là 
ta, là ngã và tà-kiến thấy sai, chấp lâm ngũ-uẩn 
bên ngoài mình (của người khác, con vật khác) 
cho là chúng-sinh, là người, là đàn ông, đàn bà, 
con voi, con ngựa, v.v... gọi là tà-kiến chấp-ngã 
(attädifthi) hoặc tà-kiến theo chấp-ngã (aHãnu- 
ditthi) thông thường đối với các hạng phàm-nhân. 


* Ba trạng-thái-chung (Sãmaññalakkhana) 


Ngũ-uẩn có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thưởờng, trạng-thải khô, trạng-thái vô-ngã. 
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Đức-Phật truyền hỏi nhóm 5 vị tỳ-khưu là bậc 
Thánh Nhập-lưu, băng cách vần đáp như sau: 

Tam kim mannatha bhikkhave, 

- Rüpam niccam vã aniccam vā 'ti. 

- Aniccam Bhante. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã Tỉ. 

- Dukkham Bhante. 

- Yam pananiccam dukkham vipariama- 
dhammam, kallam nu tam samanupassittm 


= 5 


“etam mama, esohamasmi, eso me atta” ti. 

- No hetam Bhante. 

Y nghia 

Săc-uân có 3 trạng-thái-chung 

- Này chư t)-khưu! Các con nhận thức thé 
nào về điều này? 

- Sắc-uẩn này là thường hay vồ-thường? 

Nhóm 5 vị tỳ-khưu vốn dĩ là bác Thánh Nhập- 
luu liên phát sinh frf-fuệ-thiên-fuệ thầy rõ, biệt rõ 
sac-uán có sự sinh, sự diệt, hiện rõ trạng-thái 
vô-thường của săc-uân, nên bạch răng: 

- Kính bạch Đức-1i hế Tôn, sắc-uẩn này sinh 
rồi diệt là vô-thường. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp rằng: 
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- Này chư tỳ-khưu! Sắc-uẩn nào là vô-thường, 
vậy, sac-uán ây là khó hay lạc? 

Nhóm 5 tỳ-khưu liền phát sinh tri-tuệ-thiên- 
tuệ thây rõ, biệt rõ sac-uán sinh rôi diệt liên tục 
có trang-thái vô-thường luôn luôn hành hạ, nên 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sắc-uẩn nào sinh 
rồi diệt có trạng-thải vô-thường luôn luôn hành 
hạ, nên sac-uán ây là khô. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi tiếp rằng: 

- Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn nào có trạng-thải 
vô-thường, trạng-thải khô, có trạng-thải thường 
biên đổi, không chiêu theo y cua ai. Vậy, các 
con có nên theo cháp- -thú với tâm tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kién nơi sắc-uẩn ấy rằng: 

“Sắc- -uẩn ấy là của ta (do tâm tham-ái), sắc- 
uấn ấy là ta (do tâm ngã-mạn), sắc-uẩn ấy là tir 
ngã của ta (do tâm tà-kiến) hay không?” 

Nhóm 5 vị tỳ-khưu liền phát sinh /¿rr-tué- 
thiên-tuệ thầy rõ, biệt rõ sac-uán sinh rôi diệt có 
trạng-thái vô-thường luôn luôn hành hạ, nên 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả thật không 
nên theo cháp-thủ săc-uân åy như vậy. Bạch Ngài. 

Tương tự như sắc-uân, Đức-Phật tiếp tục truyền 
hỏi đến ¿ho-uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn. 
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Nhóm 5 vị ty-khưu cũng bạch với Đức-Phật 
vê thọ-uân, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
tương tự như sắc-uân. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ ngũ-uẫn 


Đức-Phật tiếp tục khuyên dạy nhóm 5 vị tỳ- 
khưu rằng: 

- Tasma tiha bhikkhave, 

yam kiñci ripam atitanagatapaccuppannam 
ajjhattam va bahidha va olarikam va sukhumam 
va hmam va pantam va yam dūre santike va 
sabbam rupam “netam mama, nesohamasmi, na 
me so atta” tỉ evametam yathabhutam sammap- 
pañnñaya datthabbam. 


Y nghĩa 
*'Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi sắc-uẫn 


- Này chư tỳ-khưu! Vì vậy, sắc-uẩn nào đã 
sinh trong thời quá-khưứ, sẽ sinh trong thời vị-lai, 
đang sinh trong thời hiện-tại, hoặc sắc-uẩn bên 
trong của mình, hoặc sắc- uán bên ngoài mình 
(của người khác), hoặc sắc-uẩn thô, hoặc sắc- 
uấn vi-tể, hoặc sắc- uán thấp hèn, hoặc sắc-uẩn 
cao quý, hoặc sắc-uẩn nào sinh ở nơi xa, hoặc 
sắc- uán nào sinh ở nơi gân, gốm 11 loại sắc-uẩn 
ấy, các con nên biết bằng trí-tuệ- thiên- tuệ thấy 
rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh cua tất cả sắc- 
uán ấy rằng: 
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“Sắc- -uẩn ấy không phải là của ta (do tham- ái), 
săc- uấn ấy không phải là ta (do ngã-mạn), sắc- 
uán ấy không phải là tự ngã của ta (do tà-kiến). ” 


Nghe Đức-Phật khuyên dạy như vậy, nhóm 5 
vị ty-khưu liền phát sinh trí-tuệ-thiển-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ fhậf-tánh của sắc-uẩn có sự sinh, sự diệt; 
có 3 trang-thái-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, 11 loại sắc- 
uấn ấy thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, thật 
đáng nhàm chán tột độ, nên không cháp thủ nơi 
sắc-uẩn do tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến. 


* Tương tự như sắc-uân, Đức-Phật tiếp tục 
khuyên dạy nhóm 5 vị tỳ-khưu đến thọ- -uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- -uẩn ấy, mỗi uån 
cũng có I1 loại như I1 loại sắc-uân, thật đáng 
kinh sợ, dày tội chướng, thật đáng nhàm chán tột 
độ, nên không chấp thủ noi thọ- -uẩn, HƠI tưởng- 
uán, nơi hành-uẩn, nơi thức-uẩn ấy do tham-di, 
do ngã-mạn, do tà-kiễn. 


Nghe Đức-Phật khuyên dạy như vậy, nhóm 5 
vị tỳ-khưu liền phát sinh trí-tuệ-thiển-tuệ thấy ró, 
biết rõ thật-tánh của thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn cũng có sự sinh, sự diệt; cũng có 
3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trang- 
thái khó, trang-thai vó-nga; tho-uán, tuóng-uán, 
hành-uẩn, thức-uẩn, môi uán cũng có 11 loại ấy 
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thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, thật đáng 
nhàm chán tột độ, nên không chấp thủ noi thọ- 
uẩn, nơi tưởng-uẩn, nơi hành-uẩn, nơi thức-uẩn, 
do tham-ái, do ngã-mạn, do tà-kiến. 


Chấp ngã có ba loại 


- Chấp ngã do năng lực của tà-kiển. 
- Cháp ngã do năng lực của tham-ái. 
- Cháp ngã do năng lực của ngã-mqn. 


1- Chấp ngã do năng lực của tà-kiến 


Thật ra, đúng theo thât-tánh của ngũ-uẩn 
chấp-thủ, của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới đều là pháp-vô-ngã (anattā), cho nên 
gọi là cái ngã, cái ta vốn dĩ không có thật sự, 
nên không có phương pháp điệt ngã được. 


Vậy, gọi là cải ngã, cải ta, do nguyên nhân 
nào mà có? 

Sở di có sự chấp ngã cho là ta, là ngã, là vì 
tà-kiến thấy sai chấp ngã nơi ngũ-uẩn chấp-thủ, 
hoặc nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp tam-giới cho 
là ta, là ngã. 

Như vậy, fà-kiến (difthi) là một loại phiên- 
não có thật. 

Thật vậy, tà-kién (difthi) đó là tà-kiến tâm-sở 
(dithicetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với fà-kiến, thấy sai chấp ngã nơi ngũ-uẩn 
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chấp-thủ, hoặc nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp 
tam-giới cho là ta, là ngã. 


Chấp ngã do năng lực của tà kiến đó là tà- 
kiến thấy sai chấp ngã noi ngū- uán chấp-thủ 
(sắc-uẩn chấp-thủ, tho-uán chấp-thủ, tưởng- 
uẩn chấp-thủ, hành-uẩn chấp-thủ, thức-uẩn 
chấp-thủ) cho là ngã, là ta (eso me attā: ngü- 
uấn ấy cho là tự ngã của ta do năng lực của 
tâm tà-kiến). 


Trí-tuệ-thiền-tuệ diệt tận được tà-kiến 


Hạng phàm-nhân nào thuộc về hạng người 
tam-nhân (fihefuhapuggala), đã từng tích lũy 
trong tâm đây đủ 10 pháp- hạnh ba-la-mật từ 
kiếp này sang kiếp kia trải qua vô số kiếp quá-khứ 
và có đủ 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp- 
chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chu. 

Kiếp hiện-tại, hạng phàm-nhân ấy hữu duyên 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Đúc- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có giới hạnh trong 
sạch làm nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, có 
khả năng phát sinh /rí-/uệ thấy rõ, biết rõ thât- 
tánh của ngũ-uẩn chấp-thủ, sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đều là pháp-vô-ngã (anatta); tiếp 
theo phát sinh /rí-iuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
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sinh, sự diệt của ngü-uán chấp-thủ, sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết ró 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uẩn chấp-thủ, 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; theo tuần tự phát 
sinh từ /rí-tué-thién-tué tam-giới đến tri-tuệ- 
thiểntuệ siêu-tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đễ y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niễ-bàn, diệt tận được tham-ái trong 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến và diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kién (diffhi) trong 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong 
si-tâm hợp với hoài-nghi không con dự sót, trở 
thành bác Thánh Nhập-lưu, là bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Bậc Thánh Nhập-lưu tuyệt đối không còn tà- 
kiến theo chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ, hoặc 
trong sắc-pháp, trong danh -pháp fam-giới cho là ta, 
là ngã (na meso atta: ngũ-uân áy không phải là 
tự ngã của ta do năng lực của tri-tuệ-thiên-tuệ). 


ni nên, khi sắc di, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 

. bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến 

theo chấp ngã cho là ta di, ta đứng, ta ngồi, ta 
năm ... Khi nhãn-thức-tâm thấy đối-tượng sắc; 
khi. Hết: thức-tâm nghe đối-tượng thanh; khi tý- 
thức-tâm ngửi đồi-tượng hương; khi thiệt-thức- 
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tâm nếm đối-tượng vị; khi thân-thức-tâm xuc- 
giác đối-tượng xúc; khi ý-thức-tâm biết đối- 
tượng các pháp, bậc Thánh Nhập-lưu không còn 
tà-kiến theo chấp ngã cho là ta thấy, ta nghe, ta 
ngửi, ta nếm, ta Xxúc-giác, ta biét, ta suy nghĩ nùa. 


Sau khi bâc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đối 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới 
nữa, chắc chắn chỉ có đựi-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-qud-tâm gọi là 
thiện-dục-giới tải-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm 
phận-sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục- 
giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


2- Chấp ngã do năng lực của tham-ái 


Tham-ái đó là tham tâm-sở (lobhacetasika) 
đông sinh với 8 tham-tâm theo chấp ngã nơi ngü- 
uấn chấp- thủ (sắc- -uẩn cháp- -thủ, thọ- -uẩn cháp- 
thủ, tưởng-uẩn chấp-th, hành- -uán chấp-thủ, thức- 
uấn chấp-thủ), hoặc nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp 
tam-giới cho là của ta (etam mama: ngũ-uẩn ấy 
cho là của ta do năng lực cua tâm tham-đ)). 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ diệt tận được tham-ái 


Hành-giả là bậc Thánh Nháp-lưu đã từng tích 
lũy rong tâm đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ 
kiếp này sang kiếp kia trải qua vô số kiếp quá- 
khứ và có đủ 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chú, có năng lực chứng đắc Thánh bậc cao. 


* Bậc Thánh Nhập-lưu hành-giả ấy tiếp tục 
thực hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu phát sinh 
từ trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 udayabbayänupassana- 
ñana tồi theo tuần tự từ #í-tuệ-thiên-tuệ tam- 
giới cho đến tri-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới 
chứng ngộ chân-lý tír Thánh-để, chứng đắc 
Nhắtlai Thánh-dạo, Nhấtlai Thánh-quả, 
Niễt-bàn, diệt tận được tham-ái loại thô trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến trong cối duc- 
giới, và diệt tận được 1 loại phiền-não là sân 
loại thô, trở thành bác Thánh Nhất-lai (chưa 
diệt tận được tham-ái loại vi-té trong cõi duc- 
giới và phiền-não sân loại vi-tế). 

Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, chắc chắn 
chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho 
quả trong fhởi-kỳ fái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đại-quả-tâm gọi là thiện-dục-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhicirtía) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. 
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Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhắt-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hỗồi trong 
tam-gIới. 


* Bậc Thánh Nhắt-lai hành-giả tiếp tục thực 
hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu phát sinh từ 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñana ròi theo tuần tự từ #í-fuệ-thiên-tuệ tam- 
giới cho đến tri-tệ-thiểntuệ siêu-tam-giới 
chứng ngộ chân-lý tír Thánh-để, chứng đắc Bắt- 
lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả, Niễt-bàn, 
diệt tận được tham-ái loại vi-té trong 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến trong cõi dục-giới, và 
diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loai vi-té 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 


Bậc Thánh Bát-lai tuyệt đối không còn 
tham-ái theo chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ, 
hoặc trong sắc-pháp, trong danh-pháp tam-giới 
trong cối dục-giới cho là của ta (netam mama: 
ngũ-uẩn ấy không phải là của ta do năng lực 
của trí-tuệ-thiên-tuệ). 


Bậc Thánh Bát-lai đã diệt tận được tham-ái 
theo chấp ngã loại vi-té trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến trong cối dục-giới. Còn tham-ái 
loại vi-tế trong 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, trên tâng trời 
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sắc-giới phạm-thiên, tầng trời vô-săc-giởi pham- 
thiên thì chưa diệt được. 


Sau khi bâc Thánh Bár-lai chết, chắc chăn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, 
mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có bậc thiền sắc- 
giới quả-tâm ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên tương xứng với bác thiên sắc- 
giới quả-tâm ấy. 

Vị phạm-thiên Thánh Bắt-lai ấy chắc chắn sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết- 
bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


3- Chấp ngã do năng lực của ngã-mạn 


Ngã-mạn đó là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà- kiến theo chấp 
ngã nơi ngū-uân cháp-thú (sắc- -uẩn chấp-thủ, 
thọ- -uẩn chấp-thủ, tưởng-uấn chấp-thủ, hành- 
uấn chấp- thu, thức-uân chấp- thủ); hoặc nơi sốc- 
pháp, nơi danh pháp tam-giới cho là ta 
(esohamasmi: ngũ-uẩn ấy cho là ta “ta hơn 
người, ta bằng người, ta kém thua người” do 
năng lực của ngã-mạn). 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ diệt tận được ngã-mạn 

Hành-giả là bậc Thánh Bát-lai đã từng tích lũy 
trong tâm đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mát từ 
kiếp này sang kiếp kia trải qua vô số kiếp quá- 
khứ và có đủ 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ, có năng lực đắc Thánh bậc cao. 


Bậc Thánh Bắt-lai hành-giả tiếp tục thực 
hành pháp-hành thiền-tuệ, bát đầu phát sinh từ 
trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñana rồi theo tuần tự từ /r/-fuệ- thiên- tuỆ tam- 
giới cho đến trí-tué-thién-tué siêu-tam-giới 
chứng ngộ chân-lý tr Thánh-để, chứng đắc A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hún Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được tham-ái loại vi-té trong 5 bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, tâng trời săc-giới phạm-thiên, tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên; diệt tận được tâm 
ngã-mạn trong 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến theo chấp ngã trong ngü-uán chấp-thủ 
không còn dự sót; và điệt tận được 7 loại phiên- 
não con lại là tham, sỉ, ngã-mạn, buôn-chán, 
phóng-tâm, không biết hó-then ltội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lôi không còn dự sói, trở thành 
bậc Thánh -ra-hún cao thượng. 


Bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đối không còn ngá- 
mạn theo chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ, hoặc 
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trong săc-pháp, trong danh-pháp tam-giới cho 
là ta (nesohamasmi: ngũ-uẩn ấy không phải là 
ta do năng lực của trí-tuệ-thiên-tuệ). 

Bậc Thánh A-ra-hún đến khi hết tuổi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chắn trong ngũ-uân 


Trong kinh Anatfalakkhanasufa, Đức-Phật 
thuyết giảng ngü-uán mà mỗi uån có 11 loại, 
khuyên dạy nhóm 5 vị tỳ-khưu nên biết băng trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo thât-tánh 
của tất cả ngữ- -uán áy không phái là cúa ta (do 
tham-ái), ngū- uán ấy không phải là ta (do ngã- 
mạn), ngũ-uẩn ấy không phải là tự ngã của ta (do 
tà-kiển). 


Nghe Đức-Phật khuyên dạy như vậy, nhóm 5 
vị tỳ-khưu Thánh-Nhập-lưu liền phát sinh tri- 
tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ thật-tánh của ngü- 
uán có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô-ngã thật đáng kinh sợ, dày tội chướng, thật 
đáng nhàm chán tột độ, nên không chấp thủ trong 
ngü-uán do tham-ái, do ngã-mạn, do tà-kiến nữa. 


Đức-Phật thuyết dạy nhóm 5 vị ty-khưu 
Thánh Nhập-lưu răng: 
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- Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako 
rūpasmimpi nibbindati, vedanayapi nibbindati, 
sañnayapi nibbindati, sankharesupi nibbindati, 
vinnanasmimpi nibbindati  Nibbindam virajjati, 
viraga vimuccati, vimuttasmim “vimuttam” ili 
ñanam hoti, “khina jati, vusitam brahmacariyam, 
katam karatyam, naparam itthattaya” tỉ pajanati. 

Y nghia 

- Này chư tp-khuu! Thát-tánh của ngü-uán 
như vậy, bâc Thánh Thanh-văn có tri-tuệ-thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn đúng theo thật-tánh, 
nên phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán trong 
sắc-uẩn, nhàm chán trong tho-uán, nhàm chán 
trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành-uẩn, 
nhàm chán trong thức-uẩn. 

Khi tri-tuệ-thiến-tuệ nhàm chán trong ngü- 
uẩn, nên tâm xả ly tham-di, do tâm xả ly tham- 
ái, nên chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-di, mọi phiên-não. Tri-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trám-luán. Không còn phải 
thực hành pháp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi 
phận sự trong tứ Thánh-để đã hoàn thành xong, 
phạm hạnh cao thượng đã hoàn thiện xong. 

Kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa. ” 
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e Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả phàm-nhân là hạng người tam- 
nhân đã từng tích lũy trong tâm đây đủ 70 pháp- 
hạnh ba-la-mật từ kiếp này sang kiếp kia trải 
qua vô số kiếp quá-khứ và có 5 pháp-chủ (tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ). 

Kiếp hiện-tại có giói-hanh trong sạch trọn vẹn 
làm nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành ti- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát 
sinh /rí-tué-thién-tué theo tuần tự trải qua 16 
loại tri-tuệ-thiên-tuệ từ trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới 
cho đến #rí-tué-thién-tué siêu-ftam-giới như sau: 


Trí-tuệ-thiền-tuệ có 16 loại 
1- Trí-tuệ thứ nhất Nãmarñpaparicchedañäna 


Hành-giả thực hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ có khả năng dẫn đến 
phát sinh #í-fuệ thứ nhất gọi là nãmaripa- 
paricchedafñäna: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh cua mỗi sắc-pháp hiện-tại, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại đêu là pháp-vô-ngã 
(anatta) không phải ta, không phải người, không 
phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sinh nào, vật này, vật kia, v.V... tất cả đều 
chỉ là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đúng theo 
chán-nghĩa-pháp mà thôi. 
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Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
không chỉ thấy rõ, biết rõ đổi-tượng thiền-tuệ 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới hiện-tại, mà 
còn thấy rõ, biết rõ chủ-thể tâm biết đối-tượng 
cũng chỉ là đanh-pháp tam-giới mà thôi. 

Tri-tuệ thứ nhất này thấy rõ, biết rõ tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới đều là pháp- 
vô-ngã (anatta), không phải ngã (ta), không 
phải người, không phải người nam, không phải 
người nữ, không phải chúng-sinh nào cả, ... mà 
chi là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 
Khi ấy, #í-tuệ diệt-từng-thời (Iadangappahana) 
được fà-kiến chấp ngã trong ngũ-uân (sakkaya- 
ditthi) trong đối-tượng lẫn chủ-thể, nên gọi là 
chánh-kién thiền-tuệ (vipassanasammaditthi), 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là ditthi- 
wisuddhi: chánh-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh- 
tịnh thứ nhất của pháp-hành thiên-tuệ. 


Tríi-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho tri-tuê th; 
nhì namaripapaccayapariggahanana của pháp- 
hành thiển-tuệ phát sinh liền tiếp theo sau. 


2- Trí-tuệ thứ nhì Nãmarũpapaccayapariggaha- 
ñana 
Hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /r/-fuệ thứ nhát nãmaripapariccheda- 
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ñãna làm nền tảng, làm nhân-duyên phát sinh 
tri-tuê thứ nhì namarupapaccayapariggaha- 
ñana: trí-tHỆ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của môi danh-pháp tam-giới. 


- Tri-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt 
rõ thật-túnh cua môi sắc-pháp, môi danh-pháp 
tam-giới đúng theo chán-nghĩa-phảp. 


- Trí-tuệ-thứ nhì nãmariDapaccayapariggaha- 
ñana nương nhờ frí-tuệ thứ nhất làm nèn tảng, 
làm nhân-duyên phát sinh thấy rõ nhân-duyên- 
sinh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới 
khác nhau, tùy theo quan điểm của mỗi hành- 
giả. Song chắc chắn có kết quả giống nhau là 
diệt-từng-thời (Iadangappahana) được tâm hoài- 
nghỉ về nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới bên trong của mình và bên 
ngoải mình, của người khác, chúng-sinh khác 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ và thời vi-lai. 


* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 


Mỗi danh-pháp tam-giới nào phát sinh do hội 
đủ nhân-duyên riêng biệt của chính danh-pháp 
tam-giới ấy như sau: 

l- Đối-tượng sắc (hình dạng) tiếp xúc với 
nhãn-tịnh-sắc (mất), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
này thì nhãn-thức-fâm phát sinh làm phận sự 
thấy đồi-tượng sắc ấy. 
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Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhãn- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhãn-tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị bệnh mu). 

- Đôi-tượng sắc rõ ràng tiép xúc với nhn- 

tịnh-săc. 

- Ảnh sáng đủ thấy được. , " 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận dói-tuong sắc áy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn-thức- 
tám phát sinh làm phận sự thấy đổi-tượng sắc ấy. 


2- Đồi-tượng thanh (âm thanh) tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sắc (tai), khi hội đủ 2 nhân-duyên này 
thì nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe 
đối-tượng thanh ấy. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

- Đối- -tượng thanh rõ ràng tiép xúc với nhi- 

tịnh-săc. 

- Không gian không bị vật cản bao kín. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

thanh ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhĩ-£hức- 
tâm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng thanh 
(âm thanh ấy). 


3- Đồi-tượng hương (các mùi) tiếp xúc với tý- 
tinh-săc (mùi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này thì 
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tÿ-thức-tâm phát sinh làm phận sự ngửi đối- 
tượng hương. 

Theo bộ Vï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa ”, 2 tý- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

- Đối-tượng hương rõ ràng tiếp xúc với tý- 

tịnh-sắc. 

- Chất gió dua mùi hương đến lỗ mũi. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

hương ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì Øj-fhc-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đối-tượng hương 
(mùi ấy). 

4- Đối-tượng vị (các vị) tiếp xúc với thiêt- 
tịnh-sắc (lưỡi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này thì 
thiệt-thức-tâm phát sinh làm phận sự nếm đối- 
twong VỊ. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tốt (không bị bệnh). 

- Đối- -tuong vị rõ rằng tiếp xúc với thiệt- 

tịnh-sắc. 

- Chất nước miếng. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

vi ay. 


' Bộ Abhidhammatthasañgaha, của Ngài Anuruddha. 
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Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì /hiét-thirc- 
tâm phát sinh làm phận sự ném đối-tượng vị ấy. 


5- Đối-tượng xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh, ...) 
tiếp xúc với /hân-fịnh-sắc (thân), khi hội đủ 2 
nhân-duyên này thì thân-thırc-tâm phát sinh làm 
phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 

Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

- Đối- -tuong xúc rõ ràng tiếp xúc với thán- 

tịnh-sắc. 

- Chất đất cứng, mêm, nóng lạnh, . 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiến nhận đối- vn xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì £hân-£hức- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc (cứng, mém, nóng, lanh, ... ấy). 

6- Đốồi-tượng pháp ” tip xúc với hadayavatthu- 
rũpa: sắc-pháp là nơi sinh ÿ-thức-tâm, khi y- 
thýc-tâm nào hội đủ nhâần-duyên thì ý-£hức-tâm 
ấy phát sinh làm phận sự biét đối-tượng pháp ấy. 

Theo bộ Vï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tám phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

- Hadayavathuripa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿ-thức-tâm. 


i Đối- -tượng pháp gồm có 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc 
vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 
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- Dói-tuong pháp ấy tiếp xúc với hadaya- 
vatthurupa. 

- Ý-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
pháp ấy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ÿ-/hức-ftám nào 
thì ý-thírc-tâm ấy phát sinh làm phận sự biét 
đối-tượng pháp ấy (Ý-thức-tâm có 75 tâm ”). 

Như vậy, mỗi danh-pháp tam- -giới phát sinh 
do hội đủ nhân-duyên của nó, nếu thiếu nhân- 
duyên nào thì đanh-pháp tam-giới không thê 
phát sinh được. 


* Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 


Số hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, 
khi #í-fuệ thứ nhì namarupapaccayapariggaha- 
ñãna phát sinh thấy rõ sắc-pháp phát sinh do 4 
nhân-duyên là: 


l- Kamma: Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là 25 loại nghiệp ', ngoại trừ 4 vô- 
sắc-giới thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp. Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc- 


! 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc- giớitâm + 8 vô- sắc- giới-tâm (trừ 4 vô-săc-giới quá- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 

225 loại nghiệp đó là 12 bắt-thiện-nghiệp, 8 đại-thiện-nghiệp, 5 
sắc-giới thiện-nghiệp. 
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pháp gọi là kammajarūpa: sắc- -pháp phát sinh 
do nghiệp này trong thân của môi chúng-sinh 
suốt môi sát-na-tâm (khanacitta) kê từ khi tái- 
sinh v.v... 


2- Citta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp, đó là 75 tâm (trừ 4 vô-sắc-giới quả-tâm). 

Tám làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là ciffajaripa: sắc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của mỗi chúng-sinh suốt mỗi sđí-na-sinh 
(uppädakkhana) của tâm kê từ hộ-kiếp-tâm đầu 
tiên sau tái-sinh-tâm, v.v... 


3- Utu: Thời tiết làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên 
ngoài thân. 

Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp, gọi là utujarūpa: sắc-pháp phát 
sinh do nóng hoặc lạnh trong thân của chúng- 
sinh suốt mỗi sát-na-tru (thitikhana) của tâm ké 
từ tái-sinh-tâm, v.v... 


4- Ahãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là chất bó trong các món vật-thực 
đã dùng vào trong sắc-thân của chúng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
gọi là 8hãrajaripa: sắc-pháp phát sinh do våt- 
thực trong săc-thân của chúng-sinh suốt mỗi sát- 
na-tâm, ... 
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* Sắc-pháp phát sinh do tâm 


Tứ-oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(cittajaripa). 


1- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi 


Oai-nghi di phát sinh do tám qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-duyên liên tuc như sau: 

- Tâm nghĩ “di”. 

- Do tâm nghĩ di, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân di chuyển bước đi mỗi tư thế di, 
môi dáng đi do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc đi” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (cittajarupa). 

2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tám qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đứng ”” 

- Do tâm nghĩ đứng, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đâu đứng yên theo 
môi tw thé đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm áy. 
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Vì vậy, gọi là “thân đứng ” hoặc “sắc đứng ” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajaripa). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngôi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tám qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-duyên liên tuc như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân, thân phần trên ngồi yên, thân 
phán dưới co theo mỗi tư thé ngôi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió phái sinh do tâm ây. 


Vì vậy, gọi là “thán ngôi "hoặc “sắc ngôi j” 
là săc-pháp phát sinh do tâm (cittajarūpa). 

4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nàm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biên đo nhiễu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “nằm ”. 

- Do tâm nghĩ năm nên phát sinh chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân năm yên trên mặt phẳng theo mỗi 
tw thê năm, môi dáng năm do năng lực của chát 
gió phát sinh do tâm áy. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm ” hoặc “sắc nằm” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarupa). 
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Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên 
trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi 
chân ra, v.v... đều là săc-pháp phát sinh do tâm. 

Sở đĩ người bị bệnh bại liệt dù tâm muốn đi, 
đứng, ngôi, năm cũng không: thể đi, đứng, ngồi, 
năm như ý được, bởi vì chất gió phát sinh do 
tâm ấy không du năng lực làm cho toàn thân cử 
động theo ý muốn của người ấy được vì chất đất 
và chất nước nặng nê trong thán. 


Như vậy, mỗi danh-pháp tam-giới, mỗi sắc- 
pháp phát sinh đều do nhân- duyên, nên moi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới đều là pháp-vô- 
ngã, không do một ai có quyền năng tạo ra một 
sắc-pháp nào, một danh-pháp tam-giới nào được. 


Trí-tuệ thứ nhì này thấy rõ nhân- -duyên- sinh 
của mỗi danh-pháp tam-giới, của mỗi săc-pháp, 
cho nên có khả năng điệr-fng-thời (Iadangap- 
pahãna) tâm hoài-nghi trong mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 


Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñana làm nën tảng với paceakkhañana: trí-tuệ 
trực-tiếp thấy rõ nhân- duyên-sinh của mỗi danh- 
pháp tam-giới, của môi sắc-pháp, hiện-tại bên 
trong của mình (ajjhatta) nhu thế nào, và với 
anumanañana: trí-tuệ gián-tiếp biết rõ nhân- 
duyên-sinh của mỗi danh-pháp tam-giỏi, của 
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môi sắc-pháp bên ngoài mình (bahiddhä), của 
người khác, chúng-sinh khác cũng như thê ấy. 

Hơn nữa trí-tuê thứ nhi này còn có khả năng 
thấy rõ môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giởi 
trong hiện-tại phát sinh do nhân-duyên-sinh như 
thế nào, thì môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam- 
giới trong quả-khứ, trong vị-lai cũng phát sinh 
do nhân-duyên-sinh như thé ấy. 

Cho nên, Ø#rí-fuệ thr nhi này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahanad) tâm hoài-nghi 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vị-lai. 


Tóm lại, hành-giả thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi tri-tuê thứ nhì phát sinh, thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh của môi sắc-pháp, của 
môi danh-pháp tam-giới bằng nhiều đối-tượng 
khác nhau, nhưng chắc chắn đều có kết quả giống 
nhau là trí-tuê thứ nhì này có khả năng diêt- 
từng-thời được tâm hoài-nghỉ về nhân-duyên- 
sinh của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam- 
giới, hoặc thoát ly khỏi sự hoài-nghỉ về nhân- 
duyên-sinh của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vỊ-lai nữa. 

Cho nên, /rí-fuệ thứ nhì nãmarHDapaccaya- 
parigeahafñana này đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 4 gọi là kankhaviaranavisuddlhi: trí-tuệ- 
thoát-ly hoài-nghỉ thanh-tịnh, cũng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành thiên-tuệ, 
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nên diệt-từng-thời (Iadangappahana) được tâm 
hoài-nghỉ vë nhân-duyên-sinh của mỗi sắc- 
pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 7?í-tuệ thứ 
nhỉ này chưa có khả năng diệt tận được (samuc- 
chedappahana) tâm hoài-nghi. 

Trí-tuệ thứ nhì nãmaripÐapaccayapariggaha- 
ñãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là 
kankhavitaranuavisuddhi- trí-tuệ thoát-ly hoài- 
nghỉ thanh-tịnh, cũng gọi là dhammatthitiñana: 
tri-tuệ thấy rõ vững chắc thât-tánh-pháp do 
nhân-duyên-sinh, hoặc gọi là yathabhutañana: 
tríi-tuệ thấy rõ săc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
đụng theo sự thật cháản-nghĩa-pháp (paramatha- 
dhamma) hoặc gọi là sammadassana: chánh- 
kiến thấy đúng theo chánh-pháp. 


Quả báu của 2 trí-tuệ đầu trong 16 loại 
trí-tuệ-thiên-tuệ 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
khả năng làm phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ theo 
tuần tự như sau: 

* Khi frí-tuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñana: trí-tuỆ thấy rõ, phân biệt rõ thật-tánh cua 
môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giỏi đúng 
theo chân-nghĩapháp đêu là pháp-vô-ngã, 
không phải ta, không phải người, không phải đàn 
ông, không phải đàn bà, không phải chúng-sinh 
nào cả, ... nên có chánh-kiển thiên-tuệ (Vipassana- 
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sammaditthi), đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 
gọi là đifhivisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh, 
cũng là pháp-thanh-tịnh thứ nhất của pháp-hành 
thiên-tuệ diệt-từng-thời (Iadaigappahana) được 
tà-kiễn (chưa diệt tận được tà-kiển). 


* Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñana: trr-tué tháy rõ nhán-duyén-sinh của môi 
sắc-pháp, của môi danh-pháp tam-giới bên trong 
của mình (ajjhatia) với paccakkhañana nhw thể 
nào, và với anumanañana: trí-tuỆ gián- tiếp biết 
rõ nhân-duyên-sinh của môi sắc-pháp, của mỗi 
danh-pháp tam-giới bên ngoài mình (bahiddha), 
của người khác, của chúng-sinh khác, thậm chí tát 
cå mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam-giói thòi 
hiện-tại, thời qud-khu, thời vị-lai phát sinh cũng 
do nhân-duyên-sinh của chúng cũng như thé ấy. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccaya- 
pariggahañāna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kankhavifaratavisuddlhi: trí-tuệ thoát- 
ly hoài-nghi thanh-tịnh, là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhì của pháp-hành thiên-tuệ, nên diệt-từng-thời 
(tadangappahana) được hoài-nghỉ (chưa diệt 
tận được hoài-nghi). 


Tiểu-Nhập-Lưu CñJasotãpanna 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhát phát sinh, đạt đên chánh-kiên- 
thanh-tịnh, nên diệf-từng-thời được tà-kiên 
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trong ngũ-uẩn, tiếp theo trí-tuệ thứ nhì phát 
sinh, đạt đến tri-tuê thoát-ly hoài-nghi thanh- 
tịnh, nên điệt-từng-thời được hoài-nghỉ trong 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Như vậy, hành-giả có 2 #rí-fuệ đầu (rong 16 
loại trí-tuệ-thiên-tuệ) của pháp-hành thiên-tuệ: 
tri-tuệ thứ nhất và trí-tuệ thứ nhì đạt đến 2 pháp- 
thanh-tịnh có khả năng diệt-từng-thời được tà- 
kiến và hoài-nghỉ, nên hành-giả được gọi là 
chịasotãäpanna: tiểu-nhập-lưu. Cũịasotäpanna 
vẫn còn là hạng thiện-trí phàm-nhân, chưa phải 
là bác Thánh Nháp-lưu, bởi vì hành-giả chưa 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, chưa chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả và 
Niét-bàn, chưa diệt tận (samucchedappahäna) 
được tà-kiến và hoài-nghỉ. 

Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñana làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho tri- 
tuệ-thiên-tuệ thứ ba sammasanañaäna phát sinh. 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba Sammasanañäna 


Hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có tri-tuê thứ nhì namarupapaccayaparig- 
gahañãna làm nền tảng, làm nhân-duyên, để 
phát sinh frí-uệ-thiên-tuệ thứ ba sammasana- 
ñana: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-pháp hoặc của danh-pháp tam-giới do 
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nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trạng-thái vô-ngã của 
săc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 


T rí-tué-thiën-tuë thứ ba Sammasanañana ( 


này phát sinh do nương nhờ /rí-uệ thứ nhất và 
trí-tuệ thứ nhi làm nên tảng, làm nhân-duyên. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ ba là tông hợp trí-tuệ 
thứ nhất và tri-tuệ thứ nhi làm nền tảng, làm 
nhân-duyên để cho phát sinh #í-tuệ-thiển-tuệ 
thứ ba gọi là sanmasanañana: tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của môi sắc-pháp, của 
môi danh-pháp tam-giới do nhân-duyên-diệt, 
nên đặc biệt thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giỏi. 


T rí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasananana 
này là trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của các đồi-tượng thiền-tuệ từng phần, mỗi phần 
có số pháp, mỗi pháp có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thảái vô- thưởng, trạng-thái khó, trang-thái 
vồ-ngã, mà mỗi trạng-thái của mỗi pháp là mỗi 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ ba sammasanañända. 


'Trí-tuệ-thiền- tuệ thứ ba sammasanañana dù được ghép vào trí- 
tuệ-thiền-tuệ vẫn chưa chính thức là trí-tuệ- thiền- tuệ, bởi vì trí- 
tuệ này chỉ thấy rõ, biết rõ sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới mà chưa thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 
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Trạng-thái-chung có 3 loại: 
- Trạng-thải vô-thường. 

- Trạng-thái khổ. 

- Trạng-thải vô-ngã. 


Khi khai triển 3 trạng-thái-chung thì có 40 ” 
trạng-thái chi-tiêt của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ ba 
sammasanañana. 


- Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thải chỉ tiết. 
- Trạng-thái khổ có 25 trạng-thái chỉ tiết. 
- Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chỉ tiết. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi /rí-tué-thién-tué thứ ba sammasanaRñana 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự điệf của mỗi sắc- 
pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới do nhán- 
duyên-điệt, nên hiện rõ frạng-thải vô-thường có 
10 trạng-thải chỉ tiết; hiện rõ trạng-thái khổ có 
25 trạng-thải chỉ tiết; hiện rõ trạng-thái vô-ngã 
có 5 trạng-thái chỉ tiết tùy theo khả năng của 
mỗi hành-giả. 

Dë cho #í-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänu- 
passanañana và các tri-tuệ-thiên-tuệ bậc cao 
được phát triỀn, hành-giả đã có tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ ba samnasanañana, còn cần phải thực hành 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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đầy đủ 9 pháp-hỗ-trợ cho 5 pháp-chủ (indriya): 
tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ tăng thêm nhiều năng 
lực hỗ trợ cho Ø#ri-fuệ-thiên-tuệ thứ tư udayab- 
bayaãnupassananana phát sinh. 


Trí-tuệ-thiêntuệ thứ ba sammasanañana 
làm nên tảng, làm nhân-duyên đề ứrí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ tw udayabbayänupassanaia_a phát 
sinh liền tiếp theo sau. 


* Ba Thánh-nhân bậc thấp thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ trở thành Thánh-nhân bậc cao. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ đê trở thành bác Thánh Nhát-lai. 

- Bậc Thánh Nhát-lai thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ đê trở thành bác Thánh Bát-lai. 

- Bậc Thánh Bắr-lai thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ đê trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Ba Thánh-nhân bậc thấp này thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ bất đâu tir írí-fuệ-thiến-tuệ thứ 
tw udayabbayanupassananana cho đền frí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 16 paccavekkhanafana. 


* Nhóm 5 vị t}-khưu vón dĩ là bậc Thánh 
Nhập-lưu tiệp tục thực hành pháp-hành thiên- 
tuệ bắt đâu như sau: 
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4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 
Udayabbayanupassanañana 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayanupassana- 
ñana: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ thật-tánh 
của ngũ-uẫn, của môi sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại có sự sinh, sự diệt do 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt; nên thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung- trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã của mỗi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 


Trítuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayänupassana- 
ñana bắt đầu chính thức gọi là frí-fuệ-fhiên-tuệ. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư udayabbayanupas- 
sanañana: trí-tuệ-thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của ngũ-uẩn. 


* Sự sinh, sự diệt của ngũ-uân 

Ngĩ-uân là sac-uán, thọ-uán, tưởng-uán, 
hành-uân, thức-uán; mà sự sinh, sự điệt của môi 
uân có 5 nhân-duyên như sau: 

1- Sự sinh, sự diệt của sắc-uân 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tw udayabbayänupassana- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-uẩn hiên- 
tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của sắc-uân là do vó-minh sinh. 

- Sự sinh của sắc-uân là do tham-di sinh. 

- Sự sinh của săc-uán là do nghiệp sinh. 
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- Sự sinh của sắc-uẩn là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sắc-uẩn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayanupassana- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-uẩn hiên- 
tại do 5 nhân-duyên-dđiệt nhw sau: 

- Sự diệt của sắc-uẩn do vó-minh diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do vậf-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sắc-uẩn. 


2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uẩẫn 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassana- 
ñana tháy rõ, biết rõ sự sinh của thọ-uẩn hiện- 
tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của thọ-uẩn do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của tho-uán do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thọ-uẩn. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayanupassana- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự diệt của thọ-uẩn hiện- 
tại do 5 nhân-duyên-diệt nhw sau: 

- Sự diệt của thọ-uẩn do vó-minh diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thọ-uẩn do xúc diệt. 
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- Trạng-thái-diệt của thọ-uẩn. 
3-4 Sự sinh, sự diệt của trởng-uẫn, hành-uẩn 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ tư udayabbayänupas- 
sanañana thấy rõ, biết ró sự sinh của tưởng- 
uán, hành-uẩẫn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh 
giống thọ-uẩn như sau: 

- Sw sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô- 
mình sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
di sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do nghiệp 
sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayanupassana- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự diệt của trởng-uẫn, 
hành-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt giống 
thọ-uẩn như sau: 

- Sur diệt của tuóng-uán, hành-uán do vó- 
minh diét. 

- Sự diét cua tuóng-uán, hành-uán do tham- 
di diệt. 

- Sự diệt của trởng-uẩn, hành-uẩn do nghiệp 
diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc diệt. 

- Trạng-thái-diệt của trởng-uẩn, hành-uẩn. 
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5- Sur sinh, sự diệt của thire-uán 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayänupassanä- 
ñana tháy ró, biét ró sir sinh cua thức-uẩn hiên- 
tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của thức-uẩn do vó-minh sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do danh-pháp tam- 

giới, sắc-pháp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thức-uẩn. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayanupassana- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự diệt của thức-uẩn hiên- 
tại do 5 nhân-duyên-dđiệt nhw sau: 

- Sự diệt của thức-uẩn do vô-mình diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do danh-pháp tam- 

giới, sắc-pháp diệt. 

- Trạng-thái-diệt của thức-uẩn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayanupassana- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi 
uấn hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-điệt như vậy; nên hiện rõ 3 frụng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thải vô-ngã của môi uán hiện-tại. 


-.Sác-uấn thuộc về săc-pháp. 
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- Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
thuộc vê danh-phúp tam-giới. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupassanäa- 
ñana: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới hiện tại do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
đuyên-điệt, nên có 4 trường hợp như sau: 

- Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do nhân- 

duyên-sinh. 

- Sự diệt của danh-pháp tam-giới là do nhân- 

duyên-diệt. 

* Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayänupassanä- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp là do 
5 nhân-duyên-sinh: 

- Sự sinh của sắc-pháp là do vó-minh sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sắc-pháp là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sắc-pháp. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư này có khả năng 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp là do 
nhân-duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 
4 thấy rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ 
nhân-duyên-sinh. 
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* Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayãnupassana- 
ñana thây rõ, biết rõ sự điệt của sắc-pháp là do 
5 nhân-duyên-diệt: 

- Sự diệt của sắc-pháp là do vó-minh diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của sắc-pháp là do vật-thực diệt. 

- Trạng-thái-diệt của sắc-pháp. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư này có khả năng 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp là do 
nhân-duyên-diệt, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
thấy rõ, biết rõ quả diệt là do thấy rõ, biết rõ 
nhân-duyên-diệt. 


* Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp 
tam-giới là do 5 nhân-duyên-sinh: 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do vô- 

mình sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do tham- 

di sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do nghiệp 

sinh. 

- Sự sinh của danh-pháp tam-giới là do danh- 

pháp, sắc-pháp sinh. 
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- Trạng-tháúi-sinh của danh-pháp tam-giới. 
Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư này có khả năng 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp tam-giởi 
là do nhân-duyên-sinh, nghĩa là tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 thấy rõ, biết ró quả sinh là do thấy rë, 
biết rõ nhân-duyên-sinh. 
* Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 
Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayänupassanä- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp tam- 
giới là do 5 nhán-duyên-diệt: 
- Sự diệt của danh-pháp tam-giới là do vô- 
mình diệt. 
- Sự diệt của danh-pháp tam-giới là do tham- 
ái diệt. 
- Sự điệt của danh-pháp tam-giới là do nghiệp 
diệt. 
- Sự diệt của danh-pháp tam-giới là do danh- 
pháp, sắc-pháp diệt. 
- Trạng-thúi-diệt của danh-pháp tam-giới. 
Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tư này có khả năng 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp tam-giới 
là do nhân-duyên-diệt, nghĩa là tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 thấy rõ, biết rõ quả diệt là do thấy rõ, biết 
rõ nhân-duyên-diệt. 
* Trí-tuộ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayänupas- 
sanañana thây rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của 
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mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên 
hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã, của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới. 


Trạng-tháï-chung Sãämaññalakkhana 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp là pháp- 
hữu-vi (sankhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) trong tam-giới đều có 
sự sinh, sự diệt; có 3 trang-thái-chung: trang- 
thái-vô-thường, trạng-thải khó, trạng-thái vồ-ngã. 

Trong bộ Wisuddhimagsa, phần Maggāmagga- 
ñãnadassanavisuddhi trình bày mỗi trạng-thái- 
chung có các trạng-thái chỉ-tiễt: 

* Trạng-thái chi-tiét của trạng-thái vô-thường 

Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái vô-thường 
có 10 frạng-thái như sau: 

l- Aniccato: Trạng-thải vô-thường. 

2- Palokato: Trạng-thải tiêu diệt. 

3- Calato: Trạng-thái biến đổi. 

4- Pabhanguto: Trạng-thải tan rã. 

5- Addhuvato: Trạng-thái không bên vững. 

6- Viparinamadhammato: Trạng-thải biến 
đổi là thường. 

7- Asarakato: Trạng-thái vô dụng, không cốt lối. 

8- Vibhavato: Trạng-thái bị suy. 
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9- Sankhatato: Trạng-thải bị cầu tạo. 

10- Maranadhammato: Trạng-thải diệt, chết 
là thường. 

10 trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái vô-thường 
cũng là đối- -tượng của írí-fuệ- thiển- tuỆ anicca- 
nupassana. Mỗi trạng-thái chỉ- tiết phát sinh tùy 
theo năng lực ứrí-fuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 


* Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái khó 


Trạng-thái chi-tiét của trạng-thái khó có 25 
trang-thdi như sau: 

1- Dukkhato: Trang-thdi khổ khó chịu. 

2- Rogato: Trạng-thảái khó như bệnh lật. 

3- Gandato: Trạng-thái khó như ung nhọt. 

4- Sallato: Trạng-thải khó như mũi tên độc. 

5- Aghato: Trạng-thái khổ bất hạnh. 

6- Abadhato: T. rang-thái khổ nhw óm đau. 

7- Ītito: Trạng-thải khổ suy đổi. 

8- Upaddavato: Trạng-thải khổ tai nạn. 

9- Bhayato: Trạng-thái khó đáng kinh sợ. 

10- Upasaggato: Trạng-thái khổ cản trở. 

11- Atanato: Trạng-thải khổ không có nơi bảo hộ. 

12- Alenato: Trạng-thải khổ không có nơi ẩn náu. 

13- Asaranato: Trạng-thái khổ vì không có 
HƠI nương nhờ. 

14- Ädmavato: Trạng-thải khổ vì tội chướng. 

15- Aghamilato: Trạng-thải nguôn gốc của khó. 

16- Vadhakato: Trạng-thảái khó như kẻ sát hại. 
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17- Sãsavato: Trạng-thái khổ do phiên-não 
trâm-luân. 

18- Maramisato: Trạng-thái khổ như môi của Ma. 

19- Jãtidhammato: Trạng-thái khó sinh là 
thưởng. 

20- Jarädhammato: Trạng-thải khổ già là 
thường. 

21- Byadhidhammato: Trạng-thải khó bệnh là 
thường. 

22- Sokadhammato: Trạng-thái khó sâu não 
là thường. 

23- Paridevadhammato: Trạng-thải khổ than 
khóc là thưởng. 

24- Upäyäsadhammato: Trạng-thải nỗi thống 
khổ cùng cực. 

25- Samkilesikadhammato: Trạng-thái khổ bị 
ó nhiễm bởi phiên-não. 

25 trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái khổ cũng 
là đối-tượng của #rí-tuệ-thiên-tuệ dukkhänu- 
passana. Mỗi trạng-thái chỉ-tiết phát sinh tùy 
theo năng lực trí-tuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 


* Trạng-thái chi-tiét của trạng-thái vô-ngã 


Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thải vồ-ngã có 
5 frạng-thái như sau: 
l- Anattato: Trạng-thải vô-ngã, không phải ta. 
2- Parato: Trạng-thải khác lạ (không phải ta). 
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3- Rittato: Trạng-thải rỗng không, không có 
thưởng, lạc, ngã. 

4- Tucchato: Trạng-thải không có thật là ta. 

5- Suññato: Trạng-thải hoàn toàn không phải 
ta, không phải của ta. 

5 trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thải vồ-ngã 
cũng là đối-tượng của #í-tuệ-thiên-tuệ anatta- 
nupassanä. Mỗi trạng-thái chỉ tiết phát sinh tùy 
theo năng lực trí-tuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tw udayabbayänupassanä- 
ñãna có nhiều năng lực này làm nền tảng, làm 
nhân-duyên đề cho frí-£uệ-thiên-tuệ thứ 5 gọi là 
bhangãnupassanãñäna phát sinh tiếp theo sau. 


5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 Bhaägãnupassanäñãna 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñana: trí-tuệ-thiên-tuệ chỉ dõi theo thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
hiện-tại do nhân-duyên-diệt mà thói; nên hiện 
rõ ràng 3 trạng thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của 
mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


T rí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 5 bhanganupassana- 
ñana ấy bỏ qua sự sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại; mà chỉ đối theo 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của môi đỗi-tượng sắc- 
pháp, môi đỗi-tượng danh-pháp tam-giới hiên- 
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tại; còn thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể tâm 
biết đối-tượng nữa, làm cho hành-giả phát sinh 
động tâm vô cùng kinh ngạc chưa từng thấy 
trước kia bao giò. Cho nên, trí-tuệ-thiên-tuệ này 
chỉ hướng tâm đến sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp tam-giới hiện-tại mà thôi, mà 
không quan tâm đến sự sinh của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại nữa. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñana này đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mát (vaya), sự tan vỡ 
(bheda), sự diệt (nrodha) của môi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại mà thôi. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 5 này đặc biệt tháy rõ, 
biết rõ là sự điệt của sắc-pháp này, của danh- 
pháp tam-giới hiện-tại này làm nhán-duyén cho 
sự sinh của sắc-pháp kia, danh-pháp tam-giói 
kia. Cho nên, #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 này đặc 
biệt thường chỉ thấy rõ, biết rõ sự tán diệt 
(khaya), sự diệt mất (vaya), sự tan vỡ (bheda), 
sự diệt (nirodha) của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới hién-tai mà thôi. 

Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhanganupassanañana 
đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ ràng sự diệt 
do nhân-duyên-diệt của môi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại mà thói; nên hiện 
rõ 3 trạng-thúi-chung: trạng-thải vô-thường, 
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trạng-thải khó, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Hoặc frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanä- 
ñana đặc biệt này chỉ dõi theo thây rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân- 
duyên-dđiệt, nên gọi là bhanganupassanañana. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñãna chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự tận diệt, sự 
diệt mát của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện 
tại như sau: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết ró sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái vô- 
thường, không phải thường. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết ró sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái khổ, 
không phải lạc. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết ró sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái vô- 
ngã, không phải ngã. 

- Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải 
tâm ham muỖn. 

- Nên phát sinh tâm ly dục, không phải tâm 
tham dục. 

- Nên phát sinh tâm từ bỏ, không phải tâm 
chấp thú. 
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- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái 
vô-thường, nên diệt được niccasaññā: tưởng 
lâm cho là thường. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái khổ, 
nên điệt được sukhasañña: tưởng lâm cho là lạc. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái vô-ngã, 
nên diệt được attasaBña: tưởng lâm cho là ngã. 

- Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt 
được tâm ham muốn. 

- Khi phát sinh tâm ly-dục, nên diệt được tâm 
tham-dục. 

- Khi phát sinh tâm từ bó, nên diệt được tâm 
chấp thú. 


Quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhanga- 
nupassananñana: tri-tuệ-thiên-tuệ thường dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
môi danhpháp tam-giỏi hiện-tại do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là thường thấy rỡ, biết rõ rằng: 

“Sabbe sankhara bhijjanti bhijjanti. ” 

- Tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đêu diệt, diệt. 
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Hành-giả có #ứí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangä- 
nupassanañana thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của săc-pháp, danh-pháp tam-giới hiên- 
tại, và biết quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 
này nên kiên trì thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
không thoái chuyển, với ý nguyện chỉ mong 
chứng đạt Niét-bàn, giải thoát khổ mà thôi. 


Ví như người có chiếc khăn quấn trên đầu 
đang bị lửa cháy, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhaùgānupassanāñāna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho tri- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupatthana- 
ñana phát sinh liền tiếp theo sau. 


6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupat(hãnañana 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupa{thana- 
ñana: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-diệt, thật đáng kinh sợ; nên hiện 
rõ ràng 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 

T rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupa{thanañana 
thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới có sự diệt thật dáng kinh sợ 
trong 3 cối-giới (bhava), trong 4 loài (yoni), 
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trong 5 cối tái-sinh (gati), trong 7 thức trụ 


(vinnanathiti), trong 9 cõi-giới chúng-sinh (satta- 
vasa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ cực độ. 


Hành-giả có trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 đặc biệt 
thấy rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

“Atta sankharä niruddha, paccuppanna 
nirujhanH, anagate  nibbattanakasankharapi 
evameva nirujjhissanti. ” 

- Các pháp hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới quả-khứ đã diệt rồi trong thời quá-khứ; 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại đang diệt 
trong thời hiện-tại; và sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sẽ phát sinh trong thời vị-lai cũng sẽ diệt 
trong thời vị-lai mà thôi. 


Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 


T rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupa{thanañana 
không phải là #i-fuệ-thiên-tuệ có sự đáng kinh 
sợ nào cả, mà Ørí-fuệ-thiên-tuệ thứ 6 là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời dáng kinh sợ. 

Tất cå các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới quá-khứ đã diệt trong thời qud- 
khứ rồi; sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
đang diệt trong thời hiện-tại; sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giởi vị-lai chắc chắn cũng sẽ diệt 
trong thời vị-lai. 
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Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hẩm 
lửa than hông đang cháy hừng hực, chính người 
áy không có sự kinh sợ gì cả, nhưng suy xét thấy 
3 hâm lửa than hồng ấy đáng kinh sợ rằng: 


“Nếu có người nào bị rơi xuống 3 hám lửa 
than hông ấy thì chắc chắn phải chịu khổ vì lửa 
thiêu nóng kinh khủng. ” 

Cũng như vậy, #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupatthanañana này không có sự kinh sợ nào cả, 
mà chỉ nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

Tắt cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới ví nhu 
3 hầm lửa than hông đang cháy hừng hec ấy. 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ đã 
diệt rôi trong thời quá-khứ. 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại dang 
diệt trong thời hiện-tại. 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giởi vị-lai chắc 
chắn cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. 

- Hành-giả có #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupatthanañana thây rõ, biết rõ thâu suốt sự điệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai đêu có trạng-thái vô-thường thật 
đáng kinh sợ. 

- Hành-giả có #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupatthanañana thây rõ, biết rõ thâu suốt sự diệt 
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của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai êu có trạng-thái khó thật đáng kinh sợ. 

- Hành-giả có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupatthanañana thây rõ, biết rõ thâu suốt sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quả-khử, 
hiện-tại, vị-lai đếu có trạng-thái vô-ngã thật 
đáng kinh sợ. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupalthänañäna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho frí-fuệ- 
thiền-tuệ thứ 7 gọi là admavanupassanañana 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
Adinavanupassanañana 


Tri-tué-thiëón-tuë thứ 7 adinavanupassanda- 
ñana: tri-tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biét rõ sàc-pháp, 
danh-pháp tam-giới dây tội chướng. 


Tính chât của Adïnavãnupassanäñäna 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới đây tội chướng; nên không 
dinh mắc trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới trong 3 cốõi-giới (bhava), trong 4 loài 
(voni), trong 5 cối tái-sinh (gati), trong 7 thức 
tru (vinñanathiti), trong 9 cối chúng-sinh 
(sattavasa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ tôt 
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độ. Bởi vì tất cả mọi cõi-giói đang hiện-hữu ấy 
không phải là nơi ẩn náu (neva tănam), không 
phải là nơi an toàn (na lenam), không phải là 
nơi đến lánh nạn (na gati), không phải là nơi 
nương nhờ (nappafisaranam), và cũng không phải 
nơi mong muốn đối với hành-giả. Tại sao vậy? 

Bởi vì, tam-giới gồm có 31 cỗi-giới (11 cõi 
dục-giới, 16 táng trời sắc-giới phạm-thiên, 4 
tầng trời vő- sắc-giới phạm-thiên) đang hiện-hữu 
nhu 3 hám lửa đây than hông đang hừng hec 
cháy rực không có khỏi. 

- Tứ đại (địa-đại, thúy-đại, hỏa-đại, phong- 
đại) trong sắc-thân đang hiện-hữu như 4 con 
răn độc kinh khủng. 

- Ngũ-uẩn chấp-thủ (sắcuẩn chấp-thủ, tho- 
uán chấp-thủ, tưởng-uấn chấp-thủ, hành-uẩn 
chấp-thủ, thức-uẩn chấp-thủ) đang hiện-hữu, như 
tên đao phủ đang giơ thanh đao chém xuống đâu. 

- 6 xứ bên trong (mát, tai, mũi, lưỡi, thân, y) 
đang hiện-hữu nhu xóm làng hoang, không có 
người O. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp chiếm 
lấy của cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu 
như bị II thứ lửa (lra tham, lứa sân, lứa si, lứa 
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sinh, lứa già, lứa chết, lửa sâu não, lửa than 
khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô 
cùng cực) đang cháy ngâm thiêu đốt ngày đêm. 


- Tất cả các pháp-hữu-vi, đó là ngũ-uẩn 
chấp-thủ, mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới đang hiện-hữu nhw là ung nhọt dau nhức 
(gandabhitã), như là căn bệnh trầm kha 
(rogabhiuta), nhw là mũi tên độc (sallabhuia), 
như là sự đau khổ bất hạnh triển miên 
(aghabhitä), như là bệnh tật đau khổ (abädha- 
bhuta), không có chút an-lạc nào cả, chỉ là khối 
đại tội chướng (maha ãdinavarasibhita) mà thôi. 


* Trí-tuệ-thiến-tuệ thứ 7 adinavãnupassana- 
ñana như thê nào? 


Vĩ như người nào có tính nhát gan hay sợ sét, 
chỉ mong muốn cuộc sống an-lạc mà thôi. Khi 
người ấy di gặp phải hang có hùm beo, hoặc 
xuống sông gặp dạ-xoa dưới nước, hoặc đi 
đường gặp kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ thù giơ 
thanh đao để chém xuống đâu, hoặc nằm trong 
căn nhà đang bị cháy, hoặc dùng vật thực có 
chất độc, v.v... Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự 
kinh hôn bạt vía, bởi vì thấy những điểu xảy ra 
ấy thật đáng kinh sợ, chỉ là những điểu đây tội 
chướng mà thôi, như thé nào, đối với hành-giả 
cũng nhu thé ấy. 
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Khi hành-giå có trituệ-thintuệ thứ 6 
bhayatupatthänañaäna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cả 3 thời (quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai) đáng kinh sợ; nên cũng thấy rõ, biết rõ 
tất cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uẩn, săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong qud-khu, hiện-tại, vi- 
lai đây tội chướng, không có chút an-lạc nào cả. 


Trí-tuệ-thiển-tuệ nào thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiên- 
tại, vị-lai đây tội chướng (cả đối-tượng lân chủ 
thê), tri-tuệ-thiên-tuệ ấy gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana. 


Vấn: Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthäna- 
ñana thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ có nhiêu 
năng lực để trở nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiên- 
tại, vị-lai đây tội chướng bằng cách nào? 


Đáp: Để ở nên trí-tuệ-thiềntuệ thứ 7 
adinavanupassanañana, thì trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
6 bhayatupatthanañana thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật 
đáng kinh sợ bằng cách thấy rõ, biết rõ trong 5 
đối-tượng như sau: 


1- Uppäda: Sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp 
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tam-giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ; nên trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanāñāņa thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp tam 
giới trong quá-khý, hiện-tại, vị-lai đầy tội chướng. 


2- Pavatta: Sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ; 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong qud-khu, hiện-tại, vi- 
lai đây tội chướng. 


3- Nimitta: Các pháp-hữu-vi đó là sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật đảng kinh 
sợ; nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai dây tội chướng. 


4- Ayhhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho 
quả tải-sinh kiếp sau trong tam-giỏi thật đáng 
kinh sợ; nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ädinavãnu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp 
chướng cho quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới 
đây tội chướng. 


5- Pafisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam- 
giới thật đáng kinh sợ; nên tri-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 
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Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đây tội chướng; nên tâm không dính mắc 
trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới trong 
3 cõi-giói (bhava), trong 4 loài (yoni), trong 5 cối 
tái-sinh (gati), trong 7 thức trụ (vinñanathii), 
trong 9 cối-giới chúng-sinh (sattavasa) đang 
hiện-hữu thật đáng kinh sợ tôt độ. Bởi vì tất cả 
mọi nơi, mọi cõi-giới đang hiện-hữu ấy không 
phải là nơi án náu (neva tãnam), không phải là 
nơi an toàn (na lenam), không phải là nơi dén 
lánh nạn (na gati), không phải là nơi nương 
nhờ (nappafisaranam). Cho nên tri-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 7 adinavanupassanañana này chỉ hướng 
tâm đến Niết-bàn giải thoát khổ mà thôi. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupatthāna- 
ñana thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới với 5 đối-tượng uppāda, pavatta, nimiHa, 
ãyhhana, pafisandhi thật dáng kinh sợ (bhaya); 
còn trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana hướng đến Niễt-bàn với 5 đối-tượng trải 
ngược lại là anuppada, appavatta, animitta, 
qnãyhhana, appafisandhi nhw sau. 


* Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an-tịnh 


_1- Trí-tué-thiën-tu@ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
răng sự sinh (uppada) của săc-pháp, danh-pháp 
tam-giới trong 3 thời thật là đáng kinh sợ 
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(bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 adinavanu- 
passanañäna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khưứ, hiên- 
tại, vị-lai đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng sự không sinh (anuppäda) của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đó là Niét-bàn 
pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 adinavanupassanañana hướng đến Niễt-bàn 
diệt tán được tắt cả mọi pháp-hữu-Vi. 

2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật là đáng kinh sợ 
(bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 admavanupas- 
sanañana thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khưứ, hiên- 
tại, vị-lai đây tội chướng. 

Va trí-tuệ-thiÊn-tuệ thứ 7 adinavanupassanda- 
ñana biết rằng sự không hiện-hữu (appavafia) 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đó là Niết- 
bàn pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng pháp-hữu-vi (sankhäranimita) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là 
đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
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7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng pháp-vô-vi (animitta) đó là Niết- 
bàn pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng sự tích lũy nghiệp chướng (äyhhana) cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là 
đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự tích 
lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh trong tam- 
giới đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 adinavanupassana- 
ñana biết rằng sự không tích lũy nghiệp 
chướng (anãyhhana) đó là Niết-bàn pháp an- 
tịnh (khema), nên tri-tuệ-thiềntuệ thứ 7 
adinavanupassanañana hướng đến Niễt-bàn diệt 
tận được tất cả mọi pháp-hữu-Vi. 

5- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng sự tải-sinh kiếp sau (pafisandhi) trong 
tam-giới thật là dáng kinh sợ (bhaya); nên trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thir 7 adinavanupassanañana tháy 
rõ, biết rõ sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giới 
đây tội chướng. 
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Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñãna biết răng sự không tái-sinh kiếp sau (ap- 
pafisandhi) đó là Niét-bàn pháp an-tịnh (khema), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana hướng đến Niét-bàn diệt tận được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi. 

* Đối-tượng khó và đối-tượng an-lạc 

1- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró rằng: 
sự sinh (uppãda) của sắc-pháp, danh-pháp 3 
thời trong tam-giới thật là khổ (dukkha); nên 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giởi trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đây 
tội chướng. 

Va trí-tuộ-thiỀn-tuệ thứ 7 adinavanupassana- 
ñana biét ràng sur khóng sinh (anuppada) cua 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đó là Niét-bàn 
pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
adinavanupassanañana hướng đến Niết-bàn diệt 
tận được tất cả mọi pháp-hữu-Vi. 

2- Tri-4uệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró ràng 
sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới trong 3 thời thật là khổ (dukkha); nên 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassanañana 
thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong qud-khu, hiện-tại, vi- 
lai đây tội chướng. 
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Và trí-tuệ-thiÊn-tuệ thứ 7 adinavanupassana- 
ñãna biết rằng sự không hiện-hữu (appavatta) 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đó là Niét- 
bàn pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết ró 
rằng pháp-hữu-vi (sankhäranimita) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là 
khó (dukkha); nên tri-tuệ-thiêntuệ thứ 7 
adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-wvi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana biết rằng pháp-vô-vi (animitta) đó là Niết- 
bàn pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thứ 7 adinavanupassanañana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng 
sự tích lũy nghiệp chướng (ayuhana) cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là khổ 
(dukkha); nên trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 ādīnavānu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp 
chướng cho quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giởi 
đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana biết răng sự không tích lũy nghiệp chướng 
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(anäyhhana) đó là Niễt-bàn pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana hướng đến Niễt-bàn diệt tận được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi. 

5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng 
sự tái-sinh kiếp sau (pafisandhi) trong tam-giới 
thật là khó (dukkha); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
adinavanupassanañana thấy rõ, biết rõ sự tái- 
sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñana biết rằng sự không tái-sinh kiếp sau (ap 
patisandhi) đó là Niễt-bàn pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana hướng đến Niễt-bàn diệt tán được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi ... 


Thực hành 10 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


Hành-giả kiên trì thực hành 70 loại frí-tuệ- 
thiên-tuệ cho thuần thục là: 

* 5 adinavañana là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
thấy rõ, biết rõ 5 đối-fượng: sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới có sự sinh (uppada), sự hiện-hữu 
(pavatta), pháp-hữu-vi (sankharanimitta), sự tích 
lũy nghiệp chướng (äyihana), sự tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhi) trong tam-giới đây tội chướng. 

* 5 santipadañana là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
hướng tâm đến Niết-bàn có 5 đối-tượng hoàn toàn 
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trái ngược lại với 5 đồi-tượng của ādīnavañāna, 
đó là Niét-bàn: không có sự sinh (anuppada) 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi, pháp không 
hiện-hữu (appavafIa), pháp-vô-vi (animitta), pháp 
không tích lũy nghiệp chướng (anayuhana), pháp 
không tái-sinh kiếp sau (appafisandhi). 


Khi kiên trì thực hành 70 #í-tuệ-thiên-tuệ này 
một cách thuân thục rôi, hành-giả ây không hê bị 
lay chuyên bởi sự chướng ngại nào cả. 


Như vậy, #rí-tuệ-thiên-tuệ adinavañana với trí- 
tuệ-thiên-tuỆ santipadanana, mỗi loại có 5 đôi- 
tượng hoàn toản trái ngược nhau, dân đên như sau: 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đẩy tội 
chướng, thật đáng kinh sợ tột độ; bởi vì tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới không 
phải là nơi án náu (neva tãnam), không phải là 
nơi an toàn (na lenam), không phải là nơi dén 
lánh nạn (na gati), không phải là nơi nương 
nhờ (nappatisaranam), chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
nhàm chán, không dính mắc vào sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới ấy. 

* Trí-tuộ-thiền-tuệ sanfipadañäpa hướng đến 
Niét-bàn tịch tịnh là pháp ẩn-náu an toàn, là 
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pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải-thoát khổ 
hoàn toan, chỉ có sự an-lạc tuyệt đối mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong 
sạch vững chắc trong pháp-hành thiền-tuệ này 
dẫn đến chứng ngộ Niét-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupassanä- 
ñãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


8- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 Nibbidãnupassanäñãna 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidänupassana- 
ñana: trí-tuệ-thiên-tuệ thay rõ, biết rõ săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới thật dáng nhàm chán. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñana là tổng hợp các tri-tuệ-thiên-tuệ phán 
trước làm nên tảng, làm nhân-duyên để phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupas- 
sanañana: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới thật đúng nhàm chan. 

Nibbida là thật đảng nhàm chán, bởi vì hành- 
giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ trải qua trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupaffhananana thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thât 
đáng kinh sợ tôt độ (bhaya) và trí-tuệ-thiền-tuệ 
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thứ 7 adinavanupassanañana thây rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đẩy những tội chướng 
(ãdmava). Cho nên, frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 
nibbidãnupassanäñãna này phát sinh thấy rõ, 
biết rõ săc-pháp, danh-pháp tam-giới thât đáng 
nhàm chán tôt độ, nên chỉ còn hướng tâm đến 
Niết-bàn giải thoát khỏi khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giói mà thối. 

Hành-giả có găng tinh-tắn không ngừng thực 
hành dõi theo 7 pháp anupassani, để mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, giải thoát 
khỏi khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Bảy pháp Anupassanäa 


l- Aniccanupassana: T yi-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biêt rõ săc-pháp, danh-pháp tam 
giới có trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhanupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thay rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới có trạng-thải khô. 

3- Anattānupassanā: T ri-tuê-thiên-tuê dõi 
theo thay rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp tam- 
giới có trạng-thái vô-ngã. 

4-_Nibbilãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ mọi săắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới thát đáng nhàm chán. 
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5- Virāgānupassanā: T ri-tuê-thiên-tuê dõi 
theo thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới không dáng say mê. 

6- Nirodhãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới đáng diệt bỏ. 

7- Patinissagganupassana: Trí-tuệ- thiên-tuệ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đáng xả bỏ. 

Giảng Giải 

l- Ániccanupassanã: T yí-tuệ-thiên-tuệ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ trang- 
thái vô-thường; và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng có 
khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
quả-khưứ, vị-lai cũng có trạng-thái vô-thường 
như sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; 
nên diệt được niccasañña: thấy sai, tưởng lâm 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi cho là thường. 

2- Dukkhãnupassanä: Trí-tué-thién-tué dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trạng-thái khổ; và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng có 
khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
quá-khứ, vị-lai cũng có trạng-thái khổ như sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; nên điệt 
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được sukhasañña: thấy sai, tưởng lâm sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là lạc. 

3- Anattānupassanā: T ri-tuê-thiên-tuê dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diêt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trạng-thái vô-ngã, và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng 
có khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới quả-khứ, vị-lai cũng có trạng-thải vô-ngã 
như sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; 
nên diệt được attasañña: thấy sai, tưởng lâm 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là ngã. 

4- Nibbidanupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng nhàm chán; và 
trí-tuệ-thiển-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi quá-khứ, vị-lai 
cũng thật đáng nhàm chán như sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới hiện tại này, nên diệt được 
nandi: tâm tham-di hài lòng trong sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới. 

5- Viraganupassana: T ri-tuê-thiên-tuê dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giởi hiện-tại chỉ có khổ thật sự 
mà thôi, nên thật không đáng say mê, và trí-tuệ- 
thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới quá-khứ, vị-lai cũng thật 
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không đáng say mê như sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được rasa: tâm tham- 
ái say mê trong sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 

6- Nirodhãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng diệt bó; và tri- 
tuệ-thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, vị-lai cũng 
thật đáng diệt bỏ nhu sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được samudaya: nhân- 
sinh-khó của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

7- Pafinissaggänupassanã: Tri-tuệ-thiên-tuệ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng xả bó, và trí-tuệ- 
thiển-tuệ này cũng có khả năng biết ró sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, vị-lai cũng 
thật đáng xả bỏ như sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được adana: sự chấp- 
thủ trong sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 

Trong 7 pháp ãnwpassana này có 3 loại căn 
bản là aniccanupassana, dukkhanupassana, 
anattānupassanā, bởi vì trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 #rạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 
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Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


l- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthäna- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới dáng kinh sợ. 

2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đây tội chướng. 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
ñana thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới dáng nhàm chán. 

Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ này chỉ có khác nhau 
về tên gọi mà thôi, còn giống nhau về ý nghĩa. 

Thật vậy, hành-giả thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã trải qua từ #-£uệ-thiền-tuệ thir 4 
udayabbayänupassanäñana cho đến trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana này. 

- Nếu #í-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đáng kinh sợ thì gọi 
là bhayaftupafthananana. 

- Nếu #í-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp 
danh-pháp tam-giới đẩy tội chướng thì gọi là 
adinavanupassanañana. 

- Nếu #rí-tuệ-thiên-tuệ thấy ró, biết rõ sắc- 
pháp danh-pháp tam-giới đảng nhàm chán thì 
gọi là nibbidanupassananñana. 


Khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
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ñana thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai fhật đáng nhàm chán tôt độ; nên 
hướng tâm đến đối-fượng santipada: Niết-bàn 
là pháp ẩn-náu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp giải thoát khổ hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đối mà thôi. 


Đối-tượng santipada: Niét-bàn như thé nào? 


Hành-giả có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidä- 
nupassanañana thâu suốt biết rõ rằng: 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró 
uppada: sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng 
nhàm chán, chỉ có khổ mà thôi. Và anuppada: 
sự không sinh của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, đó là santipada: Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ pavatta: 
sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi 
thật là dáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có khổ mà thôi. Và appavatta: sự không 
hiện hữu của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, đó 
là santipada: Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró 
nimitta (sankharanimitta): pháp-hữu-vỉ đó là 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thật là đáng kinh 
sợ, đây tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có khổ 
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mà thôi Và animitta: pháp'vô-vi đó là 
santipada: Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối. 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ äyñ- 
hana: sự tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong tam-giới thật là đáng kinh sợ, đây 
tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có khó mà thôi. 
Và anayhhana: sự không tích lúy nghiệp chướng, 
đó là santipada: Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết ró 
pafisandhi: sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giói 
thật là dáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có khó mà thôi. Và appafisandhi: sự 
không tái-sinh kiếp sau, đó là samtipada: Niét- 
bàn an-lạc tuyệt đổi, v.v... 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñana có khả năng thây rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vi- 
lai đáng kinh sợ, dây tội chướng, đáng nhàm 
chán tột độ, chỉ có khổ mà thôi. Nên chỉ hướng 
đến đối-tượng santipada: Niết-bàn, diệt tận 
được tất cả các pháp-hữu-vi, là pháp ẩn-náu an 
toàn, là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải 
thoát khó hoàn toàn, an-lạc tuyệt đối. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
ñana này làm nèn tảng, làm nhân-duyên để trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 gọi là muñcitukamyatãñana 
phát sinh liền tiếp theo sau. 
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9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 
Muñcitukamyatäñaäna 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 sọi là muñcitukam- 
yatäñäna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết ró sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới thật dáng nhàm chán 
tột độ, nên chỉ mong giải thoát khỏi các pháp- 
hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thói. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna 
phát sinh như thế nào? 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidänupassana- 
ñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng 
nhàm chan tột độ, chỉ có khổ mà thôi, nên 
hướng tâm đến đối-tượng santipada: Niết-bàn, 
diệt tận được tất cả các pháp hữu-vi làm nền 
tảng, làm nhân-duyên đề phát sinh #rí-fuệ-thin- 
tuệ thứ 9 muñcitukamyatanana chỉ mong chứng 
ngộ Niễt-bàn giải thoát khỏi khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bón loài mà thôi. 

* Ba cõi-giói gòm có 31 cõi: 

- Dục-giới gồm có 11 cõi-giới. 

- Sắc-giới góm có 16 tầng trời sắc-giới 

phạm-thiên. 

- Vô sắc-giới góm có 4 tầng trời vô-sắc-giới 

phạm-thiên. 
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l- Cõi dục-giới có 11 cõi-giới chia làm 2 cõi: 

- Cõi ác-giới có 4 cõi-giới là cối địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh bị sinh 1 
trong 4 cõi ác-giới nào là do quá của ác-nghiệp 
O mà chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ, 
phải chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp â åy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy được, 
rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ây. 

- Cõi thiện dục-giới gồm có 7 cõi là cối 
người và 6 cối trời dục-giới. Chúng-sinh được 
sinh 1 trong 7 cõi thiện-dục-giới nào là do quá 
của dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
mà chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ, 
được hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi mãn quả 
của đục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) ấy, 
mới rời khỏi cõi thiện-dục-giới ấy, rồi tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 


2- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 


Chư vị phạm-thiên nào được hóa-sinh trên 
tàng trời sắc-giới phạm-thiên nào là do quá của 
săc-giới thiện-nghiệp nào mà tiền- kiếp của vi 
phạm-thiên ấy đã chứng đắc bác thién sắc-giới 


' Tìm hiểu rõ trong quyên “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông”, cùng soạn giả. 
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thiện-tâm ấy. VỊ phạm-thiên â ấy được hưởng sự 
an-lạc trên tàng trời săc-giới phạm- ni ây cho 
đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời áy í ) ròi tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giói khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

3- Cõi vô-sắc-giới có 4 táng trời vồ-sắc-giới 
phạm-thiên 

Chư vị phạm-thiên nào được hóa-sinh trên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên nào là do quá 
của vô-sắc-giới thiện-nghiệp nào mà tiền-kiếp 
của vị phạm-thiên áy đã chứng đắc bác thiên vô- 
sắc-giới thiên-tâm ấy. VỊ phạm-thiên áy được 
hưởng sự an-lạc trên tàng tròi vô- sắc- giới phạm- 
thiên ây cho đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời ấy, 
rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Tam-giới cô 11 cỗi dục-giới, 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, 4 tầng trời vô-săc-giới pham- 
thiên gồm có 31 cõi-giới chỉ là nơi tam trú mau 
hoặc lâu của tất cả mọi chúng-sinh trong tam- 
giới mà thôi. 

Dù vị phạm-thiên nào trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tôt đỉnh gọi là Phi-tuong-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiên, có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp 
trái đất, đến khi hết tuổi thọ cũng phải chết. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-ĐịỊnh, cùng soạn giả. 
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Sau khi vị phạm-thiên ấy chết, tùy theo thiên- 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác. 

* Bón loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai- 
sinh, đầu tiên đầu thai trong bụng mẹ, từ từ lớn 
dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày, mới sinh ra 
đời, đó là loài người trong cối người, loài súc- 
sinh như trâu, bo, v.v... 

2- Noãn-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài noãn 
sinh, đầu tiên sinh trong trứng trong bụng con 
mái, trứng sinh ra ngoài, rồi từ trứng nở ra con, 
đó là loài ga, vịt, chim, v.v... 

3- Thấp-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thấp 
sinh nương nhờ nơi âm thấp do dáy, dưới đất, lá 
cây, trái cây chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun 
đất, doi, các loài sán, v.v... 

4- Hóa-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hóa- 
sinh không nương nhờ vào nơi nào cả, chỉ 
nương nhờ nơi nghiệp quá-khứ của chúng mà 
thôi. Khi tái-sinh hóa-sinh ngay tức khắc to lớn 
tự nhiên, đó là chứng-sinh địa-ngục, các loài 
ngạ-quỷ, a-su-ra, chư-thiên trong 6 cối trời dục- 
giới, chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vő- 
sắc-giới phạm-thiên. 
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Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, đạt 
đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñïcitukamyatäñäna 
hiểu biết rằng: 

- Hê còn tái-sinh kiếp sau là còn có ngũ-uẩn, 
tứ-uẩn, nhất-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, dù ở trong cõi-giói nào cũng chắc chắn 
còn phải chịu khổ của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới ấy. 

Đối với hạng phàm-nhân, hê còn tiếp tục tử 
sinh luân-hồi thì khó mà tránh khói 4 cõi ác-giới 
là địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh. 

Cho nên, hành-giå có găng tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ đạt đến /rí-fuệ-thiên-tuệ thứ 
9 này thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thật dáng kinh sợ, đây tôi chướng, thật đáng 
nhàm chán tột độ thật sự, nên chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới mà thôi. 

Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhàm 
chán trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ quyết tâm tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ dé mong chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hòi trong tam-giới. 
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Tính chât cúa muñcitukamyatañana như 
thê nào? 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyata- 
ñana chỉ mong chứng ngộ Niết-bàn giải thoát 
khỏi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi, qua 
những ví dụ như sau: 


* Ví như con cá bị mắc lưới, có găng hết sức 
mình vùng vây để thoát ra khỏi lưới như thể nào. 
Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
9 mong chứng ngộ Niét-bàn giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới cũng như thể ấy. 


* Ví nhự con ếch bị con rắn ngậm trong 
miệng, cô găng hết sức mình vùng váy để thoát 
ra khỏi miệng con răn như thé nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 mong 
chứng ngộ Niết-bàn ... cũng như thể ấy, v.v.. 


Hành-giả thực hành pháp-hành P khi 
đạt đến tri-tuê-thièn-tuê thứ 9 muñcitukamyata- 
ñana này thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, moi 
danh-pháp tam-giới trong 31 cõi-giới chỉ có khó 
thật sự mà thôi, nên tâm của hành-g1ả chỉ mong 
chứng ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi 
săc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nghĩa là giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Cho nên, hành-giả chỉ mong thoát ra khỏi sắc- 
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pháp, danh-pháp tam-giới này mà thôi, nên có 
găng tinh-tán không ngừng thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, để mong chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bốn loài. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatañana 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho frí-£uệ- 
thiền-tuệ thứ 10 gọi là palisankhãnupassanä- 
ñãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 
Patisañkhanupassanañana 


Trí-tuê-thièn-tuê thứ 10 patisankhanupas- 
sanañana: trt-tué-thién-tué tháy rõ, biết rõ trở 
lại đây đủ trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh- 
phap tam-giởi. 

Theo bộ Visuddhimagøsa, hành-giả thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến frí-fuệ-thiền- 
tuệ thứ 10 ” này thây rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 
trạng-thái gồm có 53 trạng-thái chi-tiét. 

- Trạng-thái vồ-thường có 12 trạng-thái chi-tiét. 

- Trạng-thái khổ có 27 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái vô-ngã có 7 trạng-thái chi-tiét. 


! Bộ Visuddhimagøa, phần Patisañnkhanupassanañanakathä. 
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- Trạng-thái bát-tinh có 7 trạng-thái chi-tiét t!) 


1- Aniccalakkhaua- Trạng-thái vô-thường 
có 12 trạng-thái chi-tiết là đối-tượng của frí-fuệ- 
thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanañäna mà 
hành-giả nên thực hành như sau: 


l- Anaccamikato: Trí-tuệ- thiển-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ  ngŭ- uán có ạng-thái không thường tôn, 
sinh rồi diệt liên tục không ngừng. 

2- Tavakalikato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái tạm thời ngắn ngúi. 

3- Uppadavayaparicchinnakafo: Tri-tuệ- thiên- 
tuệ thây rõ, biết rõ ngŭ-uån có trang-thái phân tích 
sự sinh, sự diệt. 

4- Palokato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy ró, biết rõ 
ngũ-uẩn có frạng-thái tiêu hoại. 

5- Calato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có ạng-thái biến đối bệnh, già, chết. 

6- Pabhanguto: T yí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngü-uán có trang-thái tan rã. 

7- Addhuvato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uẫn có trang-thái không bên vững. 

8- Viparinamadhammato: T ri-tuê-thiên-tuê thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uân có rạng-thái biến đổi là thường. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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9- Asārakato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái vô dụng, không cốt lỗi. 

10- Vibhavato: Ttri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái bị suy. 

11- Sankhatato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
TỐ ngũ-uân có trang-thdi bị cầu tạo. 

12- Maranadhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uân có frạng-thái huy diệt, chết là 
thưởng. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiển-tuệ, có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 patisankhänupassanä- 
ñana thấy rõ, biết rõ trở lại rạng-thải vô-thường 
có 12 frạng-thái chi-tiét hiện rõ tùy theo khả 
năng của mỗi hành-giả. 


2- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khổ có 27 
trạng-thái chi-tiết là đỗi-tượng của frí-fuệ-thiền- 
tuệ thứ 10 paf{i-sankhänupassanañana mà hành- 
g1ả nên thực-hành như sau: 

1- Abhinhapatipilanato- Tỉ yi-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uân có #rạng-thái khổ luôn luôn 
hành hạ. 

2- Dukkhato: Tri-tuệ- thiên-tuệ tháy rõ, biết ró 
ngũ-uân có trang-thái khó khó chịu dung nói. 


3- Dukkhavatthuto: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy ró, 
biêt rõ ngũ-uân có írạng-thái khó cua nơi sinh. 
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4- Rogato: Trí-tuệ-thiển-tuệ thây rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ bệnh. 

5- Gandato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ như ung nhot. 

6- Sallato: Tri-tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ ngũ- 
uán có ạng-thái khó như mũi tên độc phiên-não. 

7- Aghato: Tı yí-tuệ-thiên-tuệ thấy ró, biết rõ 
ngü-uán có trang-thái khổ vì bát hạnh. 

8- Abadhato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uẩn có frạng-thái khó bệnh hoạn, ốm dau. 

9- Jrito: Trí-tué-thién-tué thấy rõ, biết rõ ngũ- 
uån có rạng-thải suy đôi. 

10- Upaddavato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uân có frạng-thải khổ tai nạn. 

11- Bhayato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thẫy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ đáng kinh sợ. 

12- Upasaggato: Trí-tuệ- thiển-tuệ thấy rõ, 
biết rõ ngü-uán có ứrạng-thái khó cản trở. 

13- Atãnato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ không có nơi bảo hộ. 

14- Alenato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy ró, biết rõ 
ngũ-uân có frạng-thái khổ không có nơi án náu. 

15- Asaranato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái khổ không nơi nương nhờ. 

16- Ädmavato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có ứrạng-thái khổ đây tội chướng. 
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17- Aghamulato: Trí-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có frạng-thái nguồn sốc của khổ dau. 

18- Vadhakato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngü-uán có /rạng-thái khổ như kẻ sát hại. 

19- Sasavafo: Tri-tuệ- thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái khổ phiên-não trầm luân. 

20- Mārāmisato: Tri-tuệ-thiển-tuệ thây rõ, 
biết rõ ngũ-uân có ứrạng-thái khó môi của Ma. 

21- Jätidhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy ró, 
biết rõ ngũ-uân có trang-thái khó sinh là thường. 

22- Jarādhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ ngũ-uân có ứrạng-thái khó già là thường. 

23- Byadhidhammato: T Yi-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ ngũ-uân có frạng-thái khổ bệnh là thường. 

24- Sokadhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ ngũ-uân có trang-thái khổ sâu não là thưởng. 

25- Paridevadhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn có frạng-thái khổ than khóc 
là thưởng. 

26- Upäyãsadhammato: Tri-tuệ-thiển-tuệ thây 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn có /rạng-thái thống khổ cùng 
cực là thưởng. 

27- Samkilesikadhammato: Tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ ngũ-uẫn có #ạng-thái khó do 
phiên-não làm ô nhiễm. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
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trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanä- 
ñana tháy ró, biét rë tró lai trạng-thái khổ có 27 
trạng-thái chi-tiét hiện rõ tùy theo khả năng của 
mỗi hành-giả. 


3- Asubhalakkhana: Trạng-thái bắt-tịnh có 
7 trạng-thái chi-tiết là đối-tượng của #í-uệ- 
thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanañäna mà 
hành-giả nên thực-hành như sau: 


1- Ajanhato: Tri-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có trang-thái không tốt đẹp. 

2- Duggandhato: Trí-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uân có trang-thái hôi hám. 

3- Jegucchato: Tı ri-tuê-thiên-tuê tháy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có trang-thái đáng ghê tóm. 

4- Patikkilato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có trang-thái dơ bán. 

5- Amandanarahato: Trí-tué-thién-tué tháy 
rõ, biết rõ neü-uán có trang-thái không có xinh 
đẹp gì cả. 

6- Virupafo: Trí-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có trang-thái xáu xí. 

7- Bibhacchato: Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có trang-thái đáng góm ghiếc. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassana- 
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ñana tháy rõ, biết rõ trạng-thái bất-tịnh, có 7 
trạng-thải chi-tiét hiện rõ tùy theo khả năng của 
mỗi hành-giả. 

Bảy trạng-thái-bắt-tịnh chỉ-tiết này là trang- 
thái phụ của #gng-thái khổ được ghép chung 
vào frạng-thái khó. 


4- Anattalakkhana: Trụng-thái vô-ngã có 7 
trạng-thái chi tiết là đôi-tượng của #rí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 10 patisankhanupassanañana mà hành- 
g1ả nên thực-hành như sau: 

l- Parato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái khác lạ. 

2- Rirtato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ngũ-uân có rạng-thái rỗng không. 

3- Tucchafo: Trí-tuệ- thién- tué tháy rõ, biết rõ 
ngũ- uán có trạng-thái rồng tuếch rông toác. 

4- Sufñfiato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TÒ, biết rõ 
neü-uán có rạng-thái hoàn toàn không, không 
phải ta, không phải của ta. 

5- Assamikato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có /rạng-thái vô chủ. 

6- Anissarato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có trang-thái không quyên hành. 

7- Avasavattito: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uân có #rạng-thái không chiều theo ý 
muốn của di. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanä- 
ñana tháy rõ, biết rõ trở lại trạng-thái vô-ngã có 
7 trạng-thái chỉ tiết hiện rõ tùy theo khả năng 
của mỗi hành-giả. 

Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanä- 
ñãna này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 frạng- 
thái: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trang- 
thái vô-ngã, trạng-thải bất-tịnh của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới một cách đầy đủ các trạng- 
thái chi-tiết; nên diêt-tirng-thòi (tadangappahäna) 
được 3 pháp-đdo-điên: tưởng-đảo-điên (sañña- 
vipallasa), tâm-đảo-điên (citavipalläsa), tà-kiến- 
đáo-điên (ditthivipalläsa) trong mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Cho nên, #-£uệ-thiền-tuệ thứ 10 này sáng 
suốt tìm ra phương pháp giải thoát khó khỏi mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Hành-giả tiếp tục có gắng tinh-tân không ngừng 
thực hành pháp-hành thiền-tuệ với phương-pháp 
áy cho đến khi frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 pafisankhä- 
nupassanäñãna phát sinh có nhiều năng lực. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanä- 
ñãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để frí-£tuệ-thiền-tuệ thứ 11 gọi là sankhã- 
rupekkhäfñäna phát sinh liền tiếp theo sau. 
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11- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
Sankhãrupekkhãñäana 

Trí-tuệ thiền tuệ thứ II sankhäarupekkhä- 
ñana: trí-tuệ-thiến-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới đêu 
là pháp-vô-ngã,; có sự sinh, sự diệt, có 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới, nên đặt tâm trung-dung 
giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, để 
quyết định phương pháp giải thoát ra khỏi mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 

Cho nên, hành-giả trở lại suy xét rằng: 

“Sabbe sankhara suñna. ` 

- Tt cả mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới đó là ngũ-uẩn (khandha), 6 
xứ bên trong với 6 xứ bên ngoài (ayatana), 18 
tự-tánh (dhãm), ... déu hoàn toàn là không 
(suñna) không phải ta, không phải của ta. 

Thật vậy, hành-giả có ứrí-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ 2 pháp: 

“Suññamidam attanena va attaniyena vā.” 

- Thật-tánh của tất cả mọi pháp-hữu-vi đó là 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới này đêu 
là không, không phải ta, không phải của ta. 

Khi hành-giả có frí-fuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhä- 
rupekkhañana thấy rõ, biết rõ tất cả mọi pháp- 
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hữu-vi dó là mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
đêu hoàn toàn là không, không phải ta, không phải 
của ta với paccakkhañāna: trí-tuệ trực tiếp thấy rë, 
biết rõ bên trong mình như thế nào, và với anu- 
manañana: tri-tuệ gián tiếp thấy rõ, biết rõ bên 
ngoài mình, của chúng-sinh khác cũng như thé ấy. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankhärupckkhäfñana 
thấy rõ, biết rõ tất cả mọi pháp- hữu-vi đó là mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới rằng: 

- 6 xứ bên trong: Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xử, 
thiệt xứ, thân xứ, ÿ xứ hoàn toàn là không 
(suñna), không phải ta, không phải của ta, là vô- 
thường, không bên vững, ... 

- 6 xứ bên ngoài: Sắc xứ, thanh xứ, hương 
xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ hoàn toàn là không 
(suñna), không phải ta, không phải của ta, là vô- 
thường, không bên vững, ... 

- 6 thức-tâm: Nhãn-thứưc-tâm, nhĩ-thức-tám, 
tÿ-thức-tâm, thiệt-thức-tám, thân-thức-tâm, y- 
thức-tâm hoàn toàn là không (suññna), không 
phải ta, không phải của ta, là vô-thường, không 
bên vững, ... 

- Ngũ-uẩn: Săc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uấn, 
hành-uẩn, thức-uẩn hoàn toàn là không (suñña), 
không phải ta, không phải của ta, là vô-thưởng, 
là khổ, là vô-ngã, không chiêu theo theo y của ai. 
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- Ngũ-uân: Săc-uân, thọ-uân, tưởng-uán, 
hành-uấn, thức-uán với 10 tính chât như sau: 


Ngũ-uẫn có 10 tính chất: 


l- Ridato passati: Tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 
thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn là vô dụng, bởi vì vő- 
thường, khổ, vô-ngã. 

2- Tuccho: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn là rỗng tuếch, bởi vì không có 
cốt lõi. 

3- Suññato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn là rỗng không, không phải ta, 
không phải của ta. 

4- Anattato: Tri-Iuệ- thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn là vô-ngã, bởi vì vó chủ, không 
chiêu theo ý muốn của ai. 

3- Anissariyato: Trí-tuệ- thiên-tuệ thu 11 tháy 
rõ, biết rõ ngũ- uẫn không có chủ quyên, bởi vì 
không ai có quyên sai khiến theo ý của mình. 

6- Akãmakäriyato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn không làm theo ý muốn của di. 

7- Alabbhanyato: Tỉ yí-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 
thấy rõ, biết rõ không thể muốn ngũ-uẩn như 
thé này, đừng như thé kia được. 

8- Avasavattäkato: Tri-tệ-thiển-tuệ thứ 11 
thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn không chiều theo ý 
muốn của ai. 
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9- Parato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ ngü-uán là khác lạ. 

10- Vivittato pasati: T ri-tuê-thiên-tuê thứ 11 
tháy rõ, biết rõ ngü-uán là vô chủ, bởi vì không 
phải người, không phải chúng-sinh nào cả. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 11 thây rõ, biệt rò ngü-uán 
hoàn toàn là không (suñña) với 10 tính chât như 
thê ây. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II thây rõ, biết rõ 
ngũ-uẩn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn hoàn toàn là không, có 12 tính chất. 

Ngũ-uẫn có 12 tính chất: 

1- Na saHo: Tri-tệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy ro, 
biết rõ ngü-uán không phải là chúng-sinh. 

2- Na jīvo: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uẫn không phải là sinh-mạng vĩnh cửu. 

3- Na naro: T yi-tuệ-thiên-tuệ thự 11 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải là người. 

4- Na manavo: T yi-tuệ-thiÊn-tuệ thự 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẫn không phải là cậu trai trẻ. 

5- Na itthī: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải là người nữ. 

6- Na puriso: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải là người nam. 
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7- Na attā: Tri-tuê-thiên-tuê thứ 11 tháy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải ta (ngã). 

8- Na attaniyam: Ti yi-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn không phải thuộc về của ta. 

9- Nāham: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn không phải là ta. 

10- Na mama: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẫn không phải của ta. 

11- Na aññassa: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẫn không phải của người khác. 

12- Na kassaci: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẫn không phải của một ai cả. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
hoàn toàn là không (suñña) với 12 tính chất như 
thé ấy. 

* Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn 
hoàn toàn là không (suñña) với trạng-thảái vô- 
thường có 12 trạng-thái chi-tiết, trạng-thái khó 
có 27 trạng-thải chỉ-tiết, trạng-thái vô-ngã có 7 
trạng-thái chỉ-tiết. 

Khi hành-giả có fri-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hoàn toàn là không (suñña) như vậy, gọi là 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ moi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới hoàn toàn là không 


142 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 


(suñna), không phải ta, không phải của ta với 
nhiều phương pháp như vậy, nên đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ của hành-giả đặt írung-dung giữa 
tất cả mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc- “pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới, đó là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhärupekkhä- 
ñana thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới hoàn 
toàn là không (suñña) (không phải ta, không 
phải của ta); thấy rõ, biết rõ các trạng-thái chỉ- 
tiết của trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. Cho nên, hành-giả có được tính 
chất đặc biệt của frí-£uệ-thiên-tuệ thứ 11 như sau: 

- Bhayañca nandiñca vippahaya: Hành-giả 
diệt được tám kinh-sợ (bhaya) và tâm hoan-hỷ 
(nandi) trong mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới, bởi vì đặt tám trung- 
dung (majjhatiã) giữa mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. 

- Hành-giả không chấp-thủ trong mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là ta (aham), 
của ta (mama). Bởi vì thấy rõ, biết rõ mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới (hật dáng kinh- 
SƠ, đây tội-chướng, thật đáng nhàm-chán tôt độ. 
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Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäañäna 
thấy rõ, biết rõ ràng mọi săc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới hoàn toàn là không (suñna) là pháp-vô- 
ngã, có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trang- 
thái vô-ngã; nên không còn chấp-thủ trong mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là ta 
(aham), của ta (mama), đặt tám trung-dung giữa 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới ấy. 


Hành-giả đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 này 
thấy rõ, biết rõ tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới fhật đáng kinh sợ, đây tôi- 
chướng, thật đáng nhàm-chản tt độ, chỉ mong 
chứng ngộ Niét-bàn để giải thoát khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới mà thôi. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 có nhiều năng lực 
hướng tâm đến chứng ngộ Niét-bàn giải thoát khổ. 

Nếu frí-ruệ-thiên-tuệ thứ 11 chưa chứng ngộ 
đối-tượng Niét-bàn siêu-tam-giới thì hành-giả 
trở lại đổi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, và tiếp tục thực hành như vậy, cho đến khi 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ đổi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Ví dụ: Chiếc thương thuyên di trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc /z-bàn chỉ 
phương hướng. Chiếc thương thuyền trước khi 
khởi hành đi ra biển đại dương, người thuyền 
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trưởng bắt một con qua đem theo dë chỉ hướng. 

Nếu khi chiếc thuyền bị gió mạnh đi lạc 
hướng, nhìn không thấy bến thì khi ấy người 
thuyền trưởng thá con qua bay đi tìm bến. 

Con qua ròi từ đỉnh cột buồm bay thắng lên 
hư không, bay quanh các hướng, nêu nó "thấy 
bến thì nó bay thắng về hướng ấy, nhưng nếu nó 
chưa thấy bến thì nó bay trở lại đậu trên đỉnh cột 
buồm như trước. Con quq áy tiếp tục bay như vậy, 
cho đến khi tìm thấy bến bay thắng vê hướng ây, 
chiếc thuyèn cũng đi theo hướng åy đến bến. 


Cũng như vậy, hành-giả có frí-£uệ-thiền-tuệ 
thứ II sankhärupekkhäñana, nêu khi thấy được 
đối-tượng santipada: Niết-bàn siêu-tam-giới thì 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, hoặc danh-pháp 
tam-giới có írạng-thái vô-thường, hoặc trạng- 
thái khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã. 

Nếu khi hành-giả chưa thấy được đối-ượng 
samipada: Niết-bàn siêu-tam-giới thì hành-giả 
vẫn còn có đối-tượng sắc-pháp, hoặc danh-pháp 
tam-giới có írạng-thái vô-thường, hoặc trạng- 
thái khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã. 

Hành-giả tiếp tục thực hành như vậy, bởi vì 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankhärupekkhäñana 
này phát sinh càng lâu thì càng có nhiều năng 
lực đặt tám trung-dung giữa mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 
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Ba trí-tuệ-thiền-tuệ cùng mục đích 


Ba trí-tuệ-thiền-tuệ có cùng mục đích giống 
nhau là: 

l- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyalä- 
ñana thấy rõ, biết rõ mọi săc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giởi that đáng nhàm-chán tt độ, nên 
chỉ mong giải thoát khỏi mọi pháp-hữu-vi, mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới mà thôi. 

2- Trí-tuệthiềntuệ thứ 10 patisankhãnu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ 
trang-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giỏi, để tìm ra phương pháp giải 
thoát khỏi mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhä- 
ñana thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới đêu là pháp- 
vô-ngã, có trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thái vô-ngã; nên đặt tâm trung-dung giữa 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giói, vì 
vậy mới có khả năng đặc biệt quyết định phương 
pháp thực hành để giải thoát khỏi mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới. 

Như vậy, 3 #í-tuệ-thiền-tuệ này đều giỗng 
nhau về phán sự, về mục đích giải thoát khỏi 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nhưng 
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chỉ có khác nhau về thòi gian qua ba giai đoạn: 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana 
ở giai đoạn đâu. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupas- 
sanañana ở giai đoạn giữa. 

- Trí-tué-thién-tué thứ 11 sankharupekkha- 
ñana ở giai đoạn cuối. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhä- 
ñana, nên có những tính chất đặc biệt như sau: 

- Hành-giả không thoái chí nản lòng, chỉ có 
quyết tâm kiên trì thực hành pháp-hành thiên- 
tuệ để mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bón loài mà thôi. 

Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

l- Bojjhangavisesa: Pháp đặc biệt thắt-giác- 
chỉ: niệm giác-chi, phân-tích giác-chi, tinh-tán 
giác-chi, hỷ giác-chi, tịnh giác-chi, định giác- 
chỉ, xả giác-chi. Đó là 7 pháp-giác-chi hỗ trợ 
chứng ngộ chân-lý tír Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

2- Maggangavisesa: Pháp đặc biệt bát- 
chánh-đạo: chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
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chánh-niệm, chánh-định. Đó là 8 pháp-chánh- 
đạo hỗ trợ trực tiếp chứng ngộ chân-lý tír Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não. 

3- Jhanangavisesa: Pháp đặc biệt chỉ-thiên 
Jhãna nghĩa là định-tâm trong đối-tượng, có 2 
loại định: 

- Lakkhanipanjjhäna: Định-tâm trong mỗi 
sắc-pháp, môi danh -pháp tam-giới; để tri-tuệ- 
thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 

- Arammatpanipanijhana: Định-tâm trong 
đê-mục thiên-định. 

4- Pafipadavisesa: Pháp-hành đặc biệt có 4 
pháp-hành: 

- Dukkhapatipada dandhabhinna: Thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Dukkhäpafipada khippabhinna: Thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Sukhapatipada dandhabhinna: Thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, chậm chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 
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- Sukhapatipada khippabhinna: Thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dê dàng, mau chứng dac 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 


Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng 
đặc Thánh-đạo, T. hánh-quả? 

Do 10 vipassanupakkilesa: Pháp bán của trí- 
tuệ-thiên-tuệ phát sinh xen vào làm trở ngại cho 
hành-giả đang thực hành pháp-hành thién-tué 
khó phát triển. 

Khi hành-giả thực hành khó nhọc mới thoát ra 
khỏi 10 pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ, đến khi 
tri-tuệ- thién- tuệ thứ 11 sankharupekkhanana 
phát sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
vẫn còn chút trở ngại mới chứng đắc 7hánh-đạo, 
Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “dukkhapatipada dandha- 
bhiññã: thực hành pháp-hành thiểntuệ khó 
nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, T. hánh-quả ”. 

* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ dé dàng, mau chứng 
đắc Thánh-đạo, T. hánh-quả? 

Do hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ 


dễ dàng thoát ra khỏi 10 vipassanupakkilesa: 
pháp bán của tri-tuệ-thiên-tuệ, và đến khi tri- 
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tué-thién-tué thứ 11 sankharupekkhañana phát 
sinh gân chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả cũng 
dê dàng chứng dac Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “sukhapatipada khippabhinna: 
thực hành pháp-hành dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả ”. 

- Đối với chư Phát chỉ có điều thứ 4 là 

“sukhapatipada khippabhinna ` thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả mà thôi. 

o- Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Sariputta chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-qua thuộc vê pháp- 
hành thứ 4 “sukhapatipada khippabhinna ”. 

- Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Mahamog- 
gallana khi chứng đặc Sofãpaffimagga, Sotā- 
pattiphala thuộc vê pháp-hành thứ 4 “sukha- 
patipada khippabhinna”, nhưng đên khi chứng 
đặc 3 Thánh-đạo và 3 T hánh-quá bậc cao thuộc 
vê pháp-hànhh thứ nhât “dukkhapatipada 
dandhabhinna `. 

- Đối với các hành-giả khác thành tựu 1 trong 4 
pháp-hành tùy theo khả năng của mỗi hành-giả. 

5- Vimokkhavisesa: Pháp đặc biệt vinokkha 
có 3 pháp: 

- Animittavinokkha: Vô-hiện-tượng giải-thoát 
là giải thoát khỏi mọi pháp-hữu-vỉ tam-giới 
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(animida) chứng ngộ Niễ-bàn animitta- 
nibbãng: vó-hién-tuong Niết-bàn. 

- Appanihitavimokkha: Wô-tham-ái giải thoát 
là giải thoát khỏi tham-di trong mọi pháp-hữu-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niét-bàn appa- 
nihitanibbãna: vồô-tham-ái Niễt-bàn. 

- Suññatavimokkha: Chơn-không-vô-ngã giải- 
thoát là giải thoát khỏi chấp ngã trong mọi pháp- 
hữu-vi tam-giới (suññata), chứng ngộ Niết-bàn 
suññatanibbāna: chon-không-vồô-ngã Niết-bàn. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 dõi theo 3 loại 
qnupassand cơ bản là: 
- Aniccanupassana: Doi theo trạng-thải vô- 
thường. 
- Dukkhãnupassanä: Dõi theo trạng-thái khổ. 
- Anattanupassana: Doi theo trạng-thải vô-ngã. 


Khi frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sankhãrupekkhä- 
ñana dõi theo 3 loại anupassana này liên quan 
đến 3 loqi indriya, có khả năng đạt đến 3 pháp- 
giải-thoát vimokkha, chứng ngộ 3 loại Nibbãna, 
chứng đắc thành bậc Thánh-nhân ariyapuggala 
phân định 7 nhóm Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


* Hành-giả đạt đến frí-fuệ-thiền-tuệ thứ 11 
sankharupekkhanana này có một tiềm lực lớn có 
khả năng đặc biệt quyết định chọn phương pháp 
thực hành đề giải thoát khổ khỏi tam-giới: 
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- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ indriya: saddhin- 
driya, samadhindriya, pañfñindriya. 

- Bằng 1 trong 3 anupassanã: aniccãnu- 
passana, dukkhanupassana, anattānupassanā. 

- Bằng 1 trong 3 samaññalakkhana: anicca- 
lakkhana, dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vùnokkha: 
animittavinokkha, appanihitavimokkha, suññata- 
vinokkha. 

- Băng 1 trong 3 loại nibbãna: animitta- 
nibbana, appanihitanibbana, suñfiatanibbana. 


* Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân: 


1- Nhóm Thánh-nhán Saddhanusar'. 

2- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kayasakkhi. 

4- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhagavimutia. 
5- Nhóm Thánh-nhân Dhammanusari. 

6- Nhóm Thánh-nhân Dithipatta. 

7- Nhóm Thánh-nhân Paññāvimutta. 


l- Nếu hành-giả nào là hạng người có đức-fin 
trong sạch đặc biệt thì saddhindria: tín pháp- 
chủ có nhiễu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại 
(tán pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủj); dõi theo aniccänupassanä, thấy rõ, biết 
rõ aniccalakkhana: trạng-thái vô-thường; dán đến 
pháp-giải-thoát animittavimokkha: vô-hiện-tượng 
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giải-thoát là giải thoát khó khỏi mọi pháp hữu-vi 
tam-giới (animitta); chứng ngộ Niét-bàn animitta- 
nibbãna: vô-hiện-tượng Niết-bàn, hành-giả ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Whập-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm ,Sdddhanusãn: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc với đức-tin trong sạch. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai Thánh-quả, A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả gồm có 7 bậc Thánh-nhân 
thuộc về nhóm Saddhāvimutta: Bậc Thánh- 
nhân giải thoát với đức-tin trong sạch. 


2- Nếu hành-giả nào là hạng người có định- 
tâm vững chắc đặc biệt thì samadhindriya: 
định pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (tin pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ); dõi theo dukkhãnu- 
passanđ, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
trạng-thải khó; dân đến pháp-giải-thoát appa- 
nihitavimokkha: vô-tham-di giải thoát là giải 
thoát khó khỏi tham-ái trong mọi pháp-hữu-vi 
tam-giới (appanihita); chứng ngộ Niét-bàn 
appanihiftanibbãna: vô-tham-ái Niết-bàn, hành- 
giả ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
gồm có 8 bậc Thánh-nhân đều thuộc về nhóm 
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Kayasakkhi: Bậc Thánh-nhân trước có các bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm làm nên tảng, sau thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-dạo, 4 Thánh-quả. 

- Nếu hành-giả, trước đã chứng đắc 5 bác thiên 
sắc-giới thiệntâm và 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, sau đó thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng đắc 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả thì thuộc về nhóm Ubhafo- 
bhāgavimutta: Bậc Thánh A-ra-hản giải thoát 
cả 2 pháp: đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm và 
A-ra-hản- Thánh-đạo, A-ra-hán- Thánh-quả. 

3- Nếu hành-giả nào là hạng người có frí-£uệ 
siêu-việt đặc biệt thì paññindriya: tuệ pháp-chủ 
có nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ); dõi theo anaffãnupassanä, thấy rõ, 
biết rõ anattälakkhana: trạng-thái vô-ngã; dán 
đến pháp-giải-thoát suññatavimokkha: chơn- 
không giải-thoát là giải thoát khó khỏi mọi 
pháp-hữu-vi tam-giới chứng ngộ Niét-bàn 
suñfiatanibbãna: chơn-không Niễt-bàn, hành-giả 
ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Whập-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm Dhammānusārī: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc với trí-tuệ-siêu-việt. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai 
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Thánh-đạo, Nhắt-lai T. hánh-quả, Bát-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai T, hánh-quả, A-ra-hản Thánh-đạo 
gồm có 6 bậc Thánh-nhân này thuộc về nhóm 
Ditthipattä: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng trí- 
tué-siéu-viét. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-quá thuộc về 
nhóm Paññavimutta: Bậc Thánh A-ra-hán giải 
thoát với tri-tuệ-siêu-việt (không có bậc thiên 
nào làm nên tảng). 


Bảy nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả 


Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tương xứng 
với 8 bậc Thánh-nhân như sau: 


1- Nhóm Thánh-nhán Saddhānusārī có 1 bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng dac với duc-tin trong sạch. 

2- Nhóm Thánh-nhân Dhammanusart có 1 bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng dac với trí-tuê siéu-viét. 

3- Nhóm Thánh-nhân Ditthipatta gôm có 6 
bậc Thánh-nhán giải thoát với. frí-tHỆ¬siÊu-VIỆP, 
đó là Nhập-lưu Ti hánh-quả, Nhát-lai Tì hánh-đạo, 
Nhát-lai Thánh-quả, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo. 

4- Nhóm Thánh-nhân Saddhavimutta gồm có 
7 bậc Thánh-nhân giải thoát với đức-tin trong 
sạch, đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai- 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bắt-lai Thánh- 
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đạo, Bắt-lai Thánh- quả, A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 


5- Nhóm Thánh-nhân Kãyasakkhi gồm có 8 
bậc Thánh-nhân: trước có các bậc thiên sắc- 
giới thiệntâm làm nên tảng, sau thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc đây đủ 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhasavimutta 
có 1 bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng cả 2 
pháp: đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm và A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả. 

7- Hạng Thánh-nhân Paññavimutta có 1 bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng tri-tuệ-siêu-việt 
(không có bậc thiên nào làm nên tảng). 


Đối-tượng trước Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 


Trong bộ Visuddhimagga, phán sankhãru- 
pekkhañana trình bày nhiều trường hợp hành-giả 
thực hành pháp-hành thiên-tuệ ban đầu có đối- 
tượng tứ-niệm-xử thân, thọ, tâm, pháp hoặc đối- 
tượng thiên-tuệ khi thì sắc-pháp, khi thì danh- 
pháp tam-giới khác nhau, frí-tuệ- thiên-tuệ phát 
sinh /háy rõ, _biết rõ sự sinh, sự diệt cua môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới; hiện rõ 3 
trạng-thái-chung- trạng-thái vô-thường, trang- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc-pháp, 
của môi danh-pháp tam-giới. Những ¿rí-tué- 
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thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự cho đến trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäñãna có những 
đối-tượng thiên-tuệ tam-giói không chắc chắn, 
có thê thay đối đối-tượng thiên-tuệ theo mỗi lô- 
trình-tâm trước khi Thánh-đạo lộ-frình-tâm 
(Maggavithicita) có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccanulomañana phái sinh. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañäna 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavīthicitta), 
có đối-tượng thiển-tuệ sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới chắc chắn, không thay đôi, đó là 
đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi; 
có 1 trong 3 trạng-thái-chung là trạng-thải vô- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thải vő- 
ngã, có 1 trong 3 pháp-chủ là tín pháp-chủ, 
hoặc định pháp-chủ, hoặc tuệ pháp-chú tùy theo 
năng lực pháp-chủ đặc biệt của hành-giả. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 11 sankhärupekkhäru- 
pekkhañana này làm nền tảng, làm nhân-duyên 
dë frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 phát sinh tiếp theo. 


12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 Saccanulomañana 


Nhóm 5 vị t-khưu vón di đều là bậc Thánh 
Nhập-lưu tiếp tục thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhä- 
ñãna có nhiều năng lực làm nhân-duyên phát 
sinh #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
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trong Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Saka- 
dāgāmimaggavīthicitta). 


Đồ biểu Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadägãmimagsavrthicitta) 


Anulomañana 
Gotrabhuñana 
Sakadagamimaggañana 
Sakadagamiphalañana 


Giải thích Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 


l- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tăt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, vt (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiép-tâm bị căt t, vt (da) 
4- Manodvaravajjanacitta: Ý-môn hướng-tâm, vt (ma) 
5- Parikamma: Tâm chuẩn bị Thánh-đạo-tâm, vt (pari) 
6- Upacara: Tám cận Thánh-dqo-tâm, vt (upa) 
7- Anuloma: Tâm thuận dòng truóc-sau, vt (anu) 
8- Gotrabhu: Tâm chuyển dòng phàm-nhân, vt (got) 
9- Sakadāgāmimaggacitta: Nhất-lai Thánh-đạo- 
tâm, vt (mag) 
10- Sakadāgāmiphalacitta: Nhất-lai Thánh-quả- 
tâm, vt (pha) 
11- Bhavangacitta: Hó-kiép-tám sau, viết tắt (bha). 


Chấm dứt Nhár-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
Xem xét Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm kê 
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từ Manodvaravajjanacitta: ý-môn hướng-tâm phát 
sinh 1 sát-na tiếp nhận đổi-fượng sắc-pháp hoặc 
4ói-tuong danh-pháp tam-giới cô 1 trong 3 trang- 
thái-chung là trạng-thải vô-thường, hoặc trang- 
thái khổ, hoặc trạng-thải vó-nga làm đôi-tượng 
sinh rồi diệt, làm duyên cho javanaciffa: tác-hành- 
tâm phát sinh liên tục gồm có 7 sát-na-tám là: 

l- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm, có 1 trong 3 trạng-thái-chung 
làm đối-tượng giống như y-món hướng-tâm, sinh 
rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau. 

2- Saát-na-tám thứ nhì gọi là upacara: cân- 
tâm gân Nhất-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm, có 7 trong 3 trạng-thái-chung làm 
đối-tượng giống như y-món hướng-tâm, sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau. 

3- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng trước và sau phát sinh 1 sát-na-tâm 
có Í trong 3 trạng-thái-chung làm đối-tượng 
giống như y-món hướng-tâm, sinh ròi diệt làm 
duyên cho sát-na-tâm sau. 

(3 sát-na-tám trên gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomanana.) 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu ”: tri- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhuñãna làm 


' Bộ sách khác, gọi là “Vodäna” cho 3 Thánh-nhân bậc cao. 
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phận sự chuyển dòng từ bậc Thánh Nhập-hưu lên 
dòng bậc Thánh Nhắt-lai phát sinh 1 sát-na-tâm. 
Tuy tâm này còn là dựục-giới thiện-tâm hợp với 
írï-fuệ, nhưng có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu 
sinh rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau. 

5- Sát-na-tám thứ 5 gọi là Magga: Thánh- 
đạo-tâm có trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 Magganana: Thánh-đạo-fuệ đó là Nhắt-lai 
Thánh-đạo-tuệ trong Nhất-lai Thánh-đạo-tâm 
phát sinh chỉ 1 sát-na-tâm có đối-tượng danh- 
pháp Niễt-bàn siêu-fam-giới, có khả năng đặc 
biệt điệt tận được (samucchedappahana) tham-ái 
loại thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến; diệt tận được 2 loại phiền-não 
là lobha: tham loại thô trong cối dục-giới và 
dosa: sân loại thô không còn du sót, sinh rồi diệt, 
làm duyên cho sát-na-tâm sau. 

6-7- Sát-na-tám thứ 6, thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm cô trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thứ 15 Phalañäna: Thánh-quả-tuệ đó là Nhát-lai 
Thánh-quả-tuệ trong Nhát-lai Thánh-quả-tâm phát 
sinh 2 sát-na-tâm có đổi-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới có phận-sự làm an-tịnh phiền- 
não mà Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được, 
sinh rồi diệt, làm duyên cho sáí-wa-tâm sau là: 

* Hộ-kiếp-tâm sau bhavangacifa châm đứt 
Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Như vậy, trong Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (Sakadagamimaggavithicita) có 7 sát-na- 
tâm (avanacifa) đặc biệt cô 2 loại tâm, 2 loại 
đồi-tượng, 4 loại tri-tuệ-thiên-tuệ như sau: 

* 2 loại tâm 

- Dục-giới thiện-tâm hợp với tri-tuệ có 4 sát- 
na-tâm là sá/-na-tâm thứ nhất gọi là pari- 
kamma, sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacara, sát- 
na-tâm thứ 3 gọi là qnuloma, sdt-na-tám thứ 4 
gọi là gotrabhu. 

- Siéu-tam-giói-tám có 3 sát-na-tâm là sát- 
na-tâm thứ 5 gọi là Sakadaeamimaggsacitta 
thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm; và sảf-na-tâm 
thứ 6, và thứ 7 gọi là Sakadagamiphalacita 
thuộc về siêu-fam-giới quả-tâm. 

* 2 loại đối-tượng 

- Đồi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới (lokiya-arammana) có 3 sát-na-tâm là sảf-na- 
tâm thứ nhất gọi là parikamma, sát-na-tâm thứ nhì 
gọi là upacara, sải-na-tâm thứ 3 gọi là anuloma. 

- Đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới (lokuftara-arammana) có 4 sát-na-tâm là 
sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, sát-na-tâm 
thứ 5 gọi là Sakadasamimaggacitta, sáf-na-tâm 
thứ 6 và thứ 7 gọi là Sakadãgamiphalaciía. 

Tuy nhiên, sđ/-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu 
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là 1 sát-na-tâm đặc biệt, tuy tâm còn là duc-giói 
thién-tám hợp với íri-fuệ, nhưng có khả năng đặc 
biệt tiêp nhận đổi-fượng danh-pháp Niêt-bàn 
siĉu-tam-giói. 
* Bón loại trí-tuệ-thiền-tuệ 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccanulomañana. 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gotrabhufiäna. 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Mlagganana. 
- Trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalanana. 


Trí-tuệ-thiÊn-tuệ thứ 12 saccänulomafñãna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
tâm chuẩn bị cho Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, làm duyên cho 
sát-na-tám sau là: 

- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacñrd: cân- 
tâm gắn với Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sá/-na- 
tâm sau là: 

- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng 8 loại trí-tuệ-thiên-tuệ trước và thuận- 
dong 37 pháp bodhipakkhiyadhammna sau phát sinh 
1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, đồng thời diệt buông 
bó đỗi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới. 


162 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 


3 sáf-na-tâm này gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomañana, trí-tuệ này có 2 phận sự: 

- Thuận dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phần 
trước kê từ trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayäa- 
nupassananana cho đền trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 
sankharupekkhanana đã được thuần thục có 
nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng đắc Nhắt-lai 
Thánh-dạo-tâm. 

- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhia- 
dhamma phán sau chắc chắn dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh- -ãé, chứng đắc Nhắt-lai Thánh 
đạo-tám, Nhát-lai Thánh-quả-tâm. 

Giảng giải saccänulomañäna: sacca+anuloma 

1- Sacca: chân-lý tứ Thánh-để là 4 sự thật 
chán-lý mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ đó là: 

- Khỗ-Thánh-đễ (dukkha-ariyasacca) đó là 81 
tam-giới-tâm (trr 8 siêu-tam-giới-tâm), 51 tâm- 
Sở (trr tham tâm-sở) và 28 săc-pháp, gọi là khô- 
Thánh-đề, hoặc tóm lại là ngũ-uán châp-thủ. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đễ (dukkhasamudaya- 
ariyasacca) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika). 

- Diệt khó-T hánh-ãé (dukkhanirodha-ariya- 
sacca) đó là Niêt-bàn (Nibbana). 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để 
(dukkhanirodhagaminT patipada ariyasacca) đó 
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là pháp-hành bát-chánh-đạo: chánh-kiến, chánh- 
tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tán, chành-niệm, chanh-dinh. 


2- Anuloma: Thuận dòng theo loại trí-tuệ- 
thiên-tuệ phán trước, và thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhanuna phán sau. 


2.1- Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 
phán trước đó là: 
l- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sananñana. 
2- Trí-tué-thién-tué thứ 5 bhañganupassana- 
ñana. 
3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupatthanañana. 
4- Tri-tué-thién-tué thứ 7 ādīnavānupassanā- 
ñana. 
5- Tri-tué-thién-tué thứ 8 nibbidanupassana- 
ñana. 
6- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyata- 
ñana. 
7- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 patisañkhanupas- 
sananñana. 
8- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 sankharupekkha- 
ñana. 
2.2- Thuận dong theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma chứng đắc Thánh-dao phân sau là: 


* Satipatthäana: 4 pháp-niệm-xứ 
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- Thân niệm-xứ. - Thọ niém-xu. 

- Tâm niệm-xứ. - Pháp niệm-xư. 
* Samappadhãna: 4 pháp-tinh-tấn 
-T inh-tán ngăn ác-pháp chua sinh, không sinh. 
- Tinh-tán diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tĩnh tan làm cho thiện-pháp sinh. 
- Tĩnh-tân làm tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 
* Iddhipäda: 4 pháp-thành-tựu 

- Thành-tựu do hài lòng. 

- Thành-tựu do tinh-tán. 

- Thành-tựu do quyết tám. 

- Thành-tựu do trí-tuệ. 

* Indriya: 5 pháp-chủ 

- Tin pháp-chủ. - Tán pháp-chủ. 

- Niệm pháp-chu. - Định pháp-chủ. 
- Tuệ pháp-chủ. 

* Bala: 5 pháp-lực 

- Tín pháp-lực.  - Tấn phảáp-lực. 

- Niệm pháp-lực. - Định pháp-lực. 
- Tuệ pháp-lực. 

* Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi 


- Miệm giác-chi. - Phán-tích giác-chi. 
- Tỉnh-tán-giác-chi.  - Hy giác-chi. 
- Tĩnh giác-chi. - Định giác-chi. 


- Xa giác-chi. 
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* Magøa: § pháp-chánh-đạo 
- Chánh-kiến. - Chánh-tư-duy. 
- Chánh-ngữ.  - Chánh-nghiệp. 
- Chánh-mạng. - Chánh-tinh-tấn. 
- Chánh-niệm. - Chánh-định. 
Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna là 
trí-tuệ-thiển-tuệ có đối-tượng sắc-pháp hoặc 
danh-pháp tam-giới cuối cùng trong Thánh-đạo 
lộ-trìnhtâm (Maggavīthicitta), cũng là trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giói Cuối cùng trong pháp-thanh- 
tịnh thứ 6 gọi là pafipadañanadassanavisuddhi 
pháp-hành tri-kiến-thanh-tịnh gồm có 9 loại trí- 
tuệ thiền-tuệ là: 
1-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñana đã thoát khỏi 10 bẩn của trí-tuệ-thiên-tuệ. 
2- Tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 5 bhangãnupassanä- 
ñana. 
3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupatthana- 
ñana. 
4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 adinavanupassana- 
ñana. 
5- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassananaia. 
6- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatanana. 
7- Tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 10 palisankhänupas- 
sananñana. 
8- Trí-tué-thién-tué thứ 11 sankharupekkha- 
ñana. 
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9- Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañiäna. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañana 
còn có 2 phận sự cuối cùng của sắc-pháp hoặc 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 

- Phận sự cuối cùng thấy rõ, biết ró trạng- 
thái vồ-thường hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, rồi buông bỏ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Phận sự cuối cùng diệt-từng-thời (tadangap- 
pahãna) được các phiên-não làm ó nhiễm che 
phú sự thật chân-lý tứ Thánh-đề nhờ 37 pháp 
bodhipakkhiyadhamma, để cho Thánh-đạo-tâm 
(MaggacitIa) sẽ phát sinh. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañãna 
sinh rồi diệt, làm nên tảng, làm duyên (paccaya), 
có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên-fục-duyên, 
samanantarapaccaya: liên-tục-hệ- duyên, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyÊn, upanissayapaccaya: 
tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vigatapaccaya: ly-duyên, để trí-tuê-thièn-tuê 
thứ 13 gotrabhuñana phát sinh liền tiếp theo sau. 


13- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhuñäna 


Trong cùng Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadägamimageavithicita) có 7 sát-na-tâm 
javanacitta, theo tuân tự: 
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- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna trong dục-giởi 
thiện tâm hợp với trí-tuệ có khả năng đặc biệt 
tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
tam-giói mở đâu, làm phận sự chuyển-đòng từ 
bậc Thánh Nhập-lưu lên dòng bậc Thánh Nhất- 
lai nhu thể nào? 


Vị dụ: Một người nhận thức thấy rõ, biẾt rõ 
bờ bên này đây nguy hiểm, còn bờ bên kia là an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, nên người ấy tìm phương 
pháp sang bờ bên kia cho được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao (hoặc 
cầm cây sảo), rồi chạy nhanh lấy trớn, năm đầu 
sợi dây nhảy tung người lên cao, lao người qua 
bờ bên kia, rồi buông sợi dây, đứng vững trên bờ 
bên kia an toàn, vẫn còn bë ngỡ như thế nào. 


Cũng như vậy, hành-giả thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: 
dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới này như 3 hầm 
lửa than hồng cháy đỏ vô cùng nóng nảy đang 
thiêu đốt tất cả mọi chúng-sinh trong 4 loài: 
thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh, phải 
chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ muốn chứng ngộ Niét-bàn giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi, được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 
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Hành-giả chạy lấy trón từ Ø#í-£uệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanañäna, v.v... năm 
sợi dây đó là 1 trong 5 uán chấp-thủ hoặc sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 trong 3 
trạng-thải-chung làm đôi-tượng là trạng-thái vô- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thải vő- 
ngã, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänu- 
lomafñana phát sinh trong Nhắt-lai Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tám javanacitta: tác- 
hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañãna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikanưna phát 
sinh lẫy trớn tung người lên cao rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacara phát 
sinh lao người qua gần bờ bên kia là Miế-bàn 
siêu-tam-giới rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo. 

- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma phát sinh 
sắp đến sát bờ bên kia là Niét-bàn siêu-tam-giới, 
nên ông bỏ sợi dây đó là buông bó đối-tượng 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giởi có 1 trong 3 
trạng-thái-chung tồi diệt, đồng thời trí-tuệ thiên- 
tuệ thứ 12 saccanulomañnana đã hoàn thành 
xong phận sự rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo. 
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- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh 
đứng bên bờ kia là Miế-bàn siêu-tam-giới, an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, gọi là #í-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhufiaua trong dục-giới thiện-tâm 
hop với trí-tuệ tiếp nhận đối-tượng Niét-bàn 
siêu-tam-giới mở đâu, làm phận sự chuyển dòng 
từ bác Thánh Nhập-lưu lên dong bậc Thánh 
Nhắt-lai (Sakadägäm]). 

Như vậy, hành-giả vẫn còn là bác Thánh Nhập 
lưu dù cho dục-giới thiện-tâm hop với trí-tué 
đặc biệt có đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
tam-giới. 

* Tính chất Gotrabhuñäna 


Gotrabhuñana trong 4 Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm có phận sự: 

- Chuyên dòng từ bậc /iện-frí phàm-nhân lên 
dòng bác Thánh Nhap-luu. 

- Chuyển dòng từ bác Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Chuyên dòng từ bậc Thánh Nhắt-lai lên 
dòng bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chuyên dòng từ bậc Thánh Bắt-lai lên dòng 
bậc Thánh A-ra-hản cao thượng. 


Anulomañana và Gotrabhuñaäna 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañãna 
và frí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gotrabhunana là 2 
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trí-tuệ-thiển-tuệ cùng trong Nhất-lai Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm (Sakadagamimaggavihicita). Hai 
trí-tuệ-thiền-tuệ này có pháp giống nhau và khác 
nhau như sau: 


* Xét vé tâm: Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänu- 
lomañana với trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñana cùng có đục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
làm phận-sự trong javanacitta hoàn toàn giống 
nhau trong 7Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


* Xét về đối-tượng: Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccänulomafñäna với trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhuñana có đôi-tượng hoàn toàn khác nhau 
trong Thánh-dao lộ-trình-tâm. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
có đôi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giởi 
có Í trong 3 trạng-thải: trạng-thái vô-thường, 
hoặc ứrạng-thái khó hoặc trạng-thải vồ-ngã. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna cô 
đôi-tượng danh pháp Niêt-bàn siêu-tam-giới, 
không có trạng-thái nào cả. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomafñäna 
có khả năng đặc biệt làm tan biến màn vô-minh 
che phủ sự thát chân-lý Thánh-để, nhưng không 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñäna cô 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-fượng danh- 
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pháp Niét-bàn siêu-fam-giới, nhưng không có 
khả năng làm tan biên màn vô-minh che phủ sự 
thật chân-lý tứ Thánh-đề. 


* Vufthãnagaäminmipassanä: Tri-tuệ-thiên- 
tuệ dẫn đến thoát khỏi đối-tượng thiên-tuệ tam- 
giới (lokiya ärammana: sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giởi) và thoát khỏi tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới 
(lokiyavipassanañäna), có 2 loại trí-tuệ-thiên-tuệ: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
là trí-tuệ-thiền-tuệ cuối cùng của đối-fượng sắc- 
pháp, hoặc danh-pháp tam-giới (lokiya aram- 
mana) tiếp theo sau là tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 13 
gotrabhufñiäna cô đồi-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới (lokuttara arammana). 

- Tri-tuê-thièn-tuê thứ 13 gotrabhuñana là 
tri-tuệ-thiên-tuệ cuối cùng của tri-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giói (lokiyavipassana), tiếp theo sau là tri- 
tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 (lokuftara- 
vipassananaa) gọi là Mageanana: Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna cô 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, mở 
đâu làm phận sự chuyển dòng từ bậc Thánh 
Nhập-lưu sang dòng bậc Thánh Nhất-lai. 

Cho nên, Ørí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñana là trí-tuệ-thiên-tuệ cuối cùng của frí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä) không ghép 
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vào phảp-thanh-tịnh thứ 6 pafipadañdttadas- 
sanavisuddhi thuộc về lokiyavisuddhi: pháp- 
thanh-tịnh tam-giới, bởi vì trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 
13 này không thấy rõ, biết rõ trang-thái vô- 
thường, trạng-thải khó, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Và frí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gotrabhuñana 
cũng không ghép vào pháp-thanh-tịnh thứ 7 
ñãnadassanavisuddhi thuộc về lokuftaravisuddhi 
pháp-thanh-tịnh siêu-tam-giới, bởi vì trí-tuệ- 
thiển-tuệ thứ 13 này không có khả năng điệt tận 
được phiển-não. 

Vì vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñana này ở khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 
pafipadananadassanavisuddhi và pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 ñanadassanavisuddhi. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna này 
đặc biệt có đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
tam-giới mở đấu sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccayq), có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên- 
tục-duyên, samananfarapaccaya: liên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccaya: tác-hành-đuyên, upanis- 
sayapaccaya: tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vồ-hiện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đê tri- 
tuệ-thiỀn-tuệ siêu-ftam-giới thứ 14 phát sinh 
liền tiếp theo sau. 
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14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Magsañana 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalañäna 


Trong cùng Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Maggavithiciffa) có 7 sát-na-tâm ]avanacItta: 

- Sát-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm dó là Nhắt-lai Ti hánh-đạo-tâm, trí-tuê trong 
Nhắt-lai Thánh-dao-tám gọi là trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
siêun-tam-giới thứ 14 Sakadägamimaggafana: 
Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Nhát- 
lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhắt-lai Thánh- 
đạo-tâm này có đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận được tham-ái 
loại thô trong cõi dục-giới, và 2 loại phiền-não 
là lobha: tham loại thô cối dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và dosa: sân loại 
thô không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccayq), có 6 duyên là ananfarapaccayd: liên- 
tục-duyên, samananfarapaccaya: liên-tục-hệ-duyên, 
ãsevanapaccaya: tác-hành-đduyên, upanissaya- 
paccaya: tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: vô- 
hiện-duyên, vigafapaccaya: ly-duyên, để Nhất- 
lai Thánh-quả-tâm phát sinh liền tiếp theo sau. 

- Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacita: Thánh-quả-tâm đó là Nhắt-lai Thánh- 
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quả-tâm, trí-tuệ trong Nhắt-lai Thánh-quả-tâm 
gọi là trítuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Sakadägamiphalañana: Nhất-lai Thánh-quả-tuệ. 
* Trí-tuệthiềntuệ siêu-fam-giới thứ 15 
Nhắt-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhắt-lai 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm là thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phận sự làm an tịnh phiên-não mà Nhắt-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi, đồng thời 
chấm dứt Nhá-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, trở 
thành bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadagami) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanañäana 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 16 paccavekkhanañãna 
làm phán sự quản triệt 5 điễu: 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ ràng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ nhì. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ răng: đã chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuỆ quản triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
tham-ái loại thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến; và 2 loại phiên-não là 
lobha: tham loại thô trong cối dục-giới và dosa: 
sân loại thô không còn dự sót. 
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- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: chưa diệt tận 
được 8 loại phiên-não con lại là lobha: tham, 
dosa: sân, moha: si, mana: ngã-mạn, thina: 
buón-chán, uddhacca: phóng-tâm, ahirika: 
không biết hó-then tôi-lői, anottappa: không biết 
ghê-sợ tội-lỗi. 

Bậc Thánh Nhất-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Bậc Thánh Bắt-lai (Anāgāmī) 

* Nhóm 5 vị tb-khưu Thánh Nhất-lai tiếp tục 
thực hành pháp-hành thién-tué, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañaäna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi danh- 
pháp, môi sắc-pháp hiện-tại do nhân-đuyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt; nên hiện rõ 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vồ-ngã của mỗi sắc-pháp, môi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo _rí-tuệ-thiên-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhanganupassanañana. 

-Tri-tué-thién-tué thứ 6 bhayatupatthanañana. 

-Trí-tué-thién-tué thứ 7 adinavanupassanañana. 

-Trí-tué-thién-tué thứ 8 nibbidanupassanañana. 
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-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituhamyatanana. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassana- 
ñana. 
- Trí-tué-thién-tué thứ 11 sankharupekkhanñana. 
Tiếp theo Búár-ai Thánh-dao lộ-trình-tâm 
(AnagamimaggavHhicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (avanaciffa) phát sinh theo tuân tự. 


Trong Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm JavanacItta: 


* 3 sáf-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 


- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Bất-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara: tâm- 
cận với Báắt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

- Sát-na-tám thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau, để dân đến chứng đắc Bát- 
lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tầm làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ đổi- 
tượng săắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi, có 1 
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trong 3 trang-thdi-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc trang-thái khổ, hoặc trạng-thái vó-nga, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau. 

* Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu ” tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Nhất-lai lên dòng 
bậc Thánh Bắt-lai gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhuñāņa phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổi-“ượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự ròi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau. 

* Sdf-nd-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Bắt-lai Thánh-đạo-tâm, trí-tuệ trong 
Bát-lai Thánh-dao-tám gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 Anägãmimaggañäna: Bất- 
lai Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Bát- 
lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Bát-lai Thánh- 
đạo-tâm này có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận được tham-ái 
loại vi-tỄ cỗi dục-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến và diệt tận được 1 loại phiền- 
não là dosa: sân loại vi-té trong 2 sân-tâm 
không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccayq), có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên- 
tục-duyên, samananfarapaccaya: liên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccayd: tác-hành-duyên, upanis- 


! Bộ sách khác, gọi là “Vodana” cho 3 Thánh-nhân bậc cao. 
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sayapaccaya: tiêm-năng-duyên, nafthipaccayq: 
vồ-hiện-đuyên, vigafapaccaya: ly-duyên, để 
Bắt-lai Thánh-quả-tâm phát sinh liền tiếp theo. 

* Sát-na-tám thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacita đó là Bất-lai Thánh-quả-tâm, trí-tuệ 
trong Bát-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thiền- 
tuệ siêu-fam-giới thứ 15 Anagamiphalañana: 
Bát-lai Thánh-quả-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Bát- 
lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Bất-lai Thánh- 
quả-tâm có 2 sảt-na-tâm thứ 6 và thứ 7 có đối- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giởi, có 
phán sự làm an tịnh phiên-não mà Bát-lai 
Thánh-dao-tué đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bâc Thánh Bắt-lai (Anāgāmī) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuói cùng. 

* Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafñana: Tri-tuệ 
làm phán sự quản triệt 5 điễu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lân thứ ba. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bát-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái loại vi-té cối dục-giới và sân loại 
vi-té trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 
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- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: chưa diệt tận 
được 7 loại phiên-não con lại là lobha: tham, 
moha: si, mana: ngã-mạn, thina: buôn-chán, 
uddhacca: phóng-tâm, ahirika: không biết hő- 
then tội-lỗi, anottappa: không biết ghê-sợ lội-lỗi. 


Bậc Thánh Bát-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba 
trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành thiền- 
tuệ mà hành-giả đã thực hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo. 


Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 


* Nhóm 5 vị t-khưu Thánh Bát-lai tiếp tục 
thực hành pháp-hành thién-tué, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañaäna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi danh- 
pháp, môi sắc-pháp hiện-tại do nhân-đuyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt; nên hiện rõ 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vồ-ngã của mỗi sắc-pháp, môi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Và tiép theo /rí-tué-thién-tué phát triên theo 
tuân tự phát sinh như sau: 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhanganupassanañana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupatthanañana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 admavanupassananñana. 

-Trí-tué-thién-tué thứ 8 nibbidanupassanañana. 
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-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassana- 
ñana. 
-Trí-tué-thién-tué thứ 11 sankharupekkhanñana. 
Tiếp theo A-ra-hán Thánh-dao lộ-trình-tâm 
(Arahattamaggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (avanaciffa) phát sinh theo tuần tự. 


Trong A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm Javanacitta: 


* 3 sáf-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho A-ra-hún Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau. 

- Sát-na-tám thứ nhì gọi là upacara: tâm- 
cận với A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau. 

- Sát-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phán trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, để dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo-tám, phát sinh 1 sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ đối- 
tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 
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trong 3 trang-thdi-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc /rạng-thải khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau. 

* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu ”: Tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Bát-lai lên dòng bậc 
Thánh A-ra-hán gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhuñana phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổi-rượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự ròi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau. 

* Sdf-nd-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, trí-tuỆ trong 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 Arahattamagganana: A-ra- 
han Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiỀn-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 A-ra- 
hản Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với A-ra-hản 
Thánh-đạo-tâm này có đối-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận được tham- 
ái trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà- kiến và diệt tận được 
7 loại phiên-não con lại là lobha: tham, moha: si, 
mana: nga-man, thina: buón-chán, uddhacca: 
phóng-tám, ahirika: không biết hó-then tội-lôi, 
anottappa: không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn 
dw sót, sinh rồi diệt, làm duyên (paccay4), có 6 


' Bộ sách khác, gọi là “Vodana” cho 3 Thánh-nhân bậc cao. 
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duyên là anantarapaccaya:  liên-tục-duyên, 
samanantarapaccaya: liên-tục-hệ- duyên, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyÊn, upanissayapaccayq: 
tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vieafapaccaya: ly-duyên, đề A-ra-hán Thánh- 
quả-tâm phát sinh liền tiếp theo. 


* Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacita đỗ là A-ra-hản Thánh-quả-tâm, trí- 
tuệ trong A-ra-hản Thánh-quả-tâm gọi là trí- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 ArahaHa- 
phalañana: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 A-ra- 
hán Thánh-quả-tiệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phán sự làm an tịnh phiên-não mà A-ra-hản 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán (Arahania) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


* Tri-tuê thứ 16 Paccavekkhananana: Trí-tuệ 
làm phán sự quản triệt 4 điễu: 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ răng: đã chứng 
ngộ Niét-bàn lân thứ tư. 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 
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- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuỆ quản triệt biẾt rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giởi 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và đã 
diệt tận được 7 loại phiên-não con lại là lobha- 
tham, moha: sĩ, mana: nga-man, thina: buôn-chán, 
uddhacca: phóng-tâm, ahirika: không biết hó- 
then tội-lỗi, anottappa: không biết ghê-sợ lội-lỗi. 


Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao thượng trong Phật-giáo, đó là kết quả 
pháp-hành thiền-tuệ mà hành-giå đã thực hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo. 


4 Thánh-đạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh- 
tinh thứ 7 cuôi cùng gọi là ñanadassana- 
visuddhi: tri-kiến-thanh-tịnh. 


Trong Kinh Anattalakkhanasutta (Kinh trạng- 
thái vô-ngã), Đức-Phật thuyết dạy nhóm 5 vị tỳ- 
khưu rằng: 

“Evam passam bhikkhave sutava ariya- 
savako rūpasmimpi nibbindati, vedanayapi 
nibbindati, saññayapi nibbindati, sankharesupi 
nibbindati, viñNanasmimpi nibbindati. ” 

Ý nghĩa 

- “Này chư t)-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bâc Thánh Thanh-văn có tri-tuệ-thiên- 
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tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của ngü- 
uán, nên phát sinh tri-tuệ- thiển-tuệ nhàm chán 
trong săc-uẩn, nhàm chán trong thọ- -uán, nhàm 
chán trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành- 
uán, nhàm chán trong thức-uẩn. ” 

Giảng giải 

Ngũ-uẩn là đôi-tượng thiền-tuệ đó là ngũ-uẩn 
chấp-thủ nghĩa là ngũ-uẩn là đối-tượng của 4 
pháp cháp-thú: 

* Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 pháp 

l- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp là 
đối-tượng của pháp chấp-thủ do tà-kién cho là ta 
và do tham-4i cho là của ta. 

2- Thọ-uẫn cháp-thú đó là thọ tâm-sở trong 
81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ 
do tà-kién cho là ta và do £ham-ái cho là của ta. 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
trong 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ do źà-kién cho là ta và do tham-ái cho 
là của ta. 

4- Hành-uẩn chấp-thủú đó là 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 81 tam-giới- 
tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ do ứà-kiến 
cho là ta và do tham-ái cho là của ta. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm 
là đôi-tượng của pháp chấp-thủ do /ả-kiến cho là 
ta và do tham-ái cho là của ta. 
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* Chấp ngã do tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn 


- Tà-kiến theo chấp ngã cho là tự ngã của ta 
rằng: Ngũ-uẩn là tự ngã của ta (eso me atta). 

- Tham-ái theo chấp ngã cho là của ta rằng: 
Ngũ-uẩn là của ta (etam mama). 

- Ngã-mạn theo chấp ngã cho là ta rằng: 
Ngũ-uẩn là ta (esohamasmi). 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm- 
nhân thường chấp-thủú trong ngũ-uẩn do tà-kién 
cho là tw ngã của ta, do tham-ái cho là của ta, 
và do ñgã-mạn cho là ta vón di đã có từ vô thủy, 
trải qua vô số kiếp được lưu trữ vững chắc trong 
tám của mỗi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn, không 
dễ gì nhàm chán ngũ-uân, không dễ gì buông bỏ 
ngũ-uân được. 


Đức-Phật xuắt hiện trên thế gian 


Khi Đức-Phật xuất hiện trên thế gian, thuyết 
pháp giảng dạy tế độ chúng-sinh hiểu biết TỔ 
thật-tánh của ngũ-uẫn đó là sắc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn đều là pháp-vô- 
ngã (anatta), không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, 
không phải chúng-sinh, v.v..., không phải cua 
ta, không phải của người, không phải của ai, 
không chiêu theo ý muốn của ai cả, là vô chủ. 
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Ngũ-uẩn có sự sinh, sự điệt, có 3 trạng-thái 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vồ-ngã, thật đáng kinh sợ, đầy tội 
chướng, thật đáng nhàm chán thật sự. 


Thật vậy, chw vị Bồ-tát T. hanh-văn-giác nào 
thuộc về hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) 
đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, 
5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chú từ vô số 
kiếp quá-khứ được tích lũy trong tám sinh rồi 
điệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Kiếp hiện-tại, vị Bồ-tát Thanh-văn-giác ấy cô 
duyên may lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực hành pháp-hành trung-đạo đó là thực 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thấy rõ, biết TÔ fhậí-tánh của ngũ- uấn, của môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới đều là pháp- 
vô-ngã (anatta), không phải ta, không phải của 
ta, không phải của ai cả, không chiều theo ý 
muốn của ai, đều là vô chủ; tri-tuê-thiên-tuê 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của ngũ-uân, mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, hiện rõ 3 
trạng-thái-chung- trạng-thái vô-thường, trang- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uân, môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 
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Trí-tuệ-thiỀn-tuệ càng cao càng thấy rõ biết 
rÓ sự sinh, sự diệt của ngũ-uẩn, của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giỏi thật đáng kinh 
SƠ, đây tội chướng, thật đáng nhàm chán cực độ 
thật sự, chỉ mong giải thoát khỏi ngũ-uẩn cháp- 
thủ, khỏi mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
mà thôi. 

Cho nên, Đức-Phật truyền dạy nhóm 5 vị ty- 
khưu Thánh Nhập-lưu rằng: 


- “Này chư t)-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn có trí-tuệ- thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của ngü- 
uán, nên phát sinh trí-tuệ- thiển-tuệ nhàm chán 
trong sắc- uán, nhàm. chán trong thọ- -uẩn, nhàm 
chán trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành- 
uấn, nhàm chán trong thức-uẩn. ” 


Vâng theo lời truyền dạy của Đức-Phật, nhóm 
5 vị f)-khưu Thánh Nhập-lưu thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh các loại trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới (lokiyavipassanafana) 
thấy rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của ngũ-uẩn 
đêu là pháp-vô-ngã (anatta), không phải là ta, 
không phải là của ta. 


Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của ngũ-uẩn do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-diệt, tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thúi-chung: trạng-thải vô-thường, trang- 
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thái khổ, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uẩn thật 
đáng kinh sợ, đây tôi chướng, thật đáng nhàm 
chán cực độ thật sự, dẫn đến phát sinh trí-tuê- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới (lokuttaravipassanaña- 
na), nên diệt tận được tà-kiến theo chẳp-ngã 
cho ngũ-uẩn là tự ngã của ta (eso me at); diệt 
tận được tham-ái theo chấp-ngã cho ngũ-uẩn là 
của ta (etam mama); diệt tận được ngã-mạụn 
theo chắp-ngã cho ngũ-uẩn là ta (esohamasmi) 
do rí-tuệ-thiên-tuệ siêu-ftam-giới như sau: 

- Ngũ-uẩn này không phải là tự ngã của ta 
(na meso atta), nên diệt tận được tà-kiến theo 
chấp ngã trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến 
không còn dự sót, do Nhập-lưu Thánh-dao-tuë 
trong Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Ngũ-uẩn này không phải là của ta (netam 
mama), nên diệt tận được tham-di theo chấp 
ngã loại thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến không còn dw sót, do Nhất-lai 
Thánh-dạo-tuệ trong Nhát-lai Thánh-đạo-tâm. 
Và diệt tận được tham-ái theo chấp ngã loại vi- 
té cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến không còn dư sót, do Bắt-lai Thánh- 
đạo-tuệ trong Bắt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Ngũ-uấn này không phải là ta (neso- 
hamasmi), nên diệt tận được ngã-mạn theo chấp 
ngã trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến 
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không còn dw sót, do A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ 
trong A4-ra-hản Thánh-đạo-tâm. 


Trong Kinh Anattalakkhaņasutta (Kinh 
trạng-thái vó-ngã), Đức-Phật thuyêt dạy nhóm 5 
vị tỳ-khưu răng: 


“Nibbindam virajjati virāgā vimuccati, 
vimuttasmim “vimuttam” iti ñanam hoti, “khimã 
Jati, vusitam brahmacariydm, katam karanīyam, 
naparam itthattaya ti pajānātīti. 

Idamavoca Bhagava, attamana pañcavaggiya 
bhikkhūü Bhagavato bhasitam abhinandum. 


Imasmim ca pana veyyakaranasmim 
bhaññamane pañcavaggiyanam bhikkhūnam 
anupadaya asavehi cittāni vimuccimsuti. ” 

(Anattalakkhanasuttam nitthitam.) 

Y nghia 

Khi tri-tué-thién-tué nhàm chán trong ngü- 
uán nên tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái 
nên chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-di, mọi phiên-não. Tri-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải-thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trâm-luân. Không còn phải 
thực hành pháp-hành bát-chánh-dao nữa, mọi phận 
sự trong tứ Thánh-để đã hoàn thành xong, phạm 
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hạnh cao thượng đã hoàn thiện xong. Kiếp này 
là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 

Đức-Phật thuyết giảng bài Kinh Trạng-Thái 
V2-Ngã này xong, nhóm 5 ty-khuu phát sinh 
đại-duy-tác-tâm vô cùng hoan-hỷ với lời giáo 
huấn của Đúc-Phật. 

Trong khi Đức-Phật thuyết giảng bài kinh 
này, nhóm 5 tý-khuu thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắtlai 
Thánh-quả, Niết-bàn, Bắt-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, đến A-ra-hán Thánh- -dao, 
A-ra-hán Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ádi, mọi phiên-não trâm-luân, không 
còn chấp-thủ trong ngũ-uẩn này nữa, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản cao thượng. 


(Xong bài Kinh Trạng-Thảái Vô-Ngã.) 


Nhóm 5 vị ty-khuu là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Añnasikondafna, Ngài Trưởng-lão Vappa, Ngài 
Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài Trưởng-lão Maha- 
nãma, Ngài Trưởng-lão Assaji đều trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử dâu tiên của 
Đức-Phật Gotama, vào ngày 20 tháng 6, trong 
hạ thứ nhất của Ðức-Phật Gotama, tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành 
Baranas1. 
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Phần H 


Những Pháp Cần Biết Đối Với Hành-Giả 
Sự-Thật Trong Đời (Sacca) 
Đức-Phật dạy có hai sự-thật trong đời: 


- Sammufisacca: Sự-thật ngôn-ngữ chế-định. 

- Paramafthasacca: Sự-thật chán-nghĩa-pháp. 

1- Sự-thật ngôn-ngữ chế-định (Sammutisacca) 

Trong đời, mỗi nước, mỗi nòi giống thường 
chế định đặt ra ngôn-ngữ riêng, từ người xưa 
được lưu truyền lại cho đến ngày nay, sử dụng 
nói năng truyền đạt ý nghĩ, để cho người nghe 
hiệu biệt y nghĩ của mình. 

Do có nhiều ngôn-ngữ khác nhau, nên cùng 
một vật, một ý nghĩ, v.v... môi ngôn-ngữ đặt ra 
môi danh-từ khác nhau. Những danh-từ ngôn- 
ngữ này gọi là sự-fhật, bởi vì mọi người đã có 
quy ước với nhau cho là òi nói thát (sacca- 
vaca), đó là sự-thật theo đời. Nêu người nào có 
tác-ý lừa dôi người nghe, thì người ây nói sai 
sụ-thật, phạm điêu-giới nói dôi (musavada). 

S-thát ngôn-ngữ chế-định có 2 loại: 

- Ngôn-ngữ Pali mà Dúc-Phàt sử dụng để 
thuyêt pháp tê độ chúng-sinh, được ghi chép lại 
trong bộ Tam-tang: Luậi-tạng (Vinayapitaka), 
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Kinh-tang (Suttantapitaka), Vi-diệu-pháp-tạng 
(Abhidhammapitaka). 

- Ngôn-ngữ địaphương mà người đời sử 
dụng nói năng trong cuộc sông hăng ngày đêm 
trong mỗi dân tộc. Nếu muôn biết sự-thật ngôn- 
ngữ chế-định nào, thì người åy cần phải học hỏi 
nghiên cứu ngôn-ngữ ây. 

Sự-thật ngôn-ngữ chế-định này thuộc về ché- 
định-pháp (paññattidhamma). 

Paññattidhamma: Chế-định-pháp có 2 loại: 

- Atthapaññatti: Ý-nghĩa, hình-dạng chế-định. 

- Saddapafñfñatti: Danh-từ ngôn-ngữ chế-định. 

* Atthapaññatt(i: Ý-nghĩa, hình-dạng chế-định 

Y-nghia, hình-dạng chế-định (Atthapaññatti) 


cho biét duoc sự khác biệt của môi pháp, môi 
đối-tượng, có rất nhiều loại. Ví dụ: 

- Nương nhờ nơi ứứ-đại (đất, nước, lửa, gió) 
kết dính liền lại với nhau trở thành khối có hình 
dạng khác nhau như: Mat đất bằng, núi cao, 
sông dai, biển róng, V.V... 

* Saddapaññatti: Danh-từ ngôn-ngữ chế-định 

Danh-từ ngôn-ngữ chế-định (Saddapaññatti) 
danh-từ ngôn-ngữ gọi, diễn tả làm cho người 
nghe hiểu biết được ý-nghĩa, hình-dạng của 
atthapaññatti íy. 
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Mỗi ngôn-ngữ có danh-từ nói, gọi khác nhau, 
nêu biệt ngôn ngữ ây thì hiêu được ý nghĩa của 
atthapaññatti ây. 


Saddapaññatti hoặc Nãmapaññatti °) 


Saddapafnfiatti hoặc nāmapaññatti có 6 loại: 

l- Vijjamanapannatti. 

2- Avijjamanapannatti. 

3- Vijjamanena avijjamanapannatti. 

4- Avijjamanena vijjamanapannatti. 

5- Vijjamanena vijjamānapaññatti. 

6- Avijjamanena avijjamānapaññatti. 

Giảng giải 

1- Vijjamãnapaññai là danh-từ ngôn-ngữ ché 
định-pháp (nāmapaññatti) có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm nên tảng. 

Paramatthadhanuna: Chân-nghĩa-pháp có 4 
pháp là: 

- Citta: Tám có 89 hoặc 121 tâm. 

- Cefasika: Tâm-sở có 52 tâm-sở. 

- Rupadhamma: Săc-pháp có 28 săc-pháp. 

- Nibbana: Niét-ban có 2 hoặc 3 loại. 

Như vậy, danh-từ ngôn-ngữ gọi citta: tâm, 
cetasika: tâm-sở, rūpadhamma: săc-pháp, và 


! Tim hiểu rõ quyền “Tìm Hiểu Pháp-Hành Thiền-Tuệ” phần 
chê-định-pháp, cùng soạn giả. 
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Nibbana: Niết-bàn không phải là chân-nghĩa- 
pháp thật sự, mà chỉ là chế-định-pháp thuộc về 
vijjamānapaññatti mà thôi. 

2- Avijjamanapaññatti là danh-từ ngôn-ngữ 
chế-định-pháp không có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp làm nèn tảng. 

Vi dụ: Mat đất, cái nhà, chiếc xe, con người, 
người nam, người nữ, con voi, v.v...là những 
danh-từ ngôn-ngữ không có thật-tánh của chân- 
nghĩa-pháp làm nên tảng. 


3- Vijjamānena avijjamanapaññatti là danh- 
từ ngôn-ngữ chế-định-pháp có thât-tánh của 
chân-nghĩa-pháp làm nën tảng với pháp không 
có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 

Vị dụ: Chalabhiñño, tevjjo, patisambhidap- 
patto, sotäpanno, v.v... những danh-từ ngôn-ngữ 
Pali này ám chỉ răng: chajabhiñfñapuggala, 
tevijjapugsala, patisambhidappattapugsala, 
sotāpannapuggala. 

- Chalabhinnapuggala: Bậc Thánh A-ra-hán 


e~ w = 


...— 


- Patisambhidappattapuggala: Bậc Thánh A- 
ra-hản chứng dac tứ-tuệ patisambhida (4 pati- 
sambhidanana). 
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- Sofäpannapugeala: Bậc Thánh-Nhập-lưu 
(Sotapattiphalacitta), v.v... 

Những danh-từ ngôn-ngữ Pali chế-định-pháp 
chalabhinno, tevijjo, v.v... này có thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp làm nền tảng với puggala 
(người) không có thật-tánh của cháản-nghĩa-pháp 
làm nền tảng, nên gọi là vijjamānena avijja- 
manapannatti. 

4- Avijjamanena vijjamanapaññatti là danh- 
từ ngôn-ngữ chế-định-pháp không có thật-tánh 
của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng với pháp có 
thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng. 


Ví dụ: /⁄isaddo: Âm thanh nguoi nọ, 
suvannavanno: màu vàng, pupphagandho: mùi 
hương hoa, V.V... 


Danh-từ ngôn-ngữ Pali gọi thi: người nữ, 
suvanna: vàng, puppha: đóa hoa, ... là những 
danh-từ ngôn-ngữ Pali không có thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp làm nền tảng; với danh-từ 
ngôn-ngữ Pāli gọi sưddo: âm thanh, vanno: 
màu sắc, gandho: mùi hương, ... là những 
danh-từ ngôn-ngữ Pali có thật-tánh của chán- 
nghĩapháp làm nền tảng nên gọi là 
avijjamanena vijjamānapaññatti. 


5- Vijjamanena vijjamanapaññatti là danh- 
từ ngôn-ngữ chê-định-pháp có thật-tánh của 


196 TÌM HIẾU KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 


chân-nghĩa-pháp làm nền tảng với pháp có thật- 
tánh của chân-nghĩa-pháp làm nên tảng. 


Vi dụ: Cakkhuvinfana: Nhãn-thức-tâm là 
thức-tâm phát sinh do nương nhờ nhãn-tịnh-sắc, 
cakkhusamphassa: nhãn xúc là xúc tâm-sở đồng 
sinh với nhãn-thức-tám, v.v... 

Danh-từ ngôn-ngữ Pali gọi cakkhu đó là 
cakkhupasada: nhãn-tịnh-sắc, viññãna đó là 
citta: tâm, phassa đó là phassacetasika: xúc 
tâm-sở, ... đều là những danh-từ ngôn-ngữ Pali 
có thật-tánh của chđn-nghĩa-pháp làm nền tảng, 
nên gọi là vijjamanena vijjamānapaññatti. 


6- Avijjamānena avijamanapaññatti là 
danh-từ ngôn-ngữ chế-định-pháp không có thật- 
tánh của chán-nghĩa-pháp làm nền tảng với 
pháp không có thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
làm nên tảng. 


Ví dụ: Rajaputto: Hoàng-tử của Đức-vua, 
setthibhariya: phu nhân cua ông phú-hộ, 
Jjefthabhagim.: chị cả, v.v... Những danh-từ 
ngôn-ngữ Pali gọi Raja: Đức-vua, putto: hoàng- 
tử, setthi: ông phú hộ, bharÙa: phu-nhân; 
jettha: lớn, cả, bhaginï: chị, v.v... đều là những 
danh-từ ngôn-ngữ Pali không có thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp làm nền tảng, nên gọi là avij/a- 
manena avijjamānapaññatti. 
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Tóm lại, tất cả mọi danh-từ ngôn-ngữ chế-định 
(paññatti) dù có thát-táảnh của chán-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) làm nền tảng, dù không có 
thật-tánh của chân-nghĩa-pháp làm nền tảng cũng 
chỉ thuộc về đanh-fừ ngôn-ngữ chế-định-pháp 
(paññattidhamma) mà thôi. Vì vậy, chế-định- 
pháp (paññatidhamma) có các tính chất như sau: 

- Không có trạng-thái riêng của mỗi pháp. 

- Không có thật-tánh của mỗi pháp. 

- Không có sự sinh, sự diệt của mỗi pháp. 

- Không có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của mỗi pháp. 

Cho nên, chế-định-pháp (paññattidhamma) 
chỉ có thé làm đối-ượng của pháp-hành thiên- 
định được mà thôi, chắc chắn không thể làm đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ được. 


2- Sự-thật chân-nghĩa-pháp (Paramatthasacca) 


Chân-nghĩapháp (paramathadhamma) “” 


có 4 pháp đó là: 
- Citta: Tám có 89 hoặc 121 tâm. 
- Cetasika: T. âm-sở có 52 tâm-sở. . 
- Rūpadhamma: Sac-phap có 28 săc-pháp. 
- Nibbana: Niêt-bàn có 2 hoặc 3 loại. 


' Tìm hiểu rõ trong quyền Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuôc Sông, cùng soạn giả. 
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1- Citta: Tâm có trạng-thái biết đối-tượng 
(arammanavjananalakkhanam), có 89 hoặc 121 
loại tâm đêu có trạng-thái biệt đôi-tượng tùy 
theo khả năng của môi loại tâm. 

* Citta: Tâm có 89 hoặc 121 tâm chia ra làm 6 
loại, có phận-sự biệt 6 loại đôi-tượng như sau: 

- Cakkhuvinñana: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm 
làm phận-sự thây dói-tuong sac. 

- Sotavinñana: Nhĩ-thức-tắm có 2 tâm làm 
phận-sự nghe dói-tuong thanh. 

- Ghanaviññana: Tỷ-thức-ftâm có 2 tâm làm 
PHÉP Sự bài 7... lê 27 
phận-sự ném t ban VỆ. 

- Kayaviññana: Thán-thức-tâm có 2 tâm làm 
phận-sự xúc-giác đổï-fượng xúc. 

- Manoviñfñäna: Y-thức-tâm có 79 hoặc 111 
tâm làm phận-sự biệt đồi-ượng pháp f2 tùy theo 
khả năng của môi loại tâm. 

2- Cefasika: Tâm-sở đều có trạng-thái nương 
nhờ nơi tâm (cittanissitalakkhanam), có 52 loại, 
mà môi tâm-sở có môi trạng-thái riêng, đêu 
đông sinh với tâm, có 4 frạng-thải: 


l Đối- -tượng pháp gồm có 6 loại là 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tinh- 
sắc, 18 sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
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- Đồng sinh với tâm (ekuppada). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đông đối-tượng với tâm (ekälambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

Khi mỗi tâm nào phát sinh át có một số tâm- 
sở ít hoặc nhiều tương xứng đồng sinh với tâm 
áy làm phận-sự của tâm ấy. 


Tâm với tâm-sở thuộc về danh-pháp. 


3- Rūpadhamma: Sắc-pháp có trạng-thái bị 
huy hoại do nghịch duyên (ruppanalakkhaiian): 
Rũpadhamma: Sắc-pháp có 28 loại, mà mỗi sắc- 
pháp có mỗi trạng-thái. 


4- Nibbãna: Niét-bàn có trạng-thải tịch tịnh 
mọi tham-ái, mọi phiên-não, ngũ-uẩn, mọi sốc- 
pháp, danhpháp tam-giới (santilakkhanam). 
Niết-bàn có 2 loại đối với bậc Thánh A-ra-hán, 
và Niét-bàn có 3 loại đôi- -tượng đối với hành- -giå 
thực hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Niét-bàn thuộc về danh-pháp siêu-tam-giới 
(lokuttara nāmadhamma) chỉ là đỗi-tượng của 
siêu-tam-giới-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm mà thôi. 


Như vậy, 4 chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) này có trạng-thái riêng của mỗi pháp, 
có fhậf-tánh của mỗi pháp, nên không phải là 
danh-từ ngôn-ngữ chế-định (paññatti). 
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Cho nên, citta: tâm, cefasikd: tâm-sở, rūpa- 
dhamma: sắcpháp, Nibbãna: Niễ-bàn này 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
thật sự (không phải chế-định-pháp), nên có thê 
làm đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ như sau: 

- Citta: tám, cetasika: tâm-sở, rupadhamma: 
sắc-pháp, cả 3 loại chân-nghĩa-pháp này làm 
đỗi-tượng thiền-tuệ tam-giới của đại-thiện-tâm, 
đối với hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ. 

- Nibbana: Niét-bàn chỉ là đối-tượng siêu- 
tam-giói của siêu-tam-giới-tâm đó là 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm, 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm, đỗi 
với 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo mà thôi. 


Nguyên nhân che phủ thật-tánh-pháp 


Thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới đó là sự-thật hiển nhiên. Vậy, do nguyên 
nhân nào mà hành-giả thực hành pháp-hành 
thién- tué khóng tháy rõ, không biết rõ thật-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới ấy? 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
không thấy rõ, không biết rõ fhậf-fánh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới là do nguyên 
nhân sỉ tám-só' che phủ fhậf-tánh của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Thật vậy, si fâm-sở (nohacetasikq) đồng sinh 
với 12 bât-thiện-tâm có 4 đặc tính riêng biệt: 
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l- Añanalakkhano: Si tâm-sở có trạng-thái 
không biết thật-dánh của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới, hoặc không biết chân-]ý tứ 
Thánh-để. 

2- Arammanasabhävacchãdanaraso: Si tâm- 
sở có phận sự che phủ thật-tánh của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 

3- Andhakarapaccupadfthano: Si tâm-sở làm 
cho tâm tôi tăm là quả hiện hữu. 

4- Ayonisomanasiharapadafthano: Sự biết 
trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong 4 trang- 
thái của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giởi 
là thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là nguyên nhân 
gần phát sinh sỉ tâm-sở. 

Do nguyên nhân si tâm-së đồng sinh với 12 
bát-thiện-tâm che phủ thậf-tánh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, cho nên dù hành- 
giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ cũng không 
thé phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thât-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 

Để thấy rõ, biết rõ thât-tánh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh- pháp tam-giới, hành-giả thực 
hành pháp-hành thiền- tuệ cần phải có trí-tuệ biết 
đúng trong tâm về sự thật của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 


Thật vậy, frí-ftuệ fâm-sở (paññacetasika) có 4 
đặc tính riêng biệt: 
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1 -Yathabhutapalivedhalakkhana: Trí-tuệ tâm- 
sở có trạng-thải thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tám, 4 Thánh-quả-tâm. 

2- Visayobhasanarasa: Trr-tué tâm-sở có 
phận-sự thấy rõ ràng thật-tánh của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 

3- Asammohapaccupaf{thana: Tri-tuệ tâm-sở 
không mê muội, tâm sáng suốt là quả hiện hữu. 

4- Yonisomanasikarapadafthana: Sự hiểu biết 
trong tâm do tri-tuệ biết đúng trong 4 trạng-thái 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới là 
vô-thường, khổ, vô-ngã, bất-tịnh. Đó là nguyên 
nhân gân phát sinh trí-tuệ tâm-sở. 

Như vậy, sỉ £âm-sở phát sinh do nguyên nhân 
gần là ayonisomanasikãära, còn trí-tuệ tâm-sở phát 
sinh do nguyên nhân gần là yonisomanasikära. 

* Ayonisomanasikãra là như thé nào? 

Ayonisomanasikära: Sự biết trong tâm do si- 
tâm biết sai lâm trong 4 trạng-thải của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới nhu sau: 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
vô-thường (anicca), thì si-tâm biết sai lâm cho 
là thường (nicca). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
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khổ (dukkha), thì si-tâm biết sai lâm cho là lạc 
(sukha). 

- Săc-pháp, danh-pháp tam- -giới có trang-thái 
vô-ngã (anaft), thì si-tâm biết sai lâm cho là 
ngã (4114). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam- "giới có trạng-thái 
bắt-tịnh (asubha), thì si-tâm biết sai lâm cho là 
tịnh, tốt đẹp (subha). 


Như vậy, ayonisomanasikhãara: sự biết trong 
tâm do si-tám biết sai lầm trong 4 trang-thái của 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh, là nguyên nhân gần phát 
sinh si fâm-sở (mohacefasika), làm che phủ 
thật-tánh của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới. 

* Yonisomanasikãra là như thế nào? 


Yonisomanasikära: Sự hiểu biết trong tâm do 
trí-tuệ biết đúng trong 4 trạng-thải của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới như sau: 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
vô-thường (anicca) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là 
vô-thường (anicca). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
khổ (dukkha), thì trí-tuệ hiểu biết đúng là khổ 
(dukkha). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giói có trang-thái 
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vồ-ngã (anattā), thì tri-tuệ hiểu biết đúng là vô- 
ngã (anatta). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
bát-tịnh (asubha), thì tri-tuệ hiểu biết đúng là 
bắt-tịnh (asubha). 

Như vậy, yonisomanasikara: sự hiểu biết 
trong tâm do tri-tuê biết đúng trong 4 trang-thái 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới là 
vô-thường, khổ, vô-ngã, bát-tinh, là nguyên 
nhân gần phát sinh trí-tuê fâm-sở (paññã- 
cetasika), làm hiện rõ thật-tánh hiển nhiên của 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 

Cho nên, hành-giả thực hành pháp-hành thiên- 
tuệ cần phải luôn luôn có yonisomanasikara làm 
nhân-duyên phát sinh trí-tuê thứ nhất nāmarūpa- 
paricchedañana: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh hiển nhiên của mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp tam-giới, hiện rõ đúng theo su- 
thật của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 


* Trạng-thái-chung (Sãmaññalakkhana) 


Tắt cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
đêu có thật-tánh, có sự sinh, sự diệt, có 3 
trạng-thúi-chung- trạng-thải vô-thường, trang- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã, đó là sự-thật hiển 
nhiên. Do nguyên nhân nào che phu 3 trạng- 
thái-chung ấy? 
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Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, sở di 
không thấy rõ, không biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới; không thấy 
rõ, không biết rõ 3 frạng-thái-chung: trạng-thái 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, là vì 3 
pháp che phú 3 trạng-thái chung, nên hành-giả 
không. thể thấy rõ, biết rò 3 frạng-thái-chung 
của mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 


Vậy, 3 pháp che phu 3 trạng-thái-chung nhw 
thê nào? Phương pháp diệt 3 pháp che phú ay 
băng cách nào? 


* Ba pháp che phú 3 trạng-tháï-chung, 
phương pháp diệt 3 pháp che phủ 


Ba trạng-thái-chung: trạng-thái vó- -thuong, 
trang-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, đó là sự-thật hiển 
nhiên. Sở dĩ 3 trạng-thái-chung này không hiện 
rõ là vì bị 3 pháp che phủ, đó là: 

- Santati: Dong sinh diệt liên tục vô cùng 
mau le của mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới làm che phu trạng-thái vô-thường cua mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới không hiện rõ. 


- Iriyapatha: Các oai-nghi thay đổi làm che phủ 
trạng-thúi khô của các oai-nghi không hiện rõ. 
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- Ghana: Ngã-tưởng đông-nhất của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới làm che phu 
trạng-thúi vô-ngã cua mọi săc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới không hiện rõ. 

Giảng giải 

1- Santati là dòng sinh rôi diệt liên tục vô 
cùng mau le cua mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới làm che phu trạng-thái vô-thường của 
mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới không 
hiện rõ như thê nào ? 

Đức-Phật dạy: 

“Sabbe sankhara aniccä. ” 

Tắt cả các pháp-hữu-vi đêu có trạng-thái vô- 
thường. 


Pháp-hữu-vi là pháp bị câu tạo do 4 nhân- 
duyên là kamma: nghiệp, citta: tâm, utu: thời- 
tiết, ñhãra: vật thực, dó là ngũ-uẩn (khandha), 
12 xứ (ayatana), 18 tự-tảnh (dhatu), mọi săc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, v.v... đều sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng, nên có frạng-thái 
vô-thwòng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới, đó là sw-thât hiển nhiên của pháp-hữu-vi. 

Như vậy, trạng-thái vô-thường của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới là sự-thật hiển 
nhiên. Vậy do nguyên nhân nào làm cho trạng- 
thái vô-thường không hiện rõ? 
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Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-đạo 
giải rằng: 

“Aniccalakkhanam “tava udayabbayanam 
amanasikara santatiya paticchannatta na 
upatthati. ” D 

Trước hết, trang-thái vô-thường của mọi săc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới không hiện rõ, vì 
dòng sinh diệt liên tục (santati) vô cùng mau le 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi, làm 
che phu trạng-thái vô-thường. Bởi vì không có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 


* Dòng sinh diệt liên tục (sanfafi) vô cùng 
mau le của mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới, che phú trạng-thái vô-thường như thê nào? 


Ví dụ thô thiên dë hiểu để so sánh như: 


- Khi ta thấy những hình ảnh trên màn hình 
chiếu phim, cứ 1 giây đồng hồ có khoảng 24 tới 
120 tắm hình liên tục quay nhanh qua máy chiếu 
phim, ta nhìn thấy hình ảnh những tài tử diễn 
viên có những cử chỉ, hành động, lời nói tự 
nhiên bình thường. Ta không thê thấy từng tắm 
phim cách khoảng nhau và cũng không nghe 
từng tiếng nói cách khoảng nhau. 


' Visuddhimagga, phần Patipadãñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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Đó là sự liên tuc của cuộn phim quay nhanh. 


- Khi ta thấy bóng đèn đang cháy sáng, cứ mỗi 
giây đồng. hồ có khoảng 50 hoặc 60 lần dòng 
điện tắt ròi cháy sáng liên tục không ngừng 
trong suốt thời gian bóng đèn cháy sáng. Ta 
không thê thây bóng đèn cháy sáng rôi tắt liên 
tục suôt khoảng thời gian bóng đèn cháy sáng. 

- Đó là sự liên tục của dòng điện cháy sáng rồi 
tắt liên tục. 

Còn sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp tam-giới thật là vô cùng mau lẹ phi thường. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau le như tâm.” 

Trong Chú-giải giảng giải rằng: 

“Ekaccharakkhane  kofisatasahassasankha 
uppajitvā nirujjhati. ” “7 

“Chỉ một lần búng đầu ngón tay, tâm với tâm- 
Sở (danh-pháp) sinh rồi diệt liên tục 1.000 ty lân. ” 

Như vậy, chỉ có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 gọi là 
udayabbayanupassananana sắc bén nhanh nhạy 
có khả năng thây rõ, biệt rõ sự sinh, sự diệt cua 


' Añguttaranikäya, phần Ekakanipäta. 
? Sam. Khandhavagsatthakatha, Phenapindũpamasuttavamnanä. 
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sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại mà thôi, 
nên thấy rõ, biết rõ, hiện rõ frạng-thái vô-thường 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 


Nếu hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ 
chưa có khả năng phát sinh đến frí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanañäna, thì không thê 
thấy rõ, biết rõ được sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên chưa 
có khả năng cắt đứt santati: dòng sinh diệt liên 
tuc của săc-pháp, của danh- pháp tam-giới hiện- 
tại. Vì vậy, hành-giả không thé thấy rõ, không 
biết rõ rạng-thái vô-thường của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Sở dĩ, hành-giả không thấy rõ, không biết rõ 
trạng-thái vô-thwòng của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới hiện-tại là vì dòng sinh diệt liên tuc vô 
cùng mau lẹ của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới hiện-tại, làm che phủ frạng-thái vô-thwðng 
của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Phương pháp làm trạng-thái vô-thường hiện rõ 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến phát sinh frí-fuệ thứ nhất nãmaripaparic- 
chedafana: trí-tuỆ . thấy rõ, biết rõ, . phân biệt rõ 
thật-tánh của môi sắc-pháp, môi danh-pháp 
tam-giới là pháp-vô-ngã (anaft4), không phải là 
ta; tiếp theo frí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccaya- 
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pariggahañana. trí-tuệ "thấy ró, biét ró nhán- 
duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp 
tam-giới; tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 sam- 
masanañana: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới 
do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khó, trạng-thải vồ-ngã, của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi. 


Dù hành-giả có 3 loại trí-tuệ này vẫn chưa có 
khả năng cắt đứt santati: dòng sinh diệt liên tục. 


Hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ đến khi ứrí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ tw udayabbayä- 
Hupassanafñaa: trí-tuệ- thién- tué tháy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt; mới có khả năng cắt đứt 
santati: dòng sinh diệt liên tuc vô cùng mau le 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện- 
tại, thì sự thât hiển nhiên frạng-thái vô-thường 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mới hiện rõ. 


Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 


“Udayabbayampana pariggahefva santatiya 
vikopitãya  aniccalakkhanam yathaävasarasato 
upatthati. ” ” 


'Visuddhimagga, phần Patipadäñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
trí-tuệ-thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, môi danh-pháp 
tam-giói hiện-tại nên có khả năng cắt đứt 
santati: dòng sinh diệt liên tục của môi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại. Khi ấy, 
trạng-thái vô-thường của môi sắc-pháp, môi 
danh-pháp hiện-tại hiển nhiên mới hiện rõ sự- 
thật của nó. 


Tri-tuệ-thiên-tuệ nào có khả năng thấy ro, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại? 


Trong 16 loại trí-tuệ-thiển-tuệ theo tuần tự 
của pháp-hành thiên-tuệ, thì bắt đầu từ trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana cô 
khả năng thấy TỐ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt. 

Thật vậy, frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
nupassanäñãna này là trí-tuệ-thiền-tuệ bắt đầu 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại là: 

- Danh-pháp nào sinh, do nhân-đuyên nào sinh. 

- Danh-pháp ấy diệt, do nhân-duyên ấy diệt. 

- Sắc-pháp nào sinh, do nhân-duyên nào sinh. 

- Sắc-pháp ấy diệt, do nhân-duyên ấy diệt. 
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Cho nên ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư udayabbayä- 
nupassanañana này chính thức được gọi là trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ, bởi vì trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 
udayabbayanupassanañana có khả năng cắt đứt 
santati: dòng sinh điệt liên tuc mau lẹ không 
ngừng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới hiện-tại, nên hiện rõ frạng-thái vô-thường 
của mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại. 


Như vậy, sự-thật frgụng-thái vô-thường của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại được 
hiên nhiên hiện rõ. 

Thật ra, không chỉ trang-thái vô-thường của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
được hiền nhiên hiện rõ, mả còn trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại cũng được hiển nhiên 
hiện rõ, bởi vì 3 trạng-thái-chung này có sự liên 
quan với nhau. 


Bắt đầu từ #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanãñäna này cho đến trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 12 gọi là saccänulomañaäna đều có khả 
năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại đo 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-điệt; nên hiện 
ró frạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái-vô-ngã của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp 
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tam-giới hiện-tại, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề. 


Nếu hành-giả nào là hạng người fam-nhân 
(tihetukapuggala) thực hành pháp-hành thièn- 
tuệ, có khả năng phát sinh đến trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giởi hiện-tại do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, thì hành-giả 
áy thật là cao quý. 


Trong Dhammapadagatha (1 13) Đức-Phật dạy: 


“Yo ca vassasafam J1e, 
apassarn udaybbaya. 
Ekaham JTvitam seyyo, 
passato udaybbayam. ` 


, 


Người nào dù sống đến trăm năm, 

Mà không có tri-tuệ-thiên-tuệ, 

Không thấy sự sinh và sự diệt. 

Không bằng hành-giả sống một ngày, 

Có trí-tuệ-thiến-tuệ phát sinh, 

T háy rõ sự sinh và sự diệt, 

Của sắc-pháp danh-pháp hiện-tại, 

Cuộc đời cao quý biết dường nào! 

2- Iriyapatha là các oai-nghi thay đổi làm che 


phủ trạng-thái khổ của các oai-nghi không hiện 
rõ nhu thê nào? 
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Đức-Phật dạy rằng: 
“Sabbe sankhara dukkha. ” 
Tắt cả các pháp-hữu-vi déu có trạng-thái khổ. 


Pháp-hữu-vi là pháp bị câu tạo do 4 nhân- 
duyên là kamma: nghiệp, citta: tâm, utu: thời- 
tiết, ahara: vát thực, đó là ngũ-uẩn (khandha), 
12 xứ (ãyatana), 18 tự-tánh (dhatu), mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, v.v... đều sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng, nên có frạng-thái 
khổ của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới, 
đó là sw-thât hiển nhiên của pháp-hữu-vi. 

Như vậy, trạng-thái khổ của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới là sự-thật hiển nhiên. 
Vậy do nguyên nhân nào làm cho trạng-thái khổ 
không hiện rõ? 


Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-ẩạo 
giải răng: 

“Dukkhalakkhanamn abhinhasampafipianassa 
amanasikara iriyapathehi paticchannatta na 
upatthati. ” g 

Trạng-thái khổ không hiện rõ, vì các oai- 
nghỉ thay đổi che phú, do không có tri-tuệ-thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt, trạng-thái 
vồ-thường của mỗi sắc-pháp luôn luôn hành hạ. 


' Visuddhimagga, phần Patipadãñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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Các oai-nghi làm che phú trạng-thái khổ 
không hiện rõ như thé nao? 


Tú-oai-nghi: Oai-nghi di, oai-nghi đứng, 
odi-nghi ngồi, oai-nghi năm và các oai-nghi 
phụ là bước tới trước, bước lui sau, quay bên 
phải, quay bên trái, co fay vào, co chân vào, 
duói tay ra, duôi chân ra, v.v.. 


Tứ-oai-nghỉi và các saeh phụ thuộc vè 
sắc-pháp phát sinh do tâm (ciHajaripa), có sự 
sinh, sự diệt liên tục không ngừng, có frạng-thái 
vô-thưởng luôn luôn hành hạ các oai-nghi, nên 
oai-nghi có frạng-thái khổ. 

Thế mà mỗi khi có oai-nghi nào phát sinh 
khó, theo thói quen liền thay đôi từ oai-nghi cũ 
áy sang oal- -nghi mới ngay, mà không có trí-tuĝ- 
thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của oai- 
nghi cũ ấy, nên không có #rí-tué-thién-tué tháy rõ, 
biết rõ rạng-thái khổ của oai-nghi cũ ấy. 

Vì vậy, oai-nghi mới làm che phủ frạng-thái 
khổ của oai-nghi cũ. 

Phương pháp làm cho trạng-thái khó hiện rõ 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiển-tuệ, 
trước khi thay đổi mỗi oai-nghi, cần phải có trí- 
tué-thién-tué biết rõ nguyên nhân chính đáng, đó 
là sự khổ bắt buộc phải thay đối từ oai-nghi cũ 
sang oai-nghi mới. 
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Khi thay đổi oai-nghi, hành-giả có #rí-tué- 
thiên-tuệ theo dõi nhất cử nhất động từ oai-nghi 
cũ sang oai-nghi mới, /rí-£uệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của các sắc-pháp oai-nghi cũ 
áy do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ trang-thái vó-thuong luôn luôn hành 
hạ các oai-nghi cũ ây. Vì vậy, frạng-thái khổ 
của sắc-pháp các oai-nghi ấy hiện rõ. 


Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 


“Abhinhapafisampafipilanam manasikafva 
iriyapathe ugghatite dukkhalakkhanam yathäa- 
vasarasato upatthati. ” ” 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp oai-nghi ấy, hiện ró trạng-thải vô- 
thường luôn luôn hành hạ oai-nghi ấy, nên diệt 
được các oai-nghi che phú trạng-thái khổ. 

Khi ấy, trạng-thái khổ của sắc-pháp oai-nghi 
ấy hiển nhiên hiện rõ sự thật của nó. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñãna phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của mỗi sắc-pháp oai-nghi, mỗi danh-pháp 
tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-điệt, nên hiện ró trạng-thái vô-thường 


' Visuddhimagga, phần Patipadãñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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luôn luôn hành hạ. Nên trang-thái khổ của sắc- 
pháp oai-nghi, của danh-pháp tam-giới biệt oai- 
nghi ây hiên nhiên hiện rõ sự thật của nó. 


3- Ghana là ngã-tưởng đồng-nhất của mọi 
săc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới làm che phú 
trạng-thái vô-ngã của mọi săc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới không hiện rõ, nhu thê nào? 

Đức-Phật dạy rằng: 


, 


“Sabbe dhamma anatta. ` 

Tắt cả các pháp đều có trạng-thái vô-ngã. 

Dhammā đó là các pháp-hữu-vi bị câu tạo do 
4 nhân-duyên (kamma: nghiệp, citta: tám, utu: 
thời-tiết, āhāra: vật thực), Qó là ngũ-uẩn 
(khandha), 12 xứ (äyatana), 18 tự-tánh s 
moi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giói, v.v.. 
đều sinh rồi diệt liên tục : không ngừng, nên có 
trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc- -pháp, môi danh- 
pháp tam-giới, đó là sự-£hậr hiển nhiên của tất 
cả các pháp-hữu-vI. 

Như vậy, trạng-thái vô-ngã của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới là sự thật hiển 
nhiên. Vậy do nguyên nhân nào làm cho trạng- 
thái vô-ngã không hiện rõ? 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
trong phần patipadänadassanavisuddhinidesa 
giảng giải rằng: 
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“Anattalakkhanamnn nãnadhatuvinibhogassa 
amanasikara  ghanena paticchannatta na 
upatthati. ” ” 

Trang-thái vô-ngã không hiện rõ, vì ngä- 
tưởng 4óng-nhát che phu, do không có trií-tué- 
thién- tué thấy rõ, biết rõ, , phân tích rõ thật-tánh 
của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giởi 
riêng biệt với nhau. 


Ngd-trởng đông-nhất che phú trạng-thái vô- 
ngã của sắc-pháp, của danh-pháp như thế nào? 


Ghana: Ngã-tưởng đồng-nhất có 3 loại: 

- Samūhaghana: Ngữ-tưởng đông-nhất 
tổng-hợp là gom mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới lại cho là ta. 

- Kiccaghana: Ngã-tưởng đồng-nhất phân- 
sự là gom mọi phận-sự của mọi săc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới lại cho là ta. 

- Arammanaghana: Ngã-tưởng đông-nhất 
đôi-tượng là gom mọi đôi-tượng lại cho là ta. 

Sự-thật theo chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) thì mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp được 
phân biệt như sau: 


- Săc-pháp (rūpadhamma) gòm có 28 loại sắc- 
pháp. Mỗi sắc-pháp có trạng thái riêng khác nhau. 


' Visuddhimagøga, phần Patipadäñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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- Danh-pháp (namadhamma) đó là tâm với 
tâm-sở: 

Tâm (citta) gồm có 89 hoặc 121 tâm. 
Tâm-sở (cefasika) gôm có 52 tâm-sở. 

Mỗi tâm, tâm-sở đều có trạng thái riêng, có 
phận sự riêng, có đôi-tượng riêng khác nhau. 

Thế mà, ngã-fưởng đông-nhất do tà-kién thấy 
sai chấp thủ trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới gom lại cho là ta theo 3 loại ngã-tưởng 
đồng-nhát là: 

- Nga-tuong đông-nhất tổng-họp. 

- Ngã-tưởng dóng-nhát phận sự. 

- Noã-tưởng đông-nhát đồi-tượng. 

Do 3 loại ngã-tưởng đông-nhất nảy che phủ 
trạng-tháúi vô-ngã của mọi săc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới như sau: 


3.1- Samihaghana: Ngã-tưởng đông-nhất 
tông-hợp là gom mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới lại cho là ta như thé nào? 

Ví dụ: Sở đĩ gọi là “chiếc xe” là vì có các bộ 
phận được lắp ráp lại với nhau. Nếu tháo rời 
mỗi bộ phận ra riêng rẽ thì không còn thấy 
chiếc xe nữa. 

Gọi là “ngôi nhà ” là vì được xây dựng các thứ 
vật liệu lại với nhau. Nếu phá vỡ ra thành mảnh 
vụn thì không còn thấy ngói nhà nữa, như thế nào. 
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Cũng như vậy, sở dĩ gọi là ta, người, chúng- 
sinh, ... là vì có ngĩũ-uẩn: săc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn nương nhờ lẫn 
nhau, liên kết lại với nhau. 


Nếu có tri-tuệ- thiên-tuệ biết phân tích ngũ 
uán ra năm uẫn riêng biệt như sau: 


- Sắc-uấn gồm có 28 loại sắc-pháp không 
phải ta, không phải người, không phải chúng- 
sinh nào, ... 

-T ho-uán đó là tho tâm-sở đồng sinh với tâm. 

- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với mỗi tâm. 

- Hành-uẩn đó là 50 tâm-sở còn lại (trr thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với mỗi tâm. 

- Thức-uẩn đô là tâm góm có 89 tâm hoặc 
121 tâm. 

Bốn uẫn là /ho-uán, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn thuộc về danh-pháp không phải ta, 
không phải người, không phải chúng-sinh nào. 

Thế mà ngã-trởng đồng-nhất tổng-hợp cho 
là ta, người, chúng-sinh, ... nên che phủ trang- 
thái vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới. 

3.2- Kiccaghana: Ngã-tưởng đồng-nhất phân- 
sự là gom mọi phận sự của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới lại cho là ta nhu thé nào? 
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Theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
tâm được phân ra 6 loại tâm. Mỗi tâm nào phát 
sinh có số tâm-sở đông sinh với tâm ấy làm phận 
sự như sau: 


— 


- Cakkhuviññanacitta: Nhan-thuc-tám, có 7 
tám-so' dóng sinh với 2 nhan-thuc-tám làm phận 
sự thấy đồi-tượng sắc. 

- Sotavinñanacitta: Nhĩ-thức-tám, có 7 tâm-sở 
đồng sinh với 2 nh7-tức-tâm làm phận sự nghe 
đối-tượng thanh. 

- Ghanaviññanacitta: Tỷ-thức-tâm, có 7 tâm- 
sở đồng sinh với 2 ty-thire-tám làm phận sự ngùi 
đối-tượng hương. 

- Jivhaviñfanacita: Thiệt-thức-tâm, có 7 
tám-sở đồng sinh với 2 thiêt-thırc-tâm làm phận 
sự ném đối-tượng vị. 

- Kayaviññanacitta: Thân-thức-tâm, có 7 
tâm-sở đồng sinh với 2 thân-thức-tâm làm phận 
sự xúc-giác đối-tượng xúc. 

- Manoviññanacitta: Ý-thức-tâm, có 79 hoặc 
111 tâm (trừ 10 thức-tâm trên) có số tâm-sở 
tương xứng với ý-thức-tâm ấy làm phận-sự biết 
đối-tượng pháp. ° 


Thế mà, ngã-trởng đồng-nhất phận sự cho là 


' Đối- -tượng pháp có 6 loại: 79 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 
sắc vi-té, Niết-bàn, chế-định-pháp (paññattidhamma). 
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ta tháy người, ta nghe tiéng, ta ngửi hương thơm, 
ta nêm Vị, ta Xúc-giác mêm mại, am áp, ta biết 
điểu này điêu kia, nên che phủ trạng-thái vô-ngã 
của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


3.3- Arammanaghana: Ngã-twöng đông-nhất 
đôi-tượng là gom mọi đồi-tượng lại cho là ta 
như thê nào? 


Theo Vi-Diéu-Pháp Yếu-Nghĩa (Abhidhammar- 
thasangaha), đối-tượng có 6 loại, mỗi đối-tượng 
được biết bằng mỗi loại tâm riêng biệt như sau: 

- Dói-tuong sắc được thấy bằng 2 nhãn-thức- 
tâm. 

- Đối-tượng thanh được nghe bằng 2 nhĩ- 
thức-tâm. 

- Đồi-tượng hương được ngửi bàng 2 fj-thức- 
tâm. 

- Dói-tuong yi duoc ném bằng 2 thiệt-thức- 
tâm. 

- Đối-tượng xúc được xúc-giác bằng 2 thân- 
thức-tâm. 

- Dói-tuong pháp được biết bằng 79 hoặc 
111 ÿ-thức-tâm (trừ 10 thức-tám). 


- 10 thức-tâm chỉ tiếp xúc biết 5 đổi-tượng 
sắc, thanh, hương, vị xúc hiện-tại thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà thôi, không 
biết đối-tượng chế-định-pháp (paññattidhamma). 
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Còn trong 79 hoặc 111 ý-thức-tâm có số dục- 
giới-tâm tiếp xúc biết đổi-tượng pháp thuộc về 
chân-ngh1a-pháp trong 3 thời (quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai) và chế-định-pháp, tùy theo mỗi dục-giới- 
tâm; có số sắc-giới-tâm và vồ-sắc-giới-tâm chỉ 
có biết đối-tượng thuộc về chế-định-pháp mà 
thôi. Riêng s/êu-fam-giới-tâm đó là 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tám, 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm chỉ 
biết đổi-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới mà thôi. 

Thế mà, ngã-trởng đồng-nhất đỗi-tượng cho 
là ta thấy người, ta nghe tiếng, ta ngửi hương 
thơm, ta nếm vị ngon, ta Xúc-giác mêm mại, ấm 
áp, ta biét món hoc nay, ta biét công việc kia, ... 
nên che phủ #ạng-thái vô-ngã của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Phương pháp làm trạng-thái vô-ngã hiện rõ 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiển-tuệ, đến 
khi phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 uddayab- 
bayanupassanañana: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rë, 
biết rõ thật-tánh của môi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới, thấy ro, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới do 
nhân-duyên-sinh do nhân-duyên-diệt; nên thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung- trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi. 
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Như bộ Visuddhimagga giải rằng: 


“Nanadhatuyo vinibbhujitva ghanavinibbhoge 
kate anattalakkhanam yathavasarasato 
upatthati. ” D 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ, phán biệt rõ 
thật-tánh của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp 
tam-giói khác nhau; nên ngã-tưởng đông-nhất 
bị tách rời ra từng mỗi tâm khác nhau, phán sự 
của mỗi tâm khác nhau, mỗi tâm biết mỗi đối- 
tượng khác nhau; nên tri-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên 
diệt, nên trạng-thái vô-ngã của môi sắc-pháp, 
môi danh-pháp tam-giới hiển nhiên hiện rõ su- 
thật của chúng. 


Sự sinh, sự diệt của danh-pháp, sắc-pháp 


Danh-pháp, sắc-pháp là pháp-hữu-vi (san- 
khatadhamma) bị cầu tạo do 4 nhân-duyên 
(nghiệp: kamma, tâm: citta, thời-tiết: utu, våt- 
thực: āhāra) thuộc về chân-nghĩa-pháp (para- 
matthadhamma), có thật-tánh của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-gIới; có sự sinh, sự diệt của 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới đo nhân- 


'Visuddhimagga, phần Patipadäñãnadassanavisuddhiniddesa. 
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duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt; nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung- trạng-thái vô- -thưởng, trang- 
thái khổ, trang-thái vô-ngă của mỗi săc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới. 


Nibbana: Niế-bàn thuộc về pháp-vô-vi 
(asankhatadhamma) không bị câu tạo do 4 
nhân-duyên (nghiệp: kamma, tâm: citta, thời- 
tiét: utu, vật-thực: ahara), thuộc vë danh-pháp 
siêun-tam-giới đặc biệt hoàn toàn khác với danh- 
pháp tam-giới (tâm với tâm-sở), có thật-tánh- 
pháp; nhưng không có sự sinh, sự diệt, không 
có 3 trang-thái-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khó, trạng-thái vô-ngã, bởi vì Niết- 
bàn hiện hữu không do nhân-duyên nào. 


Niễ-bàn thuộc về chân-nghĩa-pháp (para- 
mafthadhamma) là pháp-vô-ngã (anatta) cũng là 
đối-tượng siêu-tam-giới của siêu-tam-giới-tâm 
đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm, 4 hoặc 20 
Thánh-quả-tám mà thôi. 
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Pháp-hành trong Phật-giáo 
Trong Phật-giáo có 2 loại pháp-hành: 


- Pháp-hành thiên-định (Samathakammatthana). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanakammnafthana). 


1- Pháp-hành thiền-định có trong Phật-giáo 
và ngoài Phật-giáo. Đốổi-tượng của pháp-hành 
thiển-định thuộc về chế-định-pháp (paññatti- 
dhamma) không có thật-tánh, không có sự sinh, 
sự điệt, không có 3 trạng-thái-chung: trang- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã. 


Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala), có giới-hạnh trong sạch làm 
nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành thiën- 
định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thièn 
sắc-giới thiệntâm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thân-thông. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn chỉ có 

vô¬sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiển vô- 
sắc-giới thiệntâm cao nhất gọi là phi- -fưỞng- 
phi-phi-tưởng-xú-thiển thiện-tâm cô quyên ưu 
tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có phi-tưởng- phi-phi-tưởng- 
xứ-thiền quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicita) làm phận-sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
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vồ-sắc-giới phạm-thiên phi-tưởng-phỉi-phi-tưởng- 
xứ-thiên. Vi phạm-thiên có tuôi thọ 84.000 đại- 
kiếp lâu dài nhất, khi hết tuổi thọ (chết) tại tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên này, thiên-nghiêp 
khác cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giói 
khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vi 
phạm-thiên ấy. °° 

Còn 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp trở thành 
vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả được nữa. 


2- Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật- 
giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật- 
giáo. Đắi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ đó là 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới chỉ thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà 
thôi, không phải chế-địjnh-pháp (paññatti- 
dhamma), có thật-tánh của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới; có sự sinh, sự điệt của mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới; có 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô- -thuong, trang-thdi 
khó, trạng-thải vô-ngã của moi sác-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giói. 


Hành-giả nào thuộc về /ihefukapuggala: người 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định, cùng soạn-giả. 
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tam-nhân đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ, được tích lũy 
đầy đủ trọn vẹn trong tám sinh rồi diệt từ kiếp 
này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong tam giới. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn làm nơi nương nhờ, thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-dạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được moi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-háún sẽ tịch điệt 
Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. ° 


Sự Sinh, Sự Diệt 


Đối-tượng thiền-tuệ đó là tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) có sự sinh, sự diệt 
của mọi sắc-pháp, mọi đanh-pháp tam-giới; có 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô- thưởng, trang- 
thái khó, trang-thái vồ-ngã của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn-giả. 
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Như vậy, sự sinh, sự diệt có 2 loại: 

1- Sự sinh, sự diệt của danh-pháp tam-giới 

Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở, mỗi tâm 
nào phát sinh ăt có số tám-so' ít hoặc nhiều đông 
sinh với tâm ây làm phận-sự biệt đôi-tượng của 
tâm ây trong môi lộ-trình-tâm. Môi tâm có sự 
sinh, sự diét vô cùng mau le. Đức-Phật dạy: 

- Này chư t)-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. Ñ 


Trong Chú-giải Pali dạy rằng: 

Chỉ một lân búng dâu ngón tay, tâm với tâm- 
sở (danh-pháp) sinh rôi diệt 1.000 tỷ lân. ” “ 

Mỗi tâm có 3 sát-na nhỏ: 

l- Uppadakkhana: Sảt-na-sinh. 

2- Thitikhana: Sáf-na-trụ. 

3- Bhangakhana: Sảt-na-diệt. 

Trong iô-frình-tâm (vHhicita) mỗi tâm có 3 
såt-na: sdt-na sinh, sdt-na trụ, sáf-na diệt theo 
tuân tự trải qua lộ-trình-tâm, biệt dói-tuong 
chân-nghiapháp trong 3 thời (hiệntại hoặc 
quả-khứ hoặc vị-lai), hoặc biết đối-tượng ché- 
định-pháp phi thời tùy theo mỗi đỗi-tượng trong 
môi lộ-trình-tâm, từ lộ-trình-tâm này sang lộ- 


' Bộ Añguttaranikãya, phần ekakanipäta. 
“Sam Atthakathä, Khandhavagøa, Phenapindupamäsuttavannanä. 
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trình-tâm kia liên tục không ngừng trong đời 
sông sinh hoạt bình thường của mỗi chúng-sinh. 


Khi nằm ngủ say, /ô-ình-tâm không phát 
sinh, chỉ có dòng bhavangacitta: hộ- kiếp-tâm 
sinh rồi diệt liên tục không ngừng chỉ có đối- 
tượng cũ kiếp trước đô là kamma (đối-tượng 
nghiệp) hoặc kammanimita (đối- tượng hiên- 
tượng tạo nghiệp) hoặc gatinimitta (đồi-tượng 
hiện-tượng dắt dẫn tái-sinh kiếp sau) mà thôi, 
cho đến khi tỉnh giấc. 


Mỗi đanh-pháp (tâm với tâm-sở) phát sinh có 
3 sdt-na: sảt-na-sinh, sảt-na-trụ, sát-na-diêt. 


2- Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 


Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp chậm hơn sự 
sinh, sự điệt của danh-pháp theo sự so sánh với 
3 såt-na: sảt-na-sinh, sdt-na-tru, sdt-na-diét của 
danh-pháp như sau: 

* Sát-na-sinh và sáf-na-điệt của sắc-pháp giống 
như sát-na-sinh và sảf-na-điệt của danh-pháp. 

* Thời-gian-frụ của sắc-pháp cô 49 sát-na- 
nhỏ, lầu hơn 1 sáf-na-frụ của danh-pháp. Ví dụ: 


Nhan-món lộ-trình-tâm (cakkhudvaravithiciia) 
có đối-tượng sắc ró rang, góm có 17 tâm liên 
tục sinh rôi diệt, mỗi tâm có 3 sđí-na: sáf-na- 
sinh, sát-na-trụ, sát-na-diệt. 
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Như vậy, suốt nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có 
51 sát-na-nho. 

Đối-tượng sắc rõ ràng làm đối-tượng của 
nhãn-môn lộ-trình-tâm, có thời gian tồn tại trải 
qua suốt n„hãn-môn lộ-trình-tâm gồm có 17 tâm 
mà mỗi tâm có 3 sáf-na: sáf-na-sinh, sáf-na-trụ, 
sat-na-diét liên tục, gồm có 51 sát-na-nhỏ. 

Trong 51 sf-na-nhỏ của đối-tượng sắc-pháp 
íy, có Í sáf-na-sinh và 1 sáf-na-điệt, còn lại 49 
sảt-na-trụ (thời-gian-trụ) của đồi-tượng sắc-pháp. 

Như vậy, Í sát-na-sinh và 1 sáf-na-diệt của 
sắc-pháp giống với 1 sảf-na-sinh và 1 sát-na- 
điệt của danh-pháp, nhưng sát-na-tru (ihời- 
gian-trụ) của sắc-pháp góm có 49 sát-na-nhỏ, 
lâu hơn so với 1 sđf-na-frụ của tám. 


Xem đồ biêu nhãn-môn lộ-trình-tâm có dôi- 
tượng sac ró ràng, dë có sự so sánh giữa 3 sát- 
na: sảt-na-sinh, sdt-na-tru, sáf-na-diệt của danh- 
pháp với sắăc-pháp. 

Cakkhudväravrthicitta (Nhãn-môn lộ-trình-tâm) 


Đối-tượng cũ kiếp Đối-tượng sắc-pháp hiện tại Đối-tượng cũ kiếp trước 


Đ®G0©©c©coo000000000 


Thời gian trụ của sắc-pháp lâu đến 49 sát-na nhỏ 


Sát-na-sinh của danh-pháp và sắc-pháp | | Sát-na-diệt của danh-pháp và sắc-pháp 
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Giải thích: Nhãn-môn lộ-trình-tâm 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có những sát-na- 
tâm sinh rồi diệt theo tuần tự liên tục, có đối- 
tượng sắc rõ ràng. Bắt đầu từ hộ-kiếp-tâm quá- 
khứ thứ nhất cho đến tiếp đồi-tượng-tâm thứ 17 
là chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. 


Nhãn-thức-tâm phát sinh có đối-tượng sắc rõ 
ràng tiếp xúc với nhan-tinh- -sắc, theo nhãn-môn 
lộ-trình-tâm sinh rồi diệt tuần tự như sau: 


- Bhavangacila: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 
1-Attabhavangacita: Hộ-kiếp-tâm quá-khứ vt (at) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động vt (na) 
3-Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt vt (da) 
4-Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-lâm vt (pañ) 


5- Cakkhuvinñanacita: Nhãn-thức-tâm vt (cak) 
6- Sampaticchanacitta: Tiép-nhân-tâm vt (sam) 
7- Santīraņacitta: Suy-xét-tâm vt (san) 
8- Votthabbanacitta: Xác-định-tâm vt (vot) 
9- 15- Javanacitta: Tác-hành-tâm vt (ja) 
16- 17- Tadālambana: Tiếp đối-tượng-tâm vt (ta) 
Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm vt (bha) 


Nhãn-môn lộ-trình-tâm (Cakkhudväravithicitta) 


“Bhavangacita: Hô- kiếp-tâm là quả-tâm có 
đối- -tượng cũ từ kiếp trước, làm phận sự giữ gìn 
hộ trì kiếp sóng của mỗi kiếp chúng-sinh cho 
đến cuối cùng.  (viếttắtbha) 
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1- Atītabhavaħgacitta: Hó- kiép-tám quá-khứ 
phát sinh 1 sát-na-tâm vân còn giữ đối-tượng cũ 
kiếp trước, dù có đối-tượng sắc mới hiện-tại 
xuất hiện.  (vićt tát atī) 

2- Bhavangacalanacita: Hôő-kiép-tâm rung 
động phát sinh 1 sát-na-tâm bị rung động, khi có 
đối- -turong sắc mới hiện-tại xuất hiện. (viết tắt na) 


3- Bhavangupacchedacitfa: Hó-kiép-tám bi 
cat đứt phát sinh 1 sát-na-tâm rôi diệt cùng với 
dói-tuong cũ kiếp trước, do dói-tuong sac mới 
hiện-tại xuât hiện. (viết tắt da) 

4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn hướng- 
tám phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tiêp 
nhận 5 đôi tượng mới hiện-tại (sắc, thanh, 
hương, VỊ, xúc). (viết tắt pañ) 

(Trong nhãn-môn lộ-trình-tâm này chỉ tiếp 
nhận dôi-twgng sắc mới hiện-tại mà thôi). 

5- CakkhuvinNanacita: Nhãn-thức-fâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự /hay dói-tuong sắc 
hiện-lại. (viết tắt cak) 

6- Sampaticchanacita: Tiếp-nhận-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tiêp nhận đổi- 
tượng sắc hién-tai từ nhằn-thức-tâm. (viết tắt sam) 

7- Sanfranacifta: Suy-xét-tâm phát sinh 1 sát- 
na-tâm làm phận sự suy xét đối-tượng sắc tốt 
hoặc xấu. (viết tắt san) 
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8- Vofthabbanacitta: Xác-định-tâm, đó là y- 
môn hướng tâm (manodvaravdjjanaciffa) phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xác định đối- 
tượng của bất-thiện-tâm hoặc của đại-thiện-tâm 
hoặc của đi-đuy-tác-tâm, tùy theo trình độ hiểu 
biết của chúng-sinh ấy. (viết tắt vot) 

9-15- Javanacita: Tác-hành-tâm đó là bát- 
thiện-tâm, hoặc đại-thiện-tâm, hoặc đại-duy-tác- 
tám phát sinh liên tục 7 sát-na-tâm cùng loại tâm 
làm phận sự tạo bát-thiện-nghiệp hoặc dai-thién- 
nghiệp tùy theo trình độ hiểu biết của chúng- 
sinh, hoặc đąi-duy-tác-tâm đối với bậc Thánh A- 
ra-hán không thành đại-thiện-nghiệp, bắt-thiện- 
nghiệp nào cả. (viết tắtja) 

16-17- TadärammanaciHta: Tiếp-đối-tượng- 
tâm thuộc về quả-tâm đặc biệt phát sinh 2 sát- 
na-tâm làm phận sự tiếp đối-tượng sắc hiện-tại 
từ Zác-hành-tâm còn thừa 2 sát-na-tâm, hết tuổi 
thọ 17 sát-na-tâm của đối-tượng sắc hiện-tại, để 
chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. (viết tắt ta) 

- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm phát sinh có 
đối-tượng cũ từ kiếp trước trở lại, đồng thời 
chấm dứt nhãn-môn lộ-trình-tâm. 

Xem đồ biểu nhãn-môn lộ-trình-tâm có dói- 
tượng sắc ró ràng, có đủ 17 sát-na-tâm sinh rồi 
diệt theo tuần tự thấy răng: 


- Sáf-na-sinh của atfabhavangacifa thứ nhất 
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là I sát-na-sinh chung của danh-pháp và sắc- 
pháp (đồi-tượng sac). 

- Sát-na-diét cua tadãrammanaciffa thú 17 
cuôi cùng là 7 sát-na-diêt chung cua danh-pháp 
và săc-pháp (đôi-tượng sac). 

- Thời gian sát-na-trụ của danh-pháp trong 
môi sát-na-tám. 

- Thời gian sáf-na-frụ của sắc-pháp bắt đầu 
sát-na trụ cua aftIabhavangaciría thứ nhầt cho 
đên såt-na trụ của tadarammnacitta thú 17 cuôi 
cùng, gôm có 49 sát-na nhỏ của tâm. 


Trạng-tháï-riêng (Visesalakkhana) 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều có 
trạng-thái-riêng của mỗi pháp. 

- Citta: Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm cùng có 
một trạng-thải-riêng là: grammanavijananalak- 
khana: trạng-thái biết các đồi-tượng. 

- Cefasika: Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở, mỗi 
tâm-sở có môi trạng-thái-riêng, nên có 52 trang- 
thái-riêng. 

Tâm-sở có 4 trạng-thái với tám: 

*Tâm-sở đồng sinh với tâm (ekuppäda). 

*Tâm-sở đông diệt với tâm (ekanirodha). 

*Tâm-sở đồng đối-tượng với tâm(ekārammana). 
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* Tâm-sở đông nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

- Rūpadhamma: Sắc-pháp gồm có 28 sắc-pháp, 
môi sắc pháp có môi trạng-thái-riêng, nên có 28 
trạng-thái-riêng. 

- Nibbãna: Niễ-bàn có trạng-tháiriêng là 
santilakkhana: trạng-thái tịch tịnh mọi tham-át, 
mọi phiên-não, mọi nổi khó của sắc-pháp, của 
danh-pháp. 

Mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới có 
trạng-thái-riêng đê phân biệt sự khác nhau của 
mỗi pháp. °) 


Trạng-tháï-chung (Sãämaññalakkhana) 


Tất cả các pháp-hữu-vi bị câu tạo do 4 nhân- 
duyên là kamma: nghiệp, citta: tám, utu: thời-tiết, 
ahara: vật-thực, đó là ngũ-uẩn (khandha), 12 xứ 
(ãyatana), 18 tự-tánh (dhatu), mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới, thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) có thật-tảnh, có sự sinh, sự 
điệt, có 3 trạng-thái-chung (samafnfialakkhana) là: 

- Aniccalakkhana: Trạng-thải vô-thường. 


- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khó. 
- Anattalakkhana: Trạng-thải vô-ngã. 


! Tìm hiểu rõ trong quyển Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông, cùng soạn giả. 
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1- Trạng-thái vô-thường (Aniccalakkhana) 


Y nghĩa anicca: 

Aniccam khayafthena o) ° Vô-thường có y 
nghĩa diệt, bởi vì tât cả mọi sác-pháp, mọi danh- 
pháp sinh rôi diệt cả thảy. 

Hoặc Hutva abhävafthena aniccä: Có rồi lại 
không, có y nghĩa là vô-thường. 

Anicca: Vô-thường có 3 loại: 

1.1- Anicca: Vô-thường 

Sabbe sankharä anicca: T t cả các pháp- 
hữu-vi déu là vô-thường. 

Sankhara: Pháp-hữu-vi DỊ cầu tạo do 4 nhân- 
duyên (kamma: nghiệp, citta: tâm, utu: thời-HếI, 
ahara: vật-thực), đó là ngũ-uân (khandha), 12 
xứ (ayalana), lồ tự-lánh (dhātu), ... mọi săc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới đêu là vô-thường. 
Bởi vì các pháp-hữu-vi sinh rôi diệt theo tự nhiên 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 


1.2- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiên-tuệ, khi 
tri-tuệ-thiên-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới đo 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-điệt nào, nên 


' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanañanakatha. 
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hiện TỐ frạng-thái vô-thường của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới ây. 


1.3- Aniccãanupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo trạng-thái vô-thường 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, trí- 
tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới có frạng-fhádi vô-thường, 
tồi đối theo trạng-thái vồ-thường, nên diệt được 
thường-tưởng (niccasañña: sự tưởng sai, chấp 
lâm) cho ràng: sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là 
thường. 


Nếu hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, #/-fuê-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới có rạng-thái 
vô-thường, ròi đối theo trang-thái vô-thường 
của môi săc-pháp hoặc môi danh-pháp tam-giới 
ấy, dẫn đến chứng ngộ Miế-bàn gọi là 
animittanibbana: vô-hiện-tượng Niét-bàn, Niết- 
bàn không có hiện tượng các pháp-hữu-Vi. 


Hành-giả chứng ngộ animittanibbāna: vô- 
hiệntượng Niế-bàn do tín pháp-chủ 
(saddhindriya) có nhiều năng lực hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (tán pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ) hoặc do năng lực của 
giới (sila). 
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2- Trạng-thái khó (Dukkhalakkhana) 
Ý nghĩa Dukkha 


Dukkham bhayatthena ”: Khô có ý nghĩa 
đáng kinh sợ, bởi vì tất cả mọi sắc-pháp, moi 
danh-pháp tam-giới sinh rồi diệt liên tục không 
ngừng, vô-thường, diệt mất, nên đáng kinh sợ. 

Uppadavayapdfipilana{thena dukkha: Sự sinh, 
sự diệt luôn luôn hành hạ có y nghĩa là khổ. 

Tính chất khổ có 3 loại: 

- Dukkhadukkha: Khổ-thật-khổ đó là /ho- khó 
(dukkhavedana) khó chiu dung nói, nhu khó 
thán, khó tám. 

- Viparinamadukkha: Bién-chát-khó dó là 
thọ-lạc (sukhavedana) bị vô- -thường sinh rồi diệt 
làm biến chất, nên /o-/ạc cũng vẫn là khó-dé, 
dù khó vẫn còn dë chịu đựng được. 

- Sankhäradukkha: Pháp-hành-khổ đó là tất 
cả mọi pháp-hữu-vi là mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng 
hành hạ, nên chỉ có khó mà thôi. 

Dukkha: Khỗ có 3 loại: 

2.1- Dukkha: Khổ thân, khó tâm 


Sabbe sankhãrä dukkhã: Tất cả mọi pháp- 
hữu-vi đêu là khó. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanañanakathã. 
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Sankhara: Pháp-hữu-vi bi cầu tạo do 4 nhân- 
duyên (kamma: nghiệp, citta: tâm, utu: thời-tiỄI, 
ahãra: vật-thực), dó là ngũ-uẩn (khandha), 12 
xứ (äyatana), l8 tự-tánh (dhātu), ... mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới đều là khổ. Bởi vì 
sinh rồi diệt liên tục không ngừng, vô-thường 
luôn luôn hành hạ (abhinhapatipīlana), nên chỉ 
có khó mà thôi. 


2.2- Dukkhalakkhana: Trạng-thải khổ 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
đều có trạng-thái vô-thường, nên tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới cũng có trąng- 
thải khó. 

Đúc-Phật dạy trong kinh AnattIalakkhanasutta: 


23 


“Yadaniccam tam dukkham. 

Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới nào 
có trạng-thải vô-thường, thì ngũ-uân, săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới åy có trạng-thải khô. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới nào 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, sinh 
rồi diệt liên tục không ngừng luôn luôn hành hạ, 
nên hiện rõ trang-thái khổ của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới ấy. 
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2.3- Dukkhãnupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo trạng-thái khó. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, trí- 
tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biết rõ mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới có #rạng-thái khổ, tồi đối 
theo trạng-thải khổ; nên diệt được lạc-trởng 


(sukhasañña: sự trởng lâm, chấp lâm) cho rằng: 
môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới là lạc. 


Nếu hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, tri-tuê-thiên-tuê thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới có trang-thái 
khó, tồi dõi theo trạng-thái khổ của sắc-pháp 
hoặc danh- pháp tam-giới ấy, dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn gọi là appapihitanibbãna: vô-ái Niết- 
bàn, Niết-bàn không có tham-ái nương nhờ. 


Hành-giả chứng ngộ appanihitanibbana: vô- 
ái Niết-bàn do định pháp-chủ (samadhindriya) 
có nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tin 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của định (samādhi). 


3- Trạng-thái vô-ngã (Anattalakkhana) 
Y nghĩa Anata 


Anattä asärakatthena ”: Vô-ngã nghĩa là 


' Bộ Visuddhimagga, phần Sammasanañãnakathã. 
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vó đụng, bởi vì không phải ta, không phải của ta, 
không chiều theo ý muốn của ai. 


Hoặc Anatta: Wó-ngã còn có 4 ý nghĩa theo 
tika ” giảng giải là: 

- Avasavattanaftha: Vô-ngã nghĩa là không 
chiêu theo ý muốn của một ai cả. 

- Asamikaftha: Vô-ngã nghĩa là vô chủ, không 
có ai là chủ cả. 

- Sunññatattha: Vôó-ngã nghĩa là không, 
không phải ta, không phải của ta, không phải 
của đi cả. 

- Aftapalikkhepaltha: Vô-ngã nghĩa là phủ 
nhận cái ngã, cái ta, cái đại ngã theo quan niệm 
tà-kiến thấy sai chấp lầm. 

Anattä: Vô-ngã có 3 loại: 

3.1- Anatta: Pháp-vô-ngã, không phải ta, 
không phải của ta. 

“Sabbe dhamma anattā”: Tất cả các pháp- 
hữu-vi và pháp-vó-vi đếu là vô-ngã. 

* Pháp-hữu-vi (sankhatadhamma) bị cẫu tạo 
do 4 nhán-duyén (kamma: nghiệp, citta: tâm, 
utu: thời-tiết, āhāra: vật-thực), đó là ngũ-uẩn 
(khandha), 12 xứ (ayatana), 18 tự-tảnh (dhatu), ... 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp fam-giới, đều là 
pháp-vô-ngã. 


: SãratthadIpanTika, Anattalakkhanasuttavanmnanã. 
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* Pháp-vô-vi (asankhatadhamma) không bị 
cấu tạo do 4 nhân-duyên (kamma: nghiệp, citta: 
tâm, utu: thời-tiết, āhāra: vật-thực), đó là Niết- 
bàn và gom cả chế-định-pháp (paññattidhamma) 
cũng là pháp-vô-ngã. 


3.2- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
đêu có ứrạng-thải vô-thường, trạng-thái khó, thì 
cũng có trang-thái vô-ngã. 


Đúc-Phật dạy trong kinh Anaftalakkhanasutta: 


- Yadaniccam tam dukkham. 
- Yam dukkham tadanattā. 


Ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới nào 
có trạng-thải vô-thường, thì ngũ-uẩn, sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới ấy có trạng-thái khổ. 

Ngñũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới nào có 
trạng-thải khó, thì ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới ấy có trạng-thải vô-ngã. 

Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ- thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới nào đo 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, sinh rồi 
diệt liên tục không ngừng, không chiều theo ý 
muốn của một ai cả, nên hiện rõ trang-thái vô- 
ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới ấy. 
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3.3- AnaHfãnupassana: Trí-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo trạng-thái vô-ngã. 


Hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, trí- 
tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới có rạng-thái vồ-ngã, rồi dõi theo 
trạng-thảái vó-nga, nên diệt được ngã-tưởng 
(attasaññā: sự tưởng lâm, chấp lâm) cho tăng: 
sắc-pháp, danh-pháp là ngã. 

Nếu hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, tríi-tuê-thiên-tuê thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới có írạng-thái vô- 
ngã, tồi dõi theo trạng-thái vô-ngã của săc-pháp 
hoặc danh- pháp tam-giới ấy, dẫn đến chứng ngộ 
Niết-bàn gọi là suññatanibbāna: chơn-không 
Niết-bàn, Niét-bàn hoàn toàn vồ-ngã, không phải 
ta, không phải của ta. 


Hành-giả chứng ngộ suññatanibbana: chon- 
không Niết-bàn do tuệ pháp-chủ (paññindriya) 
có nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủử), hoặc do năng lực của tuê (pañña). 


Sự liên quan giữa 3 trạng-tháï-chung 


Ba trạng-thái-chung- Trạng-thái vô- thuong, 
trạng-thái- khổ, trạng-thải vô-ngã của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới có sự liên quan 
lẫn nhau. 
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Đức-Phật dạy rằng: 
“Yadaniccam, tam dukkham. 
Yam dukkham, tadanaHã. ” ( 
Pháp ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
nào có trạng-thái vô- thường, thì ngũ-uấn, sắc 
pháp, danh pháp tam-giới ấy có trạng-thái khó. 


Pháp ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
nào có trạng-thái khó, thì ngü-uán, săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới ấy có trang-thái vô-ngã. 


Như vậy, mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam 
giới đêu có ở frụng-thái-chung: trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khô, trạng-thải vô-ngã. 


Thật ra, #í-tuệ-thiền-tuệ đó là trí-tuệ tâm-sở 
đồng sinh với đại-(hiện-tâm hợp với trí-tuê chỉ 
có khả năng thấy rõ, biết rõ mỗi đối-tượng sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới mà thôi (một tâm 
không thể biết nhiều đối-tượng cùng một lúc). 


- Khi nào #-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp tam-giới nào do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-dđiệt, nên hiện tố trạng-thái vô- 
thường, thì khi Ấy, trạng-thái khó, trang-thdi 
vồ-ngã của sắc-pháp ấy, của danh-pháp tam-giới 
áy không hiện rõ. 


' Samyuttanikãya, Khandhavagga, Anattalakkhanasutta. 
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- Khi nào #-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp tam-giới nào do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt; nên hiện ró trạng-thái khổ, 
thì khi ây, trang-thái vô-thường, trạng-thái vô- 
ngã của săc-pháp ấy, của danh-pháp tam-giới ấy 
không hiện rõ. 


- Khi nào #-tuệ-thiền-tuệ tháy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp nào hoặc danh-pháp 
tam-giới nào do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-diệt, nên hiện rõ trạng-thái vô-ngã, thì 
khi ây, rạng-thái vô-thường, trạng-thái. khó của 
sắc-pháp ấy, của danh-pháp tam-giới ấy không 
hiện rò. 

Cho nên, khi frí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết ró 
trạng-thái-chung nào của sắc-pháp nào, hoặc của 
danh-pháp tam-giới nào làm đối-tượng thiên- 
tuệ, thì 2 trạng-thải-chung còn lại mặc dù không 
hiện rõ, nhưng tiềm năng của /rí-fuệ-thiên-tuệ ây 
vẫn có khả năng diệt được sự tưởng lầm, chấp 
lầm cho rằng: sắc-pháp ấy, hoặc danh-pháp 
tam-giới ấy là thường, lạc, ngã. Bởi vì 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vồ-ngã có liên quan lẫn nhau. 


Quan niệm vô-thường, khô, vô-ngã theo đời 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
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chưa xuât hiện trên thê gian, hoặc đôi với những 
người không hiêu biệt vê giáo-pháp của Đức- 
Phật, có các quan niệm như sau: 


* Quan niệm về vô-thường: Đôi với số người 
ấy, những gì có tính chất không được bën vững 
lâu dài, có rồi lại bị hư hại, hoặc mát đi, v.v... 
người ta cho là vó-thuong. 


Ví dụ: Khi nghe người chết, chiếc xe bị hư, 
cải ly bị bê, xảy ra sự biên đổi, v.v... Người ta 
than thở với nhau răng: “ô-£hường!” 


* Quan niệm về khổ: Đối với số người ấy, 
khi gặp sự khổ thân như: bị bệnh hoạn ốm dau, 
bị tai nạn, bị đánh đập, v.v... Người ta than vẫn 
với nhau rằng: “Khổ quá!” 

Hoặc khi gặp nổi khổ tâm như: sâu não khóc 
than thương tiếc đến người thân đã chết, của cải 
tài sản bị mát, v.v... Người ta than vãn với nhau 
rằng: “Khổ quá!” 


* Quan niệm về vô-ngã: Đôi với số người ấy 
không từng học hỏi giáo-pháp của Đức-Phật, 
không từng nghe chánh- pháp của Đức-Phật, thì 
không có quan niệm về vô-ngã, bởi vi só người 
ấy vốn dĩ là người thường chấp ngã, chấp thú 
có ta, của ta. 


Dù cho sô người ây có quan niệm vé vô-thường 
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quan niệm vé khổ nhưng cũng chỉ là một cách 
thô thiên mà thôi. 

Thật vậy, một người sống qua bấy nhiêu năm 
rồi mới chết, một chiếc xe chạy qua thời gian rồi 
mới bị hư, một cái ly đã sử dụng qua, rồi mới bị 
bể, v.v... Như vậy, quan niệm về vô-thường đôi 
với họ chờ có thời gian. 

Và quan niệm về khổ đối với họ phải chờ có 
bệnh hoạn óm đau, bị tai nạn thương tích, v.v... 

Trong Phật-giáo, chư vị Bồ-tát Thanh-văn-đệ- 
tử của Đức-Phật, thuộc về hạng người tam- 
nhân (tihetukapuggala) đã từng thực hành đầy 
đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá- 
khứ, và có đủ 5 pháp-chủ là tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ được tích lũy trong tám sinh rồi diệt 
liên tục từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới. 

Kiếp hiện-tại, chư vị Bó-tát thanh-văn đệ-tử 
nảo của Đức-Phật có duyên may lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật hoặc lắng nghe 
chánh-pháp của bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, rồi chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác ấy 
thực hành pháp-hành thiển-tuệ có khả năng phát 
sinh frí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thát-tánh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới là pháp-vô- 
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ngã (anatta). Tiếp tục phát sinh đến frí-fuệ- 
thièn-tuê thứ 4 uddayabbayãänupassanañana: 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện 
tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trang- 
thái vô- thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô- 
ngã của môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới 
hiện-tại ấy. 


Hành-giả tiếp tục thực hành pháp-hành thièn- 
tuệ dé phát sinh theo tuần tự từ các frí-tuệ-thiển- 
tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ- -thiên- -tué siéu-tam- 
giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ y 
theo Đức-Phát, chứng đắc T hảnh-đạo, Thánh- 
quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

Thật ra, 3 frạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới là sự-thật 
hiển nhiên trong thế gian, nhưng không có một 
vị tháy nào có khả năng chỉ dạy để cho thấy, cho 
biết sự-thật hiển nhiên này, mãi cho đến khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. Khi 
åy, Đức-Phật Gotama thuyết pháp, giảng dạy 
sự-thật thật-tánh của môi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới ấy, dé tế độ các chúng-sinh hữu- 
duyên nên tế độ. 
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Ba trạng-thái-chung có trạng-thái chỉ tiết 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới 
thuộc về pháp-hữu-vi bị cầu tạo do 4 nhân- 
duyên (kamma: nghiệp, citta: tâm, utu: thời-tiỄI, 
ahãra: vật-thực), dó là ngũ-uẩn (khandha), 12 
xý (äyatana), 18 tự-tánh (dhãtu), mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới có sự sinh, sự diệt; nên 
có 3 frạng-thái-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã. 


Trong mỗi trạng-thải-chung của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới ấy có nhiều #qng-fhái 
chi-tiết được trình bày trong bộ Wisuddhimagga 
phần Maggãmaggañãnadassanavisuddhi như sau: 


1- Aniccalakkhana: Trạng-thái vô-thường 


Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thái chi-tiết: 


l- Aniccato: Trạng-thải vô-thường. 

2- Palokato: Trạng-thải tiêu diệt. 

3- Calato: Trạng-thái biến đổi. 

4- Pabhanguto: Trạng-thải tan rã. 

5- Addhuvato: Trạng-thái không bên vững. 

6- Viparinamadhammato: Trạng-thái biến 
đổi là thường. 

7- Asarakato: Trạng-thái vô dụng, không cốt lối. 

8- Vibhavato: Trạng-thải bị suy tàn. 
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9- Sankhatato: Trạng-thải bi cấu tạo. 

10- Maranadhammato: Trạng-thải diệt, chết 
là thường. 

Trạng-thái vô-thường có 10 trạng-thái chỉ-tiết 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, cũng là đối- 
tượng của /1-fuệ- thièn- tuê aniccanupassanda. 
Mỗi trang-thái chỉ tiết của trạng-thái vô-thường 
hiện rõ tùy theo khả năng /r/-fuệ- -thiỂn-tuệ của 
mỗi hành-giả. 


2- Dukkhalakkhana: Trạng-thái khó 


Trạng-thái khó có 25 trạng-thái chi-tiết: 


l- Dukkhato: Trạng-thái khó khó chịu. 

2- Rogato: Trạng-thái khó như bệnh lật. 

3- Gandato: Trạng-thái khổ như ung nhot. 

4- Sallato: Trạng-thái khổ như mũi tên độc. 

5- Aghato: Trạng-thái khổ bắt hạnh. 

6- Äbãdhato: Trạng-thải khó như ôm đau. 

7- Ītito: Trạng-thải khổ suy đổi. 

8- Upaddavato: Trạng-thải khổ tai nạn. 

9- Bhayato: Trạng-thái khó đáng kinh sợ. 

10- Upasaggato: Trạng-thái khổ cản trở. 

11- Atãnato: Trạng-thải khổ không có nơi bảo hộ 

12- Alenato: Trạng-thái khó không có nơi ẩn náu. 

13- Asaranato: Trạng-thái khó vì không có 
noi nương nhờ. 
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14- Ädimmavato: Trạng-thái khổ vì tội chướng. 

15- Aghamilato: Trạng-thải nguôn gốc của khó. 

16- Vadhakato: Trạng-thái khô như kẻ sát hại. 

17- Sãsavato: Trạng-thái khổ do phiên-não 
trắm-luân. 

18- Mãrämisato: Trạng-thải khổ như môi của 
Ma. 

19- Jatidhammato: Trạng-thái khó sinh là 
thường. 

20- Jarãdhammato: Trạng-thái khổ già là 
thường. 

21- Byädhidhammato: Trạng-thái khổ bệnh là 
thưởng. 

22- Sokadhammato: Trạng-thái khổ sâu não 
là thưởng. 

23- Paridevadhammato: Trạng-thải khổ than 
khóc là thưởng. 

24- Upäyäsadhammato: Trạng-thải nói thống 
khổ cùng cực. 

25- Samkilesikadhammato: Trạng-thái khổ bị 
ó nhiễm bởi phiên-não. 


Trạng-thái khổ có 25 trạng-thải chi-tiết của 
sắc-pháp, đanh-pháp tam-giới, cũng là đối-tượng 
của rí-tuệ-thiển-tuệ dukkhanupassanda. Mỗi trang- 
thái chỉ tiết của trạng-thái khổ hiện rõ tùy theo 
khả năng tri-tuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 
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3- Anattalakkhana: Trạng-thái vô-ngã 
Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chi-tiét: 


l- Anattato: Trạng-thái vô-ngã, không phải ta. 

2- Parato: Trạng-thải khác lạ, không phải ta. 

3- Rittato: Trạng-thải rỗng không, không có 
thuong, lạc, ngã. 

4- Tucchato: Trạng-thái không có thật là ta. 

5- Suffato: Trạng-thải hoàn toàn không phải 
ta, không phải của ta. 


Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thái chỉ-tiết 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, cũng là đối- 
tượng của /rí-tué-thién-tué anattānupassanā. 
Mỗi rạng-thải chỉ-tiết của trạng-thái vồô-ngã 
hiện rõ tùy theo khả năng tri-tuệ-thiên-tuệ của 
mỗi hành-giả. 


Như vậy, 3 frạng-tháúi-chung: trạng-thải vô- 
thường có 10 trạng-thái chi-tiét, trạng-thái khổ 
có 25 trạng-thái chi- tiết, trạng-thái vô-ngã có 5 
trạng-thái chi- tiết, gồm có 40 trạng-thái chi- 
tiết. Mỗi loại trạng-thái chi-tiết của mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp fam-giới này được hiện ró 
đối với hành-giả thực hành pháp-hành thiền-tuệ, 
tùy theo năng lực của 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, 
tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 
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tuệ pháp-chủ và tùy theo năng lực của giới, 
định, tuệ của môi hành-giả. 


Mỗi loại rạng-thái chi-tiét åy đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, trò 
thành bác Thánh-nhân trong Phát-giáo như sau: 


- Nếu hành-giả có tín pháp-chú có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), 
và giới có nhiều năng lực thì rạng-thái vô- 
thường hiện rõ; dẫn đến chứng ngộ chân-lý tir 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thượng trong Phật-giáo. 


Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào tùy 
theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật, và 
năng lực của 5 pháp-chu của hành-giả. 


- Nếu hành-giả có định pháp-chú có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chú) và 
định có nhiều năng lực thì ạng-thái khổ hiện 
rõ; dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não 
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không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản 
cao thượng trong Phật-giáo. 


Hành-giả trở thành Thánh-nhán bậc nào tùy 
theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật, và 
năng lực của 5 pháp-ch của hành-giả. 


- Nếu hành-giả có tuê pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ) và 
fuệ có nhiều năng lực thì rạng-thái vô-ngã hiện 
rõ; dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hẳn 
cao thượng trong Phật-giáo. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào tùy 
theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mát và 
năng lực của 5 pháp-chu của hành-giả. 
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Bốn Thánh-đạo-tuệ (Maggañana) 


- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ (Sotapattimagga- 
ñana). 

- Nhát-lai Thánh-dao-tué (Sakadagamimagga- 
ñana). 

- Bát-lai Thánh-dao-tué (Anägãmimagga- 
ñana). 

- A-ra-hán Thánh-dao-tué (Arahattamagga- 
ñana). 


1- Nhâp-lwu Thánh-dao-tuë (Sotapattimagsa- 
ñana) đó là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 Sotapattimaggañana trong Nhập-lưu Thánh- 
đạo-tâm của Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotapattimaggavtthicitta) có phận-sự đặc biệt 
diệt tận được /ham-ái, phiên-não, ác-pháp theo 
khả năng của Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ. 


2- Nhắtlai Thánh-đạo-tuệ (Sakadägãmi- 
maggañana) đó là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giởi 
thứ 14 Sakadägamimaggañãna trong Nhấrlai 
Thánh đạo-tâm của Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (Sakadägamimageavithiciffa) có phận-sự 
đặc biệt diệt tận được tham-ái, phiên-não, dc- 
pháp theo khả năng của Nhát-lai Thánh-đạo-tuệ. 

3- Bát-lai Thánh-đạo-tuệ Anägãmimagga- 
ñana) đó là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 Anāgāmimaggañāna trong Nhất-lai Thánh- 
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đạo-tâm của Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anagamimagsavithiciffa) có phận-sự đặc biệt 
diệt tận được /ham-ái, phiên-não, ác-pháp theo 
khả năng của Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

4- A-ra-hin Thánh-đạo-tuệ (Arahattamagea- 
ñana) đó là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Arahattamagsañana trong A-ra-hản Thánh-đạo- 
tám của A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tám 
(Arahattamaggavifhicitta) có phận-sự đặc biệt 
diệt tận được /ham-ái, phiên-não, ác-pháp theo 
khả năng của A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

Mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diét 
tận được (samucchedappahäna) tham-ái, phiên- 
não, ác-pháp theo khả năng của mỗi Thánh-đạo- 
tuệ như sau: 


1- Tham-ái (Tanhã) 

Tham-ái (tanha) đó là tham tâm-sở (lobha- 
cefasika) đông sinh với 8 tham-tâm (lobhacitta) 
là nhân sinh khó-Thánh-để dân dắt tái-sinh kiếp 
sau trong ba giới bôn loài. 

Tham-ái có 3 loại: 

l- Kamatanha: Dục-ái là tham-ái trong 6 đối- 
tượng: sac, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong 
cối dục-giới. 

2- Bhavatanha: Hữu-ái là tham-ái trong 6 
đôi-tượng họp với thường-kiên, hoặc tham-di 
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trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên 
vồ-săc-giới thiện-tâm, trong 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, 4 tầng trời vô-sắc-giởi phạm-thiên. 

3- Vibhavatanhā: Phi-hữu-di là tham-ádi 
trong 6 đối-tượng hợp với đoạn-kiễn. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 3 loại tham-ái 


* Nhập-lưu Thánh-ẩgo-tuệ diệt tận được 2 
loại tham-ái đó là: 

- Vibhavatanhä: Tham-ái trong 6 đối-tượng 
hợp với đoạn-kiễn. 

- Bhavatanhã: Tham-ái trong 6 đồi-tượng hợp 
với thường-kiến, có chi-pháp là tham tâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến không còn dư sót. 

* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
loại tham-ái đó là: 

- Kamatanha: Tham-ádi trong 6 đối-tượng loại 
thô trong cối dục-giới, có chi-pháp là tham tfâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến không còn du sót. 

* Bất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại 
tham-át đó là: 

- Kamatanha: Tham-ádi trong 6 đối-tượng loại 
vi-t trong cối dục-giới, cô chi-pháp là tham 
tâm-sở (lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 
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* A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
loại tham-ái còn lại đó là: 

- Bhavatanhã: Tham-ái trong thiên sắc-giỏi, 
thiên vô-sắc-giới; trên tầng trời sắc-giới pham- 
thiên, tầng trời vó-sdc-giói phạm-thiên có chi- 
pháp là tham tâm-sở (lobhacetasika) đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến cõi sắc- 
giới, cõi vô-sắc-giới không còn dư sót. 

- Kamaftanha: Tham-ái trong 6 đối-tượng loại 
vi-té trong 5 bậc thiên săc-giói, trong 4 bậc 
thiên vô- săc-giói; trên táng trời sắc-giới phạm- 
thiên, trên tâng trời vó-sdc-giói phạm-thiên cô 
chi-pháp là tham tâm-sở (lobhacetasika) đồng 
sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến cõi 
sắc-giới, cõi vô-sắc-giới không còn dư sót. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi 
tham-ái là nhân sinh khó Thánh-đề, cho nên bậc 
Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


2- Pháp-trầm-luân (Asava) 
Pháp-trầm-luân (ãsava) là pháp làm cho tất 
cả mọi chúng-sinh bị chìm đăm trong ba giới 


bốn loài, không thể vươn lên trở thành bác 
Thánh-nhán được. 


Pháp-trầm-luân có 4 pháp: 


l- Kamasava: Cõi-dục trâm-luân là chìm đắm 
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trong 6 đối-tượng cõi dục-giới, có chi-pháp là 
tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

2- Bhaväsava. Kiếp trâm-luân là chìm đắm 
trong cõi trời sắc- ĐIỚI, CỐI tròi vô- sắc- ĐIỚI, CÓ 
chi-pháp là tham âm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hop với tà-kiễn. 


3-Difthãsava: Tà-kiến trâm-luân là chìm đắm 
trong mọi /ä-kiên, có chi-pháp là tà-kiên tâm-sở 
đông sinh với 4 tham-tám hợp với tà-kiên. 


4- Avijjãsava: Vó-minh trám-luán là chìm đắm 
trong vồ-minh không biết chân-lý tir Thánh-dé ... 
có chi-pháp là si /đm-sở đồng sinh với 12 bát 
thiện-tám. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 4 pháp-trẦm-luân 


* Nhập-lưu Thánh-ấgo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trâm-luân, đó là: 

- Difthäsava: Tà-kiến trầm-luân là chìm đắm 
trong mọi tả-kiên, có chi-pháp là tà-kiên tâm-sở 
đông sinh với 4 /ham-tâm hợp với tà-kiên không 
còn dư sót. 

* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trâm-luân, đó là: 

- Kamasava: Cõi-duc trầm-luân là chìm dám 
trong 6 dói-tuong loại thô trong cõi dục-gIới, có 
chi-pháp là tham fâm-sở đông sinh với 4 tham- 
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tâm không hợp với tà-kiến trong cõi dục-giới 
không còn dư sót. 


* Bát-lai Thánh-ấđạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trâm-luân, đó là: 

- Kamasava: Cõi-dục trám-luán là chìm đắm 
trong 6 đồi-tượng loại vi-të cõi dục-giới, có chi- 
pháp là tham tâm-sở đông sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tả-kiên trong cối dục-giới không 
còn dư sót. 

* A-ra-hún Thánh-ẩgo-tuệ diệt tận được 2 
pháp trám-luán, đó là: 

- Bhaväãsava: Kiếp trám-luán là chìm đắm trong 
CÕI trời sắc-glới, trong cõi trời vô-săc-giói, có 
chi-pháp là tham fâm-sở đông sinh với 4 tham- 
tâm không hop với tà-kiên không còn dư sót. 

- Avijjãsava: Vô-minh trầm-luân là chìm đắm 
trong vô-minh không biệt chân-lý tt Thánh-đề, 

. có chi-pháp là si zm-sở đông sinh với 72 
bát-thiện-tâm không còn dư sót. 


3- Pháp-chấp-thủ (Upadana) 

Pháp-cháp-thú (Upadana) là pháp có cháp 
vững chăc trong đôi-tượng khó mà buông bỏ. 

Pháp-chấp-thủ có 4 pháp là: 

1- Kamupadäna: Tham-dục chấp-thủ là chấp 
thủ đối-tượng trong cõi dục-giới, trong cõi sắc- 
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giới, trong cõi vô-sắc-giới, có chi-pháp là tham 
tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

2- Ditthupadana: Tà-kiến chấp-thủ là chấp 
thủ trong tà-kiển thấy sai chấp lâm (ngoài 
silabbattupadana và attavadupadana), có chi- 
pháp là zà-kiến tâm-sở động sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kién. 

3- Silabbatupadäna: Cháp-thú pháp thuong- 
hành sai lám, có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở dóng 
sinh với 4 tham-tám hợp với tà-kién. 

4- Attavādupādāna: Ngĩ- -kiến chấp-thủ là 
chấp thủ trong ngũ-uán cho là ta, có chi-pháp là 
tà-kiến tâm-sở đông sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 4 pháp-chấp-thủ 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 3 
pháp-cháp-thủ, đó là: 

- Diffhupadana: Tà-kiến chấp thủ là chấp 
thủ vững chac trong tà-kiên tháy sai cháp lâm. 

- Silabbatupadana: Pháp thường-hành chấp- 


thủ là chấp thủ vững chắc trong pháp thường- 
hành sai lâm. 


- Attavadupadana: Ngã- -kiên cháp-thú là chấp 
thủ vững chắc trong ngũ-uẩn cho là ta. 


Nhập-lưu Thánh-đqo-fuệ diệt tận được 3 pháp 
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chấp-thủ này, có chi-pháp là fà-kiến tâm-sở 
đông sinh với 4 (ham-tâm hợp với ta-kién 
không còn dư sót. 


* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-chấp-thủ, đó là: 

- Kamupadana: Tham-dục chấp-thủ là chấp 
thủ đối-tượng loại thô trong cõi dục-giới, có chi- 
pháp là tham-tâm-së đồng sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến không còn du sót. 


* Bắt-lai Thánh-dao-tué diệt tận được 1 pháp 
cháp-thú, đó là: 

- Kamupadana: Tham-dục cháp-thú là chấp 
thủ đối-tượng loại vi-tễ trong cõi dục-giới, có 
chi-pháp là tham-tâm-ső đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hop với tả-kiên không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 1 
pháp chap-thu, đó là: 

- Kamupadana: Tham-dục chấp-thủ là chấp 
thủ đôi-tượng loại vi-tê trong coi sac-giói, coi 
vồ-sãc-giới, có chi-pháp là fham-tfâm-sở đông 
sinh với 4 /ham-tâm không họp với ta-kién 
không còn dư sót. 


4- Pháp-ngắm-ngầm (Anusaya) 


Pháp-ngâm-ngâm trong tám (anusayd) là 
phiên-não anusayakilesa vô cùng vi-fÊ ngâm- 
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ngắm tàng ấn sâu kín trong tâm, chưa hiện rõ ra 
môn nảo trong 6 môn (nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ- 
môn, thiệt-môn, thân-môn, ý-môn). 

- Anusayakilesa là phiểnnão loại vi-té 
ngắm- ngắm tàng ân sâu kín trong tâm không có 
một vị nào có khả năng phát hiện ra được, duy 
nhất chỉ có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác thấy rõ, 
biết rõ được mà thôi. 

Nếu khi có đối-tượng nào tiếp xúc với môn 
nào thì anusayakilesa loại vi-té ấy bién đôi sang 
pariyufthäanakilesa là phiên-não loại trung, tùy 
theo phiền-não ấy. 

- Pariyufthãnakilesa là phiên-não loại trung 
đó là 5 pháp-chướng-ngại (nvarana) phát sinh 
tâm hài lòng hoặc bực tức trong tám, (thuộc về ý 
ác-nghiệp) chưa biểu lộ ra bên ngoài thân, khẩu. 

Nếu phiển-não loại trung nào phát sinh trong 
tâm có nhiều năng lực, thì phiên-não loại trung 
ấy biến đôi trở thành vifikkamakilesa là phiên- 
não loại thô, được biêu hiện ra bên ngoài thân 
hoặc khẩu. 

- VHikkamakilesa là phiên-não loại thô được 
biểu hiện ra thân hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 4 
ác-nghiệp. 

Như vậy, wifikkamakilesa phát sinh từ pari- 
yutthanakilesa, còn pariyuffhanakilesa phát 
sinh từ anusayakilesa. 
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Ba loại phiên-não 


- Anusayakilesa loại vi-té ngấm-ngâm trong tâm. 
- Pariyu{thänakilesa loại trung trong tâm. 
- Vitikkamakilesa loại thô ngoài thân, khẩu. 


4.1- Anusayakilesa: Phiền-não ngắm-ngầm trong 
thâm tâm có 7 loại: 

l- Kãmarãgãnusaya: Tham-dục ngắm-ngâm 
trong thâm tâm là phiên-não tham loại vi-té 
trong đối-tượng dục-giới ngám-ngám trong tâm, 
có chi-pháp là tham fâm-sở đồng sinh với 8 
tham-tâm. 

2- Bhavarãgũnusaya: Kiếp-dục ngắm- ngắm 
trong thâm tâm là phiên não tham loại vi- -té 
trong thiên sắc-giới thiện-táâm, thiên vó- -sắc-giới 
thiện tâm, trong kiếp phạm-thiên ngám-ngâm 
trong tâm, có chi-pháp là tham tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

3- Pafighanusaya: Sán-hận ngắm- ngâm trong 
thâm tâm là phiên- não sân loại vi- -té ngâm- ngâm 
trong tâm, có chi-pháp sân tâm-sở đồng sinh với 
2 sán-tâm. 

4- Manaãnusaya: Ngã-mạn ngắm- ngắm trong 
thâm tâm là phiên-não ngã-mạn loại vi-té ngắm- 
ngắm trong tâm, có chi-pháp là ngã-mạn tâm-sở 
động sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

5- Difthãnusaya: Tà-kiến ngám-ngám trong 
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thâm tâm là phiên-não tà-kién loại vi-t ngấm- 
ngâm trong tâm, có chi-pháp là tà-kién tâm-sở 
đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiễn. 

6- Vicikicchanusaya: Hoài-nghi ngắm- ngâm 
trong thâm tâm là phiên-não hoài-nghi loại vi-té 
ngâm- ngâm trong tâm, có chi-pháp là hoài-nghi 
tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi. 


7- Avijjanusaya: Vô-minh ngắm- ngâm trong 
thâm tâm là phiên-não si loại vi-té ngám-ngâm 
trong tâm, có chi-pháp là sỉ tâm-sở đồng sinh 
với 12 bắt-thiện-tâm. 

Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 7 phiền-não vi-tế 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
loại phiên-não ngấm-ngâm trong thâm tâm, đó là: 

- Tà-kiến ngám-ngám trong thâm tâm, có chi- 
pháp là fà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến không còn du sót. 

- Hoài-nghi ngắm-ngâm trong thâm tâm, có 
chi-pháp là hoài-nghỉ tâm-sở đồng sinh với 1 si- 
tâm hợp với hoàải-nghi không còn dư sót. 

* Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại 
phiên-não ngắm-ngâm trong thâm tâm, đó là: 

- Tham-dục ngấm-ngâm trong thâm tâm loại 
thô trong cối dục-giới, có chi-pháp là tham tâm- 
sở đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến không còn dư sót. 
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- Sân-hận ngắm-ngâm trong thâm tâm loại thô 
trong cối dục-giới, có chi-pháp là sân tâm-sở 
đồng sinh với 2 sán-tám không còn dư sót. 


* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại 
phiên-não ngám-ngám trong thâm tâm, đó là: 

- Tham-dục ngấm-ngâm trong thâm tâm loại 
vi-tê trong cối dục-giới, có chi-pháp là tham 
tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiên không còn dư sót. 

- Sân-hận ngấm-ngâm trong thâm tâm loại vi- 
tê trong coi dục-giới, có chì-pháp là sân tâm-sở 
đồng sinh với 2 sán-tám không còn dư sót. 


* 4-ra-hún Thánh-đạo-£fuệ diệt tận được 3 loại 
phiên-não ngám-ngám trong thâm tâm, đó là: 

- Kiép-duc ngám-ngám trong thâm tâm trong 
cõi săc-giới phạm-thiên, cối vô-sac-giới pham- 
thiên, có chi-pháp là tham tâm-sở đông sinh 
với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không 
còn dư sót. 

- Ngã-mạn ngắm-ngâm trong thâm tâm, có 
chi-pháp là tham fâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm không họp với tà-kiên không còn dư sót. 

- Vồ-minh ngám-ngám trong thâm tâm, cô 
chi-pháp là sỉ £âm-sở đồng sinh với 12 bát-thiện- 
tám không còn dư sót. 
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4.2- Pariyutthanakilesa: Phiền-não loại trung 


Pariyufthãnakilesa: Phiên-não loại trung đó 
là 5 pháp-chướng-ngại (nvarana) phát sinh 
trong tám làm chướng ngại các thiện-pháp như 
phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiền, nhất là pháp-hành thiền-định, 
không thể dẫn đến chứng đắc bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm. Khi hành-giả đã chứng đắc bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm nào rồi, néu pháp- chướng-ngại 
này phát sinh thì cũng có thể làm mát bậc thiền 
săc-giới thiện-tâm ây của hành-giả. 


Pháp-chướng-ngại (NTvarana) có 5 pháp 


1l- Kamacchandannwarata: Tham-dục chướng- 
ngại là tâm tham muốn trong ngũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) làm 
chướng ngại ngăn cản các thiện-pháp, có chi- 
pháp là #ham tâm-sở đông sinh với 8 tham-tâm. 

2- Byapadanivaraụa: Sán-hận chướng-ngại 
là tâm sân hận không hài lòng đối-tượng làm 
chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp, có chi- 
pháp là sân tám-só đông sinh với 2 sân-tâm. 

3- Thinamiddhanwarana: Buôn-chán - buôn- 
ngủ chướng-ngại là tâm buông bỏ đối-tượng làm 
chướng- -ngại ngăn cản các thiện- "pháp, có chi- 
pháp là buôn-chán tâm-sở và buôn-ngủ tâm-sở 
động sinh với 5 bất-thiện-tâm cân tác-động. 
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4- Uddhaccakukkucaqaraụa: Phóng-tâm - 
hồi-hận chướng-ngại là tâm bát an làm chướng- 
ngại ngăn cản các thiện-pháp, có chi-pháp là 
phóng-tâm tâm-sở đông sinh với 12 bắt-thiện- 
tâm và hồi-hận tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 

5- Vicikicchānīvarana: Hoài-nghỉ chướng- 
ngại là tâm hoài-nghỉ trong đối-tượng làm 
chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp, có chi- 
pháp là hoài-nghỉ tâm-sở đông sinh với si-tâm 
hợp với hoài-nghi. 

Bồn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 5 pháp-chướng-ngại 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-chướng-ngại đó là: 

- Hoài-nghi chướng-ngại đó là hoài-nghi tâm- 
sở đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi không 
còn dư sót. 

* Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 
pháp-chướng-ngại loại thô cõi dục-giới, đó là: 

- Tham-dục chướng-ngại loại thô coi dục-giới, 
có chi-pháp là tham tâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót. 

- Sân-hận chướng-ngại và hói-hán chưởng- 
ngại loại thô cối dục-giới, có chi-pháp là sân tâm- 
sở đồng sinh với 2 sân-tâm không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 pháp 
chướng-ngại loại vi-té cõi dục-giới, đó là: 
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- Tham-dục chướng-ngại loại vi-t cõi duc- 
giới, có chi-pháp là tham tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kién không còn dư sót. 

- Sân-hận chướng-ngại và hói-hán chưởng- 
ngại loại vi-t cõi dục-giới, có chỉ-pháp là sân 
tâm-sở đông sinh với 2 sân-tâm không còn du sót. 

* A-ra-hin Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
pháp-chướng-ngại con lại, đó là: 

- Buôn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại, có chi- 
pháp là buôn-chán tâm-sở và buồn-ngủ tâm-sở 
đông sinh với 2 tham-tâm không hợp với tà-kiến 
cán tác-động. 

- Phóng-tâm chướng ngại có chi-pháp là 
phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 5 bắt-thiện-tâm 
con lại không còn dư sót. 


4.3- Vĩtikkamakilesa: Phiền-não loại thô bên 

ngoài thân và khẩu 

Viikkamakilesa: Phiênnão loại thô biểu 
hiện ra bên ngoài thân và khẩu. 

- Phiền-não loại thô biểu hiện ra bên ngoài 
thân tạo 3 ác-nghiệp: ác-nghiệp sáf-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà-dâm. 

- Phiền-não loại thô biểu hiện ra bên ngoài 
khâu tạo 4 ác-nghiệp: ác-nghiệp nói-dối, ác- 
nghiệp nói lời chia-rẽ, ác-nghiệp nói lời thô-tục, 
ác-nghiệp nói lời vô-ích. 
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Bốn Thánh-dao-tuë diệt tận 7 ác-nghiệp 


- Nhập-lưu Thánh-ẩạo-fuệ diệt tận được 4 
loại ác-nghiệp, đó là ác-nghiệp sát-sinh, ác- 
nghiệp trộm-căp, ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp 
nói-dôi không còn dư sót. 

- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 ác- 
nghiệp loại thô, đó là ác-nghiệp nói lời chia rë, 
ác-nghiệp nói lời thó-tuc không còn dư sót. 

- Bắt-lai Thánh-dao-tuë diệt tận được 2 ác- 
nghiệp loại vi-tê, đó là ác-nghiệp nói lời chia rễ, 
ác-nghiệp nói lời thô-fuc không còn dư sót. 

- A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 1 
loại ác-nghiệp con lại, đó là ác-nghiệp nói lời 
vô-ích không còn dư sót. 


5- Phiền-não (Kikesa) 


Phiền-não (kilesa) là pháp làm tâm ó nhiễm, 
nóng nảy khô tâm, phiên-não có 10 loại là: 

1- Lobha: Tham là phiền-não tham muốn nơi 
đôi-tượng tam-giới, có chi-pháp là tham tâm-sở 
đồng sinh với 8 tham-tâm. 

2- Dosa: Sân là phiền-não không hài lòng nơi 
đôi-tượng, có chi-pháp là sân tâm-sở động sinh 
với 2 sán-tâm. 
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3- Moha: Si là phiền-não si mê không biết 
thật-tánh các pháp, không biết chân-lý tứ Thánh- 
đế, có chi-pháp là sỉ /đm-sở động sinh với 12 
bắt-thiện-tâm. 

4- Difthi: Tà-kiến là phiền-não tháy sai chấp 
lầm nơi đối-tượng, có chi-pháp là ứà-kiến tâm-sở 
đông sinh với 4 tham-tâm hop với tà-kiễn. 

5- Mana: Ngã-mạn là phiền-não chấp ngã tự 
cho mình hơn người, bằng người, thua người, có 
chi-pháp là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

6- Vicikiceha: Hoài-nghỉ là phiền-não không 
tin, nghi ngờ nơi đáng tin, có chỉ-pháp là hoảï-nghi 
tâm-sở đông sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi. 

7- Uddhacca: Phóng-tâm là phiền-não tâm 
bất an, có chi-pháp là phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bắt-thiện-tâm. 

8- Thina: Buôn-chán là phiền-não chán nản, 
lười biếng, buông bỏ đối-tượng, có chi-pháp là 
buôn-chán tâm-sở đông sinh với 5 bất-thiện-tâm 
cán tác-động. 

9- Ahirika: Không biết hó-then tộilỗi là 
phiền-não tự mình không biết hó-then tội-lỗi khi 
tạo ác-nghiệp, có chi-pháp là không biết hồ-thẹn 
lội-lỗi tâm-sở đồng sinh với 12 bát-thién tâm. 

10- Anottappa: Không biết ghê-sợ tội-lỗi là 
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phiền-não không biết sợ bậc thiện-trí chê trách, 
hoặc không biết sợ 4 cõi ác-giới khi tạo ác- 
nghiệp tội-lỗi, có chi-pháp là không biết ghê-sợ 
tội-lôi tâm-sở đông sinh với 12 bất-thiện tâm. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 10 loại phiền-não 


- Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
loại phiền-não, đó là fà-kiến (difthi) trong 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến và hoài-nghỉ (vici- 
kiccha) trong sitâm hợp với hoqi-nghi không 
còn dư sót. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại 
phiền-não đó là sân (dosa) loại thô trong 2 sân- 
tâm không còn dư sót. 

- Bất-lai Thánh-dao-tuë diệt tận được 1 loại 
phiền-não, đó là sân (dosa) loại vi-té trong 2 
sán-tám không còn dư sót. 

- A-ra-hún Thánh-đgo-fuệ diệt tận được 7 
loại phiền-não còn lại, đó là tham (lobha) trong 
4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, sỉ (moha) 
trong 5 bắt-thiện-tâm còn lại, ngã-mạn (mana) 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, buón- 
chán (thina) trong 2 bắt-thiện-tâm cần tác-động 
còn lại, phóng-tâm (uddhacca) trong 5 bất- 
thiệntâm còn lại, không biết hồ-thẹn tội-lỗi 
(ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) 
trong 5 bắt-thiện-tâm còn lại không còn du sót. 
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6- Bắt-thiện-tâm (Akusalacitta) 

Bắt-thiện-tâm gọi là ác-tâm có 12 tâm đó là 8 
tham-tâm, 2 sán-tám, 2 si-tâm. Sở di gọi là båt- 
thiện-tâm hoặc ác-tám là vì 14 bát-thiện tám-sở 
đông sinh với 12 báf-thiện-tâm này. 

Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 12 bắt-thiện-tâm 

* Nhập-lưu Thánh-ẩgạo-fuệ diệt tận được 5 
bát-thiện-tâm đó là: 

- 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không còn du sót. 

- Í si-tâm hợp với hoải-nghỉ không còn dư sót. 

* Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bát-thiện-tâm đó là: 

- 2 sân-tâm loại thô không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 båt- 
thiện-tám ĝó là: 

- 2 sán-tám loại vi-té không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 5 
bát-thiện-tâm còn lại, đó là: 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không 
còn dư sót. 

- Si-tâm hợp với phóng-tâm không còn dư sót. 


7- Bắt-thiện-tâm-sở (Akusalacetasika) 


Bát-thiện tâm-sở có 14 tâm-sở như sau: 
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- Nhóm tham tâm-sở có 3 tâm-sở đó là tham 
tâm-sở, tà-kiên tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở. 

- Nhóm sân tâm-sở có 4 tâm-sở dó là sân tâm- 
sở, ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở, hồi-hận 
tâm-sở. 

- Nhóm si tâm-sở có 4 tâm-sở đó là si tâm-sở, 
không biết hó-then tội-lôi tâm-sở, không biết 
ghê-sợ tĝi-lôi tâm-sở, phóng-tâm tâm-Sở. 

- Nhóm buôn-chán có 2 tâm-sở đó là buôn- 
chán tâm-sở, buôn-ngủ tâm-sở. 

- Hoài-nghi tâm-sở. 

14 loại bẩr-thiện-tâm-sở này đồng sinh với 12 
bât-thiện-tâm. 

Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 14 bắt-thiện tâm-sở 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 4 
bát-thiện tâm-sở, đó là tà-kiên tâm-sở, hoài-nghi 
tâm-sở, ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở không 
còn dư sót. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bát-thiện tâm-sở loại thô, đó là sân tâm-sở và 
hồi-hán tâm-sở không còn dư sót. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bát- 
thiện-tám-sở loại vi-té, đó là sân tâm-sở và hôi- 
hán tâm-sở không còn dư sót. 
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- A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 6 
bắt-thiện tâm-sở còn lại, dó là tham tâm-sở, ngã- 
mạn tâm-sở, si tâm-sở, buôn-chán tâm-sở, buôn- 
ngủ tâm-sở, không biết hồ-thẹn tội-lỗi tâm-sở, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi tâm-sở, phóng-tâm tâm- 
sở không còn dư sót. 


8- Bắt-thiện-nghiệp (Akusalakamma) 


Bắt-thiện-nghiệp (akusalakamma) gọi là ác- 
nghiệp, đó là tác-ÿý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng 
sinh với 12 bát-thiên-tâm tạo 10 bát-thiën- 
nghiệp gọi là 10 ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ÿ 
như sau: 


* Thân ác-nghiệp có 3 loại: 
- Ác-nghiệp sảf-sinh. 

- Ác-nghiệp trộm-cấp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 


* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 
- Ác-nghiệp nói-dõi. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rë. 

- Ác-nghiệp nói lời thô-tục. 

- Ác-nghiệp nói vồ-ích. 

* Ý ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp tham-lam. 

- Ác-nghiệp thù-hận. 

- Ác-nghiệp tà-kiến. 
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Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 10 ác-nghiệp 


- Nhập-lưu Thánh-ẩạo-fuệ diệt tận được 5 
loại ác-nghiệp, đó là ác-nghiệp sát-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp 
nói-dối, ác-nghiệp tà-kiến không còn du sót. 

- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 ác- 
nghiệp loại thô, đó là ác-nghiệp nói lời chia rë, 
ác-nghiệp nói lời thô-tục, dc-nghiệp thù-hận 
không còn dư sót. 


- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 3 ác- 
nghiệp loại vi-tê, đó là ác-nghiệp nói lời chia rë, 
ác-nghiệp nói lời thô-tục, ác-nghiệp thù-hận 
không còn dư sót. 

- A-ra-hún Thánh-đgo-fuệ diệt tận được 2 
loại ác-nghiệp con lại, đó là ác-nghiệp nói lời 
vô-ích, dc-nghiệp tham-lam không còn dư sót. 

9- Pháp-ràng-buộc (Samyojana) 


Pháp-ràng-buộc (samyojana) là pháp như sợi 
dây vô hình buộc chặt chúng-sinh trong vòng tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Samyojana: Pháp-ràng-buộc có 10 pháp 

l- Kamaragasamyojana: Dục-ái rằng-buộc 
có trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong đôi- 
tượng cõi dục-giới, có chi-pháp là tham tám-só 
đồng sinh với 8 tham-tâm. 
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2- Riparãgasarnyojana: Sắc-ái ràng-buộc cô 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm trong cõi sắc-giới phạm- 
thiên, có chi-pháp là tham tâm-sở đồng sinh với 
4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

3- Ảriparägasamyojana: Vô-săc-ái ràng- 
buộc có trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm trong cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên, có chi-pháp là tham tâm-sở 
động sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

4- Pafighasaiuyojana: Sân-hán ràng-buộc có 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong sân-hận, có 
chi-pháp là sân tâm-sở đông sinh với 2 sân-tâm. 

5- Manasamyojana: Ngã-mạn ràng-buộc có 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong ngã-mạn, 
có chi-pháp là ngã-mạn tâm-sở động sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

6- Difthisamyojana: Tà-kiến ràng-buộc có 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong tà-kiến, 
có chi-pháp là ứà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến. 

7- Sdabbataparamasasamyojana: Pháp thưởng- 
hành chấp-thủ ràng-buộc có trạng-thái ràng- 
buộc chúng- sinh chấp thủ trong pháp thường- 
hành sai lầm, có chi-pháp là tà-kién tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 
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8- Vicikicchasamyojanar Hoài-nghỉ ràng- 
buộc có trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong 
hoài-nghi, có chi-pháp là hoài-nghi tâm-sở đồng 
sinh với si-tâm đồng sinh với hoài-nghi. 

9- Uddhaccasamyojana- Phóng-tâm ràng- 
buộc có trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong 
phóng-tâm, có chi-pháp là phóng-tâm tâm-sở 
đông sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

10- Avijjasamyojana: Vô-minh ràng-buộc có 
trạng-thái ràng-buộc chúng-sinh trong vô-minh, 
có chi-pháp là si /âm-sở đồng sinh với 12 båt- 
thiện-tâm. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 10 pháp-ràng-buộc 


- Nhập-lưu Thánh-ẩqo-tfuệ diệt tận được 3 
pháp-ràng-buộc, đó là tà-kiến ràng-buộc, pháp 
thường-hành chấp-thủ ràng-buộc, hoài-nghi 
ràng-buộc không còn du sót. 


- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
pháp-ràng-buộc, đó là dục-ái ràng-buộc loại thô 
cối dục-giới, sân-hán ràng-buộc loại thô cối dục- 
giới không còn dư sót. 

- Bát-lai Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
pháp-ràng-buộc, đó là dục-ái ràng-buộc loại vi- 
tế cõi dục-giới, sân-hận ràng-buộc loại vi-tễ cói 
dục-giới không còn dư sót. 
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- A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 5 
pháp-ràng-buộc còn lại, đó là sắc-ái ràng-buộc, 
vồ-săc-ái ràng-buộc, ngã-mạn ràng-buộc, phóng- 
tâm ràng-buộc, vô-minh ràng-buộc không còn 
dư sót. 


10- Pháp-thế-gian (Lokadhamma) 


Pháp-thế-gian (lokadhamma) là pháp thường 
hiện hữu đối với tất cả mọi người trong đời nảy. 


Pháp-thế-gian (lokadhamma) có 8 pháp chia 
ra thành 4 cặp trái nghĩa với nhau như sau: 

1- Lãbha: được lợi. 2- Alãbha: mát lợi. 

3- Yasa: được danh. 4- Ayasa: mắt danh. 

5- Pasamsa: được khen. 6- Ninda: bị chê. 

7- Sukha: được an-lạc. 8- Dukkha: bị khổ. 

Lokadhamma là 8 pháp-thế-gian thường hiện 
hữu trong cõi đời này, từ khi môi người mới sinh 
ra, không phải của riêng một người nào. 

Nếu người nào tự nhận là cúa ta, thì thế nào? 

- Khi ta được lợi thì ta vui, khi ta mất lợi thì 
ta buón. 

- Khi ta được danh thì ta vui, khi ta mát danh 
thì ta buôn. 

- Khi ta được khen thì ta vui, khi ta bị chế thi 
ta buón. 
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- Khi ta được an-lạc thì ta vui, khi ta bị khó 
thì ta buôn. 


Trong cuộc sống hằng ngày, nếu người nào 
bị lệ thuộc vào pháp thế-gian nào, thì người ây 
phái chịu ảnh hưởng vui hoặc buôn vì pháp-thế- 
gian ấy. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 8 pháp-thế-gian 


- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ chưa có khả năng 
diệt tận được pháp thê-gian nào cả. 


- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 4 
pháp-thế-gian loại thô, đó là mát lợi (alabha), 
mất danh (ayasa), bị chê (nindä), bị khổ 
(dukkha) không còn dư sót. 


- Bắt-lai Thánh- dao-tué diệt tận được 4 
pháp- thé gian loại vi-tế, đô là mắt lợi (alãbha), 
mất danh (ayasa), bị chê (nindä), bị khổ 
(dukkha) không còn dư sót. 


- A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 4 
pháp-thế-gian còn lại, đó là được lợi (lābha), 
được danh (yasa), được khen (pasarnsa), được 
an-lac (sukha) không còn dư sót, nên bậc 
Thánh A-ra-hán hoàn toàn được tự do, an nhiên 
tự tại, không hề bị ảnh hưởng trong pháp-thế- 
gian nào. 
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11- Pháp-thiên-vị (Agati) 


Pháp-thiên-vị (agati) là pháp đôi xử thiên về 
một bên nào, không công bằng. Người có pháp 
thiên-vị đối xử với người khác không công bằng, 
không hợp với lẽ phải tự nhiên. 


Pháp-thiên-vị (Agati) có 4 pháp 


l- Chandāgati: Thiên-vị vì thương, nghĩa là 
người nào đối xử với phạm-nhân đã pham tội 
nặng, nhưng phạm-nhân ấy vón là người thương 
yêu của mình, nên người ấy tha tội chết cho 
phạm-nhân ấy. Như vậy, gọi là /hiên-vị vì thương. 


2- Dosagafi: Thiên-vị vì ghét, nghĩa là người 
nào đối xử với phạm-nhân đã phạm tội nhẹ, 
nhưng phạm-nhân ấy vốn là người thù ghét của 
mình, nên kết tội chết cho phạm-nhân ấy. Như 
vậy, gọi là /hiên-vị vì ghét. 


3- Mohagafi: Thiên-vị vì si-mê, nghĩa là 
người nào đối xử với người bị hoài-nghi phạm 
pháp mà không có chứng cứ, không hiểu biết rõ 
về điều luật nào cả, rôi đem giam giữ người bị 
hoài-nghi ấy trong tù mà không xét xử. Người bị 
hoài-nghi áy phải bị oan trong tù. Như vậy, gọi 
là fhiên-vị vì si-mê. 

4- Bhayagati: Thiên-vị vì sợ, nghĩa là người 
nào đối xử với người có chức có quyên hoặc 
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người quen biết với người có chức có quyền, tuy 
họ đã phạm pháp có chứng cứ rõ ràng, nhưng 
người ây không dám làm gì họ. Như vậy, gọi là 
thiÊn-VỊ vi sọ. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ diệt tận 4 pháp-thiên-vị 


- Nhập-lưu Thánh-dao-tuë hoàn toàn diệt tận 
được 4 pháp-thiên-vị không còn dư sót. 


- Bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai, 
bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không có pháp- 
thiên-vỊ nào cả. 


Trên đây trình bày một phần bár-fhiện-pháp 
mà mỗi Thánh-đạo-tuệ (Maggañana) có khả 
năng đặc biệt điệt tận được (samucchedap- 
pahana). Thật ra, Thánh-đạo-tuệ nào đã diệt tận 
được bắt-thiện-pháp (ác-pháp) nào rồi nếu båt- 
thiện pháp (ác-pháp) ấy có trong phần bát- 
thiện-pháp (ác-pháp) khác cũng đều bị diệt tận 
được (samucchedappahana) không còn dư sót, 
trong kiếp hiện-tại và các kiếp vị-lai néu còn tái- 
sinh kiếp sau trong các cõi-thiện-giới khác, cho 
đến kiếp chót trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 
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Tìm hiêu các bài kinh đê hiệu biệt vê trang- 
thải vô-thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã 
của ngũ-uân, của 12 xứ (äyatana) của môi người. 


Yadaniceasutta ®© 


“Savatthinidanam. Rupam bhikkhave aniccaụ, 
yadaniccam tam dukkham, yam dukkham 
tadanattā, yadanatta tam “netam mama, 
nesohamasmi, na meso dftã ti Evametam 
yathabhutam sammappaññāya datthabbam. 

Vedana anicca, yadaniccam tam dukkham, yam 
dukkhamụ tadanatta, yadanatta tam “netam mama, 
nesohamasmi, na meso attā”ti. Evametam yatha- 


~w = 


bhutam sammappaññāya dafthabbam. 

Saññā anicca, yadaniccam tam dukkham, yam 
dukkham tadanatta, yadanatta tam “netam mama, 
nesohamasmi, na meso attā”ti. Evametam yatha- 
bhutam sammappaññāya datthabbam. 

Sankhara anicca, yadaniccam tam dukkham, 
yam dukkham tadanatta, yadanatta tam “netam 
mama, nesohamasmi, na meso atta” ti. Evametam 
yatha-bhutam sammappaññāya datthabbam. 

Vinñanam aniccam, yadaniccam tam dukkham, 
yam dukkham tadanatta, yadanatta tam “netam 
mama, nesohamasmi, na meso atta ti. Evametam 


~~ 


yathabhutam sammappaññāya datthabbam. 


I Samyuttanikaya, Khandhasamyutta, Yadaniccasutta. 
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Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako 
rūpasmimpi nibbindati, vedanayapi nibbindati, 
saññayapi nibbindati, sankharesupi nibbindati, 
vinnanasmimpi nibbindati. Nibbindam virajjati, 
viraga vimuccati, vimuttasmim “vimuttam Tri 
ñanam hoti, “khrna jati, vusitam brahmacariyam, 
katam karanydm, naparam ° itthattaya” ti 
pajanattti. ” 

Y nehia bài Kinh Yadaniccasutta 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chua 
Jetavana gắn kinh-thành Savatthi. Khi áy, Đức- 
Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rang 


- Này chw t)-khưu! Sắc- -uẩn là vô-thường, 
sắc- uán nào là vô-thường thì sắc- uán áy là khó, 
sắc- uán nào là khó thì sắc- uán ấy là vô-ngã, 
sắc-uẩn nào là vồ-ngã thì sắc-uẩn ấy không phải 
là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã 
của ta. Bậc Thánh thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn này đúng theo sựụ-thật 
như vậy. 

Thọ-uẩn là vô-thường, tho-uán nào là vô- 
thường thì thọ-uẩn ấy là khó, thọ-uẩn nào là khổ 
thì thọ-uẩn ấy là vô-ngã, thọ-uẩn nào là vô-ngã 
thì thọ-uẩn ấy không phải là của ta, không phải 
là ta, không phải là tự ngã của ta. Bậc Thánh 
thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thọ-uẩn này đúng theo sự-thật như vậy. 
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Tưởng-uẩn là vô-thường, tưởng-uẩn nào là 
vô-thường thì tưởng-uẩn ấy là khổ, tưởng-uẩn 
nào là khổ thì tưởng-uẩn ấy là vô-ngã, tưởng- 
uấn nào là vô-ngã thì tưởng-uẩn ấy không phải 
là cua ta, không phải là ta, không phải là tự ngã 
của ta. Bậc Thánh thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ tuóng-uán này đúng theo sự-thật 
như vậy. 

Hành-uẩn là vô-thường, hành-uẩn nào là vô- 
thường thì hành-uẩn ấy là khổ, hành-uẩn nào là 
khó thì hành-uẩn ấy là vô-ngã, hành-uẩn nào là vő- 
ngã thì hành-uẩn ấy không phải là của ta, không 
phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Bậc 
Thánh thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ hành-uẩn này đúng theo sụ-thật như vậy. 

Thức-uẩn là vô-thường, thức-uẩn nào là vô- 
thường thì thức-uẩn ấy là khổ, thức-uẩn nào là 
khó thì thức-uẩn ấy là vô-ngã, thức-uẩn nào là vô- 
ngã thì thức-uẩn ấy không phải là của ta, không 
phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Bậc 
Thánh thanh-văn có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thức-uẩn này đúng theo sụ-thật như vậy. 


- Này chư ty-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn đã lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, nên phát sinh trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẩn đúng theo 
thật-tánh, nên trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán trong 
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sắc-uẩn, nhàm chán trong tho-uán, nhàm chán 
trong tưởng-uẩn, nhàm chán trong hành-uẩn, 
nhàm chán trong thức-uẩn. 

Khi tri-tuệ-thiến-tuệ nhàm chán trong ngü- 
uấn nên tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái 
nên chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-di, mọi phiên-não. Trí-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải-thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trâm-luân, không còn phải 
thực hành phảáp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi 
phận sự trong tứ Thánh-để đã hoàn thành, 
phạm hạnh cao thượng đã hoàn thiện. Kiếp này 
là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp nào nữa. 


Như vậy, mỗi uân có sự sinh, sự diệt nên có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái 
vô-ngã, đó là sự-thật hiên nhiên của chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) trong tam-gIới. 

Pháp-vô-ngã trong 6 môn, 6 đồi-tượng, 6 thức-tâm 

Trong kinh Anattasutta ” 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Savatthinidanam, tatra kho. Sabbam 
bhikkhave anatta. 


Kiñca bhikkhave sabbam anatta? 


' Samyuttanikãya, Sa|ãyatanavaggasamyutta, Anattãsutta. 
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- Cakkhu bhikkhave anatta, rūpā anattā, 
cakkhuviññanam anatta, cakkhusamphasso 
anatta, yampidam cakkhusamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va, tampi anatta. 


- Sotam anatta, sadda anatta, sotaviññanam 
anatta, sotasamphasso anatta, yampidam sota- 
samphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham 
va dukkham va adukkhamasukham va, tampi 
anatta. 


- Ghanam anatta, gandha anatta, ghāna- 
viññanam anattā, ghānasamphasso anattā, 
yampidam ghãnasamphassapaccayä uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham va adukkhama- 
sukham va, tampi anatta. 


e~ ` = 


anatta, jivhasamphasso anattā, yampidam 
Jivhasamphassapaccaya uppajjati vedayitam 
sukham vã dukkham vã adukkhamasukham va, 
tampi anatta. 

- Kayo anatta, photthabba anatta, kāya- 
viññanam anattā, kayasamphasso anatta, 
yampidam kayasamphassapaccaya uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham va adukkhama- 
sukham va, tampi anatta. 


- Mano anatta, dhamma anatta, mano- 
viññanam “anatta, manosamphasso anattā, 
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yampidam manosamphassapaccayä uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham va adukkhama- 
sukham va, tampi anatta. 


Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako 
cakkhusmimpi nibbindati, rupesupi nibbindati, 
cakkhuviññanepi nibbindati, cakkhusamphassepi 
nibbindati, yampidam cakkhusamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham vā dukkham va 
adukkhamasukham va, tasmimpi nibbindati. 


- Sotasmimpi nibbindati, saddesupi nibbindati, 
sotaviññanepi nibbindati, sotasamphassepi 
nibbindati, yampidam sotasamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va, tasmimpi nibbindati. 

- Ghanasmimpi nibbindati, gandhesupi 
nibbindati, ghanaviññanepi nibbindati, ghana- 
samphassepi nibbindati, yampidam ghāna- 
samphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham 
va dukkham va adukkhamasukham va, tasmimpi 
nibbindati. 

- Jivhayapi nibbindati, rasesupi nibbindati, 
Jivhaviññanepi nibbindati, jivhasamphassepi 
nibbindati, yampidam jivhasamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham vā dukkham va 
adukkhamasukham va, tasmimpi nibbindati. 

- Kayasmimpi nibbindati, photthabbesupi 
nibbindati, kayaviññanepi nibbindati, kaya- 
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samphassepi nibbindati, yampidamn kãyasam- 
phassapaccayä uppajjati vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va, tasmimpi 
nibbindati. 


- Manasmimpi nibbindati, dhammesupi 
nibbindati, manoviññanepi nibbindati, mano- 
samphassepi nibbindati, yampidam manosam- 
phassapaccayä uppajjati vedayitam sukham vā 
dukkham va adukkhamasukham va, tasmimpi 
nibbindati. Nibbidam virajjati, viraga vimuccati, 
vimuttasmim “vimuttami ti ñanam hoti, “khina 
Jati, vusitam brahmacariyam, katam karanīyam, 


= =f 


naparam itthattaya” ti pajanđii. ” 

Ý nghĩa bài Kinh Vô-ngã 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gån kinh-thành Savatthi. Khi ay, Dic- 
Thê- Tôn truyền dạy chư ty-khuu răng: 

- Này chư t)-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi đêu 
là pháp-vô-ngã (anatta: không phải ta, không phải 
của ta, không chiêu theo y của ta). 

- Này chư t)-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi đêu 
là pháp-vô-ngaã, đó là pháp nào? 

l- Mắt là vô-ngã, đối-tượng sắc là vô-ngã, 
nhãn-thức-tâm là vô-ngã, nhãn-xúc là vô-ngã, dù 
thọ lạc, thọ khó, thọ không khô không lạc phát 
sinh do nhân-đuyên nhãn-xúc cũng là vô-ngã. 
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2- Tai là vồ-ngã, đối-tượng thanh là vô-ngã, 
nhĩ-thức-tâm là vô-ngã, nhĩ-xúc là vô-ngã, dù thọ 
lạc, thọ khổ, thọ không khó không lạc phát sinh do 
nhán-duyên nhĩ-xúc cũng là vô-ngã. 

3- Mũi là vô-ngã, đối-tượng hương là vô-ngã, 
tÿ-thức-tâm là vô-ngã, ty-xuc là vô-ngã, dù thọ 
lạc, thọ khổ, thọ không khó không lạc phát sinh do 
nhán-duyên tý-xúc cũng là vô-ngã. 

4- Lưỡi là vô-ngã, đối-tượng vị là vô-ngã, thiệt- 
thức-tâm là vô-ngã, thiệt-xúc là vô-ngã, dù thọ 
lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc phát sinh do 
nhán-duyên thiệt-xúc cũng là vô-ngã. 

5- Thân là vô-ngã, đối-tượng xúc là vô-ngã, 
thân-thức-tâm là vô-ngã, thán-xúc là vô-ngã, dù 
thọ lạc, thọ khó, thọ không khổ không lạc phát 
sinh do nhân-duyên thân-xúc cũng là vô-ngã. 

6- Y là vô-ngã, đối-tượng pháp là vô-ngã, y- 
thức-tâm là vô-ngã, y-xuc là vô-ngã, dù thọ lạc, 
thọ khổ, thọ không khổ không lạc phát sinh do 
nhán-duyên ý-xúc cũng là vô-ngã. 

- Này chư t)-khưu! Thát-táảnh cua các pháp- 
hữu-vi nhw vậy, bậc Thánh Thanh-văn có trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ tất cả các pháp ấy 
đúng theo thật-tánh, nên phát sinh tri-tuệ-thiển- 
tuệ nhàm chán cả trong mắt, cả trong đối-tượng 
sốc, cả trong nhãn-thức-tâm, cả trong nhãn-xúc, 
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cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không 
lạc phát sinh do nhán-duyên nhãn-xúc. 

- T yi-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán cả trong tại, cả 
trong dói-tuong thanh, cả trong nhĩ-thức-tâm, cả 
trong nhĩ-xúc, cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
khó không lạc phát sinh do nhân-duyên nhĩ-xúc. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán cả trong mũi, 
cả trong đối-tượng hương, cả trong tỷ-thức-tâm, 
cả trong ty-xuc, cả trong thọ lạc, thọ khó, thọ 
không khổ không lạc phát sinh do nhân-đuyên 
tÿ-xúc. 

- Tì yi-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán cả trong lưỡi, 
cả trong đổi-tượng vị, cả trong thiệt-thức-tâm, 
cả trong thiệt-xúc, cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ 
không khổ không lạc phát sinh do nhân-đuyên 
thiét-xuc. 

- Trí-tué-thién-tué nhàm chán cả trong thân, 
cả trong đối-tượng xúc, cả trong thân-thức-tâm, 
cả trong thân-xúc, cả trong thọ lạc, thọ khó, thọ 
không khó không lạc phát sinh do nhân-đuyên 
thân-xúc. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán cả trong y, cả 
trong đối-tượng pháp, cả trong ÿ-thức-tâm, cả 
trong ý-xúc, cả trong thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
khổ không lạc phát sinh do nhân-duyên ÿ-xúc. 

Khi trí-tuệ-thiên-tuệ nhàm chán trong các 
pháp-hữu-vi ấy nên tâm xả ly tham-ái, do tâm xả 
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ly tham-ái nên chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo- 
tâm giải thoát khỏi mọi tham-ái, mọi phiên-não. 
Tri-tuệ quáản-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải-thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trâm-luân, không còn phải 
thực hành phảáp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi 
phận sự trong tứ Thánh-dé đã hoàn thành xong, 
phạm hạnh cao thượng đã hoàn thiện xong. 
Kiếp này là kiếp chót, không còn tải-sinh kiếp 
nào nữa. 

Như vậy, 6 môn, 6 đối-tượng, 6 thức tâm đều là 
pháp-vô-ngã (anatt3). 


* Loka: Đời là khoảng thời gian từ khi sinh 
đên khi chêt của môi chúng-sinh. 
Suññataloka: Đời người là không. 


Suññatalokasutta ® 


Savatthinidanam. Atha kho Ayasma Anando 
yena Bhagava tenupasankami, upasankaminwa 
Bhagavamam abhivadewva ekamantam nisidi, 
ekamantam nisinno kho Ayasma Anando 
Bhagavantam etadavoca -- 


“Suñño loko suñño loko "1i Bhante vuccaH, 
kittavata nu kho Bhante “ suñño loko ti vuccatti. 


' Samyuttanikãya, Sa|ãyatanavagøasamyutta, Suññatalokasutta. 
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Yasma ca kho Ananda suññam attena va 
attaniyena va, tasma “suñño loko ti vuccati. 


Kiñca Ananda suññam attena va attaniyena va? 


- Cakkhu kho Ananda suññam attena vã 
attaniyena va, rupa suñña attena va attaniyena 
vã, cakkhuviñnñanam suññam attena vã atta- 
niyena va, cakkhusamphasso suñño attena va 
attaniyena va, yampidam cakkhusamphassa- 
paccaya uppajjati vedayitam sukham vā 
dukkham vā adukkhamasukham vā, tampi 
suññam attena va attaniyena va. 


- Sotam suññam attena vā attaniyena va, 
sadda suññā attena vā attaniyena vā, 
sotaviññāäņam suññam attena va attaniyena vā, 
sotasamphasso suñño attena vā attaniyena vā, 
yampidam sotasamphassapaccaya uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham va adukkhama- 
sukham va, tampi suññam attena va attaniyena va. 


- Ghanam suññam attena va attaniyena va, 
gandha suñña attena va attaniyena va, ghana- 
viññanam suññam attena va attaniyena va, 
ghanasamphasso suñño attena va attaniyena va, 
yampidam shanasamphassapaccaya uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham va adukkhama- 
sukham va, tampi suññam attena va attaniyena vā. 


- Jivha suñña attena va attaniyena va, rasa 
suññā attena va attaniyena va, jivhaviñnñanam 
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suññam attena va attaniyena va, jivhãsamphasso 
suñño attena va attaniyena va, yampidam 
Jivhasamphassapaccaya uppajjati vedayitam 
sukham vã dukkham va adukkhamasukham va, 
tampi sunHam attena va attaniyena va. 


- Kayo suñño attena va attaniyena va, 
photthabba suñña attena va attaniyena va, 
kayaviññanam suññam attena va attaniyena va, 
kayasamphasso suñño attena va attaniyena va, 
yampidam kayasamphassapaccaya uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham va adukkhama- 
sukham va, tampi suññam attena va attaniyena va. 


- Mano suñño attena va attaniyena va, dham- 
ma suññā attena va attaniyena va, mano- 
vinñanam suññam attena va attaniyena va, mano- 
samphasso suñño attena va attaniyena va, 
yampidam manosamphassapaccaya uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham va adukkhama- 
sukham va, tampi suññam attena va attaniyena va. 


Yasmā ca kho Ananda suñfñam attena vã 
attaniyena va, tasma “suñño loko” ti vuccati. ” 


Y nghĩa bài Kinh Đời Người Là Không 

Một thuở nọ, Đức-Phát ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sāvatthī. Khi ấy, Ngài 
Trưởng-lão Ananda đến háu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, rôi ngôi một nơi họp lẽ, bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn rằng: 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân 
thé nào gọi là “đời người là không?” Bạch Ngài. 

Đức-Thế- Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Do nguyên nhân không phải 
ta hoặc không phải của ta. Vi vậy, gọi là “đời 
người là không”. 

- Này Ananda! Những pháp nào là pháp 
không phải ta hoặc không phải của ta? 

1- Mắt không phải ta hoặc không phải của ta; 
đối-tượng sắc không phải ta hoặc không phải 
của ta; nhãn-thức-tâm không phải ta hoặc 
không phải của ta; nhãn-xúc không phải ta hoặc 
không phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
khổ không lạc phát sinh do nhân-duyên nhãn- 
xúc cũng không phải ta hoặc không phải của ta. 

2- Tai không phải ta hoặc không phải của ta; 
đối-tượng thanh không phải ta hoặc không phải 
của ta; nhĩ-thức-tâm không phải ta hoặc không 
phải của ta; nhi-xuc không phải ta hoặc không 
phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ 
không lạc phát sinh do nhân-đuyên nhĩ-xúc cũng 
không phải ta hoặc không phải của ta. 

3- Mũi không phải ta hoặc không phải của ta; 
đối-tượng hương không phải ta hoặc không 
phải của ta; tj-thức-tâm không phải ta hoặc 
không phải của ta; tý-xúc không phải ta hoặc 
không phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
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khó không lạc phát sinh do nhân-duyên tý-xúc 
cũng không phải ta hoặc không phải của ta. 

4- Lưỡi không phải ta hoặc không phải của 
ta; đối-tượng vị không phải ta hoặc không phải 
của ta; thiệt-thức-tâm không phải ta hoặc 
không phải của ta; thiệt-xúc không phải ta hoặc 
không phải của ta; thọ lạc, thọ khó, thọ không 
khổ không lạc phát sinh do nhân-duyên thiệt-xúc 
cũng không phải ta hoặc không phải của ta. 

5- Thân không phải ta hoặc không phải của 
ta, đối-tượng xúc không phải ta hoặc không 
phải của ta; thân-thức-tâm không phải ta hoặc 
không phải của ta; thân-xúc không phải ta hoặc 
không phải của ta; thọ lạc, thọ khổ, thọ không 
khổ không lạc phát sinh do nhân-duyên thân-xúc 
cũng không phải ta hoặc không phải của ta. 

6- Ý không phải ta hoặc không phải của ta; 
đối-tượng pháp không phải ta hoặc không phải 
của ta; ý-thức-tâm không phải ta hoặc không 
phải cua ta; ý-xúc không phải ta hoặc không 
phải của ta; thọ lạc, thọ khó, thọ không khó 
không lạc phát sinh do nhân-duyên y-xuc cũng 
không phải ta hoặc không phải của ta. 

- Này Ananda! Do nguyên nhân các pháp ấy 
không phải ta hoặc không phải của ta, nên gọi là 
đời người là không (suññaloka). 

(Kong bài kinh Suññatalokasutta.) 
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Như vậy, mỗi người có 6 môn (nhãn-môn, 
nhĩ-môn, ty-món, thiệt-môn, thân-môn, ÿ-môn); 
6 đối-tượng (đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp); 6 thức-tâm (nhãn-thức-tâm, nhĩ- 
thức-tâm, tý-thýc-tâm, thiệt-thức-tâm, thán-thức- 
tâm, ÿ-thức-tâm) đều không phải ta, hoặc không 
phải của ta, đôi với tất cả mọi chúng-sinh khác 
cũng là như vậy. 

Đối-tượng có 6 loại, trong 6 đối-tượng Ấy, mỗi 
đối-tượng nào, nếu người nào không từng tiếp xúc 
thì người åy không phát sinh tham-tâm say mê 
trong dói-tuong ấy được. 


Tìm hiểu bài kinh Malukyaputtasutta ®© 


Ý nghĩa tóm lược bài kinh Mālukyaputtasutta 


Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Malukyaputta đến 
háu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rôi ngôi một nơi hợp 
lẽ, bạch xin Đức-Thế- Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kinh xin Đức- 
Thế-Tôn thuyết pháp tóm tắt té độ con. Con 
nghe chánh-pháp ấy của Đức-Thế-Tôn xong, 
con sẽ tránh xa ở chung trong nhóm, một mình ở 
nơi thanh văng, không dé duôi, tinh-tấn thực 
hành pháp-hành ấy. 


' Samyuttanikãya, Sa|ãyatanasamyutta, Mãlukyaputtasutta. 
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Đức-Thế- Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Malukyaputta! Tuy con đã già, tuổi cao 
tác lớn nhưng con đên xin nghe pháp tóm tat. 
Nay, Như-lai thuyết pháp tê độ con. 

- Này Malukyaputa! Con hiểu biết về điều 
này như thê nào? 


* Con không thấy, cũng chưa từng thấy, ngay 
hiện-tại cũng không thấy các đỗi-tượng sắc nào 
bằng nhãn-thức-tâm; con có hài lòng hoặc tham 
muốn hoặc say mê trong các đối-tượng sắc ấy 
hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 


* Con không nghe, cũng chưa từng nghe, 
ngay hiện-tại cũng không nghe các đôi-tượng 
thanh nào bằng nhĩ-thức-tâm; con có hài lòng 
hoặc tham muôn hoặc say mê trong các đối- 
tượng thanh ấy hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

* Con không ngửi, cũng chưa từng ngửi, ngay 
hiện-tại cũng không ngửi các đôi-tượng hương 
nào băng t-thức-tâm,; con có hài lòng hoặc 
tham muôn hoặc say mê trong các đồi-tượng 
hương áy hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 


* Con không nếm, cũng chưa từng nếm, ngay 
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hiện-tại cũng không nếm các đỗi-tượng vị nào 
bằng thiệt-thức-tâm; con có hài lòng hoặc tham 
muốn hoặc say mê trong các đối-tượng vị ấy hay 
không? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 


* Con không xúc-giác, cũng chưa từng xúc- 
giác, ngay hiện-tại cũng không xúc-giác các dói- 
tượng xúc nào bằng. thân-thức-tâm; con có hài 
lòng hoặc tham muốn hoặc say mê trong các 
đối-tượng xúc ấy hay không? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 


* Con không biết, cũng chưa từng biết, ngay 
hiện-tại cũng không biết các đối-tượng pháp 
nào bằng ý J-thức-tâm; con có hài lòng hoặc tham 
muốn hoặc say mê trong các đối-tượng pháp ấy 
hay không? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Này Mãlukyaputta! Trong 6 loại đồi-tượng: 
khi đối-tượng sắc được thấy; khi đối-tượng thanh 
được nghe; khi đối-tượng hương, vị, xúc được 
tiếp xúc; khi đói-tượng pháp được biết. 

Đối với con, khi thấy đối-tượng sắc thì chỉ là 
thấy đối-tượng sắc mà thôi. Khi nghe đối-tượng 
thanh thì chỉ là nghe đối-tượng thanh mà thôi. 
Khi tiếp xúc đối-tượng hương, vị, xúc thì chỉ là 
tiếp xúc đối-tượng hương, vị, xúc mà thôi. Khi 
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biết dói-trong pháp thì chỉ là biết đối-tượng 
pháp mà thôi. 

- Này Malukyaputta! Khi nào đối-tượng sắc 
được thấy; đổi-tượng thanh được nghe; đối- 
tượng hương, vị, xúc được tiếp xúc; đối-tượng 
pháp được biết. 

Đối với con, trong 6 4ói- -tuong, nếu khi thấy 
đối- -tuong sắc thì chi là thấy đối-tượng sắc mà 
thôi; nếu khi nghe đối-tượng thanh thì chỉ là nghe 
đổi-tượng thanh mà thôi; nếu khi tiếp xúc đối- 
tượng hương, vị, xúc thì chỉ là tiếp xúc đồi-tượng 
hương, vị, xúc mà thói; nếu khi biết đồi-tượng 
pháp thì chỉ là biết đồi-tượng pháp mà thôi. 

- Malukyaputta! Khi ấy, con sẽ không phát 
sinh tham-tâm chấp thủ, sân-tâm nóng nảy, sỉ- 
tám mê muĝi. 

- Này Malukyaputta! Khi nào tham-tâm chấp 
thủ, sân-tâm nóng nảy, sitâm mê muội không 
phát sinh, khi ấy, con sẽ không có tham-tâm 
chấp thủ, sân-tâm nóng nảy, si-tâm mê muội 
trong 6 đồi-tượng ấy. 

- Nay i Khi áy, kiép hién-tai 
này con khóng có ', kiếp sau con cũng không 
có, cả kiếp này lẫn L. sau con cüng khóng có 


' Không có: có nghĩa là không có tâm tham, không có tâm sân, 
không có tâm si. 
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nữa, vì không con tải-sinh nên tán cùng của sự 
khô gọi là Niêt-bàn. 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng bài 
pháp tóm tất như vậy, Ngài Trưởng-lão Malukya- 
putta kính bạch Đức-Phật răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con lắng nghe 
Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài pháp tóm tắt, con 
hiểu y nghĩa rộng rằng: 

- Người nào hướng tâm thấy đối-tượng sắc 
đáng yêu, không có trí nhớ, quên mình, với 
tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng sắc ấy, 
người ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm 
trong dôi- tượng sắc ấy, có tham-tâm chấp thủ, 
người ây đã tích lũy sự khô ây. 

Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm nghe đối-tượng 
thanh đáng yêu, không có trí nhớ, quên mình, 
với tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng thanh 
ấy, người ấy có tham-tâm hoan-hý, thọ lạc say 
đắm trong đối-tượng thanh ấy, có tham-tâm 
chấp thủ, người ấy đã tích lũy sự khổ ấy. 

Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm ngửi đỗi-tượng 
hương đáng thích, không có trí nhớ, quên mình, 
với tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng hương 
ấy, người ấy có tham-tâm hoan-hÿ, thọ lạc say 
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đắm trong đối-tượng hương ấy, có tham-tâm 
cháp thủ, người áy đã tích lũy sự khô åy. 
Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm nếm đối-tượng vị 
đáng say mê, không có trí nhớ, quên mình, với 
tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng vị ấy, người 
ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm trong 
đối-tượng vị ấy, có tham-tâm chấp thủ, người ấy 
đã tích lũy sự khổ ấy. 


Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm xúc giác đỗi-tượng 
xúc đáng hài lòng, không có trí nhớ, quên mình, 
với tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng xúc ấy, 
người ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm 
trong đối-tượng xúc ấy, có tham-tâm chấp thủ, 
người ấy đã tích lũy sự khổ ấy. 

Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào hướng tâm biết đỗi-tượng pháp 
đáng thỏa thích, không có trí nhớ, quên mình, 
với tham-tâm chấp thủ trong đồi-tượng pháp ấy, 
người ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm 
trong đối-tượng pháp ấy, có tham-tâm chấp thủ, 
người ấy đã tích lũy sự khổ ấy. 

Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn. 


- Người nào thay đôi-tượng sặc có chẳnh-niệm 
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không say mê trong dói- -twong sắc ấy, với đại- 
thiện-tâm không dính mac trong đối-tượng sắc 
ấy. Người ây thấy đồi-tượng sắc, cảm thọ đối- 
tượng sắc như vậy làm cho sự khổ giảm xung, 
không tăng trưởng. Cho nên, người áy có chánh- 
niệm thực hành dẫn đến diệt sự khó. 

Như vậy, gọi là gån Niết-bàn. 


- Người nào nghe dỗi-tượng thanh có chánh- 
niệm không say mê trong đổi- -tượng thanh ấy, với 
đại-thiện-tâm không dính mac trong đối-tượng 
thanh ấy. Người ấy nghe đối-tượng thanh, cảm thọ 
đối- -tượng thanh như vậy làm cho sự khổ giảm 
xuống, không tăng trưởng. Cho nên, người ấy có 
chánh-niệm thực hành dán đến diệt sự khổ. 


Như vậy, gọi là gân Niễt-bàn. 


- Người nào ngửi dỗi-tượng hương có chánh- 
niệm không say mê trong đổi- -tượng hương ấy, 
với đại-thiệntâm không dính mặc trong đối- 
tượng hương ấy. Người ấy ngửi đối- -twong 
hương, cảm thọ dôi- -tượng hương như vậy làm 
cho sự khó giảm xuống, không tăng trưởng. Cho 
nên, người ây có chánh-niệm thực hành dán đến 
diệt sự khổ. 


Như vậy, gọi là gần Niễt-bàn. 


- Người nào nêm đôi-tượng vị có chánh-niém 
không say mê trong đôi-tượng vị åy, với đại- 
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thiện-tâm không dinh mắc trong dói- -twong vi ấy. 
Người ấy ném đối-tượng vị, cảm thọ dôi- -tugng 
vi như vậy làm cho sự khô giảm xuống, không 
tăng trưởng. Cho nên, người ấy có chánh-niệm 
thực hành dẫn đến diệt sự khó. 

Như vậy, gọi là gân Niễt-bàn. 


- Người nào xúc giác đối-tượng xúc có 
chánh-niệm không say mê trong đối- -fưỢng Xúc 
ây, với đại- thiện-tâm không dính mắc trong đối- 
tượng xúc ấy. Người ấy xúc giác đối-tượng xúc, 
cam thọ đối- -tượng xúc như vậy làm cho sự khó 
giảm xuống, không tăng trưởng. Cho nên, người 
ấy có chánh-niệm thực hành dân đến diệt sự khó. 


Như vậy, gọi là gần Niễt-bàn. 


- Người nào biết đỗi-tượng pháp có chánh- 
niệm không say mê trong đối- -tượng pháp á ấy, với 
đại-thiện-tâm không dính mắc trong đối-tượng 
pháp ấy. Người ấy biết đối-tượng pháp, cảm thọ 
đối-tượng pháp như vậy làm cho sự khó giảm 
xuống, không tăng trưởng. Cho nên, người ấy có 
chánh-niệm thực hành dán đến diệt sự khổ. 

Như vậy, gọi là gân Niễt-bàn. 


- Kính bạch Đứúc-Thế-Tôn, con hiểu biết y 
nghĩa của bài pháp mà Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng tóm tắt ấy, con đã khai triển như vậy. 
Bạch Ngài. 
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- Này Malukyaputtal Sadhul Khá lắm! Con 
hiểu biết ý nghĩa bài pháp mà Như-lai đã thuyết 
giảng tóm tắt ấy, con đã khai triển đúng rằng: 

- Người nào hướng tâm thấy đối-tượng sắc 
đáng yêu, không có trí nhớ, quên mình, với 
tham-tâm chấp thủ trong đối-tượng sắc ấy, 
người ấy có tham-tâm hoan-hỷ, thọ lạc say đắm 
trong dôi- -tượng sắc ấy, có tham-tâm chấp thủ, 
người ấy đã tích lũy sự khổ ấy. 


Như vậy, gọi là xa Niễt-bàn .. 

- Người nào biết dỗi-tượng pháp có chánh- 
niệm không say mê trong dôi- -tượng pháp à y, với 
đại-thiện-tâm không dính mắc trong đối-tượng 
pháp ấy. Người ấy biết đối-tượng pháp, cảm thọ 
đối-tượng pháp như vậy làm cho sự khó giảm 
xuống, không tăng trưởng. Cho nên, người ấy có 
chánh-niệm thực hành dán đến diệt sự khổ. 

Như vậy, gọi là gần Niễt-bàn. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Mãlukyaputta phát 
sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ lời giáo huấn của 
Đức-Phật, cung-kính dành lễ Đức-Phật, ròi xin 
phép từ giã. Ngay khi ấy, Ngài Trưởng-lão 
Malukyaputta lánh xa nhóm, một mình ở nơi 
thanh vắng, không dé duôi, tinh-tấn thực hành 
pháp-hành thiền-tuệ. Sau thời gian không lâu, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
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thành bậc Thánh A-ra-hản cao thượng, đó là 
cứu cánh của các bậc xuât-gia, có trí-tuệ quán 
triệt thay rõ, biệt rõ đã hoàn thành mọi phận-sự 
tứ Thánh-đê, phạm hạnh đã hoàn thành, kiêp này 
là kiêp chót, không còn tái-sinh kiêp nào nữa. 
(Xong bài Kinh MalukyaputtIasutia.) 
Suy xét đoạn Kinh Mãlukyaputtasutta 


Đức-Phật truyền hỏi Ngài Trưởng-lão 
Malukyaputta răng: 

“Này Malukyaputta! Con không thấy, cũng 
dhiii từng thấy, ngay hiện-tại cũng không thấy 
các đôi-tượng sắc nào bằng nhãn-thức-tám; con 
có hài lòng hoặc tham muôn hoặc say mê trong 
các đồi-tượng sac ây hay không? ” 

Ngài Trưởng-lão Mãlukyaputta kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

Như vậy, các đổi-tượng sắc nào không từng 
thấy trong thời quá-khứ, ngay hiện-tại cũng 
không thấy, thì các đối-tượng sắc ấy không thể 
làm đối-tượng đề phát sinh tham-tâm hài lòng 
hoặc tham muôn hoặc say mê trong các đôi- 
tượng sắc ây. 

Tương tự như vậy, các đối-tượng thanh, 
các đôi-tượng hương, ... các đôi-tượng vị, 
các đồi-tượng xúc, ... 
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Các đối-tượng pháp nào không biết, không 
từng biết trong thời quá-khứ, ngay hiện-tại cũng 
không biết, thì các đổi-tượng pháp ấy không thê 
làm đối-tượng để phát sinh tham-tâm hài lòng 
hoặc tham muốn hoặc say mê trong các đối- 
tượng pháp ấy. 


Thật ra, mỗi phiển-não nào phát sinh đều do 
đồi-tượng làm nhân-duyên phát sinh thức-tâm 
nào trong 6 thức-tâm trong lộ-trình-tâm, phiên- 
não ấy nương nhờ nơi båât-thiên-tâm (ác-tám) 
làm phận-sự /ác-hành-tâm (javanacitta). 

Như vậy, để tránh khỏi phiền-não có 2 cách: 

1- Biết tránh xa các đối-tượng nào làm nhân- 
duyên phái sinh phiên-não. 

2- Hành-giả có chánh-niệm giữ gìn cẩn trọng 
6 môn khi tiêp xúc với 6 đôi-tượng nhu sau: 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm thấy đối-tượng sắc 
thì chỉ là thấy đôi-tượng sắc mà thói. 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe đối-tượng thanh 
thì chỉ là nghe đôi-tượng thanh mà thôi. 

- Nếu khi t-thức-tâm ngửi đối-tượng hương 
thì chỉ là ngwi đôi-tượng hương mà thôi. 

- Nếu khi thiệt-thức-tâm ném đối-tượng vị thì 
chỉ là nêm đồi-tượng vị mà thôi. 

- Nếu khi thân-thức-tâm xúc-giác đối-tượng 
xúc thì chỉ là xúc-giác đôi-tượng xúc mà thôi. 


Các Bài Kinh Khác Và Ý Nghĩa 309 


- Nếu khi ý-thức-tâm biết đối-tượng pháp thì 
chỉ là biết đôi-tượng pháp mà thôi. 


Như vậy, nếu hành-giả có chánh-niệm cần 
trọng 6 môn tiếp xúc với 6 đối-tượng làm nhân- 
duyên phát sinh 6 fhức-fâm, trong 6 lộ-frình- 
tám như sau: 

- Nhãn-môn tiếp xúc với đổi-tượng sắc làm 
nhân-duyên phát sinh nhãn-thức-tâm trong nhãn- 
môn lộ-trinh-tâm, chỉ thấy đối-tượng sắc hiện- 
tai mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 

- Nhĩ-môn tiếp xúc với đối-tượng thanh làm 
nhân-duyên phát sinh ø007-/hức-tâm trong nhĩ- 
môn lộ-trình-tâm, chỉ nghe đối-tượng thanh hiện- 
tai mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 

- Tỷ-môn tiếp xúc với đối-tượng hương làm 
nhân-duyên phát sinh /j-/hức-fám trong ty-món 
lộ-trình-tâm, chỉ ngii đối-tượng hương hiện-tại 
mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 

- Thiệf-môn tiếp xúc với đối-tượng vị làm 
nhân-duyên phát sinh /h/ệr-thức-tâm trong thiệt- 
môn lộ-trình-tâm, chỉ ném đối-tượng vị hiện-tại 
mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 
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- Thân-môn tiếp xúc với đối-tượng xúc làm 
nhân-duyên phát sinh /hán-thức-tâm trong thân- 
môn lộ-trình-tâm, chỉ xúc-giắc đồi-tượng xúc hiện- 
tai mà thôi, có tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, 
nên phiền-não không nương nhờ phát sinh được. 

- Y-món tiếp xúc với đối-tượng pháp làm 
nhân-duyên phát sinh ƒ-/hức-âm trong y-món 
lộ-trình-tâm, chỉ biết đối-tượng pháp mà thôi, có 
tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm, nên phiền-não 
không nương nhờ phát sinh được. 


Một cách khác về ngăn ngừa phiền-não: 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t}-khưu! Tỳ-khưu hành-giả giữ gìn 
cán trọng 6 môn trong 6 pháp-chủ (indriya) như 
thê nào? 

- 1-khưu hành-giả trong Phậi-giáo này khi 
thay đôi-tượng sắc bang nhãn-thức-tâm không 
chấp thủ nimitta: đó là người nam, người nữ, 
thân hình xinh đẹp; và không chấp thủ anu- 
byahjana: đó là mặt mũi, tay chân, thân hình, 
v.v... hành-giả thực hành giữ gìn cân trọng 
nhãn-môn (cakkhudvara). Nêu không giữ gìn 
cân trọng thì làm nhân cho ác-pháp đó là tham- 
lam hoặc sán-hận phát sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cẩn trọng 
nhãn-môn (cakkhudvara). 
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- Ty-khuu hành-giả trong Phật-giáo này khi 
nghe đồi-tượng thanh bằng nhĩ-thức-tâm không 
chấp thủ nimitta: là âm thanh người nam, âm 
thanh người nữ; và không chấp thủ anu- 
byañjana: là lời nói thanh tao, lời nói chua 
chát, thô tục, v.v... hành-giả thực hành giữ gìn 
cán trọng nhĩ-môn (sotadvara). Nếu không giữ 
gìn cán trọng thì làm nhân cho ác-pháp đó là 
tham-lam hoặc sán-hận phát sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cán trọng nhĩ- 
môn (sotadvara). 


- Ty-khuu hành-giả trong Phật-giáo này khi 
ngửi đối-tượng hương bằng tỷ-thức-tâm không 
chấp thủ nimitta: là hương người nam, hương 
người nữ, và không chấp thủ anubyaRljana: là 
mùi thơm, mùi hôi, v.v... hành-giả thực hành giữ 
gìn cẩn trọng tỷ-môn (ghãnadvära). Nếu không 
giữ gìn cẩn trọng thì làm nhân cho ác-pháp đó 
là tham-lam hoặc sân-hán phái sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cán trọng tỷ- 
môn (ghanadvara). 


- T-khưu hành-giả trong Phái-giáo này khi 
nếm đối-tượng vị bằng thiệt-thức-tâm không 
chấp thủ nimiffa: là vị ngọt ngào, vị chua chát 
của người nam, người nữ; và không chấp thủ 
anubyañjana: là lời nói ngọt ngào, chua chát, 
v.v... hành-giả thực hành giữ gìn cán trọng 
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thiét-món (jivhadvara). Nếu không giữ gìn cán 
trọng thì làm nhân cho ác-pháp đó là tham-lam 
hoặc sân-hận phát sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cẩn trọng 
thiệt-môn (jivhadvara). 

- Ty-khuu hành-giả trong Phật-giáo này khi 
xúc-giác đổi-tượng xúc bằng thân-thức-tâm 
không chấp thủ nimitta: là thân người nam, thân 
người nữ, và không chấp thủ anubyaRjana: là 
mêm mại, thô cứng, v.v... hành-giả thực hành 
giữ gìn cán trọng thân-môn (kãyadvãra). Nếu 
không giữ gìn cẩn trọng thì làm nhân cho ác- 
pháp đó là tham-lam hoặc sân-hận phái sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cẩn trọng 
thán-môn (kãyadvara). 


- T-khưu hành-giả trong Phát-giáo này khi 
biết đối-tượng pháp bằng ÿ-thức-tâm không 
chấp thủ nimitta: là người nam, người nữ; và 
không chấp thú anubyaRjana: là thân hình xinh 
đẹp, xấu xí, v.v... hành-giả thực hành giữ gìn 
cán trọng ÿ-môn (manodvãra). Nếu không giữ 
gìn cán trọng thì làm nhân cho ác-pháp đó là 
tham-lam hoặc sán-hận phát sinh. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn cẩn trọng 
thân-môn (manodvara). 
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Sự sinh và sự diệt của sự khó 
Trong kinh Dukkhasutta ” 
Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 


- Này chư t)-khưu! Như-lai thuyết giảng sự 
sinh và sự điệt của sự khó, các con hãy lăng nghe. 


- Này chư tỳ-khưu! Sự sinh của sự khổ là thé 
nào? 

Sự sinh của sự khổ như sau: 

- Do nương nhờ mắt làm nhân-duyên tiếp xúc 
với dỗi-tượng sắc, nên phát sinh nhãn-thức- 
tâm; mát, đối-tượng sắc với nhãn-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là nhãn-xúc, do nhãn-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; do tham-di làm nhân- 
duyên phát sinh pháp chấp-thủ; do pháp chấp- 
thủ làm nhân-duyên phát sinh hữu; do hữu làm 
nhân-duyên phát sinh tái-sinh, do tái-sinh làm 
nhân-duyên phát sinh lão, tu, sâu-não, khóc- 
than, khổ-thân, khổ-tâm, khổ cùng cực. Đó là sự 
sinh của mọi sự khổ. 

- Do nương nhờ tai làm nhân-duyên tiếp xúc 
với đối-tượng thanh, nên phát sinh nhĩ-thức- 
tâm; tai, đối-tượng thanh với nhĩ-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là nhĩữ-xúc; do nhĩ-xúc làm 


' Samyuttanikãya, Sã]ãyatanavaggasamyutta, Dukkhasutta. 
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nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; ... 


- Do nương nhờ mũi làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đốitượng hương, nên phát sinh tý- 
thức-tâm, mũi, đối-tượng hương với tỷ-thức- 
tâm, gom 3 pháp này gọi là tý-xúc; do tý-xúc 
làm nhân-đuyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; ... 

- Do nương nhờ lưỡi làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đỗi-tượng vị, nên phát sinh thiệt-thức- 
tám; lưỡi, đối-tượng vị với thiệt-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là thiêt-xúc; do thiệt-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; ... 

- Do nương nhờ thân làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đỗi-tượng xúc, nên phát sinh thân-thức- 
tâm, thân, đối-tượng xúc với thán-thức-tâm, 
gom 3 pháp này gọi là thân-xúc; do thân-xúc 
làm nhân-đuyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; ... 

- Do nương nhờ ý làm nhân-duyên tiếp xúc với 
đỗi-tượng pháp, nên phát sinh ÿ-thức-tâm; y, 
đối-tượng pháp với ý-thức-tâm, gom 3 pháp này 
gọi là ý-xúc; do ý-xúc làm nhân-duyên phái sinh 
thọ; do thọ làm nhân-duyên phát sinh tham-ái, 
do tham-ái làm nhân-đuyên phát sinh chấp-thủ; 
do pháp chấp-thủ làm nhân-duyên phát sinh 
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hữu; do hữu làm nhán-duyên phát sinh tái-sinh; 
do tải-sinh làm nhân-duyên phát sinh, lão, tử, 
sâu não, khóc-than, khổ-thân, khổ-tâm, khổ 
cùng cực. Đó là sự sinh của mọi sự khó. 


- Nay chư f)-khưu! Sự diệt cua sự khổ là thé 
nao? 


Sự diệt của sự khô như sau: 


- Do nương nhờ mắt làm nhân-đuyên tiếp xúc 
với dỗi-tượng sắc, nên phát sinh nhãn-thức-tâm, 
mắt, đối-tượng sắc với nhãn-thức-tâm, gom 3 
pháp này gọi là nhãn-xúc; do nhãn-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh tho; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; do diệt tận được tham- 
di không còn dự sót, nên diệt tận được pháp 
chấp-thủ; do diệt tận được pháp chấp-thủ, nên 
diệt tận được hữu; do diệt tận được hữu, nên diệt 
tận được tải-sinh; do diệt tận được tái-sinh, nên 
diệt tận được lão, tử, sâu-não, khóc-than, khó- 
thân, khó-tóm, khó cùng cực, sự diệt tận cua mọi 
sự khổ này như vậy. Đó là sự diệt của sự khó. 


- Do nương nhờ tai làm nhán-duyén tiếp xúc 
với đối-tượng thanh, nên phát sinh nhĩữ-thức- 
tâm; tai, đối-tượng thanh với nhĩ-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là nhĩ-xúc; do nhĩ-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái, do diệt tận được tham- 
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di không còn dự sót, nên diệt tận được pháp 
cháp-thủ; do diệt tận được pháp cháp-thủ, ... 


- Do nương nhờ mũi làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đối-tượng hương, nên phát sinh tý- 
thức-tâm, mũi, đối-tượng hương với tỷ-thức- 
tâm, gom 3 pháp này gọi là tý-xúc; do tý-xúc 
làm nhân-đuyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; do diệt tận được tham- 
di không còn dự sót, nên điệt tận được pháp 
chấp-thủ; do diệt tận được pháp chấp-thủ, ... 


- Do nương nhờ lưỡi làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đỗi-tượng vị, nên phát sinh thiệt-thức- 
tám; lưỡi, đồi-tượng vị với thiệt-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là thiêt-xúc; do thiệt-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái; do diệt tận được tham- 
ái không còn dự sót, nên diệt tận được pháp 
chấp-thủ; do diệt tận được pháp chắp-thủ, ... 


- Do nương nhờ thân làm nhân-duyên tiếp 
xúc với đỗi-tượng xúc, nên phát sinh thân-thức- 
tâm, thân, đối-tượng xúc với thân-thức-tâm, 
gom 3 pháp này gọi là thân-xúc; do thân-xúc 
làm nhân-đuyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái, do diệt tận được tham- 
di không còn dự sót, nên diệt tận được pháp 
chấp-thủ; do diệt tận được pháp chắp-thủ, ... 
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- Do nương nhờ ý làm nhân-duyên tiếp xúc với 
đỗi-trợng pháp, nên phát sinh ÿ-thức-tâm; y, 
đối-tượng pháp với ý-thức-tâm, gom 3 pháp này 
gọi là ý-xúc; do ý-xúc làm nhân-duyên phái sinh 
thọ; do thọ làm nhân-duyên phát sinh tham-ái, 
do diệt tận được tham-ái không còn dw sót, nên 
diệt tận được pháp chấp-thủ; do diệt tận được 
pháp cháp-thú, nên diệt tận được hirtu; do diệt 
tận được hữu, nên diệt tận được tái-sinh; do diệt 
tận được tải-sinh, nên diệt tận được lão, tử, sâu- 
não, khóc-than, khó-thán, khổ-tâm, khổ cùng cực, 
sự diệt tận của mọi sự khổ này nhu vậy. Đó là sự 
diệt của sự khó. 


(Xong bài kinh Dukkhasutta.) 


Tìm hiểu về bài Kinh Dukkhasutta 


Đức-Phật thuyết giảng sự sinh của sự khổ và 
sự diệt của sự khổ liên quan đến 6 xứ bên trong 
đó là mát, tai, mãi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với 6 
xứ bên ngoài đó là 6 đối-tượng: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp; làm nhân-duyên phát sinh 
các pháp theo nhân quả liên hoàn theo sự sinh 
của sự khó và sự diệt tận của sự khó. 


* Sự sinh của sự khô 


Những chúng-sinh thuộc về hạng phàm-nhân 
trong cuộc sông hăng ngày trong đời: 
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“Do nương nhờ mắt làm nhân-duyên tiếp 
xúc với dỗi-tượng sắc, nên phát sinh nhãn- 
thức-tâm; mốt, đối- -tượng sắc với nhãấn-thức- 
tâm, gom 3 pháp này gọi là nhãn-xúc; do nhãn- 
xúc làm nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm 
nhân-duyên phát sinh tham-di, do tham-di làm 
nhân-duyên phát sinh pháp chấp-thủ; do pháp 
chấp-thủ làm nhân-duyên phát sinh hữu; do hữu 
làn nhán-duyên phát sinh tái-sinh; do tái-sinh 
làn nhân-duyên phát sinh, lão, tử, sâu-não, 
khóc-than, khổ-thân, khổ-tâm, khổ CÙng cực, sự 
sinh của mọi sự khổ này. ” 


Tương tự như vậy, do nương nhờ tai, mi, 
lưỡi, thân, ý, làm nhân-duyên tiếp xúc với đối- 
tượng thanh, hương, vị, xúc pháp, ... 


* Sự diệt của sự khô 


Những hành-giả thực hành pháp-hành tú- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ có dói-tuong 
thiên-tuệ đó là 12 xứ (ayatana): 


- Do nương nhờ mắt làm nhân-duyên tiếp xúc 
với dỗi-tượng sắc, nên phát sinh nhãn-thức- 
tâm; mắt, đối-tượng sắc với nhãn-thức-tâm, gom 
3 pháp này gọi là nhãn-xúc, do nhãn-xúc làm 
nhân-duyên phát sinh thọ; do thọ làm nhân- 
duyên phát sinh tham-ái. 
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Thật ra, tham-ái là nhân sinh khổ-Thánh-để là 
pháp nên diệt, hành-giả thực hành pháp-hành tu- 
niệm-xứ có đồi-tượng niệm thọ thuộc về danh- 
pháp hoặc thực hành pháp-hành thiên-tuệ có 
đối-tượng đanh-pháp; dẫn đến phát sinh trí-tug- 
thiển-tuệ thấy rõ biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp, thấy ró, biết ró 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã của danh-pháp, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áúi không còn du sói, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 


Do điệt tận được tham-di không còn dw sói, 
nên diệt tận được 4 pháp cháp-thú; do diệt tận 
được 4 pháp chấp-thủ, nên diệt tận được nhi- 
hữu; do diệt tận được nhị-hữu, nên diệt tận 
được tải-sinh; do diệt tận được tái-sinh, nên diệt 
tận được lão, tứ, sâu-não, khóc-than, khổ-thân, 
khô-tâm, khổ cùng cực, sự diệt tận cua mọi sự 
khổ này như vậy D. Đó là sự diệt tận của sự khổ. 


Như vậy, điệt tận được tái-sinh kiếp sau gol 
là tich diệt Niêt-bàn, giải thoát khó tử sinh luân 
hồi trong tam-giới. Đó là sự diệt tận của sự khó. 


(Xong phán II.) 


A 55 


! Tìm hiểu trong quyên “Vòng Tử Sinh Luân-Hồi” cùng soạn giả 
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Từ ngữ Pali bài kệ khai Kinh Trạng-thái vô-ngã 


Dhammacakkam: Kinh Chuyển-pháp-luân 

Pavattetvã: đã thuyết giảng 

Asalhiyam: thắng Asalha (tháng 6) 

punname: trong ngày rằm 

Nagare: kinh-thành 

Baranasiyam: kinh-thành Bārāņasī 

Isipatanavhaye: tên Isipatana 

Vane: trong khu rừng 

Papetva: Đức-Phật đã thuyết giảng 

ädiphalam: chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả 

nesam: của nhóm 5 vị tỳ-khưu ấy 

anukkamena: theo tuần tự ngày đêm 

adesayi: đã thuyết pháp 

Yam: kinh Anattalakkhanasutta nào 

tam: kinh Anattalakkhanasutta ấy 

pakkhassa: nửa tháng sau 

pañcamyam: vào ngày thứ 5 (đúng vào ngày 
20 tháng 6) 

vimuttattham: đề chứng đắc bậc A-ra-hán 
Thánh-quả 

bhanama: chúng tôi xin tụng 

he! : Này chư bậc thiện-trí! 
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Từ ngữ Pali trong bài Kinh Trạng-thái vô-ngã 

1- Bhante Mahakassapa: Kính bạch Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa. 

Evam me sutam: Con là Ananda được nghe 
bài Kinh Trạng-thái vô-ngã trực tiếp từ Đức- 
Thế-Tôn đúng như vây: 

Ekam samayam: Một thuở nọ 

Bhagava: Đức-Thế-Tôn 

Baranasiyarn: kinh-thành Bārāņasī 

Viharafi: ngự ở 

lsipafane: gọi tên Isipatana (trước đây chư 
Phật Độc-Giác thường bay trên hư không ngự 
xuông tại nơi này) 

Migadäaye: trong khu rừng phóng sinh nai 

Tatra kho Bhagava pancavaggue bhikkhu 
amantesi: Tại nơi ây, Đức-Thê-Tôn truyện gọi 
nhóm 5 vi tỳ-khưu răng: 

“Bhikkhavo ”ti. - Này chư tỳ-khưu! 

“Bhaddante”ti te bhikkhu Bhagavaio 
paccassosum-: chư tỳ-khưu ây kính bạch với 
Đức-Thê-Tôn răng: “Dạ vâng”, kính bạch Đức- 
Thê-Tôn. 

Bhagavã etadavoca: Đức-Thế-Tôn truyền 
dạy bài Kinh Trạng-thái vô-ngã này. 
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Ngũ-uẫn là vô-ngã 

2- Sắc-uẫẩn là vô-ngã 

- Nupam bhikkhave anatta: - Này chư tỳ-khưul 
Sắc-uân là vô-ngã, không phải ta, ta không làm 
chủ được, không theo ý muốn của ta. 

Rupafica hidam bhikkhave atta abhavissd: - 
Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu sắc-uân này là 
ta, ta làm chủ, sác-uán theo ý muốn của ta 

nayidam rupam abadhaya samvatteyya: thì 
sắc-uân này không bị bệnh khó 

labbhetha ca rüpe: các con có thê mong 
muốn sắc-uân nảy rằng: 

“evam me rupam hotu”: “Sắc-uân của tôi 
được khỏe mạnh, đẹp đẽ như thế này.” 

“evam me rūpaņm ma ahost’ ti: “Sác-uán của 
tôi xin đừng có bệnh khó thân như thé kia.” 

Yasma ca kho bhikkhave rupam anatta: - Này 
chư tỳ-khưu! Sự-thật, bởi vì sác-uán này là vô- 
ngã, không phải ta, không phải của ta. 

tasma rupam abadhaya samvattati: Vì vậy, sắc- 
uán này bị vô thường luôn luôn hành hạ nên bị 
bệnh khó thân. 

na ca labbhaii rupe: Cho nên, các con không 
thê mong muốn trong sắc-uân này rằng: 

“evam me rupam hotu”: - “Sác-uán của tôi 
được khỏe mạnh, đẹp dë như thế này.” 
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“evam me rupam mã ahosī”ti: “Sắăc-uân của 
tôi đừng có bệnh khô thân, xâu xí như thê kia.” 

(Săc-uân như thê nào tùy thuộc vào nhân- 
duyên, không tùy thuộc theo ý muôn của ai.) 


Chú ý: Tương tự như trong đoạn Rupam 
anatta ... Các tù-ngữ Pali trong đoạn Vedana 
anatta .. đoạn Sañña anatta; đoạn Sankharã 
anatta ... đoạn Viññãnam anattā ... còn lại đều 
có ý nghĩa tương tự giống nhau, nhưng chỉ có 
khác nhau mỗi đoạn của mỗi uán mà thôi. 

7- Ngũ-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

* Sắc-uẫn có 3 trạng-thái-chung 

- Tam kim mañnatha bhikkhave: - Này chư ty- 
khưu! Các con nhận thức thế nào về điều này? 

- Rüpam niccam vã aniccam vã ti: - Sšc-uán 
này là thường hay vô-thường? 

- Aniccam Bhante: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 
sắc-uân này sinh rồi diệt là vô-thường. 

- Yam pananiccam, dukkham va tam sukham 
vã ti: - Này chư tỳ-khưu! Sắc-uân nào là vô- 
thường. Vậy, sắc-uân ấy là khổ hay lạc? 

- Dukkham Bhante: - Kính bạch Đức-Thế- 
Tôn, sắc-uân nào sinh rồi diệt vô-thường, luôn 
luôn biến đổi hành hạ, nên sắc-uẩn ấy là khổ. 


- Yam pananiccam dukkham viparinamadham- 
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mam: - Này chư tỳ-khưu! Sắc-uân nào sinh rồi 
diệt, có trạng-thái vô-thường, luôn luôn hành hạ, 
có trạng-thái khó, trạng-thái biến đổi, không 
chiều theo ý của ai. 

kallam nu tam samanupassitum: Vậy, các con 
có nên theo chấp- thủ với tâm tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kién nơi sắc-uẩn ấy rằng: 


“etam mama, esohamasmi, eso me atta” ti: 
“Sác- -uán ấy là của ta (do tâm tham-ái), sắc- 
uán ấy là ta (do tâm ngã-mạn), sắc-uân ấy là tự 
ngã của ta (do tâm tà-kién) hay không?” 


- No hetam Bhanfe: - Kính bạch Đức-Thế- 
Tôn, quả thật không nên theo châp-thủ săc-uân 
ây như vậy. Bạch Ngài. 


Chú ý: Tương tự như trong đoạn Rupam 
niccamụ va aniccam vã Tỉ... Các từ-ngữ Pali 
trong đoạn Wedana nicca vã anicca vã Tỉ, 
đoạn Saññā miccãä vã anicca vãi, ... đoạn 
Sankhara nicca vã aniccä vã ti, đoạn Vifñfñanam 
niccamn vã aniccam vã ïỉ.... còn lại đều có ý 
nghĩa tương tự giống nhau, nhưng chỉ có khác 
nhau mỗi đoạn của mỗi uẫn mà thôi. 


8-Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ ngũ-uẫn 
* Trí-tuệ-thiền-tuệ không chấp-thủ nơi sác-uán 


- Tasma tiha bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 
Vì vậy, trong đời này. 
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* Yam kifñci rūpam atītānāgata paccuppannam 
ajjhattam va bahidha va olarikam va sukhumam 
va hinam va panttam va yam düre santike va 
sabbam rupam: Sác-uán nào đã sinh trong thói 
quá-khứ, sẽ sinh trong thời vi-lai, dang sinh trong 
thời hiện-tại; hoặc sắc-uẩn bên trong của mình, 
hoặc sác- uán bên ngoài mình (của người khác), 
hoặc sắc-uân thô, hoặc sắc- uån vi-tế, hoặc sắc- 
uân thấp hèn, hoặc sắc-uân cao quý, hoặc sắc-uân 
nào sinh ở nơi xa, hoặc sắc-uẩn nào sinh ở nơi 
gàn, tất cả sắc-uân ấy (gòm có 11 loại sắc-uân). 


“netam mama, nesohamasmi, na meso attā” ti: 


“Sắc- -uán ấy không phải là của ta (do tham-áI), 
sắc- uân ấy không phải là ta (do ngã-mạn), sắc-uân 
áy không phải là tự ngã của ta (do tà-kiến).” 


evametam  yathabhufam sammappannaya 
dafthabbam: Như vậy, trí-tuệ- thiên- tuệ thấy TỐ, 
biết rõ đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc- 
uán, nên không chấp ngã. 


Chú ý: Tương tự như trong đoạn Yam kiñci 
rūpam ... Các tù-ngữ Pali trong đoạn Ya kāci 
vedana, ... đoạn Ya kaci saññā, ... đoạn Ye keci 
sankharna,.... đoạn Yam kiñci vinñanam, ... cón 
lại đều có ý ; nghĩa tương tự giống nhau, nhưng 
chỉ có khác nhau mỗi đoạn của mỗi uán mà thôi. 
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9- Trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán trong ngũ-uẫn 


- Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako: 

- Này chư tỳ-khưu! Thật-tánh của ngũ-uân 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn có trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uân đúng theo thật-tánh. 

rupasmimpi nibbindati, vedanayapi nibbindati, 
sañnayapi nibbindati, sankharesupi nibbindati, 
viñfñãnasmimpi nibbindati: Trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ đúng theo thật-tánh của ngũ-uân như 
vậy, nên trí-tuệ- thiền-tuệ nhàm chán trong sắc- 
uân, nhàm chán trong thọ- -uân, nhàm chán trong 
tưởng-uân, nhàm chán trong hành-uẫn, nhàm 
chán trong thức-uân. 

Nibbindam  virajjati, viraga vimuccati, 
vimuttasmim “vimuttam Trì ñãnam hoti, “khimã 
Jati, vusitam brahmacariyam, katam karaniyd, 


= = 33 


naparam itthattaya ti pajanattti: 


Khi trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán trong ngũ- 
uán nên tâm xả ly tham-ái, do tâm xả ly tham-ái 
nên chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm giải 
thoát khỏi mọi tham-áI, mọi phiền-não. Trí-tuệ 
quán-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hán Thánh-quả-tâm đã giải-thoát hoàn 
toàn mọi phiền-não trằm-luân. Không còn phải 
thực hành pháp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi 
phận sự trong tứ Thánh-đề đã hoàn thành xong, 
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phạm hạnh cao thượng đã hoàn thiện xong. 
Kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa. 


Nhóm 5 tỳ-khưu trở thành bậc Thánh A-ra-hán 


ldamavoca Bhagava, attamana pañcavaggiya 
bhikkhui Bhagavato bhasitam abhinandưm: Đức- 
Thế-Tôn thuyết giảng bài Kinh Trạng-thái vô- 
ngã này xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh đại- 
duy-tác-tâm vô cùng hoan-hÿ với lời giáo huấn 
của Đức-Thế-Tôn. 

lmasmm ca pana veyyakaranasmim 
bhanñamane  pañcavaggiyanam bhikkhunam 
anupadaya ãsavehi cittani vimuccimsuti: 

Trong khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh 
này, nhóm 5 tỳ-khưu thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ dàn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả, Niết-bàn; Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn; đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiển- -não trầằm-luân, không 


còn chấp-thủ trong ngũ-uân này nữa, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 


(Anattalakkhanasuttam nitthitam.) 
(Xong bài Kinh Trạng-thải vô-ngã.) 


Đoạn Kết 


Anatta: Pháp-vô-ngã nghĩa là: 

Na at anatta, natthi attã etassa khandha- 
pañcakassa 'ti va anatta. 

Tất cả các pháp không phải ta, không phải 
của ta là pháp-vô-ngã, hay ngũ-uân ây không 
phải ta, không phải của ta cũng là pháp-vô-ngã. 

Y nghĩa Anattä: Vô-ngã ở đây là không phải 
ngã, không phải ta. 

Trong bộ Tīkā ” giải thích danh từ anaHã: 
vô-ngã có 4 ý nghĩa sau: 

l- Avasavattanattha: Wô-ngã có nghĩa là 
không chiêu theo ý muôn của một ai. 

2- Asamikaftha: Vô-ngã có nghĩa là vô chủ, 
không có ai là chủ. 

3- Sufnataftha: Vô-ngã có nghĩa là không, 
không phải ta, không phải của ta. 

4- Attapafikkhepaftha: Vô-ngã có nghĩa là 
phú nhận cái ngã, cái ta, cái đại ngã theo quan 
niệm ta-kién thay sai chấp lâm. 


* Anatta: Vô-ngã không phải ta. Vậy cải ta do 
đâu mà có? 


! Bộ Sāratthadīpanīțīkā, kinh Anattalakkhanasuttavannanä. 
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Sụ-thật, atta: cái ngã, cái ta vốn dř không có 
thật. Sở di có cái ngã, cải ta là vì tà-kiễn thấy 

sai, chấp lâm nơi ngũ-uẩn, nơi sắc-pháp, nơi 
pae yA tam-giói cho là ngã, là ta nhw là 
sakkayaditthi: tà-kiến chấp ngã trong ngü-uán, 
hoặc attäditthi: tà-kiến chấp ngã, hoặc attānu- 
difthi: tà-kiến theo chấp ngã. 


Trong bó Pafisambhidamagga, phân Dinthi- 
katha trình bày sakkayaditthi: tà-kiên chấp ngã 
trong ngũ-uân chap thu có 20 loại như sau: 


* Tà-kiên châp ngã trong sắc-uân có 4 loại: 


- Sac-uán là ta. - Ta CÓ sac-uán. 

- Säc-uán trong ta. - Ta trong sac-uán. 
* Tà-kiên châp ngã trong thọ-uân có 4 loại: 
- Thọ-uán là ta. - Ta có thọ-uán. 

- Thọ-uân trong ta. - Ta trong thọ-uán. 


* Tà-kiến chấp ngã trong tuóng-uán có 4 loại: 
-T tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uân trong ta. - Ta trong ttrởng-uáH. 
* Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẫn có 4 loại: 
- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uán trong ta. - Ta trong hành-uán. 
* Tà-kiến chấp ngã trong thức-uẫn có 4 loại: 
- T hức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uán trong ta. - Ta trong thức-uän. 
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Đó là 20 loại tà-kiển chấp ngã trong ngü- uán 
chấp thủ đối với tát cả mọi chúng-sinh thuộc về 
hạng phàm-nhân, chưa phải bác Thánh-nhân 
trong Phát-giáo. 


* Tà-kiến theo chấp ngã trong danh-pháp 


- Nếu khi cakkhuviññana: nhãn-thức-tâm 
thấy đồi-tượng sắc, thì tà-kiễn thấy sai chấp lâm 
nơi nhãn-thức-tâm ấy cho là ta thấy người này, 
con vật kia, ... 


- Nếu khi sotaviññana: nhĩ-thức-tâm nghe 
đối-tượng thanh, thì tà-kiễn thấy sai chấp lâm 
nơi nhĩữ-thức-tâm ấy cho là ta nghe âm thanh 
này, tiếng nói kia, ... 

- Nếu khi ghãnaviñfñäna: tỷ-thức-tâm ngửi đối- 
tượng hương, thì tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi d 
thức tâm eepal cho là ta ngửi mùi thơm, mùi hôi, . 


e~ ~w = 


đối-tượng vị, thì tà-kiến thåy s sai chấp lâm nơi 
thiệt-thức-tâm áy cho là ta ném vị ngon này, vị 
chua kia, ... 


- Nếu khi kãyaviñfñäna: thân-thức-tâm xúc- 
giác đối-tượng xúc, thì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi thân-thức-tâm ấy cho là ta xúc-giác nóng, 
lạnh, ấm áp, ... 


- Nếu khi manoviñfana: ý-thức-tâm biết dói- 
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tượng pháp ”, thì tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi 
ý-thức-tâm áy cho là ta biễt môn học này, ngành 
nghề kia, ... 

Đó là tà-kién theo chấp ngã. Nếu khi tà-kién 
thấy sai chấp lâm nơi tâm biết (chủ thê) cho là ta 
biết thì tà-kiến cũng thấy sai chấp lâm nơi các 
đỗi-tượng cho là người, chúng-sinh, vật này, ... 
đáng hài lòng, nên phát sinh tham-ái nơi đối- 
tượng ấy cho là của ta, đó là tham-ái theo chấp 
ngã. Nếu khi đã có của ta do tham-di, thì phát 
sinh ngã-mạn tự sánh ta với người khác cho là 
ta hơn người, hoặc ta bằng người, hoặc ta thua 
kém người, đó là tâm ngã-mạn theo chấp ngã. 

* Tà-kiến theo chấp ngã trong sắc-pháp 

- Nếu khi thân đi hoặc sắc di, thì tà-kiễn thấy 
sai cháp lâm nơi sắc di, cho là ta di. 

- Nếu khi thân đứng hoặc sắc đứng, thì tà-kiễn 
thấy sai chấp lâm nơi sắc đứng, cho là ta đứng. 

- Nếu khi thân ngôi hoặc sắc ngôi, thì tà-kiến 
thấy sai chấp lâm nơi sắc ngôi, cho là ta ngôi. 

- Nếu khi thân nằm hoặc sắc năm, thì tà-kiễn 
thấy sai chấp lâm nơi sắc nằm, cho là ta nằm, ... 

Như vậy, cái ta, cái ngã vốn dĩ không có thật, 
mà chỉ có tâm tà-kiến là có thật mà thôi. 


Í Dói-tuong pháp có 6 loai: 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc 
vi-tê, Niêt-bàn, chê-định-pháp. 
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Cho nên, không có pháp-hành diệt ngã, mà 
chỉ có pháp-hành thiên-tuệ dân dên diệt tận 
được tà-kiên châp ngã mà thói. 


* Nhân-duyên phát sinh tứ oai-nghi 

Tư-oai-nghi: oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- 
nghi ngồi, oai-nghi năm. 

1- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi di 

Oai-nghi di đó là sắc-pháp phái sinh do tâm 
(citajariipa) diễn biến qua các nhân-đuyên như 
sau: 

- Tám nghĩ đi. 

- Do tâm nghĩ đi, nên làm cho phát sinh chất gió 

- Chất gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân chuyên động. _ 

- Toàn thân di chuyên bước đi theo môi tw thê 
đi, môi dáng di do năng lực của chất gió phái 
sinh do tâm áy. 

Vì vậy, gọi là thân đi hoặc “sắc đi” là sắc- 
pháp phái sinh do tâm (cittajarupa). 

2- Nhán-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng đó là sắc-pháp phát sinh do 
tâm (cittajarupa) diên biên qua các nhân-đuyên 
như sau: 

- Tám nghĩ đứng. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh 
chát gió. 
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- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân từ đôi bàn chân đến đầu đứng 
yên theo môi t thế đứng, môi dáng đứng do 
năng lực của chất gió phát sinh do tâm ấy. 


Vì vậy, gọi là thân đứng hoặc “sắc đứng” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa). 

3- ha ap 2U phát sinh sắc ngôi 

Oai-nghi ngôi đó là sắc-pháp phát sinh do 
tâm (citajaripa) diễn biến qua các nhân-duyên 
như sau: 

- Tâm nghĩ ngôi. 

- Do tâm nghĩ ngồi, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân, thân , phán trên ngồi yên, thân 
phần dưới co theo mỗi tư thé ngôi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió ó phát sinh do tám ây. 


_Vì vậy, gọi là thân ngôi hoặc “sắc ngôi” là 
săc-pháp phát sinh do tâm (cittajarupa). 
4- Nhân-duyên phát sinh sắc nằm 
Oai-nghi nằm đó là sắc-pháp phát sinh do 
tâm (citajaripa) điên biên qua các nhân-đduyên 
như sau: 
- Tâm nghĩ nằm. 
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- Do tâm nghĩ nằm, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thán cứ động. 

- Toàn thân nàm yên trên mặt phẳng theo mỗi 
tw thế nằm, theo mỗi dáng nằm do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là thân nằm hoặc “sắc nằm” là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajarūpa). 


Đức-Phật gọi thân này ví như “chiếc xe”. 
Tâm ví nhw “người lái xe”. 

Chiếc xe góm có các bộ phận ráp lại với 
nhau, không thể chạy chậm, chạy mau, rẽ phải, 
rẽ trải, ngừng lại, v.v... Sở di chiếc xe chạy 
chậm, chạy mau, rë phải, rẽ trái, ngừng lại, 

v... là do người lái xe điều khiển. 

Nếu chiếc xe bị hư bộ phán nào, dù người tai 
xế tài giỏi cũng không thể điều khiển chiếc xe ấy 
chạy theo y của mình được. 

Cũng nhw vậy, toàn thân này gồm có 27 sắc- 
pháp không thể di, đứng, ngôi, nằm, quay bên 
phải, quay bên trái, co tay, co chân vao, duối 
tay, duói chân ra, v.v... 


Sở di toàn thân này có thể đi, đứng, ngôi, 
năm, quay bên phải, quay bên trái, co tay, co 
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chán vào, duôi tay, duôi chán ra được, v.v... là 
do tâm điêu khiên. 


Tâm có khả năng điều khiển được thân này, 
khi thân này hội đủ nhân-duyên, néu thiếu nhân- 
duyên nào, thì tâm không thể điểu khiển thân 
này được. VI dụ: 


Một người bị bệnh tê liệt, dù tâm cua họ 
muốn đi, đứng, ngồi, nằm, ... như người thường 
cũng không thể được, bởi vì chất giỏ (vayodhatu) 
phát sinh do tâm của họ không đủ năng lực làm 
cử động toàn thân có chất đất (pathavidhätu) và 
chất nước (apodhatu) nặng nê trong thân của họ. 

Vì vậy, sắc-đi, sắc-đứng, sắc-ngồi, sốc-nằm, 
.. đêu là sắc-pháp phát sinh do tâm (ciHaja- 
rũpa) qua quá trình diễn biến hội đủ nhân- 
duyên, nên thuộc về pháp-vô-ngã (anatta). 


Tuy nhiên, toàn thân này gôm có 27 sắc- 
pháp, hoàn toàn không thể biết 6 loại đối-tượng, 
nhưng mà có thể tiếp nhận 6 loại đối-tượng làm 
nhân-duyên phát sinh 6 loại tâm, để biết 6 loại 
đối-tượng tùy theo khả năng của mỗi tâm. 


* Nhân-duyên phát sinh 6 loại tâm 


1- Nhãn-tịnh-sắc (mắt) tiếp nhận đối-tượng 
sac, khi hội du 2 nhân-duyên ay, thì nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự thây đồi-tượng sac. 
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Theo bộ Vi-Diéu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhãn- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-đuyên: 

- Nhãn-tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị bị mù). 

- Đồôi-tượng sắc rõ ràng tiêp xúc với nhãn- 
tinh-sac. . 

- Anh sang du tháy duoc. . : 

- Ngũ-môn hướng-tám tiép nhận đôi-tượng sắc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự thay dói-tuong sắc. 


2- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tiếp nhận đối-tượng 
thanh, khi hội dú 2 nhân-duyên ấy, thì nhĩữ-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng thanh. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 nhi- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-đuyên: 

- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

- Đôi-tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sắc. 

- Không gian không bị vật cản bao kín. 

- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy, thì 2 nhĩ-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng 
thanh (am thanh). 


3- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tiếp nhận đối-tượng 
hương (các mùi), khi hội du 2 nhân-duyên ây, thì 
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tÿ-thức-tâm phát sinh làm phận sự ngửi đối- 
tượng hương. 


Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 tÿ-thức- 
tâm phát sinh do hội du 4 nhân-duyên: 

- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

- Đồôi-tượng hương rõ ràng tiêp xúc với tý- 
tịnh-sắc. PN 

- Chất gió đưa mùi hương đến lô mũi. 

- Ngü-món hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 
hương. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy, thì 2 tỷ-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đôi-tượng hương 
(các mùi). 

4- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tiếp nhận đối-tượng 
vị (các vị), khi hội du 2 nhân-duyên ay, thì thiệt- 
thức-tâm phát sinh làm phận sự nêm đôi-tượng vị. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-đduyên: 

-T hiêt-tinh-săc (Tưỡi) tốt (không bị bệnh). 

o- Dói-tuong vị rõ ràng tiêp xúc với thiệt-tịnh- 
SẮC. 

- Chát nước miêng. I , 

- Ngũ-môn-hướng-tám tiêp nhận đồi-tượng vi. 

Khi hội dú 4 nhân-duyên ấy thì 2 thiệt-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nêm đôi-tượng vị 
(các vị). 
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5- Thân-tịnh-sắc (thân) tiếp nhận dói-tuong 
xúc (cứng, mêm, nóng, lanh, ...), khi hội đủ 2 
nhân-duyên ấy, thì thân-thức-tâm phát sinh làm 
phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-đduyên: 

- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

- Đối-tượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thân- 
tịnh-sắc. 

- Chất đất cứng, mém, chất lửa nóng, lạnh, ... 

- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
xúc ấy. 

Khi hội dú 4 nhân-duyên ấy thì 2 thân-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác đối-tượng 
xúc (cứng, mém, nóng, lanh, ...) 


6- Hadayavatthurüpa: Sắc-pháp là H Gli 
của ÿ-thức-tâm tiếp nhận dói-tuong pháp ”, khi 
J-thức-tâm nào hội du nhân-duyên, thì ý-thức- 
tâm ây phát sinh làm phán sự biêt đôi-tượng 
pháp ay. 

Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tâm phát sinh do hội du 3 nhân-duyên: 

- Hadayavathuripa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿ-thức-tâm. 


' Dói- -tượng pháp gồm có 6 loại là 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tinh- 
sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
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- Dói-tuong pháp ấy tiếp xúc với hadaya- 
vatthurupa. 

- Ý-môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng pháp 
ấy. 

Khi hội đủ 3 nhán-duyên của ÿ-thức-tâm nào 
thì ý-thức tâm ấy phát sinh làm phận sự biết 
đối-tượng pháp ấy (0-thức-tâm có 75 tâm ”). 


Như vậy, mỗi danh-pháp (tâm với tâm-sở 
phát sinh do hội đủ nhân-duyên của nó, nếu 
thiếu nhân-duyên nào thì danh-pháp áy không 
thể phát sinh được. 

Cho nên, môi sắc-pháp, môi danh-pháp phát 
sinh déu do nhân-duyên, nên mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã, không do một ai 
có khả năng tạo ra một sắc-pháp nào, một danh- 
pháp nào được cả. 


Theo sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) trong đời này chỉ có mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giỏi mà thôi, déu là pháp- 
vô-ngã (anatta), không phải ta, cũng không phải 
của ta, thì dĩ nhiên không phải người, cũng 
không phải của người, không phải của một ai 


_ 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức tâm) + 
8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 15 săc-giới- 
tâm + 8 vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả-tâm) + 8 siêu- 
tam-giới-tâm. 
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cả, đó là sự-thái hiển nhiên. Nhưng mà hạng 
phàm-nhân vốn có pháp chấp-thủ trong ngũ-uẩn 
cho là ta do tà-kiễn, cho là của ta do tham-ái, 
nên không có khả năng thấy rõ, biết rõ được 
pháp-vô-ngã (anatta) là sự-thật hiển nhiên này. 

Trong đời này, đổi với hạng phàm-nhân 
(puthujjana) còn đủ 12 loại bất-thiện-tâm 
(akusalacitta), 108 loại tham-ái (tanha) 1500 
loại phiên-não (kilesa), 4 pháp chấp-thủ, nhất là 
7 loại phiển-não ngắm ngắm trong tâm (anu- 
sayakilesa), 5 pháp ngũ-uán cháp- thú (pañcu- 
padanakkhandha), nên không dễ dàng thấy rõ, 
biết rõ ngũ-uẩn chấp-thủ là pháp-vô-ngã 
(anatta), không phải là ta, không phải là của ta. 

PuthujJjana: Phàm-nhán có 2 hạng: 

- Andhaputhujjana là hạng tối trí phàm-nhân 
học hỏi hiểu biết kém, không có khả năng hiểu 
biết rõ về ngũ-uẩn chấp-thủ: sắc-uẩn chấp-thủ, 
tho- uán cháp-thú, tuóng-uán chấp-thủ, hành- 
uấn cháp-thú, thức- -uán cháp- thu là pháp-vó- 
ngũ (anatta); nên vẫn còn chấp thủ trong ngũ- 
uấn cho là ta do tà-kiến chấp-ngã, cho là của ta 
do tham-ái chấp-ngã, đó là việc bình thường đối 
với hạng phàm-nhân ấy. 

- Kalyauaputhujjana là bác thiện-trí phàm- 
nhân học nhiễu hiểu biết rộng, có tri-tué sáng 
suốt hiểu biết rõ vê ngü-uán chấp-thủ: sắc-uẩn 
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chấp-thủ, thọ-uẩn chấp-thủ, tưởng-uẩn cháp- 
thủ, hành-uẩn cháp-thú, thức-uẩn chấp-thủ là 
pháp-vô-ngã (anatta), không phải ta, không 
phải của ta, nhưng vẫn còn chấp thủ trong ngữ- 
uấn cho là ta do tà-kiến chấp-ngã, cho là của ta 
do tham-ái chấp-ngã, bởi vì trí-tuệ hiểu biết về 
pháp-học không có khả năng diệt tận được 4 
pháp-chấp-thủ. 

Thật ra, chỉ có vị Bồ-tát T. hanh-văn-giác nào 
đã từng thực hành đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ từ 
vó SỐ kiếp quá-khứ được tích lũy trong tâm sinh 
rồi diệt từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử 
sinh luân-hồi. 

Kiếp hiện-tại vị Bô-tát Thanh-văn-giác ấy là 
hạng người tam-nhân (lihetukapuggala) có 
duyên may lắng nghe chánh pháp của Đức- 
Phật, hiểu biết rõ pháp-hành thiên-tuệ, có giới- 
hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ 
thứ nhất nãmaripaparicchedafñäna: tri-tuệ thấy 
rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của ngü-uán, 
môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giởi đêu là 
pháp-vô-ngã (anatt4), không phải ta, không phải 
người, không phải chúng-sinh nào, chỉ là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 
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Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, làm nhán- 
duyên để phát sinh các trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam- 
giới theo tuân tự thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ, biết 
rõ 3 trạng-thúi-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khó, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giỏi, thật dáng kinh sợ, đây lội 
chướng, thật đáng nhàm chán tôt độ, muốn thoát 
khỏi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; nên chỉ 
mong chứng ngộ Niét-bàn, giải thoát khó khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giói mà thôi. 


Hành-giả tinh-tấn tiếp tục thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ, tri-tuệ-thiến-tuệ phát sinh theo 
tuân tự trải qua 16 loại tri-tuệ-thiên-tuệ, từ tri- 
tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới, dân đến chứng ngộ chân-|ý tứ 
Thánh-đễ y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được 2 phiên-não là tà-kiễn (ditthi) và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) không còn du sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Sau khi bậc Thánh Nháp-lưu chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cỗi ác-giới 
(đja-ngục, q-su-ra, nga-quy, súc-sinh), mà chỉ 
có đại-thiện-Hghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau có đại-quả-tâm 
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gọi là tái-sinh-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp sau 
trong cối thiện-dục-giới là cõi người hoặc cối 
trời dục-giới nhiễu nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 


* Bạc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại phiên-não là sân (dosa) loại thô không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm làm phận-sự tải-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-dục-giới là cối người hoặc cõi trời dục-giới 
chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc 
Thánh Nhát-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhát-lai tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đặc Bắt-lai Thánh-đạo, Bát- 
lai Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được 1 loại 
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phiên-não là sân (dosa) loại vi-tỄ không còn du 
sói, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

Sau khi bậc Thánh Bát-lai chết, chắc chăn 
không tái-sinh trở lại cối dục-giới, mà chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên sắc-giới 
thiện tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau có bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là 
sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận-sự tái-sinh hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tương xứng với bác thiền săc-giới 
quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên Bắnlai ấy sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niét- 
bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bắt-lai tiếp tục thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 7 
loại phiên-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), 
ngã-mạn (mana), buôn-chán (thina), phóng-tâm 
(uddhacca), không biết hó-then tội-lỗi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa), tất cả mọi 
tham-di, mọi ác-pháp không còn dự sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Ngay kiếp hiện-tại, khi Bậc Thánh A-ra-hản 
hết tuổi thọ, đồng thời tịch diệt Niét-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Bài Kinh Anattalakkhanasutta (Kinh Trạng- 
thái vô-ngã) có tâm quan trọng thiết yếu trong 
giảo-pháp cua Đức-Phật, bởi vì pháp-vô-ngã 
(anatä) là nên tảng căn bản của toàn giảo-pháp 
của Đức-Phát. Cho nên, các hàng thanh-văn dê- 
tử của Đức-Phật cán phải học hỏi hiểu biết rõ 
các pháp nhất là ngũ-uân: _sắc- uấn, thọ- -uẩn, 
tưởng-uẩn, hành- -uân, thic- -uẩn, 12 xứ: 6 xứ tiếp 
xúc bên trong: mất, tai, mũi, lưỡi, thân, y vả 6 
xứ đối-tượng bên ngoài: sắc, thanh, hương, vi, 
xúc, pháp, để phát sinh 6 loại tâm: nhãn-thức- 
tâm, nhĩ-thức-tâm, tỷ-thức-tám, thiệt-thức-tâm, 
thán-thức-tâm, ÿ-thức-tám, đó là thân và tâm 
của mỗi người cán phải nên biết, bởi vì đó là sự- 
thật chán-]ý bên trong mình. 


PL 2564/ DL. 2021 

Rừng núi Vién-Khóng 

xã Tóc-Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
tỉnh Bà-Rịa Vũng- Tàu. 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


Patthanä 


Imina puññakammena, 

Sukhī bhavama sabbada. 

Ciram titthatu saddhammo, 

Loke satta sumangala. 

Vietnam ratthika ca sabbe, 

Jana pappontu sasane. 

Vuddhim virulhivepullam, 

Patthayami nirantaram. 
Nang luc phuóc-thién thanh cao nay, 
Mong chung con thuong duoc an-lac. 
Mong cho chánh-pháp được trường tón, 
Tát cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dân tộc Việt Nam được phái triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư nguyện cầu với tâm thành, 
Hang mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram ti†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thé gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tó quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram titthatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường tón. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Suttantapitakapali và Atthakathapali. 

- Abhidhammapi†akapdli và Atthakathapali. 

- Bộ Abhidhamnatthasangaha cua Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bài Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- Toàn bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Victtasarabhivamsa (Visitthatipitakadhara Maha- 
tipitakakovida Dhammabhandasarika). 
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Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhrta Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm 
nên tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. 
cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm 
nên tảng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bó sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong. org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn néu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 


Đã xuát bản: 


— TIM HIẾU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái bản lần thứ nhất) 
- 8SỰ TÍCH PHẬT LỰC 
- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 
- GƯƠNG BẬC XUÁT GIA 
— TIM HIỂU PHƯỚC-BÓ-THÍ (Tái bản lần thứ nhất) 
— Hanh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 
— Hanh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 
— Hanh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 
— Hanh Phúc An Lành: TÂM TỪ 
—_ PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái bản lần thứ nhì) 
— __ Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TÚ OAI-NGHI 
- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔ 
- Ý NGHĨA ĐÊM RAM THÁNG TƯ 
- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 
- LẺ DÂNG Y KATHINA 
- ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 
- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 
— Nền-Tảng-Phật-Giáo: CÂM NANG QUY Y TAM-BÁO 
—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT BÁC 
THƯỢNG 
— Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 
— Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền I: TAM-BÁO (Tái bản lần thứ ba) 
— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY Y TAM-BẢO 
(Tái bản lần thứ ba) 
— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền III: PHÁP-HÀNH-GIỚI 
(Tái bản lần thứ ba) 


Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
(Tái bản lần thứ nhì) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền V: PHƯỚC-THIỆN 
(Tái bản lần thứ ba) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP-HẠNH BA-LA- MÂT 1 
(Tái bản lần thứ nhì) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 
(Tái bản lần thứ nhì) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VIII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 
(Tái bản lần thứ nhì) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền X: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 
(Tái bản lần thứ nhất) 

VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 

(Tái bản lần thứ nhì) 
NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 

(Tái bản lần thứ nhì) 
NGƯỜI BIẾT ON VÀ BIẾT ĐÈNƠN _. 
KINH CHUYÈN-PHÁP-LUÂN (Tái bản lần thứ nhất) 
VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỎI (Tái bản lần thứ nhất) 
PHÁP NHÃN-NẠI (Tái bản lần thứ nhất) 
TÂM TỪ. 
NGÀY RAM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 
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ASS “Sabbe dhammā anattā:” Tất cả các pháp Z$ 
“S>, dêu là pháp-vô-ngå (anatta). o Ok 


Dhamma các pháp đó là sankhatadhamma và 
asankhatadhamma. 


- Sañkhatadhamma là các pháp-hữu-vi đó 
là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là 
pháp bị cấu tạo do 4 nhân-duyên là kamma: 
nghiệp, citta: tâm, utu: thời-tiết, ãhãra: vật thực, 
nên có sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trang-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngå, có thể làm đối-tượng của pháp-hành 
thiên- -tué. 


- Asañkhatadhamma là pháp-vó-vi dó là 
Niét-bàn và ché-dinh-pháp là pháp khóng bi cáu 
tạo do 4 nhán-duyén là kamma: nghiệp, citta: 
tâm, utu: thời-tiết, ãhãra: vật thực, nên không có 
sự sinh, sự điệt, cũng không có 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trang-thái vô-ngå. 


Niét-bàn chi làm đối-tượng siêu-tam-giới của 
4 Thánh-dao-tám, 4 Thánh-quả-tâm mà thôi. 

Chế-định-pháp có thể làm đối-tượng của 
phap-hanh thién-dinh ma thói. 
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